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Lời tựa 

Giác hành giả (bodhisarra)'! của chúng ta trong quá khứ đã 
nỗ lực tu tập, tích lũy pháp độ, trải qua vô lượng kiếp không 
sao tính được, cũng vì Ngài muốn đạt đến đạo quả vô thượng 
Chánh đăng giác (Samưuasambuddha)?, trở thành một vị 
Phật, rồi “tế độ” chúng sanh vượt khỏi tất cả khổ trong vòng 
sanh tử luân hỏi. “Tế độ” ở đây không có nghĩa là ban bố sự 
an vui hay rước đi đến một nơi an lạc, mà “tế độ” ở đây có 
nghĩa là hướng dẫn cho chúng sanh phương pháp tu tập, tích 
lũy pháp độ dần dân, rồi mới đủ nhân làm duyên trợ cho sự 
chứng đạo và quả, chấm dứt sanh tử. Vì sự từ bi muốn cho 
tất cả chúng sanh thoát khổ luân hồi mà Ngài phải trải qua 
vô lượng kiếp tu tập nên ân đức của Ngài không sao kế hết. 


Những ai là tông tín đồ Phật giáo có thật sự hiểu hết ý nghĩa 
của “Phật” là gì hay chăng? Hay chẳng qua chỉ biết một cách 
hời hợt và đặt niềm tin một cách cuồng nhiệt mà không suy 
xét, nghĩ rằng Ngài là một đắng thần linh sáng tạo, ban 
phước. Đó là vấn đề chung của tông tín đồ Phật giáo hiện tại, 
đi chùa làm phước cầu xin được phúc lành, đặng vui thoát 
khổ. Có chăng sự khấn vái đặt niềm tin mù quáng ấy chỉ là 
một cách trấn an cho bản thân khi gặp những điều không 
may mắn trong đời sống. Hoặc như nghĩ rằng, Ngài là đẳng 
từ bi tế độ đưa chúng ta vào đến ngay một nơi an lạc hạnh 
phúc và không còn phải đi tái sanh luân hồi nữa bằng một 


1! “Bodhisatta. thường được âm là “bồ-tát. Theo Từ điển Pali-Hán thì 
“Bodhisatta' có nghĩa là SŠ*ƒTã = giác hành giả” - là người thực hành pháp đưa 
đến sự giác ngộ. 

? Sammaãsambuddha: 1E 3= Chánh tự giác. 
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phương tiện dễ dàng mà không cần tốn sức ra công tu tập, 
tích lũy pháp độ, thì quá ư là coi thường trí tuệ của đắng 
Thập lực. Vậy ở đây “Phật là gì? 

“Đức Phật" được dịch từ Pä|I là “B„đdha` tức là bậc giác 
ngộ!. “Buddhoti kenatthena buddho` Gọi là Phật vì có ý 
nghĩa ra sao? Đáp: Gọi là Phật vì có những nghĩa sau: 


1. 


10. 


Bujjhia saccamti buddho — Gọi là Phật vì giác ngộ pháp 
chân thật. 

Bodheta pajayvaH buddho — Gọi là Phật vì giúp cho 
chúng sanh giác ngộ theo. 

Sabbañfiutäya buddho — Gọi là Phật vì biết rõ tất cả 
pháp. 

Sabbadassävitäya buddho — Gọi là Phật vì thây rõ tất cả 
pháp. 

Abhiñfñeyyatäya buddho — Gọi là Phật vì bậc biết pháp 
tột đáng biết. 

Visavitäya buddho — Gọi là Phật vì dẫn dắt Nibbãna cho 
tỏ ngộ. 

Khimasavasankhatena buddho — Gọi là Phật vì tận diệt 
pháp lậu. 

Nirupakkilesasankhatena buddho — Gọi là Phật vì xa ha 
tùy phiền não. 

Ekantavitarägoti buddho — Gọi là Phật vì chắc chắn xa 
ha tham ái. 

Ekantavitadosoti buddho — Gọi là Phật vì chắc chắn xa 
hìa sân hận. 


! lŠ giác ngộ = Tỉnh ra mà hiểu rõ. 
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II 


l2 


13, 


14. 


1Ò; 


16. 


. Ekantaviamohoti buddho — Gọi là Phật vì chắc chắn xa 


lìa sĩ mê. 

Ekantanikkilesoti buddho — Gọi là Phật vì chắc chắn diệt 
hết phiền não. 

Ekayanamagsam gafoti buddho — Gọi là Phật vì đi vào 
đạo lộ độc nhất. 

Eko qnuftaram sammasambodhimm qabhisambuddhoti 
buddho — Gọi là Phật vì giác ngộ tuệ vô thượng Chánh 
đăng giác chỉ mình Ngài. 

AbuddhivihatattIa buddhipaHlabhatta buddho — Gọi là 
Phật vì đã trừ đi vô minh, biết rõ minh. 

BujjhaHti buddho — Bậc giác ngộ gọi là Phật. 


Ngay cả đức Phật cũng từng thuyết cho Bà-la-môn Sela rằng: 
“Abhinneyam qabhinnatam, bbhavetabbanca bhaviam, 
pahatabbam pahinamn me, tasma buddhosmi brahmana ` — 
Này Bà-la-môn, pháp tột cần biết ta cũng đã biết, pháp cần 
tu tiến ta đã tu tiến, vì thế ta được gọi là Phật”. 


Ngoài ra, đức Phật còn có 32 tên gọi khác nữa, như là: 


Đắng thập lực (đasabala) vì có sức mạnh của thân bằng 


sức mạnh của 10 con voi Chandamra! và có 10 sức mạnh 


của tuệ như thị xứ phi xứ trí lực (/hana†haãnañaãng) ... 


(Dasa balani assafthrfi dasabalo). 


Bậc Đạo sư (sz//hu) vì chỉ dạy hướng dẫn tất cả chúng 


sanh vì lợi ích hiện tại, lợi ích vị lai và lợi ích cao thượng 
(Ditthadhammihasamparayika-paramatthehi 


yatharaham anusasafifi sattha). 


1 Xem Giáo trình siêu lý trung học, giải về loài voi. 
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- Đấng toàn tri giác vì biết đặng tất cả pháp như thường 
(sabbam janđĩi silenati sabbannu). Theo Chú giải, toàn trì 
có 5 loại: (1) kamasabbaññn biết tử và sanh mọi thứ của 
tất cả chúng sanh diễn tiến theo thứ tự nghiệp. (2) 
sakinsabbafñfn biết mọi thực tính pháp ở mỗi sát-na tuệ. 
(3) safafasabbañfñni biết mọi pháp theo thực tính. (4) 
saftfisabbafñifñi biết mọi thực tính pháp bằng khả năng. (5) 
ñãtasabbafññữ biết mọi thực tính pháp bằng tuệ tỏ ngộ bốn 
Thánh đế. Trong 5 loại toàn tri này chỉ lấy tỏ ngộ bốn 
Thánh đề (2ã/asabbaññn). 


Và còn những tên khác như bậc Lưỡng Túc Tôn 
(dvipaduitama), Thé Tôn (bhagavanfu)..... 


Những hồng danh (tên gọi) ấy được thấy trong những bài 
Kinh mà chúng ta hay đọc tụng hằng ngày, tất cả đều nói lên 
ân đức vô lượng của Phật. Nhưng chung quy lại ân đức vô 
lượng gồm trong ba ân đức là Bi đức, Tịnh đức và Trí đức 
vậy. Người Phật tử chúng ta không ai là không biết đến câu 
tụng mở đầu mỗi cuộc lễ hay câu tụng mở đầu một thời kinh 
đó là “Namo tfasa bhagavato  arahal©  samma- 
sambuddhassa'. Chính câu tụng này được gọi là câu “đại 
đảnh lễ” mahãnamakkara) tức là câu thường đảnh lễ tán 
dương ân đức Phật. Câu tụng này không phải chỉ có ở thời 
hiện tại mà ngay ở thời đức Phật cũng được các cận sự nam, 
cận sự nữ hay vua quan tụng lên mỗi khi yết kiến đức Phật. 
Vậy câu đại đảnh lễ này có ý nghĩa, nguồn gốc như thế nào, 
nghệ thuật văn chương, phương thức hành trì ra sao? Trong 
quyền sách này sẽ phân tích những điều đó, kèm theo những 
mẫu truyện ngắn và lời giải thích cho dễ hiểu. 
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Vì sở học chưa tròn đủ, nên không sao tránh khỏi sự sai sót 
trong quá trình biên dịch, ngưỡng mong các bậc thiện trí tròn 
đủ từ bi hoan hỷ đóng góp, bổ khuyết đề bản dịch được hoàn 
thiện. Phước thiện từ việc biên soạn và dịch lại tập sách này 
được thành tựu cũng do sự hộ trợ của nhiều ngƯỜi, nhất là 
như sư huynh Định Phúc (Samadhipuñño) đã đọc và chỉnh 
sửa, cận sự nam Thiện Hiếu giúp thiết kế bìa sách, cận sự 
nam Định Phong và cận sự nữ Diệu Thanh đã dò lỗi chính 
tả, cùng nhiều nam nữ Phật tử khác đã đóng góp tịnh tài trong 
VIỆC In ấn. Dịch phẩm này được có mặt cũng xem như món 
quà tinh thần để tri ân chư Phật tử thân cận hỗ trợ điều kiện 
vật chất lẫn tinh thần cho chúng tôi học tập tại Thái Lan được 
thuận tiện. Nguyện hồi hướng phần phước này đến thầy, cô 
TK Ngộ Đạo (MaggabujJjhano). Xin chia phần phước thiện 
thanh cao này đến ông bà, cha mẹ, thầy tổ, thân bằng quyến 
thuộc còn tại tiền cũng như đã quá vãng. Khi đã hay biết 
được rồi thì phát sanh tâm tùy hỷ, là pháp trợ duyên trong 
quá trình tu tiến đến thấy rõ Nibbãna trong ngày vị lai đồng 
đều nhau cả thảy. 


ldam me puñfññamn asavakkhaya vaham hotu 
ldam me puñfñiamn nibbanassa paccayo hofu 
Người dịch 
Ty-khưu Siêu Thành 
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Cintapathatiga 0ubhäavavibhavandu ta 
Bhiutãng *matthu carifabbhutftamatthasitddhya 


Thánh hạnh tuyệt diệu của đức Phật duy trì vững chắc 
trong lý lẽ, thành tựu sự thực hiện lợi ích cho chúng sanh; 
là điều không thê nghĩ, vượt khỏi sức tưởng tượng, cho 
thấy đại năng lực không thể nghĩ bàn. 


LỜI NÓI ĐẦU 


Từ xa xưa đến hiện tại, người Phật tử thường đọc tụng câu 
tán dương ân đức Phật “Nưmo tassa bhagavafo arahafo 
sammasambuddhassa”. Câu tán dương ân đức Phật này 
được chư vị tiền bồi gọi là “Đại kệ đảnh lễ”, tức là câu đảnh 
lễ quan trọng. Trong Tam tạng Thánh điển, có xuất hiện 
những người đọc tụng câu này như: Vua trời Sakka, Bà- 
lamôn Brahmayu, Bà-lamôn Jjanussom, nàng 
DhanañjanI ... Do đó, những người Phật tử thường đọc 
tụng câu này trước khi vào bài chánh kinh hoặc thường 
viết lại ở đầu của một bộ sách. 

Câu “đại kệ đảnh lễ? này ngắn gọn, súc tích nhưng có thể 
hàm chứa phân giải 3 sự quan trọng là: BI đức 
(karunaguna) |bhagavơfol, Tịnh đức  (visuddhiguna) 
[arahzrol, Trí đức (paññaguna) [samưnasambuddhassal 
của đức Phật theo tuần tự tuyệt diệu. 
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Cả ba ân đức này, là nguôn gốc sanh ra tất cả ân đức không 
sao kể xiết, có sự toàn hảo ở đoạn đầu, đoạn giữa và đoạn 
cuối với văn nghĩa đầy đủ, có sự đa dạng bằng nhiều cách. 
Cả ba ân đức này rất là cao thượng, vì làm cho những 
chúng sanh hữu duyên, xuyên suốt 2500 năm cho đến ngày 
nay có cơ hội học tập, nghiên cứu, thực hành theo Pháp 
giác ngộ. Nuôi mạng theo hướng thiện lành và có cơ hội 
nâng chánh niệm lương tri lên cao hơn, trừ bỏ khổ theo thứ 
lớp cho đến hoàn toàn dứt. Do đó, việc đọc tụng “đại kệ 
đảnh lễ” này băng sự cung kính! được xem như tu tiến 
nghiệp xứ “tùy niệm Phật" (buaddhanussafi). 

Sự cung kính tưởng nhớ đến ân đức Phật là điều quan 
trọng, người tụng hay đọc đừng nên tụng hay đọc tưởng 
nhớ đến ân đức Phật chỉ trong lúc tụng kinh hay những 
buổi lễ, mà cần phải tưởng nhớ ở mọi thời khi có cơ hội 
như nàng Dhanañjãni, bất kế là khi ho hen, hắt-xì, trượt 
chân, té ngã cũng sẽ nhớ tưởng đến ân đức Phật, mọi lúc 
đọc lên “Wamo tasa  bhagavato qarahafo 
sammasambuddhassa ”. 

Cách tích lũy phước thiện bằng cách tu tiễn “tùy niệm 
Phật” với niềm tin trong sạch cho đến lúc ẫn tượng hý lạc 
hân hoan phát sanh trong ân đức Phật được xem như dòng 
nước phước to lớn khiến cho sự cung kính thành tựu diễn 
tiến mỗi chặng 7 sát-na tâm đồng lực, suốt cho đến trăm 
ngàn koti lần. Dòng phước thiện ấy là phước quảng đại có 


! Cụng kính: ẩ&fÑ#⁄ = cung kính, lễ phép; Kính trọng (lễ phép đối với tôn trưởng 
hoặc tân khách). 
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mãnh lực ân đức cao cả, vì tu tiến ruộng phước cao thượng 
là đức Phật hắn sẽ trồ quả cho người cung kính cúng dường 
ấy nhận được cả trong thời hiện tại lẫn vị lai là hiệp thế và 
siêu thế. 

Quả lành thuộc về hiệp thế đó là làm cho tránh được những 
sự rủi ro tai hại, làm cho trừ bỏ sự nguy hiểm, sự sợ hãi, 
sự giật mình, sự khiếp đảm, gặp được những điều suôn sẻ, 
tấn hóa phát đạt, nhận được sự chiến thắng, có sức khỏe, 
trường thọ, đầy đủ tài sản, dẫn đi tái sanh nơi nhàn cảnh. 
Quả lành thuộc về siêu thế là 4 Thánh quả như Thất lai, 
Nhất lai, Bất lai, Ứng cúng. Bởi vì người nhớ tưởng đến 
ân đức Phật thường xuyên chắc chắn làm cho sanh niềm 
tin vững chắc. Đó là nhân phát sanh hỷ lạc hân hoan có 
nhiều mãnh lực trong khi ấy. Khi tu tiễn niệm theo sự hỷ 
lạc hân hoan ấy làm cảnh, cũng có thê lập tức chứng pháp 
thành bậc Thánh. Như trưởng lão Phussadeva ở 
Kataandhakãravihãra! chứng pháp thành bậc Ứng cúng và 
hoàng hậu Asandhimitta của vua Asoka chứng pháp thành 
bậc Nhập lưu. Như đức Phật có thuyết trong Tăng chị, 
pháp sáu chi như vây: 

“Yasmim, bhikkhave, samaye ariyasavako tathãgafam 
đHMSSardfl, neVassa fasmửnụ samaye rãgapariyu{thiam 
ciủtam„ hoi, na dosapariyHfthltam cũủtamn hoi, na 
mohapariyu†thtam cữtam hof; uJugafamevassa fasmin 
samaye cilam hot, mikkhanam muffta—no vufthiam 
gcdhamha._ 'ŒGedhoti kho, bhikkhave, pañcannefam 


1 Visuddhimagga câu 166. 


ĐẠI ĐẢNH LỄ 13 





kãmagunanam adhivacanam. ldampiL kho, bhikkhave, 
arammanarn karitva evamidhekacce satã visujjhanti. "1 
Này chư bhikkhu, thời nào vị Thánh đệ tử nhớ tưởng đến 
Như Lai thì thời đó tâm của vị Thánh đệ tử ấy sẽ không bị 
áI, sân, si đàn áp; là tâm tiến hành thật chân chánh, thoát 
ra khỏi ái. Này chư bhikkhu, “ái” này là tên của ngũ dục; 
một số người trên thế gian này tu tiến với “tùy niệm Phật” 
làm cảnh chắc chắn được thanh tịnh”. 

Oai lực của câu “đại kệ đảnh lễ” hợp với 3 ân đức Phật 
được người đọc hay tụng với tâm có định vững chắc, cung 
kính nhớ tưởng ân đức Phật làm cảnh bằng cả 3 môn sẽ 
trải đi cùng khắp trăm ngàn koø¿i thế giới. Làm cho người 
đọc hay tụng nhận được quả lợi ích lớn lao không sao kê 
xiết, người chưa từng đọc tụng sẽ không hề biết được ân 
đức như thế nào, thì tợ như người không ăn vật thực thì 
không biết vị của vật thực đó cũng như quả lợi ích mà vật 
thực đó mang lại như thế ấy. Do đó, mong tứ chúng Phật 
giáo bền bỉ đọc tụng “đại kệ đảnh lễ” hay những bài kinh 
khác, với tâm cung kính tưởng nhớ ân đức Phật thường 
xuyên, thì lợi ích của quả phước ấy vô cùng to lớn. 

Trong quyên sách này, người biên tập muốn trình bày tằm 
quan trọng của “đại kệ đảnh lễ” theo hướng sử học, âm học 
và nghĩa học trong phần chánh có xuất hiện trong Tam 
tạng, Chú giải, Sớ giải ... Tất cả chỉ vì muốn cho người có 
sự quan tâm tự hào răng, những điều thực hành hay truyền 
thống tốt đẹp trong tông giáo ấy đều có nguyên do, là nơi 


1 Anguttaranikãya - Anussatitthãnasuttam 
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nương tựa cho sự an vui tấn hóa như thật. Người biên tập 
hy vọng rằng quyền sách này đem lại lợi ích đến người 
quan tâm tìm hiểu. Nếu có điều chi góp ý, xin cung kính 
đón nhận với sự hoan hỷ và chỉnh sửa cho trọn vẹn. 

XIn tri ân chan Miahapranom Dhammmalanhãro giúp đỡ 
trong việc kiểm tri thực tính pháp và chia sẽ những lời góp 
ý lợi ích; Dr. Mahasurajay Varasabho, Achan Nimit 
Bodhiphatthana, Khun Vetpannakarakul giúp đỡ việc tìm 
nguồn gốc từ Tam tạng, Chú giải, Sớ giải ..., giúp đỡ việc 
chữa sai lỗi chính tả và nhuận sắc để cho quyên sách này 
càng hoàn thiện. 

Phước thiện nào phát sanh trong lần này, người biên tập 
xin hồi hướng đến đức Vua trong ngày kỷ niệm 80 tuổi và 
xin dâng cúng phân phước đến chư vị trưởng lão. 


Mahawatchen 
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RATANATTAYAVANDANA! 
NAMO 
TASSA BHAGAVATO 
ARAHATO 
SAMMASAMBUDDHASSA 


Namo ba môn [thân, khâu, ý] chắp tay đê đầu cuối lạy 
bằng cả năm vóc sát đất cũng dường Me của tôi Atthu hãy 
có Bhagavato đến đức Thế tôn Arahato là bậc Ứng cúng 
Sammãsambuddhassa vị Chánh đăng giác Tassa người 
có hồng danh là Gø/zma ấy. 


MAHANAMASSAKARAGATHA 


NAMO 
Narasabho anekesu bhavesu tmsapãramT 
Nưmami sirasa nicca1n purelva agafo vardm 


Mokkham nãtho abhicchamto dvayamm ha sarafthakam 
Modam vane sudukkãram namãmi sirasadaram 

Bậc Narãsabha” đã tích lũy 30 pháp øãramï tròn đủ không 
sao tính được bao nhiêu kiếp đã ngự đến. Tôi xin thường 
cung kính đê đầu đánh lễ vị Naräsabha là bậc tối thượng 
ây. 


1 Câu “đại kệ đảnh lễ” là Avinäbhävanaya (cách không tách rời nhau) nên gom 
cả Pháp và Tăng. 

2 Narãsabha: .À\ ### = Nhân ngưu vương, chúa loài người; t8 #: Nhân 
trung quân vương; Ä #9JfØt?8ã: Nhân thống trị giả. 
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Bậc Nãtha (đắng Bảo hộ) muốn pháp giải thoát, đã từ bỏ 
vương vị và hoàng hậu cùng với quốc độ hoan hỷ với rừng. 
Tôi xin cung kính đê đầu đảnh lễ vị Nãtha là bậc làm 
những điều khó làm ấy. 


TASSA 
Tassa mùulam mahaãnãno upesi bodhimandale 
Tassa buddhassa padeca  sabodhayo namãmaham 
Bậc Chánh đắng giác có đại trí, ngự đến gần vòng cây giác 
ngộ. Tôi xin cung kính đảnh lễ dưới chân! bậc Chánh giác 
ấy cùng với cây giác ngộ. 


BHAGAVATO 
Bhagava aggamaggeena paficamđre asesafo 
Bhañ?iana sikhãpafto sapallankaụ namđami tam 
Ganfvã munivaro tamhã aHữ"ISe varãsane 
Gagane punaacandova SqAHTHM1ISaưIN namđm1 tam 
Vantaämiso nabhe nãtho dassetva pathãriyan 
Vasado viya cankami sacankamamòm namnãmitam 
Torana{thitasankaso lokagøo ratanäghare 
Tosesi Janam rarnsthi sagharahan namãmi tam 


Bậc Chánh đăng giác chiến thắng ngũ ma [cùng với đội 
quân| một cách toàn vẹn bằng tuệ đạo Ứng cúng, chứng 
được vô thượng tuệ Chánh đẳng giác. Tôi xin cung kính 
đảnh lễ bậc Chánh đẳng giác cùng với bảo tọa giác ngộ ấy. 


1 Pãda: RÑÏ = cước (chân). (Từ điển Trần Văn Chánh: Bàn chân, chân cẳng: RẰÏHl Vết chân; Chân, 
phần dưới: LHÑJl Chân núi; fãfl]l Chân tường. 
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Bậc Đại giác (muni) đã rời khỏi cội giác ngộ ấy rồi đứng 
tại nơi cao thượng với cái nhìn không chớp mắt tợ như mặt 
trăng tròn trên bầu trời. Tôi xin cung kính đánh lễ bậc Đại 
giác cùng với nơi Ngài đứng nhìn không chớp mắt ấy. 
Đắng Bảo hộ (nøz¿ha), vị đã rời xa vật chất; thị hiện Song 
thần [tuyệt điệu] ngự đi kinh hành oai hùng như sư vương 
[tại nơi kinh hành]. Tôi xin cung kính đánh lễ Đắng Bảo 
hộ cùng với nơi Ngài kinh hành ấy. 

VỊ trưởng thượng tam giới tợ như trụ cột, bờ kè vững chắc; 
ngự nơi bảo tháp pha lê [ra#anaghara] làm cho đại chúng 
hoan hỷ bởi hào quang. Tôi xin cung kính đảnh lễ bậc 
trưởng thượng tam giới cùng với bảo tháp pha lê ấy. 


ARAHATO 
Angraso mahãpuñfio qjapalamupagato 
Anuftaro mahesakkho S-japalam namđ1mi tam. 
Rasmij/alehi jotanto mucalinde mahãsare 
Ravirajäva yo nãtho safthãänãham namãmi tam. 
Hatavÿo gunadhãro räjãyafanapãdape 
Have nisidi lakkhiya safthãänaãham namãmi tam. 


Tomarena arữn hanwvä  migadäyam mahäãvanam 
Tosetva upakam gañchi mahajinam namđ1mi tam. 

Bậc Đại giác ngộ, vị tối thượng đại phước có hào quang 
chiếu tỏa, ngự đến hốc cây 4japäia. Tôi xin cung kính 
đảnh lễ bậc Đại giác ngộ cùng với hốc cây 4japäla ấy. 


18 Chuyển ngữ: Bhikkhu Abhisiddhi — Siêu Thành 





Đắng Bảo hộ (øz/ja) là vị nào rực rỡ bởi có hào quang 
[sáu màu] trùm khắp [hưởng vị giải thoát] gần hồ nước lớn 
Mucalinda, tợ như vị vua mặt trời. Tôi xin cung kính đảnh 
lễ bậc Bảo hộ cùng với hồ nước lớn ÄMucalinda ấy. 

Bậc Đạo sư diệt trừ vô minh tăm tối giữ ân đức [không gì 
sánh bằng] ngự an tọa với sự vinh quang tại nơi sốc cây 
Rãjãyafana. Tôi xin cung kính đảnh lễ bậc Đạo sư cùng 
với nơi an tọa ấy. 

Bậc Đại chiến thắng (7¡na) diệt trừ kẻ thù phiền não bằng 
ngọn giáo trí tuệ, đã khiến cho Unaka /Tvaka hân hoan rồi 
ngự đến rừng cây lớn /si2afana migadäya. Tôi xin cung 
kính đảnh lễ bậc Chiến thắng ấy. 


SAMMASAMBUDDHASSA 
Samưma paffo mahatfejo pañcavaggiyabhikkhunan 
Samưma dhamma1m pavaftesi sa†thãnãha1mụ namami ta. 
Sarmsehissaro mahãapanño  datvamatam mahãjanam 
Sa1mwfhito ciram Jjetamhi savihãram namãmi tam. 
Buddhassa sãlauyyãne nibbufassa ca tãdino 
Buddhassa tassa dhãtuyo — seyyäripam namamiham. 
Bậc Đạo sư có đại oai lực ngự đến rừng /sipafana 
migadäya một cách an lành, thuyết kinh Chuyển pháp 
luân! [đầu tiên] đến nhóm 5 vị bhikkhu một cách chân 
chánh. Tôi xin cung kính đảnh lễ bậc Đạo sư cùng nơi ấy. 


Ị Dhammacakkappavattana sutta - [Bộ Kinh Tương Ứng (Samyutta Nikaya) 
quyên V - Thiên Đại Phâm; Chương XII: Tương Ưng Sự Thật] 
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Đức Phật là vị cai quản Tăng đoàn, có đại trí tuệ, trao pháp 
bất tử cho đại chúng. Phân lớn ngự tại chùa Trúc Lâm. Tôi 
xin cung kính đánh lễ đức Phật cùng chùa Trúc Lâm ấy. 
Tôi xin cung kính đánh lễ Xá-lợi của đức Phật, vị dứt uẫn 
Nibbãna tuyệt đối tại rừng SZ/z và xin đảnh lễ hình ảnh 
yên nghỉ của Ngài. 
Pattuttaruttaradasa pamidhaãnab17a 
Cetodharaya karunajalasekavuddha 
Sabbañnunanaphalada sativaifagutta 
Tam samphalam disatu pãramitälatä te. 

(Pajjamadhu gathaã 7]) 
Dây leo ví như pháp pãram7 tròn đủ của đức Phật, tuyệt 
đẹp bởi sự tưới nước là tâm bị cho đến trưởng thành trải 
ra rộng rãi, tính từ ngày gieo hạt của sự quyết định trong 
tâm, nhận được sự bảo bọc tốt đẹp bằng hàng rào là niệm, 
trồ quả thành tuệ toàn tri, vừa tế độ trao quả của mình đến 
người thế gian vậy. 
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ĐẠI ĐẢNH LỄ 
ĐẠI OAI LỰC KHÔNG THẺ NGHĨ BÀN 


Namo buddhäya buddhassa, 

Namo dhammaya dhammino, 

Namo sanghaãya sanghassa 

Namokarena sotthime. 
Xin cung kính đến đức Phật là bậc giác ngộ 4 Thánh đế, 
Xin cung kính đến đức Pháp có 9 ân đức, 
Xin cung kính đến đức Tăng là bậc tròn đủ giới và kiến. 
Với mãnh lực của sự cung kính này, mong sự an lạc phát 
sanh đến cho tôi. 


5 
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CHƯƠNG I: DẪN NHẬP 


Câu đảnh lễ “Nưmo tfassa bhagavato  arahafo 
sammäãsambuddhassa” này, những vị thây tiền bỗi gọi là 
“Đại đánh lễ”, tức là câu cung kính cúi đầu rất quan trọng, 
vì là câu dẫn đâu tiên được tông tín đồ Phật giáo đọc đảnh 
lễ Phật trước khi bắt đầu một thiện sự nào đó như tụng 
kinh... 


Trong bộ S%øddaniipadamala gọi câu này là 
Mahãnamakkära! (Đại đảnh lễ). 

Câu “đại đảnh lễ” là cảm hứng ngữ. 

Câu “đại đảnh lễ” này trong Pã]i Chánh tạng xuất hiện ở vị 
trí cảm hứng ngữ chứ không phải là Phật ngôn, tức không 
phải do chính đức Phật thuyết thành lời. Nhưng cũng là 
nội dung và câu chuyện có đề cập trong nhiều chỗ của 
chánh tạng Pa]I. Ngay cả mục đích trong cách nói của 
người nói cũng không giống nhau. Nghĩa là một số vị biết 
đến danh tiếng cao cả của đức Phật Chánh đăng giác rồi 
cũng thốt lên bằng sự cung kính, đức tin như Bà-la-môn 
Brahmaäyu, Bà-la-môn Jãnusson1 ... Một số vị thì thốt lên 
bởi sự nhỡ miệng, nhưng diễn tiễn theo hướng tốt đẹp, như 
nàng DhanañjãnmT là bậc Dự lưu, một số vị thốt lên bằng sự 
cô tâm kính trọng ân đức Phật để níu kéo ân đức Phật thành 


† Pãthe mahãnamakkãra sañkhäte sãdhunandane 
Sampadäne namoyoge ãyãdeso na dissati 
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cảnh trong việc ngăn ngừa những sự nguy hiêm đên đàn 
áp như con trai của ông Dãrusäkatika. 


Hơn nữa, sự cung kính đánh lễ này hiện khởi trước mặt 
cũng có, như có nội dung được Ma vương nói với đức Phật 
rằng: 

“Namo te purisajanna 

Namo te purisuitama 

Yassa te näbhÙaänami 

Kim tvam nissaya jhãyasi Ì 

Kính đảnh lễ Ngài, thưa bậc Siêu nhân 

Kính đảnh lễ Ngài, thưa bậc Thượng nhân 

Chúng tôi không biết răng Ngài nương cảnh gì mà đang 
nhập thiền? 


Hay chọn ở trong nơi khuất lắp nói lên cảm hứng ngữ cũng 
có, như “nưmo buddhassa'2? (xin đảnh lễ đức Phật). Hoặc 
nói lên cảm hứng ngữ chỉ rõ đến mỗi ân đức Phật đó như 
“namo tfassa bhagavato arahato sammasambuddhassa`. 
Về sau khi đức Phật viên tịch Nibbana, tất cả bậc Thánh 
tăng Ứng cúng đã đưa vào kết tập lại trong những bài kinh 
khác nhau và sử dụng làm lời đảnh lễ đầu tiên trước khi 
soạn một bộ sách. 


1 Sam. sa. 

Khu. Su. 

Khu. Thera 

? Sãratthappakäsini. Pathamabhäga 
Dhammapadatthakathã 
Sumangalavilãsinï. Tatiyabhäga 
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Quan điêm của một sô vị thầy 


Một số vị thầy có quan điểm răng chư thiên và a-tu-la 
(asura) cả thảy 5 vị là Satagiriyakkha, Asurindarahu, tứ 
Đại thiên vương, chúa trời Sakka và đại Phạm thiên cùng 
nhau đến yết kiến đức Phật đề nghe pháp thoại, phát sanh 
niềm tin nơi đức Phật một cách sâu đậm, rồi mỗi vị thốt ra 
lời theo tuần tự sau : 


Satägiriyakkha thốt ra lời Namo. 

Asurindarahu thốt ra lời Tassa. 

Tứ đại thiên vương! thốt ralời  Bhagavaio. 

Chúa trời Sakka thốt ra lời Arahato. 

Đại Phạm thiên thốt ra lời Sarmmnasambuddhassa. 


Sđafagiri namo yakkho 

Tassa ca asurindako 

Bhagavato maharđja 

Sakko ca arahato tathaã 

Samnaäsambuddha brahma ca 

Ete pañca paH{thita 

Tattha hi sãtãgiriyakkho namo namofti vandanam karoti. 
Asurmdo devaputto tfassa fassaldid vandanam karoti. 
Caftumaharajäno deva bhagavatfo bhagavafofti vandanam 
karonH. Sakko devardqja arahato arahatoti vandanam 


1 Tứ đại thiên vương là bốn vị chúa trời Tứ thiên vương hộ trì 4 châu thiên hạ, ở 4 hướng đó là : 

- Bắc Thiên vương với tên là Vessavana (Kuvera). 

- Nam Thiên vương là Virũ|haka. 

- Đông Thiên vương là Dhatarattha. 

- Tây Thiên vương tên Virũpakkha. 

Điều đáng chú ý là cả bốn vị thiên vương này mỗi người nói một từ trong câu Bhagavato là Bha- 
ga-va-to. 
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karot. Brahma  sahampali  sammasambuddhassa 
sammasambuddhassati vandanarmm karoti. me pañcadeva 
namo tassãtyadivakyam paccekam patithaperii. ! 

“Tất cả chư thiên và a-tu-la đó, Sãtägiriyakkha thốt ra lời 
Namo namo. Asurindarähu thốt ra lời Tassa tassa. Tứ đại 
thiên vương thốt ra lời Bhagavato bhagavato. Chúa trời 
Sakka thốt ra lời Arahato arahato. Đại Phạm thiên thốt ra 
lời Sammasambuddhassa sammasambuddhassa. Gom lại 
có nội dung là Namo tassa bhagavato arahato 
sammäsambuddhassa này, tất cả chư thiên và a-tu-la chia 
nhau ra từng vị nói lên mỗi câu như trên.” 


Quan điểm trên, những bậc hiền trí không chấp nhận vì 
không có bằng chứng nào trong chánh tạng hay chú giải. 
Cả trong Chánh tạng và Chú giải cũng có ghi chép đây là 
lời cảm hứng được người thốt ra với lòng cảm động hoan 
hỷ trong ân đức Phật. 

“bvam acintiya buddha, buddhadhamma acimtiyq, 
Aecintiye pasannanam, vipako hoti acintiyo ”2 


† Kaccäyanabhedanavatikã 

Trong sách về vấn đề “Namo tassa bhagavato arahato sammäsambuddhassa” của giáo thọ sư 
Dhanita ở phần giác ngộ có trình bày quan điểm này như sau “Câu namo và namo tassa ... từ ban 
đầu là thán từ được thốt ra với tâm tịnh tín, về sau sử dụng thành lời tụng đảnh lễ dẫn đầu trước 
khi tụng những bài kinh sau hay là trước những thiện sự trong Phật giáo thì tụng ra bằng lời hay 
nghĩ trong tâm cũng thế hay ngồi tụng, đứng tụng, nằm tụng hay đi tụng cũng thế, đều có sự thể 
hiện ra hành động nơi thân đồng thời trong lúc tụng hay nghĩ tới đó là chấp hai tay lại với nhau 
trước ngực hay đưa lên trán người tụng. Được chế định gọi là tư thế này là tư thế đảnh lễ hay tư 
thế cung kỉnh, tức chắp tay. 

Từng có người lấy câu “namo” sử dụng để gọi tên tiền tệ thời xưa, kích thước nhỏ hình tròn tròn tợ 
như mắt gà và hình trứng gà, nó có kí tự tựa như kí tự khmer “na” ở một phía của tiền tệ nhỏ nhỏ 
đó. Đa phần thấy ở các tỉnh miền nam Thái Lan, một số nơi ở Indonesia như đảo Java và đảo 
Semarang”. 

2 Thánh nhân ký sự - Ký sự về Phật toàn giác. 


ĐẠI ĐẢNH LỄ 25 
“Khi người có niềm tin vào đức Phật và giáo Pháp của đức 
Phật là những điều không thể nghĩ bàn, cho thấy rằng đại 
năng lực không thể nghĩ bàn thì quả thành tựu cho người 
ấy cũng không thể nghĩ bàn”. 


5 
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CHƯƠNG II: NGUÒN GÓC NGƯỜI NÓI 
ĐẠI ĐÁNH LẺ 


Câu đại đảnh lễ “nưmo f4ssa bhagavafto arahafo 
sammasambuddhassa` này là cầu cảm hứng ngữ được 
những nhà hiền triết là những vị thây có danh tiếng trong 
thời đức Phật, khi được biết đến tiếng tăm của đức Chánh 
đẳng giác hay được yết kiến hỏi những điều thắc mắc, lắng 
nghe pháp thoại rồi phát sanh niềm tịnh tín, làm cho tâm 
cảm hứng nói lên lời cảm hứng này để cung kính đức Phật 
với niềm hoan hý, ẫn tượng trong ân đức Phật. Trong tạng 
Kinh xuất hiện nhiều người thốt ra lời cảm hứng này, xin 
trình bày một vài vị theo trình tự sau đây: 


Bà-la-môn Brahmäyu! 


Một thời đức Phật du hành ở xứ Videha cùng Tăng đoàn. 
Bà-lamôn Brahmaäyu là vị trưởng thượng trong thành 
Mithilã xứ Videha; là vị cao niên già yếu ở độ tuổi 120, 
thông thuộc ba bộ Veda, thuần thục trong các học thuật 
khác nhau, các vẫn đề thế sự, rành về đại nhân tướng. Khi 
được nghe danh tiếng tốt đẹp của đức Phật, nên gửi đệ tử 
là thanh niên Uttara cũng thông thuộc ba bộ WVeđa, thuần 
thục các môn học thuật khác nhau và rành về đại nhân 
tướng: đến nơi đức Phật, yết kiến Ngài và kiểm tra xem có 
thật theo như lời đồn về danh tiếng của Ngài hay không? 


† Trung bộ kinh — Kinh Brahmäyu 
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Về phía thanh niên Uttara khi đã nhận lời thầy mình thì đi 
đến nơi yết kiến đức Phật, rồi nhìn chú ý kiểm tra mọi phần 
ở kim thân đức Phật, một số bộ phận khó thể kiểm tra thì 
đức Phật hiện rõ bằng thần thông cho thấy, một số bộ phận 
không cần hiện thần thông cho thấy thì đức Phật bày cơ 
hội cho thấy một cách bình thường. Trong cùng lúc đó thì 
kiểm tra đại nhân tướng của đức Phật đủ số 32 điều. 





Ngoài ra đó, thanh niên Uttara cũng theo dõi quan sát 
những oai nghi khác nhau trong lúc đi, đứng, ngồi, năm, 
lúc thọ dụng vật thực, tư thế ngồi giữa đại chúng và thuyết 
pháp. Thanh niên Uttara theo dõi kiểm tra nhìn đức Phật 
một cách chỉ tiết suốt 7 tháng, cũng đến lúc trở về thuật lại 
chỉ tiết tất cả về 32 đại nhân tướng và kim thân cùng các 
đại oai nghi, tiêu oai nghi của đức Phật lại cho thầy Bà-la- 
môn không thiếu điều gì. 

Khi thanh niên Uttara vừa dứt phân trình bày của mình, 
Bà-la-môn Brahmäyu đang ngồi thì đứng dậy đắp y chéo 
một bên vai, chắp tay về hướng đức Phật đang ngự nói lời 
cảm hứng ba lần rằng: 

*“Namo tfassa bhagavato qrahafo samtmasambuddhassa ” 
“Kính đảnh lễ đức Thế Tôn, 

bậc xa lìa phiền não, 

tự mình giác ngộ một cách chân chánh, 

người có hồng danh là Go/ama ấy”. 
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Bà-la-môn Jãnussoni! 


Một thời đức Thế Tôn ngự tại chùa Jefavana thành 
Savatthï, Bà-la-môn Jãnusoni là cận thần phụ tá cho vua 
Pasenadikosala. Theo như thường lệ, Bà-la-môn Jãnussom 
có đoàn tùy tùng diễu hành quanh hoàng thành 6 tháng 
một lần. Đến ngày làm việc kinh hành quanh hoàng thành, 
đoàn Bà-la-môn Januson1 ngôi trên xe quan sát kinh thành 
thì thấy du sĩ Pilotika đi đến từ nơi hộ độ đức Phật và sau 
đó Bà-la-môn đệ tử hỏi chuyện. Khi được nghe lời du sĩ 
Pilotika tán dương đức Phật về 4 điều (Phân chia theo 4 
hạng người) là Vua chúa, Bà-la-môn, gia chủ, Sa-môn ... 
Lúc du sĩ Pilotika ấy vừa dút lời thì Bà-la-môn Janusason1 
phát sanh tịnh tín bước xuống từ đoản xe trắng do ngựa 
trắng kéo, vẫn y chéo một bên, chắp tay quay về hướng 
Thế Tôn ngự thốt lên lời cảm hứng 3 lần rằng: 

*“Namo tfassa bhagavato qrahafo samtmasambuddhassa ” 
“Kính đảnh lễ đức Thế Tôn, 

bậc xa lìa phiền não, 

tự mình giác ngộ một cách chân chánh, 

người có hồng danh là Goøfzma ấy”. 


Bà-la-môn Arãmadanda? 


Khi Bà-la-môn Ärãmadanda đi yết kiến và vấn đạo với 
trưởng lão Mahakaccayana vê vân đề nguyên nhân làm 
cho Vua chúa, Bà-la-môn, gia chủ tự gây gỗ nhau trong 


1 Trung bộ kinh — Tiểu kinh ví dụ dấu chân voi 
? Tăng chi bộ kinh 
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chính họ. Ngài trưởng lão chỉ ra nguyên nhân chấp trong 
dục ái (sự đam mê hay sự nhiễm trong dục). Khi hỏi vì 
nguyên nhân gì Sa-môn gây gỗ nhau với cùng chính nhóm 
người mình, thì Ngài trưởng lão đáp vì dính mắc trong 
kiến ái (ditthiräga). Khi hỏi rằng có người nào không còn 
dính mắc trong dục ái và kiến ái hay chăng, thì được trả 
lời răng có. Và chỉ cho biết răng, đức Thế Tôn bậc Ứng 
cúng Chánh đăng giác đang ngự ở thành Savatthi. Bà-la- 
môn ấy phát sanh niềm tin đứng dậy từ nơi ngồi, đắp y một 
bên vai quỳ xuống chắp tay quay về hướng đức Phật ngự 
nói lên lời cảm hứng 3 lần rằng: 
*“Namo tfassa bhagavato arahafo samữưmasambuddhassa ” 
“Kính đảnh lễ đức Thế Tôn, 
bậc xa lìa phiền não, 
tự mình giác ngộ một cách chân chánh, 
người có hồng danh là Gofzma ấy”. 

Nàng Dhanañjãm! 
Một thời, đức Phật du hành trong xứ Kosala cùng Tăng 
đoàn, ghé lại nghỉ chân ở một ngôi làng tên là 
Paccalakappa, ngự ở trong vườn xoài của Bà-la-môn 
Todeyya. Lúc đó, nàng DhanañJan1 là Thánh dự lưu có 
niềm tin bất động nơi Tam bảo. Dù cho là lúc ho hen hay 
té ngã cũng đều nghĩ đến đức Phật rồi thốt ra lời cảm hứng 


1 Trung bộ kinh — Sagäravasutta/ Tương ưng bộ - Sagätha/ Papañcasũdanï — Tatiyabhäga/ 
Sarathappakãsin - Pathamabhäga/ Dhammapadatthakathä 8-126/ Mangalatthadipanr - 
Pathamabhãäga. 


30 Chuyển ngữ: Bhikkhu Abhisiddhi — Siêu Thành 





rằng 'nưmo buddhassa` (xin đảnh lễ đức Phật), nhưng 
chồng của nàng tên là Bhãradvãja tín ngưỡng Bà-la-môn. 


Một ngày nọ, chồng của nàng muốn dâng vật thực đến 500 
vị Bà-la-môn nên xin nàng là đừng thốt ra lời “no 
buddhassa` vì sợ răng các vị Bà-la-môn sẽ giận. Nhưng 
nàng không đồng ý và nói rằng “Dù chảng có trói ta thành 
khúc khúc thì ta nhất định cũng sẽ không đồng ý ngừng 
đọc lời dạy của đức Phật, là vị tôi thượng”. Cuối cùng thì 
người chồng cũng chấp nhận theo ý nàng. 


Trong ngày dâng vật thực, nàng DhanañJäanI đi tới lui bị 
trượt chân té ngã làm cho nàng đau đớn, nên nàng nghĩ 
đến đức Phật, rồi chắp tay lên trán quay mặt về hướng chùa 
Jetavana đọc lên lời cảm hứng 3 lần rằng: 

*“Namo tfassa bhagavato arahafo samtmasambuddhassa ” 
“Kính đảnh lễ đức Thế Tôn, 

bậc xa lìa phiền não, 

tự mình giác ngộ một cách chân chánh, 

người có hồng danh là Gofzma ấy”. 


Sau đó, những vị Bà-la-môn đến thọ dụng vật thực phát 
sanh giận dữ đứng dậy ra về. Về phía chồng nàng có giận 
vợ rất nhiều và nghĩ răng sẽ chiến thắng bậc Đạo sư của 
nàng bằng sự tranh luận, nên đến yết kiến bậc Đạo sư rồi 
hỏi vấn đề. Khi nghe câu trả lời rồi thì chứng đắc pháp, kế 
đó xin xuất gia trong giáo Pháp đức Phật không lâu chứng 
đắc quả Ứng cúng. 
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Thời đó, thanh niên Sagarava là người tính thông ba bộ 
Veda được nghe nữ Bà-la-môn DhanañjãnT nói lời như thế 
thì nói răng, nữ Bà-la-môn DhanañjãnT là người hạ tiện, 
dù ở nơi có Bà-la-môn tinh thông ba bộ Veda đang hiện 
hữu cũng vẫn nói ân đức của Sa-môn trọc đầu. Nàng trả 
lời rằng, “Này Ngài Bà-la-môn, nếu Ngài biết đến giới và 
tuệ của đức Phật thì sẽ không nghĩ răng đức Phật là vị đáng 
bị chửi rủa, đáng bị khiến trách”. Thanh niên Sagärava 
nghĩ rằng sẽ chiến thăng Đạo sư của nữ Bà-la-môn bằng 
sự tranh luận, nên đến yết kiến đức Phật và hỏi rằng 
“Gofma là hạng nào trong hàng Sa-môn, Bà-la-môn tuyên 
bó căn bản về Phạm hạnh rằng mình tỏ ngộ trong hiện tại 
dứt phạm hạnh chứng đắc đến bờ kia một cách trọn vẹn”. 


Đức Phật mới trả lời răng - 'Những Sa-môn, Bà-la-môn 
đó có nhiều hạng khác nhau, tức là những gì được nghe 
truyền nhau như nhóm Bả-la-môn tinh thông ba bộ Veda, 
những øì là tuyên bố về căn bản phạm hạnh bởi nguyên 
nhân niềm tin cũng có như nhóm người lý luận, suy tư; 
những øì là tự mình chứng ngộ pháp chưa từng nghe trước 
cũng có, chính là ta đây'. 


Sau đó Ngài nói về Ngài từ lúc chưa xuất gia, thấy được 
tội ngũ trần rồi xuất gia hành khổ hạnh, dứt khổ hạnh rồi 
tu tập tuệ và chứng tam minh trong ba canh ở buổi đêm. 
Thanh niên hỏi một số vẫn đề nhỏ về chư thiên, đức Phật 
thuyết pháp đáp lại rồi sau đó thanh niên tán dương bài 
pháp thoại, quy y Tam bảo đến trọn đời. 
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Khi vua trời Sakka đến yết kiến đức Phật ở hang động 
Indasäla gần núi Vedayika phía bắc ngôi làng Bà-la-môn 
Ambasanda, nằm phía đông thành Rãjagaha xứ Magadha, 
nên gọi thiên tử Pañcasika đến dẫn đi cùng yết kiến đức 
Phật. Thiên tử Pañcasika cầm theo đàn đi vào đứng ở nơi 
thích hợp không xa không gần đánh đàn nói lên bài kệ về 
đức Phật, giáo Pháp, chư Tăng, Thánh Ứng cúng và dục. 


Đức Phật khen ngợi thiên tử Pañcasika “tiếng đánh đàn với 
tiếng nhạc hòa hợp” rồi hỏi rằng kệ ngôn về đức Phật ... 
đây sáng tác từ khi nào? Thiên tử Pañcasika trả lời rằng - 
từ lúc đức Phật mới vừa chứng ngộ quả Ứng cúng dưới cội 
cây Ajapãla kế bờ sông Nerañjarä. Khi có cơ hội thì vua 
trời $akka cùng đoàn tùy tùng đến yết kiến bậc Đạo sư, lúc 
vừa thuyết xong kệ ngôn sách tấn, đức Phật tạo cơ hội cho 
vua trời $akka vẫn đạo nhiều vẫn đề. 


Đức Phật trả lời những câu hỏi mà vua trời Szkka đặt ra 
vừa xong. Vua trời Sakka phát tâm hoan hỷ nói những kệ 
ngôn nhiều lần, khi nói xong thì quỳ xuống đất nói lời cảm 
hứng ba lần rằng: 

*“Namo tfassa bhagavato qrahafo samtmasambuddhassa ” 
“Kính đảnh lễ đức Thế Tôn, 

bậc xa lìa phiền não, 

tự mình giác ngộ một cách chân chánh, 

người có hồng danh là Gofama ấy”. 


1 Trường bộ kinh — Đề thích sở vấn kinh. 
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Đức vua Pasenadikosala! 


Khi đức Phật ngự tại chùa Jefavana, có một người con trai 
của gia chủ nọ vừa qua đời. Người gia chủ ấy thương tiếc 
buôn rầu không còn sức lực, khóc lóc than thở, không làm 
được việc gì cũng không thể ăn uống chi được mà đi đến 
bãi tha ma khóc than nhớ đến người con yêu quý của mình. 
Sau đó, gia chủ đó đi đến yết kiến đức Phật, khi đức Phật 
đã hỏi rõ vấn đề thì thuyết lên bài pháp thoại “sự sầu bi 
khóc than, khô thân, khổ tâm đều sanh từ cái mình thương 
yêu”. Nhưng gia chủ lại nói rằng những điều vui vẻ, hân 
hoan cũng phát sanh từ cái mình thương yêu. 


Khi ấy, nhiều người đánh bạc đang chơi cờ tảo cáo (đi 
quân cờ trên bàn cờ theo xúc xắc) không xa nơi đó, người 
gia chủ tìm những người đánh bạc và thuật lại tất cả câu 
chuyện giữa ông ấy và bậc Đạo sư. Những người đánh bạc 
cũng đồng tình với ông gia chủ “điều vui vẻ, hân hoan cũng 
phát sanh từ cái mình thương yêu”. Ông gia chủ thấy rằng 
những điều mình nói cũng đúng ý với những người chơi 
bạc rồi bỏ đi. Sự kiện đối đáp này không lâu đồn đến đức 
vua Pasenadikosala, đức vua cho gọi hoàng hậu Maãllikã 
và thảo luận với bà về chuyện này để biết rõ. Hoàng hậu 
Mallikã cho Bả-la-môn Nã|ijaägha đến yết kiến đức Phật 
và hỏi về vấn đề này, đức Phật khẳng định rằng đúng, thật 
là “sự sầu bi khóc than, khổ thân, khổ tâm đều sanh từ cái 
mình thương yêu'. Sau đó Bà-la-môn Nãlijaigha trở về 


1 Trung bộ kinh - Piyajãtikasutta 
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tâu lại cho hoàng hậu rõ. Khi nghe như vậy, hoàng hậu đi 
đến yết kiến đức vua và xin Ngài giải rõ câu này một cách 
chỉ tiết, đem những điều được đức vua yêu quý như công 
chúa Vajira, hoàng thân Vãsabha, tướng quân Vidũdabha, 
chính thần thiếp đây và xứ Kãsï, Kosala hỏi rằng - nếu 
những điều đại vương yêu quý này biến hoại đối thay thì 
đại vương có ưu buồn chăng? 


đức vua đáp rằng - Ta sẽ rất đau buôn giống như không 
còn mạng sống này nữa. Hoàng hậu nhanh chóng tiếp lời 
rằng: “tâu đại vương, thật sự như vậy giống như lời đức 
Bồn sư đáp phải chăng “tất cả sự khổ ưu đều sanh từ những 
điều thương yêu'. Cuối cùng, đức vua cũng chấp nhận rồi 
nghĩ đến tuệ đức của đức Phật không ai sánh bằng, phát 
sanh tâm hoan hỷ tín thành đứng dậy từ chỗ ngôi, đắp y 
một bên vai nói lên lời cảm hứng ba lần rằng: 

*“Namo tfassa bhagavato arahafo sammasambuddhassa ” 
“Kính đảnh lễ đức Thế Tôn, 

bậc xa lìa phiền não, 

tự mình giác ngộ một cách chân chánh, 

người có hồng danh là Goøfzma ấy”. 


Cận thần Kãranapälr! 


Cận thần Kãranapälï thấy Bà-la-môn PiñgiyãnT đi đến từ 
xa, được biết là đến từ pháp đường Kñ{ãgãra trong rừng 
Mahävana, chỗ ngự của đức Thê tôn. Nên hỏi đến ân đức 


1 Kãranapälïsutta/ Tăng chi bộ - Pañcaka 
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cao đẹp của đức Phật, khi được nghe phân giải thì phát 
sanh tâm hoan hỷ nói ra lời cảm hứng ba lần răng: 
*“Namo tfassa bhagavato arahafo sanmữưmasambuddhassa ” 
“Kính đảnh lễ đức Thế Tôn, 

bậc xa lìa phiền não, 

tự mình giác ngộ một cách chân chánh, 

người có hồng danh là Gofzma ấy”. 


Đức vua Mahinda 


Truyền tai nhau rằng: từ hiền kiếp (bhaddakappa) này về 
trước 92 kiếp có một đức vua tên là Mahinda. Đức vua có 
một vị trưởng hoàng tử tên Pussa, trưởng hoàng tử có 
pãramï tròn đủ là người kiếp chót. Khi tuệ chín mùi thì đi 
đến cội giác ngộ và chứng đạt tuệ Toàn giác, hoàng tử nhỏ 
hơn thì trở thành thượng thủ thinh văn thứ nhất, con của 
quan phụ chính trở thành thượng thủ thinh văn thứ hai. 
Đức vua có sự suy xét rằng trưởng hoàng tử của ta là đức 
Chánh giác, hoàng tử nhỏ hơn là thượng thủ thinh văn thứ 
nhất, con của quan phụ chính là thượng thủ thinh văn thứ 
hai. Đức vua cho xây dựng đại tự và nghĩ rằng “Đức Phật, 
giáo Pháp, chư Tăng đều là của mình cả ...' 


Trong tạng Kinh, Tương ưng bộ, phẩm 6 xứ có nội dung 
trình bày đến sự cung kính chỉ bấy nhiêu. Còn trong Chú 
giải Kinh pháp cú phần một, chuyện Sañjaya, lúc giải thích 
tiền nghiệp của 3 anh em Jãtila như Uruvela kassapa ... có 
nội dung như sau!: 


1 Chú giải kinh pháp cú — phần một - chuyện Sañjaya. 
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Từ hiền kiếp này trở về trước 92 đại kiếp có hai đức Phật 
là Tissa và Phussa sanh ra ở thế gian, có đức vua Mahinda 
là cha của đức Phật Phussa, khi giác hành giả (bodhisafa) 
đã chứng ngộ quả Toàn tri thì hoàng tử út của đức vua trở 
thành thượng thủ thính văn thứ nhất, con của quan phụ 
chính là thượng thủ thinh văn thứ hai. Đức vua đến nơi 
ngự của đức Phật xem xét tự nhủ rằng “Trưởng hoàng tử 
của ta là đức Chánh giác, hoàng tử nhỏ hơn là thượng thủ 
thinh văn thứ nhất, con của quan phụ chính là thượng thủ 
thinh văn thứ hai.” Rồi nói lời cảm hứng rằng: 

Mameva buddho 

Mameva dhanuno 

Mameva Sangho 

*“Namo tfassa bhagavato arahafo samtmasambuddhassa ” 
“Đức Phật của ta 

Giáo Pháp của ta 

Đức Tăng của ta 

Kính đảnh lễ đức Thế Tôn, 

bậc xa lìa phiền não, 

tự mình giác ngộ một cách chân chánh, là vị ấy”. 





Theo như nguồn gốc đã nêu trên, cũng thấy được rằng mỗi 
người nói lên cảm hứng ngữ ấy, có một số người có niềm 
tịnh tín về danh tiếng cao đẹp của đức Phật; có người phát 
sanh đức tin trong bài pháp thoại nên nói lời cảm hứng để 
cung kính đức Bồn sư với lòng hoan hỷ sâu đậm trong ân 
đức Phật. 
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Do đó, trước khi trình bày sự quan trọng của mỗi câu trong 
“Đại đảnh lê) thì sẽ trình bày vê ân đức Phật và đạo lộ tuệ 
giác ngộ là nguôn sanh của đức Phật, đâầng Chánh giác một 
cách vừa đủ như sau: 


=.... 
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CHƯƠNG III: ÂN ĐỨC PHẬT 


Ân đức Phật là tên gọI xuất hiện do có đức hạnh làm nhân. 
Trong câu đại đảnh lễ này, có 3 ân đức Phật gồm: 
Bhagavato (Thế Tôn), Arahato (bậc xa lìa phiền não), 
Sammaäsambuddhassa (tự mình giác ngộ chân chánh). 
Ngay cả tự đức Phật cũng thuyết pháp tuyên bố ân đức 
Phật có tính chất giỗng như 3 câu này để cho những chúng 
sanh hữu duyên chú tâm thính pháp đồng thời hành theo 
lời dạy. Như có nội dung trong Tăng chi bộ rằng: 

“Ekapuggalo, bhikkhave, loke uDpdjjamano uĐpdjadaH 
bahujanahiaya bahujanasukhäava  lokänukampaya 
athava hiãya sukhäya devamanussanam. Kafamo 
ekapugealo? Tathägato  qaraham sammasambuddho. 
Ayam kho, bhikkhave, ekapuggalo loke IHĐDđqjjamano 


uDDajjati bahujanahitaya bahujanasukhaãya 
lokanukampaya aithäya hiữãya sukhãya 
devamanussanam ”! 


“Này chư bhikkhu, khi một người sanh ra đời, sanh ra vì 
lợi ích hạnh phúc của SỐ đông, vì lòng thương tưởng đời, 
vì lợi ích giúp đỡ và hạnh phúc đến tất cả chư thiên và 
nhân loại, người ấy là ai? Như Lai, bậc xa ha phiền não, 
tự mình chứng ngộ một cách chân chánh, chính người này. 
Này chư bhikkhu, khi một người sanh ra đời, sanh ra vì lợi 
ích hạnh phúc của số đông, vì lòng thương tưởng đời, vì 


1 Anguttaranikãya - Ekapuggalavaggo 
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lợi ích giúp đỡ và hạnh phúc đến tất cả chư thiên và nhân 
loại.”! 


Cả 3 câu ân đức Phật này là phần gom hợp tất cả ân đức 
của đức Phật Chánh đẳng giác, người là sở sanh của đức 
hạnh thanh tịnh vì đức hạnh của Phật từ khi mới bắt đầu 
tích tạo pháp param7 tròn đủ 4 a-tăng-kỳ và 100 ngàn đại 
kiếp ấy không sao tính được. Do đó, hồng danh của Ngài 
là vô lượng không sao kế hết. Điều này thích hợp với 
những gì mà trưởng lão SZri„ua thuyết lại như sau: 
*A4sankhyeyyami nãmãni, saqgupena mahesino; 
Gutrena nãmtar„uddheyydm, api nãma sahassatfo 
“Hồng danh của đức Phật cùng với ân đức không ai kế hết 
được, hồng danh đáng nói bởi ân đức thì cả ngàn hồng 
danh” 


s2 


Ở thời hiện tại này, ngay cả đức Phật đã viên tịch Nibbãna 
đến nay cũng 2562 năm, dù thế nhưng vô số hồng danh 
của Ngài không mất theo sắc thân Ngài, vẫn được chôn 
sâu trong lòng của tông tín đồ Phật giáo. Khi nói đến ân 
đức của Ngài thì không có ai trên thế gian có thể giải thích 
hết được. Như có lời dạy rằng: 

“4kãsam cakkavalafca, sattã buddhagui pỉ ca 


1 Lời thuyết này là tự tán dương mình, thường thì sự tán dương bản thân theo phần Alañkata [tức 
môn học về cách sáng tác làm sao cho hay về nội dung và ấn tượng để có lợi ích trong việc nghiên 
cứu văn học] cho rằng không thích hợp (ocitayahTna), nhưng khi có sự kiện đáng để nói cho người 
khác biết, như là làm cho phát sanh đức tin... Như vậy thì có thể nói ra đức hạnh của mình, cách 
nói ra đức hạnh của mình như vậy không được xem là không thích hợp bởi vì mong muốn lợi ích 
đến người nghe. Như đức Phật thuyết pháp đến Upakäjivaka rằng “Na me äcariyo atthi” (ta không 
có thầy), 'Sadiso me na vijjat/ (không ai ngang bằng), 'Sadevakasmim lokasmim natthi me 
patipuggalo” (không có ai sánh bằng trong thế gian và thiên giới). 

? Udãna - Atthakathäã 


40 Chuyển ngữ: Bhikkhu Abhisiddhi — Siêu Thành 





Ananfä nữma caffãro, paricchedo na vỤjafI” 

“Hư không, vũ trụ, chúng sanh và cả 4 ân đức Phật này 
không cùng tận, không có ranh giới” 

Ngay cả trưởng lão VaigTsa cũng tán dương rằng: 
*Nagassa passe ãsindm, munut dukkhassa pãrqgH1; 
Sãyqkñ pqyIrupasanfi, fevÙjđ maccwhäy1mo. ” 

“Các vị Thinh Văn, có ba Minh, có sự chiến thắng Thần 
Chết, hầu cận bậc Hiên Trí, vị đã đi đến bờ kia của khổ 
đau, đang ngôi ở sườn của ngọn núi.”! 

Ngay cả những nhà hiền trí các thời đại phân giải về ân 
đức Phật bằng trí tuệ sâu sắc cũng không thể diễn tả hết 
được. Vì ân đức Phật nhiều vô lượng, như trong Chú giải 
có nói rằng: 

“Buddhopli buddhassa bhaneyya vannarn, 

KappamDi ce aqññamabhäsamano; 

Khietha kappo ciradighamantfare, 

Vanno na khiyetha tathãgatassã ` Tỉ. ”2 

“Nếu đức Phật thuyết giảng về ân đức của Ngài suốt một 
kiếp mà không thuyết lời khác, một kiếp trải qua rất lâu 
[nhưng] cũng không hết ân đức của Như Lai được”. 

Nội dung lúc đầu đúng với lời thuyết trong đoạn kinh sau: 
“Bạch Ngài, người thợ làm hoa hay đệ tử người làm hoa 
thiện nghệ phải kết nhiều loại hoa khác nhau lại thành 
vòng hoa đa dạng như thế nào thì đức Phật ấy có nhiều đức 


1 Tiểu bộ kinh — Trưởng lão kệ (Tk. Indacanda dịch Việt) 
? Chú giải kinh Sonadanda (Trường bộ kinh) 
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hạnh, hàng trăm đức hạnh như thế ẫy, ai mà lại không ca 
tụng ân đức của vị đáng ca tụng”! 

Liên hệ đến vấn đề này, ở thời hiện tại (đầu thời kỳ 
Ratanakosin) cũng được châp nhận như kệ ngôn được sáng 
tác là điêu so sánh như sau: 


“Sahassas1seDï ceDOSO Sise sIise safam mukhaã 
Mukhe mukhe satamụ jivhä  jIvakappo mahiddhiko 
Na sakkofi ca vaNetuuu nisesdm satthuno gunamm ”? 


“Ngay cả nếu có người nhiều thân lực hóa hiện ra 100 đầu, 
mỗi đầu có 100 cái miệng, mỗi miệng có 100 cái lưỡi 
(bằng với 100 ngàn cái miệng, l kof{i cái miệng) có thọ 
mạng dài I kiếp cũng chưa thể tán dương hết được ân đức 
của đức Phật.” 


Đề cho hiểu thêm về vấn đề này, xin đưa câu chuyện của 
một vị Thánh Ứng cúng có đại trí tuệ để phân giải như 
sauŸ: 

Có chuyện kể rằng, ở tại bảo tháp Girimahavihãra ở đảo 
Lañkã có một vị bhikkhu chứng được Thánh quả cao 
thượng trong tông giáo, dứt được phiền não ái, trở thành 
bậc Thánh Ứng cúng có đại trí tuệ thông suốt Tam tạng, 
chắc chắn với thiền định có hội chúng đông đúc lại vừa có 
tứ tuệ phân tích, là bậc xứng đáng được tôn kính cúng 
dường, vị ấy có tên là trưởng lão Kãlabuddharakkhita. 


1 Trung bộ kinh — Kinh Upaäli 
2 Tibhũmilokavinicchayakathä quyền 2, biên soạn bởi PhramahadhammaparTjã 
3 Muninäathadrpani tr.434 
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Một ngày nọ, nhằm ngày Uposatha, Ngài đang thuyết pháp 
về kệ đại ân đức Phật, phân giải về ân đức của đức Phật, 
bắt đầu thuyết pháp từ canh đầu cho đến canh cuối của 
buổi đêm gần sáng, nên nói kệ kết thúc rằng “iđ4mavoca 
bhagavä ...` rồi nói đây là kệ tóm lượt, tức trình bày ân 
đức Phật ngắn gọn. 


Bỗng nhiên có tiếng “Sãdhu sãdhu sãdhu' vang lên một 
cách kỳ lạ từ nơi cuối cùng của đại chúng. Khi trưởng lão 
vừa thuyết pháp xong, hội chúng cận sự Tam bảo và chư 
trưởng lão mạnh ai nấy nhìn chủ nhân của lời “sãdhu' đó 
thì liền thấy một người thanh niên to cao đứng cuối hội 
chúng, trưởng lão nhìn nhận ra đây là đức vua SiddhãtIsa. 


Trưởng lão khen ngợi: “Đại vương đứng đây thính pháp 
suốt ba canh như vậy khó có aI có thể làm được” 


đức vua nói rằng: “Bạch Ngài, sở dĩ đứng nghe pháp thoại 
suốt ba canh không có gì đáng ngại, nhưng điều mà con 
đây chú tâm nghe pháp cho đến dứt thời pháp mà không 
phóng tâm đi nơi nào khác cả, đây mới là điều khó ai làm 
được như con. Con nghe pháp thoại của Ngài hôm nay 
phát sanh tâm hoan hỷ an vui mà không phóng tâm nơi 
khác. Bạch Ngài, bài pháp thoại tắn dương ân đức của 
đắng đại bi Chánh đẳng giác của chúng ta mà Ngài thuyết 
hôm nay dứt chỉ bấy nhiêu phải chăng? Hay là ân đức Phật 
đó có những điều khác mong Ngài từ bi hoan hỷ chỉ dạy 
thêm”. 
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Trưởng lão đáp lời: ““Tâu đại vương, ân đức của bậc Đạo 
sư được thuyết lại từ đầu canh cho đến bây giờ vẫn còn rất 
ít, còn những ân đức mà chưa được trình bày ấy vẫn còn 
rất nhiều không sao kê hết được” 


Đức vua hỏi lại với tâm đầy niềm tin trong ân đức Phật 
rằng: “Còn ở đâu nữa vậy Ngài, mong Ngài thuyết lại tất 
cả ân đức Phật hêt cho con được rõ'. 


Khi nghe đức vua nói như vậy, trưởng lão Thánh tăng 
Kãlabuddharakkhita nói rằng: “Tâu đại vương người là 
vua của quốc độ có đại ân đức, vẫn có một người thanh 
niên đi vào ruộng lúa SãÏT rộng lớn bao la cả nghìn dặm. 
Người thanh niên đó ngắt một bông lúa sãÏï thì hạt lúa sãlT 
của một bông mà thanh niên đó hái có số lượng rất ít. Còn 
hạt lúa sãlï còn lại trong ruộng lúa bao la đó có rất nhiều. 
Điều này ra sao thì ân đức Phật mà tôi trình bày hôm nay 
rất ít cũng như số lượng lúa sãÏï trong một bông mà thanh 
niên đó hái mà thôi. Điều này cho thấy răng ân đức Phật 
mà tôi chưa thuyết vẫn còn vô số kế không sao tính được 
cũng như tất cả số lượng lúa còn lại trong ruộng lúa sãÏI. 


Hay nói cách khác, cũng như một người thanh niên nhúng 
cây kim xuống dòng sông lớn, nước chảy qua lỗ kim ấy 
rất chỉ là ít, còn nước chảy ở ngoài lỗ kim ấy thì rất nhiều 
không sao hạn lượng được. Điều này như thế nào thì ân 
đức của đức Phật được tôi thuyết vào đêm nay rất ít cũng 
như nước chảy qua lỗ kim mà thôi. Xem như ân đức mà 
tôi chưa thuyết vẫn còn rất nhiều không sao kế hết cũng 
như nước chảy bên ngoài lỗ kim vậy. 
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Hay nói cách khác, tợ như một loài chim én nhỏ bé bay 
lượn thoải mái trên bầu trời quốc độ, khu vực không gian 
mà chim én ấy vươn cánh vươn đuôi rất nhỏ hẹp, nhưng 
khoảng không gian rộng lớn kia thì bao la không bờ mé 
như thế nào thì ân đức của đức Phật được tôi thuyết đêm 
nay rất chỉ là ít giống như khoảng không mà loài chim én 
vươn cánh và đuôi ra mà thôi, xem như ân đức Phật mà tôi 
chưa thuyết thì nhiều vô số không sao kế hết, cũng như 
bầu trời rộng lớn bao la không bờ mé kia vậy. 


Đức Phật là bậc cao thượng ở thế gian, bậc hướng dẫn thế 
gian của tât cả chúng sanh, có đại ân đức vô biên tuyệt 
diệu như lời của tôi thuyêt vậy, tâu đại vương”. 


9 ÂN ĐỨC PHẬT 


Đức hạnh của bậc Chánh đẳng giác ấy có nhiều vô biên 
cũng phải, nhưng khi nói gọn thì chỉ có 9 câu: Araham, 
Sammasambuddho,  Vijjäcaranasampanno, sSuga1f0, 
Lokaqvidl, Anuttaro, Purisadammasarath, sSattha 
devamanussanam, Buddho, Bhagava. Như trong bộ 
Jinalañkaratika trình bày: 

“9 ân đức như Araham ... vô lượng, không còn trần cầu 
đã được nhân loại chư Thiên và Phạm thiên đọc tụng ngập 
trời và đại địa, đã trải rộng khắp cả tam thiên và tam giới. 
Bởi vì ân đức Phật là thanh tịnh hơn cả có ân đức không 
nên nghĩ bàn ... của đức Phật ấy, tất cả được Ngài gom 
gọn trong 9 câu” 
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Trong bộ Thanh tịnh đạo có nói đến cách nhớ tưởng đến 
phân ân đức này là tùy niệm Phật (Buddhãnussati) rằng: 
“Hành giả là người có niềm tin tu tiễn tùy niệm Phật, nên 
đi đến chỗ vắng người, ấn trong nơi ở thích hợp rồi thường 
tưởng nhớ đến ân đức Phật hoài theo cách được nói trong 
chánh văn Pä|i rằng: 

“Hipl so bhagavE daraham, sammasambuddho, 
vửjäcaranasampamno, sugafo, lokavidH, qnuffaro, 
purisadammasarathi, satthä devamanussanam, buddho, 
bhagava ” 

“Bởi vì những nguyên nhân này, đức Thế Tôn ấy là vị xa 
lìa phiền não, tự mình giác ngộ chân chánh, trọn đầy minh 
và hạnh, là vị ngự đi tuyệt hảo, thông suốt thế gian, là phu 
xa điều phục người đáng điều phục không ai sánh bằng, là 
thầy của tất cả chư thiên và nhân loại, là bậc giác ngộ, 
người phân giải pháp và có pháp pãrzwï tròn đủ thù thắng 
hơn cả” 

Cả 9 ân đức Phật này là đức hạnh tỏa hương trải đại ân đức 
lừng lẫy ra rộng khắp nơi làm cho người nghe phát sanh 
niềm tin đi đến yết kiến đức Thế Tôn, nghe pháp thoại. 
Một số người nguyện làm cận sự Tam bảo, có người chứng 
được Thánh pháp cao thượng. 


1 Từ “pï trong câu Ítipi' có nghĩa là gom hợp, ấy là cách trình bày đến việc mà ân đức Phật đó có 
rất nhiều và trình bày đến nguyên nhân việc xác định những ân đức Phật đó, tức người sẽ tu tiến 
tùy niệm Phật nên làm cho tất cả đức hạnh của đức Phật hiện bày làm cảnh với tâm. 
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Dù sao đi nữa, ân đức Phật này khi nói gọn nhất thì có 3 
là: BI đức (karunuaguna), Tịnh đức (visuddhiguna), Trí đức 
(paññäguna). Cả 3 Phật đức này là nguồn cội của tất cả 
những ân đức khác không sao kề hết. Ân đức Phật này là 
tối thượng vì làm cho những chúng sanh hữu duyên suốt 
2500 năm cho đến ngày nay có cơ hội học tập thực hành 
pháp theo sự giác ngộ, duy trì đời sống bằng thiện pháp và 
có cơ hội nâng tâm thiện có chánh niệm lương tri lên một 
tầm cao hơn, giảm trừ phiền não theo tuân tự cho đến lúc 
hoàn toàn dứt. 


Như những nguyên nhân đã nêu, những vị thầy khi soạn 
một bộ sách đều thể hiện lòng cung kính đến Tam bảo đầu 
tiên như: 

“Visuddhakarunananam buddham sambuddhapujitam 
Dhammam saddhammasambhuftam natva_ sangham 
niranganam ”' 

Tôi [thầy Sumaigala) xin đảnh lễ đức Phật là vị có đại Bi 
đức, Tịnh đức, Trí đức; giáo Pháp được chư Phật cúng 
dường: chư Tăng sanh từ Diệu pháp là vị không còn phiền 
não. 

“isuddhakarunananam veneyyahitadesanan 
Saddhammasaneham sambuddham vanditva 
vandanaraharm ` 


1 Vibhävinitikã 
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Tôi xin kính lạy Bậc Chánh đẳng giác, vị có đại Bi đức, 
Tịnh đức và Trí đức; người có pháp thoại làm lợi ích nâng 
đỡ những chúng sanh hữu duyên; vị đáng được tôn kính lễ 
bái cùng với giáo Pháp và chư Tăng. 

Câu đại đảnh lễ gom tất cả Phật đức 


Đức hạnh của đức Phật ấy dù cho có nhiều vô lượng, 
không có ai trên thế gian có thể phân giải hết được cũng 
phải. Nhưng dựa vào câu “bhagavatoˆ (=bhagavä) trong 
câu đại đảnh lễ này, một câu ý nói đến Bi đức mà thôi cũng 
bằng với người tụng đọc câu cung kính những ân đức còn 
lại cả thảy. Vì các ân đức Phật còn lại có BI đức làm sốc 
Và bởi vì có sự g1ữ lẫy ngay cả trí tuệ đặc biệt! còn lại được 
diễn tiến cùng với đại bị. Do đại bị trí là một trong sáu loại 
trí tuệ không phô thông, như có nội dung được trình bày 
lại trong sãratthadipani rằng: 

“Karunagahanena ceftha aparimeyyappabhäva sabbeji 
buddhaguna sangahiani daflhabbä  tammuilakatta 
sesabuddhagunanam. Mahakarunaya vã chasu 
asãdhãranañanesu añnatarata 
tamsahacaritasesadhaäranañananampi gahanasabhavafo 
sabbepi buddhaguna nayato dassitäva honfi. Esoyeva hi 
nưravasesato buddhagunanamn dassanupayo yadidam 
nayagsaho. Añfñathä ”2 


1 Trí/tuệ chỉ có với bậc Toàn tri giác 

? “Karunäggahanena ca aparimeyyappabhäavã sabbepi buddhagunä sangahitati datthabbä 
tammñilakattã sesabuddhagunänam. Mahäkarunäya vã chasu asãdhãranañãnesu aññatarattã 
tamsahacaritasesasadhäranañananampi gahanasabbhävato sabbepi buddhagunä nayato 
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“Cũng bởi giữ lấy Bi đức, nên hiểu răng các vị thầy gom 
hợp tất cả ân đức Phật có đại oai lực vô lượng vì nguyên 
nhân các ân đức Phật còn lại có BI đức làm sốc. Một phần 
nữa là tất cả ân đức Phật đã được các thầy trình bày một 
lần theo cách giữ lây các trí không phổ thông còn lại diễn 
tiễn cùng BI đức đó. Do đại bị là một trong sáu loại trí tuệ 
không phố thông được giữ lấy theo cách này vậy. Đây là 
lối trình bày ân đức Phật mà không có dư sót, khi giữ lẫy 
nội dung bằng phân khác, ai mà lại có khả năng trình bảy 
ân đức của đức Chánh giác theo câu mà không dư sót”. 


Ngay cả bộ S1lakhandhavagga abhinavafIkã cũng nói câu 
“bhavagato” (=bhagav8) này ý nói Bi đức là nguồn gốc của 
tất cả ân đức, nội dung như sau: 

“Karunanidana hỉ sabbepi buddhaguna ” 
“Mahakarunasafcoditamanaso hỉ bhagavã 
Sansãrapanhato saftanam samuddharanattham 
katãbhinihharo aqnupubbena pãramiyo pirefva anuffaram 
sammasambodhim adhieatofi karuna sammasambodhiya 
milam. ”! 

“Tất cả Ân đức Phật đều có Bi đức làm gốc” 

“Cách chỉ tiết là đức Phật đã có lòng đại bi thúc đây, bậc 
đã có thần lực đề chuyền chúng sanh ra khỏi vũng bùn, tức 
vòng luân hỏi. Tu tập pháp pãrzmĩ tròn đủ theo tuần tự đạt 
được tất cả ân đức do chứng được trí tuệ vô thượng Chánh 


dassitãva honti. Esoyeva hi niravasesato buddhagunänam dassanupäyo yadidam nayaggäho. 
Aññathã” - Sãratthadipanrtikã 
† Trường bộ kinh (tIkã) 
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đăng giác. Do đó, đại B1 đức cũng được xem là nguôn cội 
của trí tuệ Chánh đăng giác.” 


“§Sabbabuddhagunanam karuna đdi m tr 
sakalabuddhagunanam tannidanabhavafto karuna 
sabbabuddhagunanam aádi ... ”! 

“Đại bi là nền tảng của tất cả ân đức Phật... Đại bi là nền 
tảng của tất cả ân đức Phật bởi vì tất cả ân đức Phật có đại 
bi ấy làm gốc rễ” 

Bởi những nguyên nhân trên, ở một số bộ sách lúc biên 
soạn bày tỏ lòng tôn kính Tam bảo, ta chú ý thấy rằng một 
số bộ sách chỉ định chỉ bày tỏ hai ân đức là BI đức và Trí 
đức. Một số bộ sách chỉ bày tỏ một ân đức là B1 đức. Như: 
“Anantakarunapanfama tathãgafamanuftaram 
Vanditva sirasä dham=mam sadhuganamDi ca ” 
“Tôi (Buddhadharra) xin đê đầu đảnh lễ đẳng Như Lai, bậc 
tối thượng có Bi đức và Trí đức không cùng tận cùng với 
giáo Pháp và chư Tăng. 

“Yo kappakofihipi appameyyan 

Kalam karonto atidukRarani 
Khedam gato lokahitäya nãtho 
Namo mahãkãrunikassa fassa ” 
Tôi (thầy Buddhaghosa) xin cung kính đảnh lễ đến người 
là nơi nương nhờ, vị có đại B1 đức. Ngài hành những việc 
khó hành suốt thời gian không hạn lượng được, dù là nhiều 


2 


3 


1 Abhidhammavatära — PuranatIkã 
? Gavesitabbam 
3 Samantapäsädikã - ganthãrambha 
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koti! kiếp đến sự khó khăn cũng để lợi ích hỗ trợ chúng 
sanh thê g1an”. 


Hay nói cách khác, trong bộ Sãraffthasamuccaya 
afthakathãbhãnavara lúc giải thích lời đảnh lễ, Ngài có 
nói rằng ân đức Phật trong câu đại đảnh lễ này là sự gom 
hợp tất cả ân đức Phật, nhưng lại có một lý do nữa như 
sau: 

Đức hạnh của Bậc Chánh đăng giác ấy có nhiều loại nhiều 
phần không thể nói hết được cũng phải, dù như thế người 
có khả năng nói lời đảnh lễ tất cả ân đức ấy chỉ có nhớ đến 
ân đức Phật bằng sự mong muốn (chanda), cần mẫn 
(wriya), dùng tuệ suy xét cả 3 ân đức là bhagavato, 
arahato, sammasambuddhassa trong câu “4o fassa 
bhagavafo arahafo sammasambuddhassa` mà thôi. Bởi vì 
cả ba ân đức trong câu đại đảnh lễ này là chánh yếu, quyền 
lực gom tất cả ân đức Phật vào đây. 


Ví như có một đức vua trị vì bằng thập vương pháp? và tứ 
điều hòa hợp3, trừ bỏ những tệ nạn trộm cướp bên trong 
và bên ngoài yên tịnh đến nỗi nhà mở cửa cũng không có 
ai vào trộm cắp, có lòng chân chánh không thiên vị ... có 
lòng thương yêu thân dân sanh ra trong quốc độ ấy giống 


1 10 triệu 

? Dãnam sïlam pariccäagam äjjavam maddavam tapam akkodham avihimsañca khantiñca 
avirodhanam (Khu.Ja) 

Bồ thí, trì giới, cho đi, chân thật, nhu mì, siêng năng, không giận, bất hại, nhẫn nại, không làm điều 
sai trái. 

3 Saagahavatthu nghĩa là phương pháp hỗ trợ lẫn nhau có 4 cách, hay cách lấy lòng người khác, 
thân hữu. Đó là: Bồ thí (dãna), nói lời dịu ngọt (piyavãcä), giúp đỡ mọi điều hay làm những việc lợi 
ích cho người khác (atthacariyä), tự mình quân bình hòa nhập với người khác, không tự cao 
(samanattä). 
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như con của mình. Khi hành theo pháp Chuyên luân Thánh 
vương trọn vẹn như vậy thì bánh xe ngọc bay vào tay, khi 
có bánh xe ngọc thì có quyền lực có thể trải rộng quyền 
lực ra cả bốn đại châu có 2000 tiểu châu xung quanh. Sở 
đĩ có được như vậy cũng do có bánh xe ngọc sanh trước 
làm chánh vậy. 


Hơn nữa, tợ như 1500 phiền não, 108 ái; khi chỉ có một 
đạo Ứng cúng thì cả nhóm phiền não ái cũng dứt tuyệt. 
Bởi vì có trí tuệ Ứng cúng làm chánh yếu. Hơn nữa, cũng 
như người tụng đầu đề (mãtikã) 3 câu “kusalã đhammä, 
akusalä dhammä, abyäkatä dhamm8` (tất cả pháp thiện, 
tất cả pháp bắt thiện, tất cả pháp vô ký) cũng như tụng đọc 
cả bộ Vô tỷ pháp bởi vì đầu đề tam này làm chánh yếu 
quyền lực hơn cả chư pháp. Hơn nữa, tợ như người có khả 
năng về tuệ tu tiến chỉ với Tam bảo răng “buddham 
dhamư=mna1mợ sangharn` cũng được gọi là trình bày tất cả Phật 
giáo, bởi vì câu “buddham dhammam sangham` này làm 
chánh yếu có quyên lực, tất cả lời pháp mà đức Phật dạy 
đều sanh từ đức Phật, giáo Pháp, chư Tăng cả thảy. 


=...... 
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CHƯƠNG IV: ĐẠO LỘ TRÍ TUỆ GIÁC NGỘ 
LÀ SỞ SANH CỦA ÂN ĐỨC PHẬT 


Những ân đức Phật như đã nêu không phải dễ dàng gì có 
được, bởi vì trước khi có được thì Ngài đã phải đấu tranh 
tích lũy pháp pãramT tròn đủ một cách gian nan, phải sử 
dụng sự siêng năng, có găng, cứng cỏi. Do đó, cũng xin 
trình bày đạo lộ đến tuệ giải thoát, ấy là sở sanh của những 
ân đức Phật ấy tiếp theo. 


Bậc Đạo sư đợi đến lúc chứng được trí tuệ Chánh đăng 
giác, là sở sanh của ân đức vô lượng Phật không gì sánh 
bằng, không sao kế hết được thì không có gì đễ dàng mà 
phải nỗ lực dũng cảm tích lũy pháp pãramï tròn đủ về tuệ 
giác ngộ không lui sụt trong một thời gian lâu dài. 


Hơn nữa, đức Phật của chúng ta trở thành Phật với hạnh 
trí tuệ (paññaädh¡ika), tức tuyệt đỉnh bởi trí tuệ. Bởi vì sức 
mạnh tuệ quyền chắc chắn, nên Ngài tu tập phát triển pháp 
pãramï tròn đủ đề thành Phật nhanh chóng. Dù cho có gọi 
là nhanh chóng nhưng cũng trải qua 20 a-tăng-kỳ và 100 
ngàn đại kiếp!. Nghĩa là phát nguyện muốn trở thành Phật 
trong tâm (manopanidhana) 7 a-tăng-kỳ, phát nguyện ra 
thành lời (vacipaidhãna) 9 a-tăng-kỳ, mong muốn hành 
động bằng thân và ra lời 4 a-tăng-kỳ và 100 ngàn đại kiếp). 
Như thầy Gandharacana có kệ ngôn sau: 


1 Muninäthadipanr 
? Muninäthadipanr 
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“Cintitaimn saftasankheyyan navasankheyyavaciham 
Kãyavacasikam caãt buddhattam samupagami 
Giác hành giả (bodhisarfa) của chúng ta nghĩ trong tâm 7 
a-tăng-kỳ, phát ra lời 9 a-tăng-kỳ, hành động bằng thân và 
ra lời (4 a-tăng-kỳ và 100 ngàn đại kiếp nữa) nên mới giác 
ngộ thành Phật. 


„z] 


Khoảng thời gian từ giáo Pháp đức Phật Brahmadeva cho 
đến đức Phật PurãnasakyamunT phát nguyện mong muốn 
trong tâm Z7 a-tăng-kỳ; từ giáo Pháp đức Phật 
PuränasakyamunI cho đến đức Phật Dipaikara phát 
nguyện mong muốn thành lời 9 a-tăng-kỳ: từ giáo Pháp 
đức Phật DIipañkara đến đức Phật Padumuttara 4 a-tăng- 
kỳ, từ đức Phật Padumuttara đến đức Phật Kassapa 100 
ngàn đại kiếp gom thành 4 a-tăng-kỳ và 100 ngàn đại kiếp 
là phát nguyện mong muốn ra nơi thân và khẩu. Chia thành 
3 thời kỳ như vậy. 

1. Thời kỳ khởi đầu pháp pãramï tròn đủ, tức là lúc Ngài 
bắt đầu phát nguyện mong muốn để thành Phật trong tâm 
lần đầu tiên. Từ thuở Ngài sanh ở kiếp là thanh niên trẻ 
cống mẹ lội vượt đại dương. Câu chuyện như sau: 

Ở thời quá khứ, giác hành giả (bodhisarra) sanh làm một 
người nghèo khổ ở thành Gandhãra, nuôi thân và mẹ già 
bằng nghề lượm cành cây khô làm củi bán. Đến một ngày 
nọ, khi cõng đồ nặng trên lưng trong trời nắng gắt mà lại 
khát nước nên chàng thanh niên ngồi nghỉ ở một hốc cây 


1 Tikãnamo tr.15 
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Sĩ than thở rằng: “bây giờ đây ta còn trẻ có sức khỏe dẻo 
dai có thể chịu đựng cực khổ nóng nực được, lỡ mai về già 
yếu hoặc lúc đau bịnh thì ta không thể nào chịu đựng cực 
khổ nồi đến mức như thế, vậy ta hãy đi đến vùng đất vàng 
(suvannabhũmn) kiếm tiền vàng về nuôi mẹ được an lạc 
vậy”. Khi nghĩ như thế nên đưa mẹ xuống chiếc thuyền 
buôn và tự mình xin làm người phục vụ cho thuyền. Sau 
đó cả đoàn đi đến xứ Suvannabhũmi, vào ngày thứ 7 thì 
thuyền bị đắm. Lúc đó cả đoàn thương buôn đều bỏ mạng, 
duy chỉ có giác hành giả (bodhisarfa) cống mẹ trên lưng 
lội vượt đại dương. Lúc đó đại Phạm thiên cõi Tịnh cư 
quan sát chúng sanh thế gian nghĩ rằng trải qua I a-tăng- 
kỳ rồi mà không có một người nào sanh ra thành Phật hoặc 
có thể chứng quả thành Phật, vừa nghĩ như vậy thì thấy 
bodhisaffa đang từ bỏ thần mạng cõng mẹ mình lội nước 
vượt đại dương rộng lớn sâu thắm không hạn lượng. Biết 
rằng, thanh niên này có sự nỗ lực rất chắc chăn có căn tánh 
giúp đỡ người khác. Bodhisaffa là người làm cho đại Phạm 
thiên động tâm, phát sanh suy nghĩ rằng: 

“Ta chứng ngộ rồi sẽ làm cho người khác chứng ngộ theo, 
ta giải thoát rồi sẽ làm cho người khác giải thoát theo, ta 
vượt qua được rồi sẽ làm cho người khác vượt qua theo”. 


Do đó, lội nước vượt đại dương 2-3 ngày là đến bờ cùng 
với mẹ mình. Từ đó về sau, giác hành giả (bodhisara) nuôi 
mẹ đến hết kiếp thì tái sanh lên cõi trời, còn mẹ của 
bodhisarta thì đi theo nghiệp của mình. Đây là thời điểm 
phát nguyện trong tâm mong muốn trở thành Phật Chánh 
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đắng giác lần đầu tiên, gọi là sơ kỳ tâm phát sanh 
(pathama-cittupadakdla). 


Lâu về sau, Ngài có tâm kiên định phát nguyện mong 
muốn trở thành Phật ở mọi kiếp sống và gặp được lần lượt 
125.000 vị Phật trong đó có đức Phật Brahmadeva ... 
Tổng cộng thời gian mà Ngài tu tập tích lũy pháp pãramT 
tròn đủ từ đầu lâu cho đến 7 a-tăng-kỳ!. Như có nội dung 
nói lại trong bộ Upädãna, buddhãpadãna răng: 

“Dù ta có mong muốn trở thành Phật trong thời kỳ tất cả 
các vị Phật thuở trước chỉ bằng tâm đã qua lâu không sao 
kề hết cũng để chứng ngộ thành Phật”. 


2. Trung kỳ tu tập pháp pãrzmï tròn đủ, tức thời điểm Ngài 
bắt đầu phát nguyện mong muốn thành Phật ra thành lời, 
từ thuở còn là kiếp đức vua Chuyên luân Sãgara trước mặt 
đức Phật Puranasakyamunï băng cách: 

'“ “lôi nguyện được chứng ngộ thành Phật có tên là Gofama 
ở thời vị lai giống đức Phật có hồng danh là Gozma ở thời 
hiện tại này vậy.” 


Bậc Đạo sư nghe lời phát nguyện ấy rồi dùng vị lai trí 
(anãgafansañana) quán xét nhìn thấy ở VỊ lai trải qua 13 
a-tăngkỳ 100 ngàn đại kiếp có một hiển kiếp 
(bhaddakappa) hiện hữu 5 vị Phật Chánh giác. Đức vua 
Chuyền luân vương này sẽ trở thành vị Phật có hồng danh 
Gotzma giỗng Như Lai. Nên thuyết rằng: “Tâu đại vương, 


1 Namotikã 
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nếu như thế mong đại vương hãy trao đồi pháp làm cho 
thành tựu Phật quả (buaddhakarakamma)”. 


Giác hành giả (bodhisarra) ấy dù được gặp bậc Đạo sư ở 
kiếp này cũng phải, nhưng chưa trọn vẹn 8 pháp tao ngộ! 
(dhammasamodhana) như là người nhân loại ... thì chưa 
nhận được thọ ký trong nơi trú ngụ của đức Chánh giác 
PuranasakyamunIiGotama. 


Khi nghe Phật ngôn như vậy, đức vua Chuyên luân phát 
sanh niềm hoan hỷ tựa như mình sẽ chứng quả vị Phật vào 
ngày mai nên xả bỏ vương quyền cả thảy rồi xuất gia trong 
giáo Pháp đức Phật, khi dứt sinh mạng thì sanh về Phạm 
thiên giới. 

Kế sau kiếp đó trở đi, Ngài luôn phát ra lời nguyện mong 
muốn thành Phật quả trước mặt tất cả các vị Phật Chánh 
giác, tổng cộng thời gian Ngài tu tập trao dôi pháp pãramï 
tròn đủ được gặp lần lượt 387.000 vị Phật Chánh giác như 
đức Phật PuranasakyarnunIŒGoftama ... trong khoảng thời 
gian 9 a-tăng-kỳ°. 


1 8 pháp tao ngộ (dhammasamodhäng) (RŠf'ÊY : liên hợp) là: 

. Manussattam là người nhân loại. 

Lihgasampatti là đầy đủ nam căn. 

Hetu là đủ pháp độ để trở thành bậc Vô sanh (như đạo sĩ Sumedha). 
Satthãradassanam là được gặp Phật. 

Pabbajjã là được xuất gia. 

Gunasampatti là chứng được ân đức đặc biệt như thiền ... 

Adhikãro là hành đại thí như sinh mạng ... 

. Chandatã là có sự mong muốn tuệ giác ngộ. 

? Namotfikã 
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Liên hệ đến pháp pramï tròn đủ ở hai thời kỳ đầu này có 
điều đáng chú ý là người sẽ giác ngộ trở thành bậc Chánh 
đẳng giác bằng sự tu tập trao dồi pháp pãramï tròn đủ với 
sự quyết tâm thành Phật ấy phải là người có lòng đũng cảm 
kiên định, đầy đủ sự nỗ lực siêng năng hết sức trong thời 
gian lâu dài nhiều a-tăng-kỳ kiếp. Sau đó mới có cơ hội để 
nói ra thành lời “sẽ thành Phật Chánh giác”, lúc này cũng 
phải trải qua nhiều a-tăng-kỳ kiếp như trên. 


Ngay cả có lòng mong muốn kiên định trải qua thời gian 
lâu dải như vậy cũng vẫn chỉ là giác hành giả bất định 
(aniyatabodhisara), tức vẫn là bodhisarra chưa chắc chăn 
sẽ thành Phật. Đến khi nào đầy đủ pháp tao ngộ 
(dhammasamodhana) và chưa đạt tới cơ hội quan trọng, 
tức được sanh làm người nhân loại gặp được bất cứ một 
đức Phật Chánh giác nào rồi có dịp được thọ ký từ vị ấy 
thì mới trở thành giác hành giả nhất định (miyafa 
bodhisaria) là vị chắc chăn sẽ trở thành Phật ở vị lai. 


Vì những nguyên nhân trên, pháp tao ngộ 
(dhammasamodhäna) cũng là pháp rất cần thiết mà chư 
giác hành giả (bodhisafa) phải quyết tâm mong muốn 
trước những thứ khác. Khi mong muốn trong pháp tao ngộ 
này thành tựu thì quả vị Phật hay sự mong muốn thành 
Phật sẽ đạt được ở vị lai mà không còn ngh1 ngờ gì nữa. 
*Manussafftaim ingasampdaftU Hetu safthäradassanam 
Pabbdjja guasampaffi Adhikaäro ca chandafã 
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Affha dhanunasamodhãnã  Abhinthãro samijjhadi” 


8 pháp tao ngộ (đhamrnasamodhana) là: Nhân loại, người 
nam, có căn tánh sẽ chứng được quả Ứng cúng trong kiếp 
ấy, được gặp Phật, xuất gia thọ cụ túc giới, đầy đủ â ân đức 
đặc biệt (ngũ thông, bát thiền), đại thí, có mong muốn nỗ 
lực trao dồi pháp pãrzmrï tròn đủ thành Phật. 

Abhinihära là sự quyết tâm để trở thành Phật Chánh giác 
(buddhapanidhãna). 8 pháp quan trọng này làm nhân để 
cho nhận được thọ ký từ nơi của đức Phật Chánh đăng 
giác. 

3. Thời kỳ cuối tu tập trao dỗi pháp pãrzmï tròn đủ, tức là 
lúc Ngài nhận được lời thọ ký từ vị Phật Chánh đăng giác 
Dipankara rằng “Sẽ giác ngộ thành Phật nhất định ở thời 
vị lai”. Như thế có nghĩa là Ngài trở thành giác hành giả 
nhất định (niyafabodhisafra), tức ngay lúc này giác hành 
giả (bodhisarra) như thật chắc chăn sẽ chứng được tuệ giác 
ngộ Chánh đăng giác, dù cho Ngài gần thành tựu tuệ giác 
ngộ vì đã trải qua thời gian tu tập trao dồi pháp pãramT 
tròn đủ lâu đến 16 a-tăng-kỳ, dù như thế nhưng cũng vẫn 
cần trao dồi thêm pháp øãrzwï tròn đủ đoạn chót này nữa 
4 a-tăng-kỳ, 100 ngàn đại kiếp. 

Trước khi đến 4 a-tăng-kỳ 100 ngàn đại kiếp đó, có một 
kiếp tên là sãramandakappa. Kiếp này có 4 vị Phật ra đời 
lần lượt là đức Phật 7apnhankara., đức Phật Medhankara, 
đức Phật Saranankara và đức Phật Dipankara. Thêm 4 a- 


1 Khuddakanikäya - Buddhavamsa 
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tăng-kỳ 100 ngàn đại kiếp có 23 vị Phật như đức Phật 
Kondañña là vị đầu tiên và đức Phật Kassapa là vỊ cuối 
cùng. Tổng cộng 27 vị Phật. 





Trong số 27 vị Phật ẫy, đức Phật của chúng ta có cơ hội 
gặp được đủ tất cả các vị Phật! nhưng chỉ nhận được lời 
thọ ký từ 24 vị Phật. Bởi vì còn 3 vị đầu là đức Phật 
Tanhankara đúc Phật Medhankara và đúc Phật 
Saranankara ấy dù có cơ hội được gặp nhưng không nhận 
được lời thọ ký vì 3 vị Phật này xuất hiện vào thời điểm 
giác hành giả (bodhisaffa) chưa hội đủ 8 pháp liên hợp 
(dhamnasamodhana). 


Trong số 24 vị thọ ký cho Ngài thì đức Phật Dï»ankara là 
vị thọ ký đầu tiên, lúc giác hành giả (bodhisarta) ở kiếp 
làm đạo sĩ Sumedha. Tóm tắt câu chuyện như sau: 

Bodhisatta Dipankara tu tập trao dồi pháp pãramĩ tròn đủ 
16 a-tăng-kỳ 100 ngàn đại kiếp rồi sanh làm hoàng tử của 
hoàng hậu 5„edha, bà là chánh cung của vua Suđeva trị 
vì thành Razznavaiï, sông đời sông bình thường 10.000 
năm. Ngự trên voi để ra đi tìm đường hành đạo và đã ra 
sức nỗ lực mười tháng không thiếu sót. Sau đó chứng quả 
vị Phật dưới cây giác ngộ tên Pipphaii. Tuổi thọ của Ngài 
là 100.000 năm, Ngài viên tịch Nibbana ở tu viện Nanđa. 


Lần đó, giác hành giả (bodhisaffa) của chúng ta là Bà-la- 
môn có tên Sưmedha ở xứ 4maravafr từ bỏ tài sản rât nhiêu 


† Tikãnamo 
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để bố thí, rồi xuất gia thành đạo sĩ ở núi Dhammika gần 
rừng Hy-mã chứng thiên thông trong vòng 7 ngày. 


Kể từ đó, Ngài có niềm tin vững chắc nguyện hiến mạng 
sống cho đức Phật 2ï»a»kara băng cách đem y vỏ cây với 
da hồ lót đưới bùn, rồi lây thân mình nằm sắp làm mỗi nối, 
cho con đường bị dang dở lắm lem bùn đất, để cho đức 
Phật Di›ankara cùng với 400.000 Thánh lậu tận, đều 
chứng lục thông bước trên thân đi qua đoạn đường ấy. Lần 
đó, đức Phật Dï»ankara nói lên Phật ngôn thọ ký như vây: 
“Từ đây cho đến cuối 4 a-tăng-kỳ 100 ngàn đại kiếp!, đạo 
sĩ Sumedha này sẽ thành Phật trên thế gian có hồng danh 
là Gofama``. 


Giác hành giả (bodhisarra) đi vào rừng Hy-mã tôi tu tiến 
thiền, không bị hoại nên sanh lên cõi Phạm thiên. Đức Phật 
Dipankara là vị thọ ký đầu tiên. Còn vị cuối cùng thọ ký 
là đức Phật Kassapa, kiếp ấy bodhisatta có tên là Jotipäla. 
Chuyện có nội dung như sau: 

Bodhisatta Kassapa tu tập trao dồi pháp pãramĩ tròn đủ 
rồi sanh làm con của nữ Bà-la-môn /#ðznavafr là vợ của 
Bà-lamôn Brahmmadara ở thành Bãränãsï. Sông đời 
sông thế tục 2000 năm rồi xuất gia tìm đạo, nỗ lực hành 7 
ngày rồi giác ngộ dưới cội cây giác ngộ tên là Nigrodha. 


1 Cách xác định tính 4 a-tăng-kỳ ấy trong bộ Jinölanikãrœtïkã đã xác định tính bằng khoảng thời gian 
giữa hai vị Phật (buddhantora), có cách tính như vầy: Giữa đức Phật Dipankara với đức Phật 
Kondañña là 1 a-tăng-kỳ; giữa đức Phật Kondañña với đức Phật Mangdla là 1 a-tăng-kỳ; giữa đức 
Phật Sobhita với đức Phật Anomadassr là 1 a-tăng-kỳ; giữa đức Phật Nörada với đức Phật 
Padumuttdra là 1 a-tăng-kỳ. 
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Tuổi thọ 20.000 năm rồi viên tịch Nibbãna tại tu viện 
Sefavya trong thành Se/abbya, xứ Kási. 


Lần đó, giác hành giả (bodhisaffa) của chúng ta được thọ 
kiếp là thanh niên .Jo/ipđia xuất gia có sở hành hoàn hảo 
trong tông giáo được đức Phật thọ ký cho bhikkhu .Jo/ipala 
theo như cách đã từng nêu, tức sẽ thành Phật ở hiền kiếp 
(bhaddakappa) này. Đức Phật Chánh giác Kassapa là vị 
Phật thứ 24 thọ ký cho bodhisaffa. 


Tóm lại, tổng cộng thời gian Ngài tu tập để trao dồi pháp 
pãramï tròn đủ lúc sơ thời, trung thời, cuối thời này gặp 
được lần lượt tất cả 512.027 vị Phật Chánh giác. Khi giác 
hành giả nhất định (miyatabodhisarfa) nhận được lời thọ 
ký lần cuối cùng từ đức Phật Kassapa, Ngài vẫn phải chờ 
tu tập trao dồi tiếp pháp pãrzmï tròn đủ cho càng nhiều 
hơn nữa, mà không gián đoạn, bất kế là thọ kiếp sanh làm 
người ra sao, kiếp thế nào cũng luôn có tấm lòng câu Phật 
đạo với 4 đại pháp như sau: 

l. ssãho (sự siêng năng): Giác hành giả nhất định 
(miyatabodhisaria) đã nhận được sự thọ ký thường cô 
găng nỗ lực đề đạt được quả vị Phật, nỗ lực làm cho tâm 
mình kết hợp với thiện cố gắng trong việc tu tập trao 
dồi pháp pãram7 tròn đủ càng nhiều hơn suốt kiếp được 
sanh ra. 

2. Umato (kết hợp với trí tuệ): Giác hành giả nhất định 
(miyatabodhisaria) đã nhận được sự thọ ký thường tầm 
cầu tuệ để chứng quả vị Phật, nỗ lực làm cho tâm của 
mình luôn tương ưng trí, cho tuệ khéo léo sắc sảo đó 
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làm cho pháp pãramï tròn đủ càng tiễn hóa suốt trong 
mọi kiếp. 

3. Avatthänzm (kết hợp với ý nguyện): Giác hành giả nhất 
định (miyafabodhisafra) đã nhận được sự thọ ký thường 
tầm cầu phát nguyện đề chứng quả vị Phật, cỗ găng nỗ 
lực khiến tâm mình hợp với ý nguyện vững chắc cho có 
sự ngay thắng không rung động trong việc trao dồi pháp 
pãramï tròn đủ thành Phật suốt trong mọi kiếp. 

4. Hitacariyä (kết hợp với lòng từ): Giác hành giả nhất 
định (miyaftabodhisafra) đã nhận được sự thọ ký thường 
tầm cầu từ tâm để chứng quả vị Phật, cố gắng nỗ lực 
khiến tâm mình hợp với lòng từ, có sự thương cảm 
muốn cho chúng sanh được an vui nhất định sẽ đưa lợi 
ích hỗ trợ chúng sanh thế gian suốt trong mọi kiếp. 

Nữa là phải thành người hội đủ với 4 sự tu tiễn, đó là: 

-_Sabbasambhärabhävanä là cần tu tập trao dồi tất cả 
pháp pãram7 tròn đủ mà không có ngoại lệ. 

-_ Nirantarabhävanä là cần tu tập trao dồi pháp pãramĩ 
tròn đủ mọi kiếp không gián đoạn suốt 4 a-tăng-kỳ 100 
ngàn đại kiếp. 

- Cirakälabhävanä là cần phải tu tập trao dồi pháp 
pãramï tròn đủ 4 a-tăng-kỳ 100 ngàn đại kiếp ấy mà 
không rút ngắn dù chỉ một kiếp. 

-_9akkaccabhävanä là cần tu tập trao dồi pháp pãramĩ 
tròn đủ bằng sự tôn kính, tức làm cho thành trọng trách 
không phải chỉ làm cho có. 
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Một thời gian lâu về sau từ lúc thọ kiếp là vua trời Indra, 
bodhisarfa luôn tu tập trao dồi pháp pãramï tròn đủ cho 
đến khi tái sanh lại thành kiếp người nhân loại, tức thọ 
kiếp là giác hành giả bodhisatta Vessantara. Trong kiếp là 
bodhisata Vessamara ấy, Ngài tu tập tích lũy rất nhiều 
pháp pãrzmï tròn đủ làm cho đại địa rúng động 7 lần, khi 
dứt sanh mạng ở kiếp đó thì sanh lên làm thiên tử Sefakefu 
thọ hưởng thiên sản an lạc tại cõi trời 7s/⁄ (Đâu suất), 
tuổi thọ dài 4000 năm tuổi trời, nếu so với năm nhân loại 
khoảng 57 koti 6 triệu năm. Đợi đến lúc hợp thời hạ sanh 
xuống nhân loại để chứng quả Vô thượng Chánh đẳng 
giác. 

Theo như đã nói trên, thấy được rằng tính từ lúc giác hành 
giả (bodhisarra) bắt đầu tu tập trao đồi pháp pãrzmï tròn 
đủ là thời kỳ phát nguyện trong tâm (manoparidhana) 
quyết tâm mong muốn trở thành Phật trong lòng; lúc tái 
tục sanh làm thanh niên trẻ cõng mẹ lội vượt biển về sau 
cho đến tận kiếp cuối cùng được sanh làm bậc Đại nhân là 
bodhisatta Vessamtara. Đô là khoảng thời gian lâu dài đến 
20 a-tăng-kỳ tròn và thêm 100 ngàn đại kiếp nữa. Suốt 
khoảng thời gian này Ngài luôn có tâm nguyện vững chắc 
mong muốn đạt được tuệ giác ngộ Chánh đắng giác, luôn 
nỗ lực tu tập trao dồi pháp pãrzmï tròn đủ, hành 5 pháp 
đại thí là bố thí tài sản, bố thí con, bố thí vợ, bố thí vật 
trong thân, bồ thí sinh mạng như là bố thí máu trong thân 
số lượng còn nhiều hơn 4 con sông lớn, móc cả hai mắt 
trái phải để bố thí còn nhiều hơn số sao trên bầu trời, mồ 
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thân móc tim ra để bồ thí số lượng còn nhiều hơn tất cả 
những loại trái cây trên địa cầu ... tích lũy 30 pháp pãramT 
tròn đủ này là 10 pháp tròn đủ đến bờ kia (pãrzm), 10 
pháp tròn đủ đến bờ trên (wupapärzmï), 10 pháp tròn đủ đến 
bờ cao thượng (paramatthaparam!). Tức là bồ thí, trì giới, 
xuất gia, trí tuệ, tinh tắn, kham nhẫn, chí nguyện, lòng từ, 
và hành xả một cách trọn vẹn... 


Khi đã đây đủ trọn vẹn tất cả mọi mặt về pháp pãramï tròn 
đủ và đến thời điểm thích hợp, Ngài nguyện dứt sinh mạng 
ở cõi trời Tusita và tái sanh vào cõi nhân loại để chứng 
ngộ tuệ Chánh đăng giác. 

Trong ngày giác ngộ quả vị tối thượng trở thành bậc Đại 
giác ấy, Ngài ngự trên bảo tọa giác ngộ vững chắc dưới 
cội cây giác ngộ sanh từ đại phước thiện đã tích tạo từ vô 
lượng kiếp. Quyết tâm chú nguyện rằng: 

“Cho đến khi nào căn tánh của tôi chưa thoát khỏi phiền 
não ái dục thì dù cho tim và da thịt cả gân xương cho đến 
máu và mỡ khắp sắc thân khô héo; pháp cao thượng nào 
là lãnh vực được người chứng bởi sức mạnh và sự nỗ lực 
của bậc Đại nhân, khi chưa chứng được pháp cao thượng 
ấy sẽ không rời khỏi bảo tọa này, nếu chưa chứng được 
tuệ giác ngộ thì sẽ không rời khỏi tư thế kiết già này, sẽ cố 
găng nỗ lực chứng được pháp giác ngộ thành Phật trên bảo 
tọa giác ngộ này bằng được” 


Vừa vào canh đầu của đêm, Ngài chứng được túc mạng trí 
(pubbeniväsanwssafiñana), tức trí biệt được tiên kiệp. 
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Vừa vào canh giữa của đêm, Ngài chứng được sanh tử trí 
(cutippatañana), tức trí biêt được sanh tử của tât cả chúng 
sanh. 


Vừa vào canh cuối của đêm, Ngài chứng được lậu tận trí 
(äsavakkhayanana), tức trí quán xét nhân duyên, tức trạng 
thái nương nhờ duyên nối tiếp nhau từ vô minh làm duyên 
cho hành sanh, hành làm duyên cho thức sanh .... 


Ngay thời điểm hiện tại, Ngài hành thiền đề mục niệm hơi 
thở vào ra chứng đến tứ thiền, lấy đó làm nên tảng rồi tu 
tiễn minh sát. Sát trừ tất cả phiền não bằng 4 đạo theo tuần 
tự, chứng được tuệ Toàn tri giác (tức là tuệ biết mọi thứ, 
bất kế là pháp hữu vi hay pháp vô vi không dư sót) kèm 
theo tất cả đức hạnh khác tô điểm như tứ tuệ phân tích, 6 
trí không phố thông (đặc biệt), 14 Phật trí!, 1§ pháp chỉ có 


1 Mười bồn Phật trí: Trí về Khổ là Phật trí. Trí về nhân sanh Khổ là Phật trí. Trí về sự diệt tận Khổ là 
Phật trí. Trí về sự thực hành đưa đến sự diệt tận Khổ là Phật trí. Trí về sự phân tích ý nghĩa ... Trí 
về sự phân tích pháp ... Trí về sự phân tích ngôn từ ... Trí về sự phân tích phép biện giải ... Trí biết 
được khả năng của người khác ... Trí về thiên kiến và xu hướng ngủ ngầm của chúng sanh ... Trí về 
song thông ... Trí về sự thể nhập đại bi... Trí Toàn Giác là Phật trí. Trí không bị ngăn che là Phật trí. 
Đây là mười bốn Phật trí. Trong số mười bốn Phật trí này, tám loại trí là phổ thông đến các vị Thinh 
Văn, sáu loại trí là không phổ thông đến các vị Thinh Văn. (Trích Phân tích đạo, Tk Indacanda dịch 
Việt) 
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ở đức Phật! (avenikadhamma), thập lực trí Như Lai”, 4 vô 
sở úy trít (Vesarajjañana) ... vào lúc rạng đông, trong uân 


1 Những ân đức đặc biệt hiếm có của một vị Phật. Có 18 ân đức đặc biệt hiếm có của 

một vị Phật đó là: 

- Tuệ thấu biết rõ tất cả pháp quá khứ. 

- Tuệ thấu biết rõ tất cả pháp hiện tại. 

- Tuệ thấu biết rõ tất cả pháp vị lai. 

- Không có thân ác hạnh. 

- Không có khẩu ác hạnh. 

- Không có ý ác hạnh. 

- Tất cả thân nghiệp của đức Phật thuận theo trí. 

- Tất cả khẩu nghiệp của đức Phật thuận theo trí. 

- Tất cả ý nghiệp của đức Phật thuận theo trí. 

- Không có suy giảm trong sự mong muốn thiện pháp 

- Cần không suy giảm. 

- Niệm không suy giảm. 

- Không có sự đùa giỡn. 

- Không có chạy nhảy. 

- Không mắc lỗi lầm. 

- Không có sự trói buộc. 

- Không có sự lười biếng. 

- Không có tâm bắt thiện. 

2 Thập trí lực Như Lai hay mười Như Lai trí lực (Tathãgatabalañãna): 

1. Thänãthãnañãna (thị xứ phi xứ trí lực) là trí hiểu những gì có cơ sở và không có cơ sở 
(Thãnãthãnañãna), đức Như Lai biết rõ các sự kiện, cái gì có thể xảy ra và cái gì không thể xảy 
ra. 

. Kammavipäkañäna (Tri tam thế nghiệp báo trí lực) là trí biết quả nghiệp, đức Như Lai biết rõ 
các hành động của chúng sanh, thiện ác đưa đến quả tốt xấu ra sao, quả trổ mức độ như thế 
nào? 

. Sabbatthagäminïpatipadäñäna (Tri nhất thiết đạo trí lực) là trí biết rõ mọi con đường đi của 
sanh chúng, đức Như Lai biết rõ sở hành là con đường dẫn đến tái sanh trong những cõi vui 
và cõi khổ, biết rõ hành động đưa đến lợi ích hiện tại, lợi ích tương lai và lợi ích tối thượng và 
cách thực hành như thế nào?. 

4. Anekadhätu nãnãdhãtuñãna (Tri thế gian chủng chủng giới trí lực) Trí biết thực tính của thế 
gian được câu thành từ những giới sai biệt nào, tức là biết rõ thực tính pháp cả về pháp thành 
do thủ (upãdinnasankhära) và phi thành do thủ (anupädinnasankhära), như là biết các thành 
phần khác nhau của đời sống, thực tính của các thành phần ấy kèm theo trạng thái và phận 
sự của mỗi loại đó như sự diễn tiến phận sự của uẩn, xứ, giới ... trong tiến trình nhận biết và 
biết được nguyên nhân sự khác nhau giữa tất cả những thứ đó. 

. Nãnãdhimuttikañäna (Tri chúng sanh chủng tánh trí lực) là trí biết sự sai khác nhau của căn 
tánh chúng sanh. 

. Indriyaparopariyattañäna (Tri tha chúng sanh căn thượng hạ trí lực), là trí biết rõ quyền trội 
hoặc yếu của chúng sanh, tức biết chúng sanh ấy có tín, tấn, niệm, định, tuệ trội ra sao, như 
thế nào, có phiền não nhiều hay ít, có quyền chín mùi hay còn non yếu, dễ dạy hay khó dạy, 
chứng quả được hay chưa. 
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cơ tánh vô cùng thanh tịnh là nơi nương của đại BI đức và 
những tuệ khác nữa nhiều vô số tợ như đại dương mênh 
mông vậy. Như có nội dung được trình bày trong bộ sớ 
giải Jinãlankãra? rằng: 

“Yo lokaHhaya buddho dhanasutabhariyaangajvamÌ 
Cajlta  purefva Dparamiyo tidasasamanupumef 
bodhipakkhryadharmmme, 

Patvra bodhim visuddham sakalagunadadam sefthabhuio 


tiloke, 


7. Jhãnãdisankilesädiñãna (Tri chư thiền tam muội trí lực), là trí biết rõ sự ô nhiễm, sự thanh 
tịnh, sự xuất thiền định, nhập định và sự giải thoát. 

8. Pubbenivãsãnussatiñäna (Tri túc mạng trí lực) là trí biết tiền kiếp từng sanh ra ở đâu làm gì, 
sở hành ra sao... 

9. Cutũpapätañäna (Tri chúng sanh sanh tử trí lực) là trí biết sự sanh tử của tất cả chúng sanh 
diễn tiền theo nghiệp. 

10. Äsavakkhayañäna (Tri lậu tận trí lực) là trí biết rõ sự diệt tận các lậu. 


1 Sự không sợ hãi, sự dũng cảm, trí làm nguyên nhân cho sự không sợ hãi, dũng cảm. Đức Như Lai 
không thấy rằng có bắt cứ một ai bắt bẽ hay buộc tội ngài được một cách đúng pháp trong những 
điều sau: 


2. Khinäsavapatiññä là ngài tuyên bồ là bậc lậu tận, lậu này của ngài chưa dứt. 

3. Antaräyikadhammaväda là ngài thuyết những pháp nào là nguy hiểm, những pháp ấy thật 
không thể gây nguy hiểm cho những ai thực hành. 

4. Niyyãnikãdhammadesanä là ngài thuyết pháp vì lợi ích như thế nào, những lợi ích Ấy không 
phải là đạo lộ đưa người hành theo chấm dứt đau khổ như thật. 

Bởi những nguyên nhân này, ngài luôn an vui, không sợ hãi. 

4 pháp vô sở úy này đi đôi với thập trí lực Như Lai, là những pháp làm cho Như Lai tuyên bồ vị 
trí của bậc hướng dẫn, rồng tiếng rống sư tử trong đại chúng vận chuyền pháp luân. 


? Từ giác ngộ (bodhi) trong tuệ giác ngộ (bodhiñana) có 3 loại là: 

-- Tự mình tỏ ngộ 4 thánh đề bởi 4 tuệ đạo, sát trừ tất cả phiền não và tiền khiên tật, có tuệ toàn 
ri biết rõ tất cả chư pháp đáng biết (ñeyyadhamma) không còn dư sót, đây gọi là tuệ Chánh 
đẳng Chánh giác. 

-- Tự mình tỏ ngộ 4 thánh đề bởi 4 đạo tuệ, đây gọi là tuệ độc giác; 

-- Tỏ ngộ 4 thánh đề từ người khác bởi 4 đạo tuệ, đây gọi là tuệ thinh văn giác. 

: Dhanasutabhariyãangajwe (chattha sangayana) 
$ Tidasamanupume (chattha sangayana) 
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Katvãa dukkhassa anlam katasubhajanatam dukkhafto 
mocayittha. ” 

“Đức Phật nào hành bố thí tài sản, con cái, vợ, vật nội thân 
và sinh mạng vì lợi ích cho chúng sanh rồi tu tập trao đồi 
30 pháp paärzzmï đã trọn vẹn và pháp trợ giác ngộ không có 
điều chi sánh bằng, đạt được tuệ giác ngộ thanh tịnh cho 
tất cả đức hạnh, trở thành bậc tối thượng trong tam giới đã 
dứt tất cả khổ, cởi bỏ những sự khổ não cho đại chúng là 
những người hành pháp thiện” 


Từ đạo lộ của tuệ giác ngộ đã nêu trên, chỉ cho thấy rằng 
đức Phật Chánh đăng giác ấy trước lúc giác ngộ pháp 
thượng nhân là tuệ giác ngộ cũng phải tu tập trao đồi pháp 
päramïi tròn đủ trong một thời gian lâu dài. Do đó, Ngài 
xứng đáng được xưng danh là đắng Toàn tri, tức biết rõ tất 
cả pháp thực tính mọi điều mọi cái bởi Ngài, tương ưng 
với trí tuệ toàn tri, vượt trội hơn tất cả những chúng sanh 
phô thông khác, đáng được những ai có trí suy xét không 
còn ngờ vực trong tuệ toàn tri của đức Phật nữa. 


Câu đại đảnh lễ “Wamo fassa bhagavafto arahafo 
sammasambuddhassa” này là câu nói lên sự cung kính 
tán dương ân đức Phật có sự toàn hảo ở đoạn đầu, đoạn 
giữa và đoạn cuối, trọn vẹn văn và nghĩa có sự đa dạng 
bằng nhiều cách, nên làm cho đại chúng đời sau không thể 
hiểu được nội dung một cách trọn vẹn và kết quả là phát 
sanh nhiều quan điểm phân tích, đánh giá khác nhau của 
nhiều người. Giống như một đoàn người mù thi nhau sờ 
voi nhưng lại nói hình dạng của con voi như những bộ 
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phận mình được sờ như đầu, chân, lưng, thân và đuôi, mỗi 
bộ phận có hình dạng khác nhau nên nói ra theo cái nhận 
biết của người không thật sự thấy, rằng voi giống như cái 
nổi, giống cây cột, như cái xà, giỗng cái nhà và giỗng cây 
chối... 

Do đó, để cho hiểu được một cách đúng đắn, người học 
tập nên nghiên cứu câu đại đảnh lễ này cho hiểu một cách 
thật sự cả về phương diện từ ngữ lẫn nghĩa lý. Vì cớ ấy 
tiếp theo đây sẽ trình bày câu đại đánh lễ theo phần chánh 
bộ Saddävisesa theo tuần tự sau đây. 


—0_—— 
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CHƯƠNG V: CÂU ĐẠI ĐẢNH LỄ TRONG 
NGÔN NGỮ HỌC VÀ NGỮ NGHĨA HỌC 


Câu đại đảnh lễ này có văn nghĩa đầy đủ, có âm thanh dễ 
nghe vì rất dễ đi vào lòng người, vừa có sự đa dạng bằng 
nhiều cách, toàn hảo ở đoạn đầu, đoạn giữa và đoạn cuối. 
Người muốn hiểu được câu kệ đại đảnh lễ này một cách 
chi tiết sâu xa thật sự thì phải học tập theo cách bộ 
SaddävIsesa, tức nhóm bộ sách như Chandalakkhana, 
Ketubha, Ñighandu và những bộ sách ngữ pháp ... Do đó, 
tiếp sau đây sẽ trình bày, phân tích theo tuần tự những bộ 
sách ấy để làm phương hướng cho sự học tập tiếp về sau. 


Câu đại đảnh lễ là văn xuôi (cunniya) 


Câu đại đảnh lễ “Wamo fassa bhagavafo arahafo 
sammãsambuddhassa” này có số lượng 27 vần, 18 âm 
tiết, 90 ý nghĩa âm tiết, 9 giọng nặng, 9 giọng nhẹ như sau: 
27 vần là: Na (1), mo (2), tas (2), sa (1), bha (1), ga (]), 
va (1), to (2), a (1), ra (1), ha (1), to (2), sam (2), mã (2), 
sam (2), bud (2), dhas (2), sa (1). Tổng cộng 27 vần. 


18 âm tiết là: Na (1), mo (1), tas (1), sa (1), bha (1), ga 
(1), va (1), to (1), a (1), ra (1), ha (1), to (1), sam (1), mã 
(1), sam (1), bud (1), dhas (1), sa (1). Tổng cộng 18 âm 
tiết. Trong trường hợp xác định riêng không trùng nhau thì 
chỉ còn 12 âm tiết là: Na (1), ma (1), ta (1), sa (1), bha (1), 
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ga (1), va (I), a (1), ra (1), ha (1), bu (1), dha (1). Tổng 
cộng 12 âm tiết. 

Ý nghĩa âm tiết có 90 là: Mỗi âm tiết có 5 ý nghĩa theo 
định nghĩa của căn khara như sau: khara = 
khayasekanasapharussakampane (căn khara có nghĩa là 
chấm dứt, tưới rắc, hư hoại, thô tục, rung động). Khi lây 
số tượng âm tiết nhân với 5 ý nghĩa căn bằng 90 ý nghĩa. 





9 giọng nặng là: Mo (1), tas (1), to (1), to (1), sam (1), mã 
(1), sam (1), bud (1), dhas (1). 


9 giọng nhẹ là: Na (1), sa (1), bha (1), ga (1), va (1), a (1), 
ra (1), ha (1), sa (1). 

Khi đem số lượng vẫn, âm tiết, trường âm, đoản âm kiểm 
tra với bộ Chanda như bộ Vuffodaya ... thì thấy rằng câu 
đại đảnh lễ này không được xem là thơ (chanda)! vì không 
có đặc tính mà chỉ là dạng văn xuôi, đó là một lời cảm 
hứng mà một số vị biết đến danh tiếng cao vời của đức 
Chánh đăng giác rồi thốt ra bằng sự cung kính, niềm tin 
trước mặt hoặc sau lưng. 


Câu đại đánh lễ được điểm tô bằng cách trau chuốt về 
ngữ âm (saddälaikära) 


Câu đại đảnh lễ “Wamo fassa bhagavafo ...” này có âm 
thanh trong sáng vần điệu dễ nghe sâu lăng, bởi vì được 
kết hợp với những sự hoàn hảo, tức 10 sự tô điểm bằng 
ngữ âm (âm vị tỉnh tế sâu lắng). Đó là pasãdaguna, 
0JagIM14, madhuratäguna, Samafäguna, 


1 Tên một loại thể thơ lấy âm vực làm chuẩn mực. 
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sukhumalataguna, silesaguna, udäratäguna, kanfieuIa, 
atthabyattiguna và samädhiguna để cho thấu hiểu vẫn đề 
nảy rõ ràng hơn, sau đây sẽ giải thích từng loại hoàn hảo 
một cách tóm tắt như sau: 


1. Hoàn hảo về sự trong sáng rõ ràng (Pasữdagua) 
Câu đại đảnh lễ này kết hợp hoàn hảo về sự trong sáng, rõ 
ràng vì âm vị hay, sâu lắng, có sự trong sáng, tức có câu 
liên quan gần nhau và có nội dung rõ ràng. 

-_ Có câu cú pháp ở gần nhau, tức từ “ssz? là bố nghĩa 
của từ “bhagavafo”), đặt cạnh “bhagavafo°. Tù 
“bhagavaföo° là sampadana (người nhận) trong từ 
“uamoø”, đặt cạnh từ “nam” là hành động thuộc về 
kiriyanamnabhavasadhana (danh động từ hóa, tức hành 
động cung kính làm danh từ). Hai từ “4rahafo 
sammasambuddhassa° là tulyädhikaranavisesana 
(danh từ và câu bổ nghĩa có tính, ngữ cách, ngữ số như 
nhau) trong từ “øssư bhagavafo?, đặt gần “fassa 
bhagavafo) là tulayãdhikaranavesesya (danh từ và cầu 
được bồ nghĩa có tính, ngữ cách, ngữ số như nhau). 

-_ Có nội dung rõ ràng, tức người tụng đọc hiểu được một 
cách đễ dàng, không có câu nào có ý nghĩa khó hiểu, 
không cần mất thời gian kiểm tra để làm chuyện hiểu 
thêm một bậc nữa, như là: 

+ Trong từ “ssa bhagavafo° làm cảnh (ärammara), 
nhân (¡/u), năng duyên (paccaya) và dấu hiệu 
(nữnrffa - tướng). 
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+ Trong từ “mo” thì “œœmø°là pháp biết cảnh 
(arammamika), quả — (phala), sở duyên 
(paccayupanna) và nữnIftavan1a. 

+ Trong từ “ưrahafo samưmasambuddhassa° là pháp 
nương nhờ (gu”amssaya) và pháp quả 
(phaladhamma). 

+ Trong từ “ssa bhagavafo° là pháp được nương nhờ 
(guymissaya) và pháp nhân (hetudhamma) ... 

Có nội dung cần chú ý rằng: câu văn xuôi và câu văn vần 
(thơ ca) trong tất cả Pãli ấy đều có sự tương ưng với sự 
tuyệt hảo về cách trong sáng, rõ ràng, bởi vì đức Phật có ý 
muốn cho người nghe pháp hiểu được pháp một cách dễ 
dàng, nên cũng thuyết những lời dễ hiểu. Điều này cũng 
bởi vì bậc Đạo sư và chư Thánh đệ tử thời ấy chứng được 
trí về sự phân tích các ngôn từ („ruffipafisambhid4), nên 
có thể kết hợp những lời nào cho thật hay, đễ nghe, câu 
văn tinh tế. Như Phật ngôn trong tạng Luật, bộ Đại phẩm 
sau đây: 

“Sattham sabyafJanam kevalaparipunnam parisuddham 
brahmacariyam pakãsesi ` 

“Tuyên bố phạm hạnh đồng thời với nghĩa và từ trong sáng 
trọn vẹn” 


2. Ngữ nghĩa xúc động (o/agua) 

Câu đại đảnh lễ này được tô điểm bằng øjaguna bởi vì ngữ 
nghĩa có sự cảm động (xúc động) đến cho người tụng đọc. 
Bởi vì cả 3 ân đức Phật là “bhagavafo, arahafo, 
sammasambuddhassa ` trong cầu này là hợp từ có sự trong 
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sáng rõ ràng, không lộn xôn, gọi là saddaoJ7aguna (sự xúc 
động bởi ngữ nghĩa). 


Từ “Bhagavafo có sự phân tích thành câu hợp từ như sau: 
“'Bhãge vamiti bhagava ` 

Người dung nạp những đức hạnh như giới 
(kitantadutiyatappurisasamasa - đệ nhị tương thuộc phức 
hợp ngữ, kết hợp giữa hai từ, từ đầu chia ở đối cách, từ sau 
thành tựu bằng chuyền hóa ngữ, nhưng ý nghĩa ở câu sau) 
“Bhavesu vanfagamano bhagavãÌ 

Người thoát khỏi sự đi trong các hữu (đệ thất tương thuộc 
phức hợp ngữ - szamifappurisasamäsa, kết hợp giữa hai 
từ, từ đầu chia ở định sở cách) ... 


Từ “4rahafo) có sự phân tích thành câu hợp từ như sau: 
'Natthi raho pãpakarane etfassãfi araham ` 

Người không có chỗ khuất lấp trong việc làm tội. 
(nanipatapubbapada-bahubabihisamasa, quan hệ phức 
hợp ngữ, tiếp đầu ngữ “na', ý nghĩa không năm ở lời dịch 
của từ mà nằm ở người). 

'Arayo handfI araham ` 

Người diệt trừ kẻ thù là phiền não (kữama- 
dutiyafappurisasamasa - đệ nhị tương thuộc phức hợp 
ngữ, kết hợp giữa hai từ, từ đầu chia ở đối cách, từ sau 
thành tựu băng chuyền hóa ngữ, nhưng ý nghĩa ở từ sau). 
Từ “Sumưmasambuddhassa° có sự phần tích thành câu hợp 
từ như sau: 


“BujJjhatfI<Ii buddho ` 
Người nào biết rõ gọi là giác ngộ (buddho) 
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Savan buddho sambuddho` (padipubbapadakamma- 
dhãrayasamäsa. tính từ danh từ ghép, pa.... là từ đầu 
[sayưm nipdafa]). 

Người tự mình biết rõ gọi là Chánh giác (sưmbuddho) 
“Samma sambuddho sammasambuddho` (đệ tam tương 
thuộc phức hợp ngữ - /zfiyätappurisasamäsa, kết hợp giữa 
hai từ, từ đầu chia ở sở dụng cách). 

Người tự mình biết rõ chân chánh gọi là Chánh đăng giác 
(sammasambuddho) 

Hay nói cách khác, câu đại đảnh lễ này được xem là có 
ngữ nghĩa gây xúc động bởi nghĩa lý tóm tắt nội dung 
(samasaafthaojaguna), tức bằng cách nói ngăn gọn về lịch 
sử đức Phật từ lúc mới bắt đầu tu tập trao dồi pháp pãramï 
tròn đủ để thành Phật (từ trong tâm) cho đến giác ngộ 
thành Bậc Chánh đăng giác ở hiền kiếp này. 





Từ “bhagavafo) là thành tựu nhân về sự tu tập trao dồi 
pháp pãram7 tròn đủ. 

Từ “zraharo° là thành tựu quả về sự giác ngộ. 

Từ “%samưnäsambuddhassa? là thành tựu quả về sự giác 
ngộ. 

Có nội dung đáng chú ý là, tất cả các nhà thơ nói rằng ngữ 
nghĩa xúc động (øj/aguza) này tợ như linh hồn của văn 
xuôi, tức làm cho văn xuôi có sinh mạng đáng lưu tâm. 

3. Ngữ nghĩa có sự dịu ngọt dễ nghe (Madhuratãäguna) 
Câu đại đảnh lễ này kết hợp madhuratäguna, bởi vì ngữ 
nghĩa có âm thanh dịu ngọt dễ nghe vừa bởi mãnh lực âm 
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vị (nơi tạo ra âm thanh), vừa bởi sự điệp từ. Có 2 trạng thái 

là: 

- - Padäsattimadhuraiä có âm thanh vần với nhau, hài hòa 
nhau, tức sự kết hợp phụ âm có âm vị và vần giống nhau 
lại gần nhau, như sau: 

Trong câu đại đảnh lễ này, có âm thanh nguyên âm 
chạm nhau, tức “o” trong “mo, to, to”; âm “a” trong “na, 
sa, bha, ga, va, a, ra, ha, sa”. 

Có trường âm, tức “mo, to, to, mã”, ký tự phát ra từ cổ 
họng (kaphafhãna) là “a, ga, ha”; phát ra từ đầu lưỡi 
(muddhathana) là “ra`; phát ra từ răng (danfafhana) là 
“ft, to, to, d, dha, na, va, ssa, sa, sa, ssa”; phát ra từ môi 
(ofthathana) là “bu, bha, mo, m, mã, mỉ; giọng lơi là ký 
tự có âm thanh mềm mại thong thả (s/h714) là “t, to, to, 
ga, d, bu”; giọng nhấn là ký tự có âm thanh cứng cỏi sẵn 
nhấn (đhanira) là 'dha, bha” ở gần nhau. 

Có ký tự phát ra từ răng (danfa/häna) là “t, to, to, d, dha, 
na, va, ssa, sa, sa, ssa” và ký tự phát ra từ môi 
(ofthathana) là “bu, bha, mo, m, mã, m` ở gần nhau. 
Có ký tự phát ra từ răng (danfa/häna) là “t, to, to, d, dha, 
na, va, ssa, sa, sa, ssa” và ký tự có âm thanh cứng cỏi 
(dhaniia) là 'dha, bha” ở gần nhau. 

Có ký tự phát ra từ răng (danfa£häna) là “t, to, to, d, đha, 
na, va, SSa, Sa, sa, ssa” và trường âm, tức “mo, to, to, ma`” 
ở gần nhau. 

- Anupasamadhurarä có ầm thanh trùng nhau, tức thường 
phát ra âm thanh trùng nhau. Trong câu đại đảnh lễ này, 
câu có âm thanh trùng nhau như sau : 
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Có đoản âm, trùng nhau 9 chỗ là “na, sa, bha, ga, va, a, 
ra, ha, sa". 

Có trường âm, trùng nhau 2 chỗ là “to, to". 

Có âm “ssa” trùng nhau 2 chỗ là “ssa (/đssđ) và ssa 
(dhassa). 

Có âm “sam' trùng nhau 2 chỗ là 'sam (szzmn3), sam 
(sambuddha). 


4. Ngữ nghĩa có sự đều đặn (Szmafãgua) 

Câu đại đảnh lễ này kết hợp với samafãguna, bởi vì ngữ 
nghĩa có sự đều đặn bởi ký tự có âm thanh nhẹ nhàng hòa 
trộn với ký tự có âm thanh âm nặng cứng răn, làm cho phát 
sanh âm thanh dễ nghe vì sự hòa hợp nhau. Tợ như kèn và 
trống có âm thanh khác nhau nhưng hòa hợp với nhau 
được. 


Thấy được rằng trong câu đại đảnh lễ này kết hợp với 
giọng lơi ký tự có âm thanh nhẹ nhàng (s//h/!⁄2) và giọng 
nhấn ký tự có âm thanh cứng rắn (dhaniia) hòa hợp nhau 
như sau: 

Giọng lơi ký tự có âm thanh mềm mại thong thả (sirhi12) 
là “t, to, to, ga, d, bu”; 

Giọng nhấn ký tự có âm thanh cứng cỏi găn nhấn (dhamifa) 
là “dha, bha". 

Còn ký tự như “na, mo, m, mã, s” không phải là ký tự giọng 
lơi có âm thanh nhẹ nhàng và cứng rắn, không mềm không 
cứng mà là âm thanh trung bình. 

“f, to, tO, ssa, s, s, ssa” là ký tự không có âm vang (aghosa). 
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“ga, d, bu, dha, bha, na, mo, m, mã, m, ra, va, ha” là ký tự 
có âm vang (øghosa). 


5. Ngữ nghĩa có sự dịu dàng, tỉnh tế (Sukhumi- 

laftaguna) 

Câu đại đảnh lễ này kết hợp với sukhumälatfäguna, vì ngữ 

nghĩa có sự dịu dàng tinh tế, duyên dáng: tức là có nhiều 

ký tự giọng lơi âm thanh nhẹ nhàng và ký tự giọng nhắn 

âm thanh cứng rắn kết hợp, lại vừa có ký tự phát ra âm 

thanh dễ dàng như sau: 

- Có nhiều ký tự giọng lơi âm thanh mềm mại (si/h1a) là 
“f, to, to, ga, d, bu”; 

-_ Có ký tự giọng nhắn âm thanh cứng cỏi (đhanira) vừa 
kết hợp cùng là “dha, bha'. 

- Không có ký tự khó phát âm, tức câu tiếp hợp âm 
(sandh¡), cầu phức hợp ngữ (smasa) hay không có câu 
phụ âm ghép (samyoga). Tất cả đều phát âm dễ dàng. 


Hay nói cách khác, câu đại đảnh lễ này được xếp vào ngữ 
nghĩa dịu dàng tinh tế (ahasukhumälafäguna) vì sử dụng 
lời hoa mỹ tinh tế, rời xa những gì gọi là không hay không 
đẹp và không thích hợp. Sử dụng mỗi từ mỗi câu thích hợp 
với từng vị trí đó. 

Có điểm đáng chú ý là, lời thuyết của đức Phật được xem 
là lời dạy có nghĩa vị (aharasa) cao cả hơn bắt cứ lời nói 
nào trên thế gian. Do đó, tất cả lời thuyết xứng đáng được 
xem là trọn vẹn về ngữ nghĩa dịu dàng tinh tế bởi đúng với 
vị trí là lời thuyết có nghĩa lý chân thật cả về siêu lý lẫn 
chế định. 
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6. Ngữ nghĩa có âm điệu hài hòa (Slesagua) 
Câu đại đảnh lễ này kết hợp với silesaguna. bởi vì ngữ 
nghĩa có âm điệu hài hòa nhau bằng những câu phụ âm 
ghép có cùng nơi phát ra âm thanh (âm vị) ở gần nhau, có 
ký tự giọng nhắn âm cứng rắn là đhania và trường âm xúc 
chạm nhau; nên làm cho phát sanh sự thu hút đến người 
tụng đọc và người nghe câu đại đảnh lễ này nhiều hơn. Có 
sự phối hợp như sau: 

-_ Câu phụ âm ghép có cùng nơi phát ra âm thanh (âm vỊ) 
Ở gần nhau là “ssa, mmã, mbu, ddh, ssaˆ bởi từ “ssa, ssa, 
ddh' là ký tự âm phát ra từ răng (dan?a/häana). Còn từ 
“mma, mbu' là ký tự âm phát ra từ môi (ø/fha£hana). 

- Có ký tự âm thanh giọng nặng là trường âm và ký tự 
giọng nhắn âm gẵn hòa trộn nhau, tức là “mo, to, to, mã” 
và ký tự giọng nhắn âm gắn “dha, bha' hòa trộn nhau. 


7. Ngữ nghĩa oai nghiêm bởi đức hạnh (Udarafãgua) 
Câu đại đảnh lễ này kết hợp với Udãratãguna bởi vì có 
ngữ nghĩa thê hiện đức hạnh tuyệt diệu của đức Phật một 
cách cao thượng. Nghĩa là: 

Từ “ø⁄agavzo? là lời thể hiện cho thấy đại Bi đức là căn 
nguyên ban đầu của tất cả những ân đức, muốn đưa chúng 
sanh thế gian thoát khỏi khổ nguy hiểm trong luân hồi, nên 
nỗ lực tu tập, tầm câu tuệ giác ngộ, pháp pãramï tròn đủ 
bền vững, không suy giảm trong một thời gian lâu dài rồi 
mới chứng được tuệ Chánh đẳng giác. Ngay cả đã chứng 
được tuệ giác ngộ mà vẫn còn có tâm muốn cho tất cả 
chúng sanh thế gian nhập vào sự tịch tịnh là Nibbãna. Cho 
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nên Ngài trải rộng đại bi định trí đến khắp chúng sanh bằng 
cách thuyết lên pháp thoại tợ như lật ngửa những gì bị năm 
sắp bởi có tâm đại bi nghĩ rằng tất cả chúng sanh là những 
ai có ít phiền não thì có thê chứng được pháp này. Với tâm 
đại bi như thế, nên Ngài cô gắng hết sức có thể mà không 
cảm thấy mệt mỏi sắc thân một chút nào suốt cả cuộc đời. 


Từ “zraharo' là lời thê hiện cho thấy đến Tịnh đức, bởi vì 
đẹp tan kẻ thù là phiền não, đồng thời cả tiền khiên tật, 
bằng tuệ đạo Ứng cúng; là bậc xa lìa phiên não, tức duy trì 
ở nơi xa, vô cùng xa tất cả phiền não bằng Thánh đạo, tợ 
như bầu trời cách xa đại địa, đại địa cách xa bầu trời, đức 
Phật cũng như thế, tức xa lìa phiền não như ái ... phiền 
não như ái ... cũng xa lìa đức Phật, có chi pháp hay thực 
tính pháp là 4 Thánh đạo hay tuệ đạo Ứng cúng. 


Từ “samưmuãsambuddhassa' là lời thê hiện cho thấy đến 
Trí đức, bởi vì tự Ngài biết rõ tất cả các pháp một cách 
chân chánh, tức biết rõ (giác ngộ) các pháp cao thượng 
đáng biết, đó là 4 Thánh đề bằng 4 tuệ đạo mà có chi pháp 
là 4 Thánh đạo, tuệ đạo Ứng cúng, tuệ toàn tri giác ... 


Hay nói cách khác, câu đại đảnh lễ này được xem là ngữ 
nghĩa oaI nghiêm bởi đức hạnh (uadarafaãguna), bởi vì có 
cách sử dụng câu bổ nghĩa đề thể hiện sự ca ngợi. Ở đây 
là từ “arahafo và sanuưnäsambuddhassa' bỗ nghĩa từ 
'bhagavafo° đề trình bày rằng đức Phật ấy là vị xa lìa 
phiền não, tự mình chứng ngộ một cách chân chánh. 
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8. Ngữ nghĩa có sự đáng vừa lòng (kanfiguia) 

Câu đại đảnh lễ này kết hợp với kanfiguna, bởi vì có ngữ 
nghĩa đáng vừa lòng là điều mọi người ai cũng muốn và 
không phải là điều gì vượt quá lãnh vực của thế gian đến 
nỗi không diễn ra được. Ở đây, câu “bhagavafo arahafo 
sammäsambuddhassa' (đức Thế Tôn, bậc Ứng cúng, 
Chánh đăng giác) là điều mà ai ai cũng mong muốn trở 
thành, như là trong lúc đức Phật trở về thế gian từ cõi chư 
thiên hay lúc thị hiện song thông ... tất cả những ai có mặt 
nơi ấy cũng đều muốn trở thảnh đức Phật cả thảy và 
chuyện trở thành đức Phật ấy cũng không phải là vượt quá 
lãnh vực của thế gian đến nỗi không diễn tiến được. Nếu 
người đó có lòng dũng cảm kiên định trọn vẹn với sự cô 
găng siêng năng tu tập trao đồi pháp pãrzmï tròn đủ của 
một vị Phật bằng sự quyết tâm dù cho phải xả bỏ sinh 
mạng để đánh đổi tuệ giác ngộ cũng chấp nhận. 


9. Ngữ nghĩa có nội dung rõ ràng (affhabyaffiguta) 
Câu đại đảnh lễ này kết hợp với athabyaffiguna, bởi vì 
ngữ nghĩa có nội dung dễ hiểu chứ không có hàm ý gì mà 
cần phải đem ra trình bày bằng từ ngữ hay ý nghĩa biết 
được một cách gián tiếp. Từng câu đều có nội dung rõ 
ràng, không mập mờ. Người đọc hay người nghe sẽ hiểu 
được ngay, tức là trong câu đại đảnh lễ này có sự trình bày 
cả phần nhân và quả rõ ràng như sau: 

Từ “b⁄agavaro? nói đến đại Bi đức được xem là nhân 
(hefusampada4), có chị pháp là tuệ toàn tri giác duy trì 
trong đức Phật, nên gom tóm trí tuệ độ, trí tuệ minh sát, 
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đạo tuệ, quả tuệ sanh trước, gom luôn cả quyên thăng liệt 
trí, 4 vô sở úy trí... sanh sau. 


Còn 2 từ “arghafo sanunaãsambuddhassa° có nghĩa là 
Tịnh đức và Trí đức thuộc vê quả (phalasampad34) có chì 
pháp là 4 tuệ đạo, tuệ đạo Ứng cúng, tuệ toàn tri giác, thập 
lực tuệ... 


10. Ngữ nghĩa nói đến điều không có thật tợ như có thật 

(samadhieuta) 

Câu đại đảnh lễ này kết hợp với samadhiguna, bởi vì lây 

cái có hình tướng lồng vào cái không có hình tướng. Tức 

là: 

- Pừ “grahafo? (= araham) được thành tựu từ “ar1” đầu + 
căn “hana” + vĩ ngữ “kvi”, khi thành từ là “ariham" rồi 
nguyên âm “1 ở “ri” thành “aˆ. Dịch là “người diệt trừ 
kẻ thù là phiền não? bởi phiền não là cái không có hình 
tướng được nói lại giống như cái có hình tướng là kẻ 
thù bị người diệt trừ được. 

-_ Hay nói cách khác, từ “arahafø? (= araham) thành tựu 
từ “arä' đầu + căn “hana' + vĩ ngữ “kvi°, khi thành từ 
“araham', rồi làm ngăn phụ âm /ã' ở “ra' thành “a”, dịch 
là “người phá hủy nan hoa vòng luân hồi” bởi hành 
(abhisankhara) hay nghiệp (kammna) là phước hay tội, 
là những cái không có hình tướng được nói lại như cái 
có hình tướng, tức cái mà người có thê phá hủy. 

-_ Hơn nữa, ngay cả từ “?haøavafo° (—= bhagavä) cũng là 
điều không có thật tợ như có thật (samãdhiguna) như 
nhau, tức có từ “bhavesu vantagamano' khi thành tựu là 
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“bhavavantagamana' rồi lấy ký tự “bha' từ 'bhava', “ga” 
từ “eamana" và “va” từ “vanta'. Từ đó làm cho dài “a” ở 
“va” thành “ã” (bhagava = bhagavä) theo cách ngôn ngữ, 
dịch là “người rời bỏ sự đi trong hữu? bởi sự đi trong 
hữu là điều không có hình tướng lại nói như điều có 
hình tướng, tức điều mà người có thê rời bỏ được. 
Câu đại đánh lễ được điểm tô bởi cách trau chuốt về 
nghĩa vị (Ñasialankara) 


Câu đại đảnh lễ này được tô điểm bằng rasïalankãra (trau 
chuốt về nghĩa vị) thuộc về loại vị vên tịnh (sanfarasa) có 
trạng thái yên tịnh không rúng động, có thành phân là phụ 
gia cho sanh vị đậm đà đến người tụng đọc và người nghe. 
Như sau: 

1. SamafhayIbhava (trạng thái tầm yên tịnh), tức là người 
tụng đọc và người nghe câu đại đảnh lễ này bằng sự cung 
kính nhớ tưởng đến ân đức Phật. Có chi pháp hay thực tính 
pháp là tâm đại thiện phát sanh! có sự có ý (cố quyết) cung 
kính đến đức Phật làm cảnh, như thể tạo ra sự yên tịnh là 
tịnh thân (kãyapassaddhï — sự yên tịnh của danh thân) và 
tịnh tâm (ciapassaddhi — sự yên tịnh của tâm), những sở 
hữu này trợ cho danh thân và tâm yên tịnh, không nóng 
nảy đồng thời cũng trợ cho sắc thân yên tịnh mát mẻ. 


2. Arammanavibhãva (cảnh của sự yên tịnh) là 
'buddadabba `, có nghĩa là sắc pháp của đức Phật làm cảnh 
cho hành động cung kính bằng tâm đại thiện phát sanh của 


1Tâm đại thiện đồng sanh cùng sở hữu tâm gọi là tâm đại thiện phát sanh (mahäkusalacittuppäda) 
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người đọc tụng hay nghe bởi cảnh duyên 
(arammanapaccayd) 


$3. Uddipanabhava (hoàn cảnh xung quanh) là đại BI đức, 
Tịnh đức, Trí đức của đức Phật. Bởi vì cả 3 ân đức này là 
nguyên nhân làm cho phát sanh sự cung kính. 
Uddipanabhäva là hoàn cảnh xung quanh khuyến tân cả 3 
điều kiện được xem là thường cận y duyên 
(pakatipanissayapaccaya), tức sự trợ giúp là nơi nương 
có mãnh lực. 


4. Byachicaribhava (nh trạng hiện bày đôi lúc), tức sự 
vừa lòng (đ⁄z7) trong việc tụng ân đức Phật, thấu hiểu 
(mafi) trong việc tụng đọc ân đức Phật, có niệm (s27?) ghi 
nhớ trong lúc đọc tụng ân đức Phật, sự cần mẫn (ssuka) 
trong việc tụng đọc ân đức Phật, sự vui sướng tâm (harisa) 
trong việc đọc tụng ân đức Phật... 


$. Anubhava (quả của sự yên tịnh), sở dĩ tâm của người 
tụng đọc ân đức Phật này rồi sanh hoan hỷ no vul bởi sự 
thắm nhuân trong ân đức Phật cao thượng, có chi pháp hay 
thực tính pháp trực tiếp là tâm đại thiện phát sanh có trạng 
thái không tội lỗi và cho quả an vui, làm cho sanh quả 
phước như sau: 

-_ Quả hiệp thế đó là làm cho thoát khỏi những sự cản trở 
nguy hiểm, trừ đi những mối hiểm nguy và sợ hãi, sự 
giật mình kinh cảm, lông tóc dựng ngược, gặp những sự 
an toàn, sự tấn hóa, sự thịnh VƯỢNnG, sự chiến thắng như 
sức lực khỏe mạnh, trường thọ, đầy đủ tài sản, dẫn đến 
thiên giới. 
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- Quả siêu thế đó là 4 Thánh quả, tức quả Thất lai 
(sofäpatfiphaia)., quả Nhất lai (sakadägãmiphaia), quả 
Bất lai (anãgãmiphaia), quả Ứng cúng (arahattaphala). 


6. Sanfarasa (vị yên tịnh) là sự yên tịnh phát sanh trong 
tâm của người đọc tụng hay người nghe có sự cô tâm cung 
kính lẫy đức Phật làm cảnh, được xem như là người ngăn 
tâm khỏi sự xấu xa. Bởi vì khi tâm thiện đang sanh thì tâm 
bắt thiện không thể nào sanh cùng được, tợ như bóng tối 
không thể sanh cùng ánh sáng. Ngay cả câu đại đánh lễ 
nảy cũng được gọi là sazøarasa (vị yên tịnh) vì là nơi 
nương của vị ấy. 


Trong bộ Naưmakkarafika cũng phần chia thành 
satatikabhava (sự khắc thường nơi thân và khẩu) nữa, ở 
đây đó là sự sởn tóc gáy ... sanh từ sắc tâm (sắc sanh từ 
tâm) do có cảnh thấm nhuần trong ân đức Phật. 


Câu đại đảnh lễ được tô điểm bởi yếu lý trực tiếp 
(dassanattha)... 


1. Dassanaffha là nội dung được trình bày lại một cách 
trực tiếp, tức là 3 tư thiện (sự cô quyết hành động thiện) 
đảnh lễ [thân đảnh lễ, khâu đánh lễ, ý đảnh lễ] hướng tới 
ân đúc Phật như câu 'Đhagavafo, araha1o, 
sammasambuddhassa ` làm cảnh. 


2. Dipakaffha là nội dung được trình bày một cách gián 
tiếp bởi sự nhấn mạnh quả, tức là “như lý tác ý (yoniso 
manasikära) ...; 4 pháp đưa đời sông đến sự tân hóa tợ 
như bánh xe đưa người đến đích (cakka) như ở nơi đáng 
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ở, thân cận hiền nhân, giữ mình theo lập trường chánh, đời 
trước có tạo phước; lúc đức Phật có mặt ở thế gian và tâm 
đại thiện phát sanh có tín và tuệ làm chánh sanh trước; 
trình bày lại bằng phalipacara (văn phong nói đến kết quả 
như lại ý nói đến nhân, kết quả là 3 tư thiện đảnh lễ, 
nguyên nhân là như lý tác ý, 4 pháp đưa đời sống đến sự 
tấn hóa tợ như bánh xe đưa người đến đích (cakka) như ở 
nơi đáng ở ...). 


3. Pakãsanaffha là nội dung trình bày gián tiếp bởi sự 
nhắn mạnh nguyên nhân thứ nhất, tức là diệt trừ chướng 
ngại nguy hiểm như bệnh hoạn ở kiếp hiện tại ... và hạnh 
phúc cõi trời và Nibbãna; ấy là quả của sự thể hiện cung 
kính, trình bày lại bằng kãrapñpacära thứ I (văn phong 
nói đến nguyên nhân nhưng ý nói đến quả, nguyên nhân là 
tư thiện đảnh lễ, kết quả là diệt trừ chướng ngại nguy hiểm 
như bệnh hoạn ở kiếp hiện tại). 


4. Vibhãvanaffha là nội dung trình bày gián tiếp bởi sự 
nhân mạnh nguyên nhân thứ hai, tức là việc đức Phật là 
bậc xứng đáng được cung kính đảnh lễ, trình bày lại bằng 
kaãranipacaära thứ 2 [kãrawipacara thứ 2 là cách lây 
kãraniipacära thứ 1 đề tách một bậc nữa bằng cách lẫy kết 
quả trong kãranipacara thứ T làm nguyên nhân, có nghĩa 
là văn phong nói đến nguyên nhân, nhưng ý nói kết quả; 
nguyên nhân là diệt trừ chướng ngại nguy hiểm như bệnh 
hoạn ở kiếp hiện tại và hạnh phúc cõi trời và Nibbãna, kết 
quả là việc đức Phật là bậc xứng đáng được đảnh lễ]. 
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5. Anubhãyaffha là nội dung trình bày gián tiếp bởi sự 
nhân mạnh nguyên nhân thứ 3, tức là việc đức Phật tựa 
như ruộng phước cao thượng đối với người cung kính đảnh 
lễ và là người đáng được cung kính đảnh lễ, trình bày lại 
bằng kãranñpacära thứ 3 [kãranipacära thứ 3 là cách lẫy 
kaãranipacara thứ 2 tách ra thêm một nắc nữa bằng cách 
lẫy kết quả trong kãranipacära thứ 2 làm nguyên nhân, 
có nghĩa là văn phong nói đến nguyên nhân nhưng ý nói 
kết quả; nguyên nhân là đức Phật, là bậc xứng đáng tôn 
kính đảnh lễ, kết quả là đức Phật tựa nhưng ruộng phước 
cao thượng của người tôn kính đảnh lễ và là bậc xứng đáng 
tôn kính đảnh lễ]. 


Câu đại đánh lễ được tô điểm bởi cách thức không rời 
nhau (avinabhävanaya) 


Câu đại đảnh lễ này không xuất hiện sự tôn kính đảnh lễ 
giáo Pháp và chư Tăng mà chỉ có sự tôn kính đến đức Phật. 
Như thế bởi vì người tôn kính đảnh lễ Phật chắc chắn cũng 
tôn kính đảnh lễ giáo Pháp và chư Tăng. Vì cớ ấy nên cũng 
xem như câu đại đảnh lễ này thể hiện sự tôn kính giáo Pháp 
và chư Tăng một cách gián tiếp. Văn phong như vậy gọi 
là avinabhavanaya (cách thức không rời nhau). Bởi vì 3 
loại châu báo (Tam bảo) là Phật bảo, Pháp bảo, Tăng bảo 
có sự liên hệ mật thiết không tách rời nhau được (xem chi 
tiết về vẫn đề này trong đầu đề câu đại đảnh lễ gom cả giáo 
Pháp và chư Tăng). 


Có điều đáng chú ý là từ '#agavøafo° trong câu đại đảnh 
lễ này Ngài xếp vào øãmakitiana (chỉ đên hồng danh), tức 
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sắc pháp của đức Phật, nên dịch là “xin tôn kính đảnh lễ 
đến đức Phật”. Dù sao đi nữa thì câu này cũng vẫn gom 
lẫy đức hạnh, tức bhãgyadhamma (pháp thiện thuộc về 
pháp paramr tròn đủ). Do đó, câu này cũng được xem là 
avinabhavanaya (cách thức không rời nhau). 


Câu đại đánh lễ được tô điểm bởi cách chánh yếu 
(padhananaya) 


Câu đại đảnh lễ này thể hiện sự tôn kính ân đức Phật là 
chánh yếu cũng phải, nhưng cũng được xem như là sự tôn 
kính ân đức Tam bảo một cách gián tiếp nữa. Văn phong 
này gọi là pađhãnanaya (cách thức nói đến phần chánh 
nhưng hàm ý lấy tất cả), bởi vì người suy ngẫm về cả 3 ân 
đức là 'bhagavafo, arahato, samma-sambuddhassa ` cũng 
bằng như được nhớ tưởng đến ân đức của Tam bảo, đều là 
ân đức vô thượng. Tợ như người đọc tụng '#*saiã 
dhammä, akusalä dhamma, abyäkatä dhammä` (tất cả 
pháp thiện, tất cả pháp bắt thiện, tất cả pháp vô ký) chỉ là 
3 câu trong tam đề nhưng cũng được xem như là tụng đọc 
cả tạng Vô tỷ pháp (Abhidhamma) vì phần đầu đề (mãwkã) 
này là phần chánh yếu, rộng hơn chư pháp vì chư pháp 
không ngoài ra phần phước, tội và không phải phước và 
tỘI. 


ĐẠI ĐẢNH LỄ 89 





Câu đại đảnh lễ được tô điểm bởi cách thượng hạng 
(ukkaffthanaya) 


Trong câu đại đảnh lễ này, từ 'bagavafo và arahafo° nói 
đến đức Phật Gorzzna là vị đã từng tu tập trao đồi 30 pháp 
paramm tròn đủ trở thành bậc Chánh giác 
(buddhakärakadhamma) từ khi còn là kiếp giác hành giả 
(bodhisatfa) cho đến lúc giác ngộ thành bậc Ứng cúng 
Chánh đăng giác chớ chẳng phải là đắng toàn năng thượng 
đề hay đạo sư của những ngoại giáo. Bởi vì có từ “samưnã- 
sambuddhassa) (tự mình giác ngộ chân chánh) kiểm soát. 
Văn phong như vậy gọi là „kkaffhanaya (cách nói đến điều 
tối ưu nhất). 


Câu đại đánh lễ được tô điểm bởi cách Pãrisesanaya 


Trong câu đại đảnh lễ này có hiện hữu 3 ân đức Phật là 
'bhagava0o, arahafto, samrmnäsambuddhassa `, nhưng cũng 
vẫn muốn nói đến những ân đức khác nữa như 
'viửjãcaranasampanno, sugafo, lokavidH, qnufftaro, 
purisadammasarathi sathaäa devamanussanamn buddho 
bhagavä' (Minh hạnh túc, Thiện thệ, Thế gian giải, Vô 
thượng sĩ, Điều ngự trượng phu, Thiên nhân sư, Phật, Thế 
tôn) và những ân đức Phật khác ngoài ra đây. Bởi vì cả 3 
ân đức Phật là nơi gom hợp tất cả ân đức. Văn phong như 
vậy gọi là pãrisesanaya (cách thức nói đến những cái còn 
lại từ nội dung được nói trong câu). 
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Phân tích mỗi vần trong câu đại đảnh lễ 


Câu đại đảnh lễ “Wœmo fassa bhagavafo arahafo 
sammãsambuddhassa) này có số lượng 18 âm tiết, những 
âm tiết không trùng nhau có 12. Trong sách 7?&ãnamo có 
trình bày phân tích mỗi âm tiết như sau: 
-“Na?ˆ=_ Affano aftham namafi Na 

(Căn “nama' là cúi nghiêng) 

Gọi là *Na' vì đưa lợi ích đến mình. 


*“Maˆ= Munitabbo ñãpetabboti Ma 
(Căn “mư' là biết) 
Gọi là “Ma' vì bậc hiền trí nên biết. 
- “Fa°=_ Tanofi vitharetiH Ta 
(Căn “tanu' là rộng lớn) 
Gọi là “Fa' vì trải đi, tức trải đi rộng rãi. 
*“Sa?=_ Sabbakilese dhamsetfi hừnsati etenafi Sa 
(Căn “sañja' là vướng, mắc) 
Gọi là “Sa” vì là nguyên nhân dứt trừ, tức đàn áp phiền 
não của đức Phật. 


“Bhaˆ = Aifano afthe bhajaHi sevifi Bha 
(căn “bhaJaˆ là dụng nạp) 
Gọi là “Bha” vì hội ngộ, tức dụng nạp lợi ích 
mình. 


*“Gaˆ°=_ N¡bbanarn gacchati etenati Œa 
(căn “gamu' là đi, đên) 
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-*A?= 


- “RÑaˆ= 


- “Buˆ= 


Gọi là *Ga' vì là nguyên nhân đi đến (chứng) 
Nibbana của đức Phật. 


Lokãnam hitam vadafi etenati Ứa 

(căn “vada' là nói) 

Gọi là “Va' vì là nguyên nhân giác ngộ lợi ích 
giúp đỡ đến chúng sanh thế gian của đức Phật. 


Sabbaffñium asafI pa{fheti etenati 4 

(căn “asa” là mong muốn) 

Gọi là °A” vì là nguyên nhân mong muốn toàn 
tri của đức Bodhisafta. 


Sabbaffum rañjaHi etenafi Ra 

(căn “rã” là giữ lây, hân hoan) 

Gọi là “Ra' vì là nguyên nhân hân hoan toàn tri 
của đức BodhisafIa. 


Sabbaffñumn hanati khadafi etenati Ha 

(căn “hana' là diệt trừ, ăn) 

Gọi là “Ha' vì là nguyên nhân hưởng dụng toàn 
tri của đức Phật. 

Dasaparamitam panñaya buj}hati etenati Bu 
(căn “budha' là biết) 

Gọi là “Bu' vì là nguyên nhân đến bờ thập độ, 
giác ngộ tuệ Chánh đăng giác bởi tuệ. 
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Phân tích mỗi từ trong câu đại đảnh lễ 


Câu đại đảnh lễ “Wœmo fassa bhagavafo arahafo 
sammñãsarmmbuddhassa) này có tông cộng 5 từ, mỗi câu có 
cách phân tích và ngữ pháp như sau: 


Phân tích từ “Vaưmo? 


“Namanam namo ` 

“Nama ` là sự cung kính (bhãvasadhana) [sadhana nói đến 

hành động]. 

'Namanfi efeyäfi namo ` 

'Nama` là sự cỗ quyết làm nguyên nhân cung kính 

(karanasadhana) [sãdhana nói đến công cụ]. 

Từ “mo” gọi là “sađda` (âm thanh) trong vị trí làm cảnh 

của nhĩ thức theo PAH Chú giải sau: “*a020aíi 

là thực tính trở thành cảnh của nhĩ thức). 

Từ no` là từ ngữ sanh bởi tâm. 

Từ zno` là ngôn ngữ 7mãgadha, là Thánh ngữ. 

Từ zmo' gọi là câu (pađa) vì có thể làm cho hiểu ý 
nghĩa (diễn đạt ý nghĩa) theo Pã|i Chú giải như 
vầy /pajjafte ñãyate atho etenäti padam ` (câu 
là lời truyền đạt thể hiện ý nghĩa). 

Từ zzmzo` là phân từ (nãía) 

Từ zno` là chủ cách (pa£hamavibhaffi) 

Từ #zzmo' là số ít (ekavacana) 

Từ zo` là danh động từ (k/anđm4đ), từ “namo ` là nam 
tánh. 
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Từ đồng nghĩa với "Namo ` 


Từ đồng nghĩa là từ có cùng nội dung ý nghĩa được xếp 
vào trong nhóm hao hao nhau hoặc là từ có thể sử dụng 
thay thế cho nhau được bởi là từ được phân tích mô xẻ về 
tính chất khác nhau ra. Đối với từ “mo” này có từ đồng 
nghĩa là 'papamo (lễ bái), vandanaä (tôn kính), namakkãra 
(đảnh lễ)?. Cách sử dụng từ đồng nghĩa có lợi ích như sau : 


1: 


Đề cho một số người hiểu nội dung đó trong thời điểm 
trình bày pháp thoại và trong thời điêm khác mà người 
nghe nghĩ ngợi ôn lại. 


. Vì để cho người có tâm phóng dật nghĩ chuyện khác 


trong lúc nghe pháp được hiểu nội dung bằng cách gián 
tiếp khác. 


. Đê cho người có tuệ yêu không bôi rôi trong cách xác 


định nội dung của bài pháp thoại. 


. Vì đê tránh xa sự cân nhắc nội dung khác, vì nội dung 


có nhiều từ giông nhau. 


. Đề trình bày từng nội dung ấy bằng mỗi ý nghĩa biết ấy 


số lượng nhiều giống nội dung gặp trong bộ Nighandu 
(abhidhaänappadipika). 


. Để cho người thuyết pháp thoại có thể trình bày cho 


người nghe hiểu dễ dàng. 


. Đề thể hiện sự chứng đạt tuệ về tính chất khác biệt của 


các pháp là trí về sự phân tích các pháp (dhamưna- 
pafisambhidä), tuệ về tính chất khác biệt của các ngôn 
từ là trí về sự phân tích các ngôn từ (nữưii- 
pafisambhida). 
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§. Để trồng hạt giống trí về cả 2 sự phân tích ấy. 
Phân tích từ “7assưz? 


Từ “øss” là đại danh từ (sư5banma) nên không phần 
tích được. Hay nói cách khác, phân tích rằng 
sabbanamabhavamw taãyadtfL rakkhafiio, sabbanama- 
bhãvena tatitabbo ñatabbofi fo ` (Gọi là “ta” vì gìn giữ đặc 
tính đại danh từ). Có từ đồng nghĩa là 1Zdisassa, 
tathäyuftIassa, tathãnãmassa `. 

Từ “øss#” gọi là âm thanh (sadđa) ở vỊ trí là cảnh của nhĩ 
rammanabhavam gacchafti saddho ` (sadda là thực tính 
trở thành cảnh của nhĩ thức). 

Từ “/øssz ` là từ ngữ sanh bởi tâm. 

Từ “/zssz ` là ngôn ngữ magadha. 

Từ “/assaz ` là Thánh ngữ. 

Từ “4ssa gọi là từ [lời] (pada) vì có thể làm cho hiểu ý 
nghĩa (diễn đạt ý nghĩa) theo Pãli Chú giải như vây 
oajjate ñãyate aitho etenäti padam' (từ là lời truyền đạt 
thê hiện ý nghĩa) 

Từ 7assa là danh từ trong vỊ trí có trạng thái hướng đi tìm 
ý nghĩa (truyền tải nội dung được) theo Päli giảng giải sau 
'aithe nãmaffi nãmam ` (pháp bản thể nào hướng tìm ý 
nghĩa, thì gọi là danh từ). 

Từ 2ssz' gọi là đại danh từ vì là từ sử dụng thay thế (mở 
rộng hay bổ nghĩa) danh từ tất cả các tánh theo Pã|i giảng 
giải sau đây sabbesam nãmam sabbanamam` (danh từ 


ĐẠI ĐẢNH LỄ 95 





được sử dụng thay thế (hay mở rộng, bồ nghĩa) tất cả danh 
từ gọi là đại danh từ). 


Đại danh từ đó có 10 là: Đại danh từ thay thế (Payoga- 
vanfasabbanäma), đại danh từ số (vacanasabbanäma), đại 
danh từ tính chất ( gunasabbanzma), đại danh từ hỏi 
(pucchasabbanama), đại danh từ đo lường (pamanika- 
sabbanäma), đại danh từ tất cả (sabbasabbanäma), đại 
danh từ phương hướng (đ¡sasabbanama), đại danh từ vị trí 
(avatthäsabbanzma), đại danh từ số đếm (sankhyä- 
sabbanama), đại danh từ thời gian (kalasabbanama). 
Trong tất cả 10 đại danh từ Ấy, từ “/đssz” là đại danh từ 
thay thế (payoga-vantasabbanäma). 


Payogavantasabbanaäma có 5 loại là: Đại danh từ thay thế 
người, vật ... (dabba-payogavanfasabbanama), đại danh 
từ thay thế tính chất (guna-payogavanta-sabbanäma), đại 
danh từ — thay thế hành động (kriyäã- 
payogavantasabbanaäma), đại danh từ thay thế danh từ 
(nãma-payogavantasabbanäma) và đại danh từ thay thế 
sanh chúng (/ãfipna-yogavantasabbanama). 

Trong 5 loại ấy, từ 7zssz' là đại danh từ sử dụng thay thế 
người (dabba-payogavanfasabbanama), bởi vì là đại danh 
từ được sử dụng bổ nghĩa danh từ được chỉ đến “dabba'. 
Trong tất cả sự thay thế (đabba) hiện hữu, nên biết rằng từ 
#assa ` chỉ đến sự thay thế (đabba) là đức Phật, nên gọi là 
đạ danh từ sử dụng thay thế đức Phật 
(buddhadabbavaäcakapayogavanfasabbanama). 

Từ 2ssa chia ở cách thứ 4 chỉ định cách. 
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Từ 22ssa' là số ít. 
Phân tích từ “Bhagavaío? 


“Bhãgyamassati bhagava Ì 
Có hồng danh là 'buagavã' (Thế Tôn) vì có phước thắng 
lợi (bhãøyadhamma). 


“Bhavesu vanfagamanofti bhagava 
Có hông danh là '5hagava' vì rời bỏ sự đi trong hữu. 


“Bhagena yuftoti bhagaväa ` 
Có hồng danh là ##zgavã` vì có phước lợi 
(bhagadhamma). 


“'Bhãge vamiti bhagava ` 
Có hồng danh là '?;zgava vì dụng nạp đức hạnh như giới 


'Bhage vamiti bhagava ` 
Có hồng danh là “5hagavä' vì từ bỏ lợi lộc [tức danh vọng, 
lợi lộc ...] 


“'Bhage vamifi bhagaväa ` 
Có hồng danh là »#agavä' vì từ bỏ sắc đẹp. 


“'Bhãge vamifi bhagava ` 

Có hồng danh là '#agavä' vì dụng nạp Thánh sản [thế 
gian và pháp]. 

'Bhãge vamiti bhagava ` 

Có hồng danh là '»;zgavä' vì dụng nạp [có] phần pháp 
[sưmapafii]. 
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Phân tích từ “Sarmmasambuddhassd? 


'Samma sãmañeca sabbadhamme bujjhafi 
sammasambuddho ` 

Có hồng danh là sammãsambuddjha' vì tự mình giác ngộ 
chư pháp một cách chân chánh. 

Từ %azưnäsambuddhassa” là từ đồng nghĩa của 
'buddhassa, tathãgafassa... ` 

Từ sammasambuddhassa ` gọi là âm thanh (sadd4a) ở vị trí 
là cảnh của nhĩ thức theo Pali giảng giải sau ssa?0aíi 
là thực tính trở thành cảnh của nhĩ thức). 

Từ “samnãsambuddhassa ` là từ sanh bởi tâm. 

Từ “samnãsambuddhassa ` là ngôn ngữ mãgadha. 

Từ “samnãsambuddhassa ` là Thánh ngữ. 

Từ “samnãsambuddhassa ` là từ [lời] (pada) vì có thể làm 
cho người hiểu ý nghĩa (diễn đạt ý nghĩa) theo Päli Chú 
giải như vầy oajjate ñãyate attho etenäti padam'` (từ là lời 
truyền đạt thể hiện ý nghĩa). 

Từ 5sammasambuddhassa ` là danh từ trong vỊ trí có trạng 
thái hướng đi tìm ý nghĩa (truyền tải nội dung được) theo 
Pã|i giảng giải sau 'zhe nãmafffi nãmam ` (pháp bản thê 
nào hướng tìm ý nghĩa, thì gọi là danh từ). 

Từ Ssammasambuddhassa` là danh từ được thành tựu bởi 
Sự chuyền hóa (kianãma). 

Từ Ssammasambuddhassa ` là danh từ được thành tựu bởi 
sự chuyển hóa nói đến người làm (kafsãdhanakita- 
nãmg). 
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Từ “samnãsambuddhassa ` là từ ghép (samasa). 

Từ saưmmnuasambuddhassa' là chỉ định cách (cafutfthi- 
vibhaffi) 

Từ $Sammaäsambuddhassa ` là số ít. 


Câu đại đảnh lễ này có đại năng lực, khi người đọc tụng 
hội đủ 3 chi phần là: Có lòng từ muốn lợi ích cho người 
nghe, đọc tụng đúng âm ký tự không sai phụ âm và điều 
quan trọng là hiểu được ý nghĩa của câu tụng. Do đó, để 
cho phát sanh lợi ích cao thượng đến người tụng đọc và 
người nghe, xin phân giải câu đại đảnh lễ mỗi từ trong ý 
nghĩa và cách thực hành như sau: 


=—.... 
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CHƯƠNG VI: SỰ QUAN TRỌNG CỦA MỖI TỪ 
TRONG CÂU ĐẠI ĐÁNH LẺ 


NAMO 
Narasabho anekesu bhavesu t1msaparamT 
Nưmami sirasa nicca1n purefva agafo vararn 
Mokkham nãtho abhicchanto dvayan ha sara†thakam 
Modam vane sudukkãram namãmi sirasadaram 
Bậc Narãäsabha! đã tích lũy 30 pháp pãramï tròn đủ không 
sao tính được bao nhiêu kiếp đã ngự đến. Tôi xin thường 
cung kính đê đầu đánh lễ vị Narasabha, bậc tôi thượng ẫy. 


Bậc Nãtha (đắng Bảo hộ) muốn pháp giải thoát, đã từ bỏ 
vương vị và hoàng hậu cùng với quốc độ hoan hỷ với rừng. 
Tôi xin cung kính đê đầu đảnh lễ vị Nãtha là bậc làm 
những điều khó làm ấy. 

Nguồn gốc từ “Nưmo? 


“Thật ra, từ mo ˆ và “namna ` là từ ngữ trong dòng Aryan 
trùng nhau về âm như có giọng “nama' và có cùng ý nghĩa. 
Trong ngôn ngữ Hy-lạp cũng có từ tợ như này và trong 
ngôn ngữ La-tinh có từ “Wems” có cùng một gốc với từ 
trong ngôn ngữ Châu Âu cô như ngôn ngữ Niman, nhưng 
trong dòng ngôn ngữ Ấn Độ - Đức là 'Nem' dịch là hạ 
mình, cung kính, cúi người xuống, ... 


! Naräsabha: Ä.## = Nhân ngưu vương, chúa loài người; À.rhZZ: Nhân trung quân 
vương, Ä #9#f#t?2'ấ: Nhân thống trị giả. 
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Trong từ điền Rajapandita 2542 có nói đến ý nghĩa và cách 
dùng từ “nama" như sau: 

'Nama' (danh từ) là sự cung kính, sự tôn trọng, sự lễ lạy. 
Đây là từ thể hiện sự cung kính bằng cách đảnh lễ, là từ sử 
dụng ở đầu hay cuối thư để gửi đến vị Bhikkhu hay Sa-di. 


Chỉ pháp hay thực tính pháp của từ “Nzmoø? 


Từ này có sự phân tích là 5hãvasãdhana (danh động từ) 
như sau: 

“Namanam namo ` 

NWama là sự cung kính (căn “nam” + vĩ ngữ “4”) 

Căn 'mw” có pháp bản thể trực tiếp là tâm đại thiện phát 
sanh có tín, sự cô quyết (cefan3) và tuệ làm chánh. 

Vĩ ngữ “2' là tâm đại thiện phát sanh. 

Tâm đại thiện phát sanh là tâm không có sai lỗi và cho quả 
an vui và có thể trồ quả sanh nhiều hơn mình, cả về cơ bản 
của thiên, thông, đạo, quả. Đó là 8 tâm đại thiện (4 âm đại 
thiện tương ưng trí và 4 tâm đại thiện bất tương ưng trì). 
Hay nói cách khác, có sự phân tích từ là công cụ làm 
(karanasadhana) 

'Namanfi ctaäyãH namo ` 

'Nama' là sự cô quyết (cefanä) làm nguyên nhân cung 
kính. 


Hành động mà người làm hành động đó là chính mình 
(kaftu††hakiriya) của căn “namw` (namdfi = là cùng kính) 
ý nói hành động cung kính trực tiếp và nói đến tâm đại 
thiện phát sanh có tín, sự cỗ quyết và tuệ làm chánh mà 
sanh trước hành động cung kính bằng pha/ñpacära. tức là 
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văn phong nói đến kết quả nhưng ý nói nguyên nhân (kết 
quả = hành động cung kính, nguyên nhân = tâm đại thiện 
phát sanh có trước hành động cung kính). 


Công cụ mà làm cho hành động đó thành tựu 
(karanaffhakiriya) của căn “namw` (efäya) có nghĩa là tư 
(sự cố quyết) làm nguyên nhân cung kính (karana- 
sãđhana — nói đến công cụ làm) là nội dung có mặt bằng 
phalñpacãra (kết quả = hành động cung kính của người, 
nguyên nhân là tâm đại thiện phát sanh có tín, tư và tuệ 
làm chánh sanh trước hành động cung kính). 


Vĩ ngữ “a' có ý nói đến tư (sự cố quyết) làm nguyên nhân 
cung kính liên hệ đên kaffuf†thakiriya và karanaftha-kiriyd. 


Tâm đại thiện phát sanh như đã nêu trên đây nếu đem ra 
suy xét theo 16 phần chánh ra! sẽ thấy răng có thể làm 
nhân chứng ngộ pháp và làm nhân sanh đến cõi vui, để cho 
thấy một cách rõ ràng, xin trình bày một cách vắn tắt như 
sau : 


Suy xét câu đại đánh lễ theo nhân gần 
(Padaffhanahara) 


Đại thiện tương ưng trí phát sanh (mahaäkusañana- 
sampayuftacituppäda) nêu trên là nhân gần cho sự hân 
hoan, sự hân hoan làm nhân gần cho sự no vui (pïfi — hỷ), 
sự no vui làm nhân gần cho yên tịnh (pzssaddhi), yên tịnh 
làm nhân sân cho lạc (sukh4), lạc làm nhân gần cho định 


1 Hãra là cách thức tiêu trừ sự không biết, sự nghi ngờ, hiểu sai trong Phật ngôn, là công cụ dành 
cho việc giải thích phân giải nội dung Phật ngôn. 
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(samađ?¡), định làm nhân sân cho sự thấy rõ theo thực tính 
(yathabhitañanadassana), sự thấy rõ theo thực tính làm 
nhân sần cho tuệ nhàm chán (zbbidañana), tuệ nhàm 
chán làm nhân gần cho đạo tuệ (éwaøgañana). 

Đạo tuệ làm nhân sân cho quả tuệ (?2ha/a7an4), quả tuệ 
làm nhân sân cho phản khán tuệ (paccavekkhananara), 
phản khán tuệ làm nhân gần cho chứng đạt vô dư Nibbãna 
(anupadaparinibbana). Có Phật ngôn trong tạng Luật, 
parivãravagga như vầy: 

“Vinayo sarmvarafthäya, samvaro  avippafisaradthaya, 
avippalisaro pãmujjatthäya!, pãmujjam piathäya, pHi 
passaddhatthäaya, passaddhi sukhatthäya, ..., VHHMIH 
vừnuttiñanadassanatthäya, yvimuttiñanadassanam 
anupadäparinibbanatthaya. ` 

“Luật (Vinaya) vì lợi ích cho sự thu thúc, sự thu thúc vì lợi 
ích cho sự không nóng nảy, sự không nóng nảy vì lợi ích 
cho sự hân hoan, sự hân hoan vì lợi ích cho hỷ, hý vì lợi 
ích cho yên tịnh, yên tịnh vì lợi ích cho lạc ... giải thoát 
(quả tuệ) vì lợi ích cho tri kiến về sự giải thoát, tri kiến về 
sự giải thoát (phản khán tuệ) vì lợi ích cho sự diệt mất vì 
không chấp thủ (vô dư Nibbãna).? 

Phân giải: Khi cung kính thường nhớ tưởng ân đức Phật 
[ân đức Phật ở đây là từ 'bhagavzro' (Thế Tôn), 'araharo ` 
(bậc Ứng cúng), 'sammäsambuddhassa ' (tự mình giác ngộ 
chân chánh)] thời ấy, tâm của người không bị ái phiền 
nhiễu, không bị sân phiên nhiễu, không bị si phiền nhiễu, 


1 Pãmojatthãya, pamojjam. 


ĐẠI ĐẢNH LỄ 103 





tâm của người luôn nhắc nhở hướng thắng đến Như Lai, 
tiến hành đúng quyết định đến cảnh chỉ tịnh nghiệp xứ. 
Khi không có ái ... phiền nhiễu, pháp cái giống như bèo 
phủ mặt nước sẽ từ từ biến mất, người ấy cũng sẽ có tâm 
trong sáng giống như hồ sen trong không có bèo tắm. 
Trong khi Ấy, chi thiền như tầm, tứ, hý, lạc và định hắn 
sinh khởi; nghĩa là khi đang hành nghiệp xứ nhắc nhở 
hướng đến ân đức Phật, tâm được “tầm' đưa đến ân đức 
Phật làm cảnh từ ban đầu, “tứ thường áp sát cảnh, suy xét 
những từ về ân đức Phật ấy. Khi như vậy, “hỷ' là sự no vui 
tâm sinh khởi, khi “hỷ? đã sinh khởi thì sự lo âu, bồn chồn 
thân và tâm sẽ lắng yên. Bởi vì “hỷ' là quả sanh từ sự yên 
tịnh (passaddhn), tức sự yên tịnh thân — tâm. Khi sự lo lắng 
bồn chồn đã lắng yên, thì sự “an lạc” cả nơi thân và tâm 
sinh khởi. Khi có sự “an lạc”, tâm có ân đức Phật làm cảnh 
là “định”. Như có Phật ngôn sau: 

'Yasmim, mmahanãma, samaye ariyasavako tathägatam 
đHMSSardafi neVassa fasimim samaye rãgapariyu{thiam 
citamm hoti, ... sukhino cittam samadhiyaii. ” 

“Này Mahãnãma, thời nào Thánh đệ tử nhớ tưởng đến Như 
Lai, thời ấy tâm của Thánh đệ tử ấy sẽ không bị ái chỉ phối, 
không bị sân chi phối, không bị si chi phối ... tâm của 
ngươi có an lạc luôn đình trụ” 


Ngay cả “hỷ' sinh khởi cũng có sức mạnh, nhưng thiền này 
không thể đạt được an chỉ định (aøpamäj/häna) mà chỉ đạt 


1 Anguttaranikãya — Chakkanipäta - Ahuneyyavaggo 
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được đến cận định („»acãrajhãna), bởi vì những cảnh này 
là cảnh siêu lý, nghĩa là cảnh có thực tính vi tế, chỉ tiết rất 
sâu thắm nên 5 chi thiền như “tầm' ... không thể đình trụ 
trên những cảnh này rồi làm cho định có sức mạnh vững 
chắc để thiền sanh được. Trong trường hợp này, Ngài có 
thuyết lại sự so sánh tợ như chiếc tàu thả mỏ neo ở giữa 
chỗ nước sâu, chiếc tàu không thê đứng yên một chỗ vì mỏ 
neo được thả xuống chưa chạm đến mặt đất như thế ấy. 


Khi tâm có định đã vững chắc thì sử dụng định ấy làm nền 
tảng tu tiễn thiền minh sát rồi đạt được tuệ minh sát theo 
tuần tự, vượt ra được sự hoài nghi trong 3 thời. Khi đã là 
người thoát ra khỏi sự hoài nghi thì đưa tâm hướng đến 
tam tướng bằng cách quán xét thành bọn (&z/ãpa), dứt bỏ 
thập tùy phiền não quán như hào quang, hý, tịnh ... phát 
sanh lúc ban sơ của tiến thoái tuệ (wdayabbaya-ñãna), xác 
định biết rõ con đường thực hành đã thoát ra khỏi phiền 
não quán, dứt bỏ danh sắc sinh khởi thấy sự diệt của danh 
sắc, nhàm chán rời bỏ sự tham ái, thoát khỏi các hành sinh 
khởi bởi đây là vật đáng sợ hãi vì chỉ thấy răng danh sắc 
diệt không gián đoạn, chứng được 4 đạo theo tuần tự, duy 
trì trong quả vị Ứng cúng đến cuối cùng là 19 tuệ phản 
khán, đạt được vô thủ trước Nibbana là vị cao thượng đáng 
được cúng dường ...! 


1 Thanh Tịnh Đạo 

“So jhãnã vu†tthahitvã assãsapassãse vã parigganhãti jhãnañgani vã” (chú giải trường bộ kinh) 
“Tỳ-khưu đó đã xuất khỏi thiền, hẳn xác định biết hơi thở vô ra hay chi thiền” 

Xác định biết chi thiền của người tu tiến chỉ tịnh rồi làm cho định thành nền tảng của minh sát, đa 
phần thường xác định biết hỷ làm cảnh. Bởi vì hỷ là pháp thực tính hiện bày rõ ngay cả khi đã xuất 
thiền, như có nội dung trong thanh tịnh đạo như sau: 
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Trong bộ Thanh tịnh đạo (Visuddhimagsa) có kết luận liên 
hệ đến vấn đề này lại ở phần 6 tùy niệm như sau: 


“Bởi vì khi phàm phu có đức hạnh như giới thanh tịnh ... 
thường nhớ tưởng ân đức Phật ... tâm sẽ trong sáng bởi 
mãnh lực của đức tin trong sạch thường nhớ tưởng ân đức, 
đè nén pháp cái bằng mãnh lực của tâm trong sạch rồi phát 
sanh tâm hân hoan có mãnh lực, bắt đầu tu tiễn minh sát 
nghiệp xứ cũng chứng được quả vị Ứng cúng giống như 
ngày trưởng lão Pussadeva ở trú xứ Ka†aandhakara.' 


Chuyện Ngài trưởng lão Pussadeva 


Có chuyện kể rằng: Trưởng lão Pussadeva thấy hình ảnh 
đức Phật được ma vương thiên tử biến hóa thành, phát 
sanh tâm hoan hÿý có đức Phật làm cảnh nói rằng “Đức Phật 
đã được hóa hiện ra này vẫn còn có tham sân si mà còn 
đẹp như thế này thì đức Phật lại không đẹp hay sao, bởi vì 
đức Phật đã không còn tham sân si, sau đó tu tiễn minh sát 
chứng quả Ứng cúng. 


Ngoài ra pháp hỷ hân hoan sinh khởi từ sự nhớ tưởng đến 
ân đức Phật như đã nêu sẽ làm nhân chứng pháp thì ngay 
cả pháp hÿ sanh nội tâm người nghe pháp, thuyết pháp hay 
dạy pháp cũng làm nhân để chứng pháp như nhau. Như có 
nội dung trong bộ Chú giải Kinh Pháp Cú như vầy: 


“Sapprtike dve jhãne samãäpajjitvã vutthãya jhãnasampayuttam pïtim khayato vayato sammasati. 
Tassa vipassanäkkhane lakkhanapativedhena asammohato piti patisamviditã hoti.” 

“Người nhập 2 thiền (sơ thiền và nhị thiền) có hỷ rồi xuất thiền xác định biết hỷ tương ưng với thiền 
bởi sự hoại diệt, tan rã. Vị ấy biết rõ hỷ trong lúc tuệ minh sát sanh một cách đúng đắn theo bản 
chất (không mơ hồ) bởi sự xuyên suốt tam tướng” 
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“Y4 panesa dhammam kathenflassa vã sunanfassa vã 
vãcenfassa vũ anfo uÐpajjamana pifi udageabhavamm 
jJaneti, qssuHni pavdttefti lomahamsam janeti saydm 
samnsãravaflassa antam katvã arahattapariyosana hoti. ”! 
“Pháp hỷ sanh trong tâm của người nghe pháp, thuyết pháp 
hay dạy pháp làm cho phát sanh sự no vui tâm, làm cho 
nước mắt chảy, lông tóc dựng ngược, hỷ có trạng thái như 
vậy có thể làm dứt vòng luân hồi có Nibbãna là mục tiêu.” 


Suy xét câu đại đảnh lễ bằng cách đi sâu vào uẫn ... 
(ofaranahara) 


Từ “Namo` có chỉ pháp chánh là tâm đại thiện phát sanh 
có thể chia theo uẫn, xứ, giới, quyền và liên quan tương 
sinh như vây: 

1. Uấn (khandha) 

- Sở hữu thọ trong tâm đại thiện là thọ uấn. 

-_ Sở hữu tưởng là tưởng uấn. 

- Các sở hữu tâm còn lại, trừ thọ và tưởng, là hành uấn. 

- _ Tâm đại thiện là thức uẫn. 

2. Xứ (ãyafana) 

-_ 8 tâm đại thiện là ý xứ. 

-_ 38 sở hữu hợp theo cách thích hợp gọi là pháp xứ. 

3. Giới (dhaäfu) 

- _8 tâm đại thiện là ý giới. 

-_ 38 sở hữu hợp theo cách thích hợp gọi là pháp giới. 


1 Sakkapañhävatthu 
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4. Quyền (indriya) 

- Sở hữu thọ hợp trong 4 tâm đại thiện câu hành hỷ gọi là 
hỷ quyền. 

Sở hữu thọ hợp trong 4 tâm đại thiện câu hành xả gọi là 
xả quyên. 

-_ Sở hữu mạng quyền gọi mà mạng quyên. 

8 tâm đại thiện gọi là ý quyên. 

Sở hữu tín gọi là tín quyền. 

-_ Sở hữu cân gọi là cần quyên. 

-_ Sở hữu niệm gọi là niệm quyền. 

-_ Sở hữu nhất thống gọi là định quyên. 

-_ Sở hữu trí tuệ gọi là tuệ quyền. 


5. Liên quan tương sinh (paƒiccasamuppađa) — cách thuận 

-_ Sở hữu tư trong tâm đại thiện phát sanh là hành. 

- Nhân của hành là vô minh, hành có do vô minh là 
duyên. 

- Thức có do hành làm duyên. 

- Danh sắc có do thức làm duyên. 

-_ Sáu xứ có do danh sắc làm duyên. 

-_ Xúc có do sáu xứ làm duyên. 

- Thọ có do xúc làm duyên. 

-_ Ái có do thọ làm duyên. 

- Thủ có do ái làm duyên. 

-_ Hữu có do thủ làm duyên. 

-_ Sanh có do hữu làm duyên. 

-_ Lão, tử, sầu, khóc, khổ, ưu, ai có do sanh làm duyên. 
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Liên quan tương sinh — cách nghịch 


- Sở hữu tuệ ở tâm đại thiện phát sanh gọi là minh. 

-_ Khi minh sanh thì vô minh diệt. 

-- Hành diệt do vô minh diệt. 

- Thức diệt do hành diệt. 

-_ Danh sắc diệt do thức diệt. 

-_ Sáu xứ diệt do danh sắc diệt. 

-_ Xúc điệt do sáu xứ diệt. 

-_ Thọ diệt do xúc diệt. 

-_ Ái diệt do thọ diệt. 

- Thủ diệt do ái diệt. 

-_ Hữu diệt do thủ diệt. 

-_ Sanh diệt do hữu diệt. 

-_ Lão, tử, sầu, khóc, khổ, ưu, ai điệt do sanh diệt. 

Có điều đáng lưu ý là, phương pháp trong việc đi sâu vào 
uấn (khandha) ... là phương pháp luôn được đức Phật sử 
dụng trong việc dạy pháp. Vì cớ ấy sự hiểu được bất cứ 
một pháp nào một cách chỉ tiết đến cốt lõi để đưa đến hiểu 
được tất cả những pháp khác một cách chắc chắn, hiểu 
được thực tính pháp về uân (khandha), xứ (ãyatana) ... 


Sự hiểu thấu được uẩn, xứ... là điều rất quan trọng, khi 
người tụng đọc ân đức Phát bằng câu Pali “Namo fassa 
...” được trình bày theo uân, biết đến uẫn như vậy rồi tu 
tiền minh sát niệm quán biết rõ uấn hiện bày rõ ở sát-na 
hiện tại theo thực tính. Thấy rõ sự sanh lên và diệt đi của 
uấn như vậy rồi, hắn không vui thích hay chấp thủ bất cứ 
một cái gì trên thế gian này là thường, là lạc, có thê điều 
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khiển được, như vậy sẽ chứng được pháp thành Thánh 
nhân giống như thanh niên UpaTissa. 


Chuyện thanh niên UpaTissa 


Thời trước, người được nghe pháp thoại mà chứng Thánh 
pháp được cũng bởi vì có thể hiểu chỉ pháp hay thực tính 
pháp rồi được chia chẻ theo uẫn, xứ, giới ... nên biết rằng 
loại pháp nào nên xác định biết, những pháp nào nên dứt 
bỏ, những pháp nào nên làm cho tỏ ngộ và những pháp 
nào nên trao đôi cho sinh khởi, rồi quán xét biết 5 uân nên 
chứng được pháp thượng nhân như kệ ngôn mà Ngài 
Assaji nói với thanh niên UpaTissa răng: 

“Ye dhamma heftuppabhava tesam hetum tathägato ãha 
Tesañca yo nirodho evưmyvaaT mahãsamano ” 
“Những pháp nào có nhân làm sở sanh, Như Lai thuyết về 
nhân của những pháp ấy và thuyết về sự diệt của những 
pháp ẫy. Bậc đại Sa-môn có nói như vậy.” 


Câu “Những pháp nào có nhân làm sở sanh” tức 5 uân sanh 
từ ái, dù cho Ngài Assa/;/ không chỉ rõ là pháp vừa nói là 
gì và nhân sanh là gì, nhưng thanh niên ỨpaTissa cũng 
hiểu rằng pháp vừa nói là 5 uân và nhân sanh là ái. Bởi vì 
sự định đặt chế định theo ngữ pháp Sankrir cho rằng là cái 
không có khởi đầu mà do chế định của người thời trước 
truyền nhau, nên cho răng không có nhân sanh chi cả. Do 
đó, cái có nhân sanh cũng là pháp siêu lý hay thực tính 
pháp là 5 uân có nhân sanh là ái là sự thèm muốn, nhiễm 
đắm trong cảnh được xúc chạm nơi mắt, tai, mũi, lưỡi, 
thân và ý. 
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Câu “sự diệt của những pháp ấy” là cách diệt của 5 uân. 
Hơn nữa, 5 uấn là pháp nên xác định biết 
(pariññeyyadhammad) ái là pháp nên dứt” trừ 
(pahäãtabbadhamma), sự điệt của uẫn là pháp nên làm cho 
rõ ràng (sacchikatabbadhamma). Thanh niền ỦpaTissa 
hiểu những nội dung này được bằng tuệ của mình tích lũy 
từ kiếp quá khứ. Nữa là hiểu được đạo lộ trong cách tu tiến 
minh sát là 8 chi Thánh đạo, gọi là pháp nên được trao dồi 
(bhaãvetfabbadhamma). Thấy được rằng thanh niên 
UpaTissa hiểu được 5 uẫn ... theo thực tính pháp trong kệ 
ngôn này rồi tu tiến niệm quán biết rõ 5 uân hiện bày trong 
sát-na hiện tại theo thực tính rồi chứng được pháp nhãn ly 
trần vô cầu Dự lưu Thánh quả. 


Có điều đáng chú ý rằng, trong kệ ngôn này không nói đến 
phương cách, tức phương pháp tu tập bao gồm giới, định, 
tuệ cần được trao dôổi để chứng đắc Thánh đạo. Nhưng 
thanh niên UpaT7issa hiểu phương pháp tu tiến niệm xứ và 
Thánh đạo có 8 chi phần được bằng pháp pãrzmï tròn đủ 
của một bậc thượng thủ thính văn mà mình đã trao dồi tu 
tập nhiều trăm ngàn đại kiếp nên mới tiến hóa niệm ghi 
nhớ thực tính pháp hiện tại rồi chứng pháp trở thành bậc 
Thánh Nhập lưu khi kệ ngôn vừa dứt. 


Yêu hiệp câu kệ đảnh lễ vào danh sắc 


Từ “Namo' có chi pháp chánh là tâm đại thiện phát sanh 
phân chia theo uân, xứ, giới, quyên và liên quan tương sinh 
như đã trình bày; uẫn ... như đã nêu ấy khi nói ngăn gọn 
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thì đó là danh sắc, được xem như là đê mục của minh sát 
(vipassanabhini — nơi sanh của minh sát). 


Danh sắc như trên được xếp là cảnh của minh sát hay 
nghiệp xứ của quán minh sát hay là pháp được tôi luyện 
đề cho sanh tuệ. 


Sự thấu hiểu vẫn đề danh sắc này là điều rất quan trọng, 
khi người đọc tụng câu đại đảnh lễ được trình bày đến 
danh sắc, biết được như vậy rồi tu tiễn quán minh sát niệm 
nhớ biết rõ danh sắc hiện bày ở sát-na hiện tại theo thực 
tính, thấy rõ sự sanh lên và diệt đi của danh sắc đó, không 
vui thích và chấp thủ bất cứ một điều gì trên thế gian là 
thường, lạc, có thể bắt buộc điều khiến thì sẽ chứng được 
pháp trở thành Thánh nhân. 


Người không thê phân biệt ranh giới của danh sắc thường 
mê mờ lạc lỗi luôn thêm thắt vào những cái mà tâm nhận 
biết tạo ra quả là phiền não chất chồng. Có một số người 
sầu muộn và khóc than vì phải xa những người mình 
thương yêu. Nhưng người quán thấy bằng tuệ cân nhắc 
những điều đúng hắn không làm những điều thêm thắt bởi 
sự thích hay không thích, nên kết quả là phiền não vơi đi 
không có nhiều sức mạnh cho đến cuối cùng thì bị sát trừ 
bằng tuệ đạo giống như cận thần Szmzi sầu muộn vì sự 
ra đi của nàng vũ nữ, nhưng khi đã nghe pháp tu tiến niệm 
biết theo thực tính pháp hiện tại chứng được pháp ngay khi 
pháp thoại vừa dứt. 
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Chuyện cận thân Samtati 


Có chuyện kế rằng vào thời đức Phật, cận thần của vua 
Kosala tên là Sanfari được nhận ân huệ hưởng thụ vương 
quyền trong 7 ngày, cận thần $arøzfi vô cùng hạnh phúc 
chìm đắm trong dục lạc, mê say, chìm trong tửu sắc và 
thích thú với những vũ nữ. Khi ông ta đến bến tàu cùng 
tùy tùng trong ngày thứ 7 thì gặp đức Phật, tỏ lòng tôn kính 
ngay trên lưng voi. Đức Phật tiên đoán răng “Ông này sẽ 
nghe một câu kệ chứng Thánh quả Ứng cúng trong hôm 
nay và sẽ NIbbana ở vai trò người cư sĩ” 

Chiều hôm đó, nàng vũ nữ của cận thần ấy chết ngay trước 
mặt trong lúc đang ca múa, ông ta đau lòng tột độ nên đến 
yết kiến đức Phật đề Ngài giải tỏa hết sầu muộn, đức Phật 
nói lên pháp thoại rằng: 

“Yam pubbe tam visosehi puccha te mãhu kiñcanam 
Maj)he ce no gahessdasi MHpaSaHf0 carissasỉ ” 

“Ông hãy làm cho phiền não quá khứ khô cạn, phiền não 
vị lai đừng cho phát sanh đến ông, nếu ông không chấp thủ 
danh sắc hiện tại thì sẽ là người yên tịnh được.” 

Câu “Ông hãy làm cho phiền não quá khứ khô cạn' có 
nghĩa là phiền não thường sanh từ sự nhớ tưởng chuyện 
quá khứ từng thấy, từng nghe, xúc chạm hay biết bởi tâm 
và người nên nhận biết thực tính pháp hiện tại để không 
cho phiền não đó sinh khởi. Tức là khi người đang biết 
thực tính pháp hiện tại thì người ấy sẽ không nhớ cảnh quá 
khứ được bởi vì tâm chỉ biết được một cảnh trong một sát- 
na và phiền não sanh từ việc nhớ tưởng cảnh quá khứ cũng 
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không sinh khởi được. Ngoài ra ngay cả trong lúc nuôi tiệc 
cảnh quá khứ cũng nên quan sát biệt tâm nghĩ điệu cử nữa. 


Khi cận thần Søzzri nghe pháp rồi tu tiến minh sát (niệm 
xứ) trong lúc nghe băng cách ghi nhận biết danh sắc hiện 
tại là thực tính thấy, nghe, sự hiểu, sự nghĩ ngợi hay sự hân 
hoan ... đồng thời niệm biết tâm nghĩ nhớ cử chỉ hành vi 
của nàng vũ nữ vừa diệt đi bằng tính chất hiện tại tiếp nối 
(DaCCuUDDannasan1afl). 

Câu “phiền não vị lai đừng cho phát sanh đến ông” nghĩa 
là phiền não như sự mong muốn và sự lo lắng bồn chôn ... 
sanh từ sự nhớ tưởng vị lai, người nên nhận biết thực tính 
pháp hiện tại để không cho phiền não trên phát sanh. Nghĩa 
là khi người đang quan sát biết thực tính pháp hiện tại thì 
người ấy sẽ không nghĩ đến chuyện tương lai được và 
phiền não sanh từ việc nghĩ nhớ tương lai cũng không sanh 
được. Ngoài ra đó trong lúc nuối tiếc tương lai cũng nên 
ghi nhận biết tâm nghĩ điệu cử. 

Khi cận thần Sørari nghe pháp rồi tu tiến minh sát (niệm 
xứ) trong lúc nghe băng cách ghi nhận biết danh sắc hiện 
tại, đồng thời nhận biết tâm muốn được ở với nàng vũ nữ 
đó hoài hay niệm biết tâm sầu muộn vì phải chia lìa với 
nàng vũ nữ ấy. 

Câu “nếu ông không chấp thủ danh sắc hiện tại” có nghĩa 
là người nên tu tiến niệm ghi nhớ biết thực tính pháp hiện 
tại chỉ là danh sắc, không phải người, ta, của ta, đàn ông, 
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đàn bà để không cho sanh sự chấp cứng là ta trường tôn, 
là lạc, có thể điều khiển được và xinh đẹp. 


Khi cận thần Samzfi nghe pháp thoại đồng thời tu tiến 
minh sát (niệm xứ) bằng cách ghi nhận biết danh sắc hiện 
tại hiện bày rõ, nên không sanh phiên não nuối tiếc quá 
khứ hay mơ tưởng tương lai và thấy rõ danh và sắc sanh 
diệt theo thực tính cho đến chứng đạt cả 4 tuệ đạo theo 
tuần tự, cuối cùng chứng được quả Ứng cúng không chấp 
cứng bởi ái và tà kiến. Do đó, đức Phật cũng thuyết rằng 
'uoasanfo carissas¡ (cũng sẽ thành người yên tịnh)”. 

Liên hệ đến câu chuyện này có điều đáng chú ý là sở dĩ 
người chứng được pháp trong lúc nghe pháp hay trong 
những câu chuyện khác có sự tương tự ấy, chỉ tự mình 
nghe pháp mà không ghi nhận biết danh sắc trong sát-na 
hiện tại thì không thể làm cho chứng được pháp. Những vị 
ấy cần phải quan sát ghi nhận biết danh sắc trong hiện tại 
ấy rồi đạt được từng mức độ tuệ minh sát khác nhau đỀ trở 
thành bậc Thánh quả Thất lai, Nhất lai, Bất lai và Ứng 
cúng theo tuần tự. Như nội dung trong Chú giải bài kinh 
Đại niệm xứ rằng: 

"Yasma pana kaãya Vedanacittadhammesu kanci tdhammam 
anãmasiva bhãvanãä nãma natthi, tfasmad teÐi iminava 
mageena sokaparideve samafihkantati veditabbäa. ` 

“Hơn nữa, không có cái tên gọi là tu tiễn mà không có sự 
shi nhận (chạm tới) bất cứ một pháp nào trong khối sắc, 
thọ, tâm và thực tính pháp. Do đó, nên biết răng ngay cả 
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những vị ây [cận thân San/¡ và nàng Paƒacära]| thoát ra 
khỏi sự sâu não và sự khóc than băng đạo lộ niệm xứ này.” 


Theo Chú giải, nên kết luận được rằng sở dĩ cận thần 
Samiari có thê chứng được pháp trở thành bậc Thánh Ứng 
cúng thoát ra hoàn toàn sự sâu não ấy, vị ấy phải niệm biết 
theo bất cứ một pháp thực tính nào trong khối sắc, thọ, tâm 
và chư pháp thực tính theo đạo lộ của sự tu tiễn niệm xứ 
một cách chắc chắn. 


Suy xét câu đại đảnh lễ bằng sự phân tích 4 Thánh để 
(desanahara) 

Thánh để (ariyasacca) là sự thật cao thượng có 4 phần như 
trạng thái không thay đổi bởi thực tính của mình. Nghĩa là 
khô đề (sự thật là khổ [không thay đổi]) có trạng thái ép 
uống, tập để (sự thật là nguyên nhân của khổ) làm nhân 
của khổ đề, diệt đề (sự thật là diệt mắt khổ) là cách diệt 
của khô đề và đạo đề (sự thật là con đường diệt khổ) là đạo 
lộ đi tới diệt đế. Nói theo /okữpamä hay sự so sánh ở thế 
gian thì khổ đề như căn bệnh, tập đề như nguồn bệnh, diệt 
đề như cơ thể khỏe mạnh và đạo đề như thuốc trị bệnh. 


Cách trình bày pháp của đức Phật suốt 45 năm hoằng pháp 
đều nhắn mạnh 4 Thánh đế, nhưng có cách trình bày ngắn 
gọn, có cách trình bày chỉ tiết, trực tiếp cũng có, gián tiếp 
cũng có. Tất cả những điều này được nói lên đi cùng với 
cách hiểu của người nghe trong những cơ hội khác nhau. 
Dù sao đi nữa trong bài kinh đầu tiên của Phật giáo là “kinh 
Chuyển pháp luân' trình bày về bốn Thánh đế là chánh 
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yếu. Do đó, bốn Thánh đề cũng là tâm điểm tất cả lời dạy 
trong “kinh Sa môn quả”... gọi là samukkansikadesana. 


Từ mo ` có chi pháp chánh là tâm đại thiện phát sanh có 
sự cô ý (cố quyết) cung kính có đức Phật làm cảnh là chánh 
có thê yếu hiệp (gom) vào tứ đề làm tâm điểm của những 
lời dạy trong Phật giáo như sau: 


l 


. Lạc thọ (lạc thân), hỷ thọ (lạc tâm) hợp với sự cô quyết 


cung kính ấy và cảnh rất tốt (zii Iitharammara) là đức 
Phật như nói rằng 2assa bhagavaro' gọi là assãda (sự 
hân hoan vừa lòng hay thực tính làm cho chúng sanh 
hân hoan, đó là ái) là tập đễ. 


. Khổ thọ (sự khổ thân), ưu thọ (sự khổ tâm) hay 3 khổ là 


khổ khổ, hoại khổ và hành khô hay hành có trong 3 cõi 
duy trì trong cảnh rât tôt là đức Phật gọi là đđZmava (saI 
lỗi của asszđa là tật cả khổ) xếp vào khô đê. 


. Đạo và Nibbãna được người cung kính đảnh lễ mong 


muốn và đạo duy trì trong đức Phật như nói rằng ?2ssz 
bhagavafo` gom cả Nibbãna là cảnh của đạo ấy gọi là 
nissarana (thực tính làm cho rũ bỏ khỏi khổ là Thánh 
đạo, pháp trợ cho sự giác ngộ và 4 pháp quán là quán 
thân, quán thọ, quán tâm, quán pháp sanh từ dòng tâm 
của người đọc tụng hay nói đến thực tính rũ bỏ khổ đó 
là Nibbana sanh cho người đọc tụng như trên) có hiện 
bày gián tiếp xếp vào diệt đế. 


. Quả từ việc hướng sự cung kính đến ân đức Phật sanh 


cho người tụng đọc là sự diệt trừ nguy hiểm, trừ bỏ sự 


!DN.2; Dighanikäya - SïlakkhandhavaggaPäli - Sämaññaphalasuttam. 
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sai lỗi và sợ hãi, trí văn, lục tịnh. Nghĩa là thứ tự đầu 
tiên sẽ có được trí tuệ rồi nỗ lực tu tiến pháp. tức là lục 
tịnh là bước đầu tu tập của Thánh đạo, luôn cả đạt được 
thành tựu trong kiếp sông như tuổi thọ và sắc đẹp ... 
trong kiếp này và kiếp sau bởi có sự nhớ tưởng ân đức 
Phật là căn nguyên, gọi là quả (mục đích là quả) xếp 
vào khô đề. 

5. Cảnh rất tốt là đức Phật như nói rằng assa bhagavaro ` 
là nhân gần của Thánh đạo và các nguyên nhân khác 
nhau như như lý tác ý, hội ngộ với hiền nhân, đức tin là 
những nguyên nhân của sự cố ý cung kính theo như nói 
rằng mo” cùng với sự tu tập ấy là tuệ minh sát trước 
sẽ đạt được đạo tuệ gọi là ãya (cách tu tập để thoát 
khổ) có hiện bày gián tiếp xếp vào đạo đề. 

6. Sở dĩ tợ như dẫn dắt “chư vị hãy cung kính đảnh lễ đức 
Phật” bằng sự thuận theo hướng tri kiến vì thấy những 
lợi ích trên, gọi là Zyafi (sự hướng dẫn cho bỏ dữ làm 
lành) xếp vào đạo đề. 

Sự hướng dẫn cho quán xét trong cả 6 phần cốt yếu như 

assãda ... này diễn tiễn theo đạo lộ được đức Phật sử dụng 

trong cách đi tìm sự thật của kiếp sống, cũng như hướng 
dẫn người khác trong những bài kinh khác như 

Sarmyuttanikãya — Khandhavagga rằng: 

ato ca khvaham, bbhikkhave, lmesamm pañcannam 

upadanakkhandhananụ cvam assadanca  assadafo 

admavañca đđĩnavaftO  nissaranañca  Hissaranafo 
yathabhmtam  abbhannasum, qthãaham, bhikkhave, 
sadevake loke Samäarake sabrahmake 
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sassamanabrahman—iya pajãya sadevamanussaya 
anuftaram samtmuasambodhim abhisambuddhoti 
paccafññãsim. Ñãnañca pana me dassanam udapädi — 
'akuppäa me vimuffi [cefovimuffi (sĩ. p1. ka.)]; ayamantima 
Jati; natthi dãni punabbhavoii. ` 

“Này chư bhikkhu, khi ta biết rõ sự hân hoan, thích thú Š 
thủ uấn này là sự hân hoan, vui thích, biết rõ sự sai lỗi là 
sai lỗi và biết rõ sự thoát ra 5 thủ uẫn rằng là sự rũ bỏ thoát 
ra theo thực tính như vậy. Khi đó ta khẳng định rằng “là 
người giác ngộ tuệ Chánh đăng giác cao thượng trên thế 
gian có thiên giới, ma vương và phạm thiên giới, trong 
chúng sanh như sa-môn, bà-la-môn cùng với chư thiên và 
nhân loại, tuệ thấy biết rõ sanh cho ta răng “sự giải thoát 
của ta không xao động, kiếp này là kiếp cuối, sẽ không 
sanh lại nữa'. 


Ngài trưởng lão Ä⁄ahäãkaccãäyana soạn bộ “Câm nang học 
Phật. (Neripakarana) phân chia 4 Thánh để theo phần 
chánh Desanahara (phương pháp trong việc trình bày 
assada ...) như sau: 

- Khổ để là những gì trong 3 cõi (ebhimikadhamma), trừ 
ái, được xem là sai lỗi (Zđ7ava) vì có thực tính không 
bền vững, là khổ và không phải ta, tôi. 

- Khổ để là những gì trong 3 cõi (ebhimikadhamma), trừ 
ái, là quả theo bè phái hiệp thế của sự cung kính nhớ 
tưởng ân đức Phật được xem là mục đích sanh từ sự 
tụng đọc. 

-_ Tập để là ái, xếp vào assãđa (sự hân hoan thích thú). 
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-_ Diệt đề là Nibbãna được xếp Vào nssarana (thoát ra) vì 
là sự thoát khô. 

- - Đạo để là Thánh đạo có 8 chi phân, xếp vào ãya (đạo 
lộ) vì là nhân thoát khô. 

-_ Đạo để là sự dẫn dắt chánh yếu hay phụ của đức Phật, 
được xếp vào sự dẫn dắt đề thoát khổ. 

Hay nói cách khác, câu mo có chi pháp chánh là tâm 

đại thiện phát sanh có tín làm chánh mà đức Phật làm cảnh 

sinh khởi trong lúc đó. Tâm đại thiện phát sanh ấy gọi là 

khổ đề (sự thật là khổ bởi có chi pháp hay thực tính pháp 

là 81 tâm hiệp thế, 51 sở hữu hợp (trừ tham), 28 sắc pháp). 


Khổ đề ấy là quả không ngoài ra nguyên nhân, nên lấy ái 
(dục ái, hữu ái, phi hữu ái) cũng là nguyên nhân. Ái đó gọi 
là tập đề (sự thật là nguyên nhân sanh khổ, có chỉ pháp hay 
thực tính pháp là sở hữu tham). 


Tập đế ấy là pháp cần đoạn trừ (pahãfabbadhamma) 
không ngoài ra pháp đoạn trừ (pahãyakadhamma), nên lẫy 
8 chi Thánh đạo như chánh kiến ... cũng là pháp đoạn trừ. 
8 chi Thánh đạo ấy gọi là đạo để (sự thật là pháp làm 
nguyên nhân cho dứt khổ, là pháp làm cho tỏ ngộ xuyên 
suốt 4 Thánh đề). 


Đạo đề ấy là pháp biết cảnh (ãrammanikadhamna) không 
ngoài ra pháp cảnh (ãramnanadhamma), nên lây Nibbãna 
cũng là cảnh. Nibbãna ấy gọi là diệt đề (sự thật là sự dứt 
khổ, đó là Nibbãna). 
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4 Thánh đề phân tích theo danh sắc có như sau: 


Khổ đề là cả danh lẫn sắc. 
Tập để là danh. 
Diệt đề là danh. 
Đạo để là danh. 


Thánh để chỉ có 4 phân, bởi vì không có trạng thái khác 
ngoài ra sự diễn tiễn của danh sắc mà người cần phải biết. 
Nhân sanh của danh sắc, sự diệt của danh sắc và nhân của 
sự diệt danh sắc. Khi người tu tiễn niệm biết theo danh sắc 
hiện tại cho đến lúc thấy rõ ràng sự sanh diệt thì mới được 
gọi là người tu tiễn 4 Thánh đề. Nghĩa là: 


Sự phi nhận biết danh sắc là phận sự đạt tri 
(pariñfñäkicca), tức ghi nhận biết khô đề. 

Dứt trừ sự khoái lạc hân hoan trong danh sắc đang được 
nhận biết bằng niệm là phận sự dứt trừ (pahãnakicca), 
tức diệt nguyên nhân khô. 

Sự không sanh của ái, thủ, nghiệp và danh sắc là quả dị 
thục bằng sự ghi nhận biết hiện tại là phận sự cần tác 
chứng (sacchikiriyäkicca), tức làm cho diệt đề rõ ràng: 
sự diệt của ái ... như đã nêu là cách diệt tạm thời bằng 
minh sát, được gọi là diệt tạm thời (adanganirodha), 
khi đạt được Thánh đạo thật sự thì mới biết được sự diệt 
của tất cả danh sắc một cách rõ ràng. 

Sự thấy rõ từng trạng thái đặc biệt của danh sắc và trạng 
thái phổ thông là tam tướng được xếp vào chánh kiến, 
tư duy chân chánh là chánh tư duy, sự nỗ lực đúng đắn 
là chánh cần ... sự định tâm đúng đắn là chánh định, sự 
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tu tiền niệm nhớ biết pháp hiện tại tương ưng với 8 chỉ 
Thánh đạo phân này là phận sự tu tiễn, tức tiến hóa trao 
dôi đạo đề. 


Sự thấu hiểu bốn Thánh để là điều rất chi là quan trọng, 
khi người tụng đọc câu đại đảnh lễ được trình bảy đến bốn 
Thánh đề như nói ở phần đầu, có ghi nhận biết tâm đại 
thiện phát sanh được xếp vào khổ đề, tức là danh sắc như 
vậy rồi cũng có khả năng tránh xa khỏi khổ bằng sự ghi 
nhận biết và tránh xa khỏi nguyên nhân sanh của khổ bằng 
sự diệt trừ, lại có thể biết rõ sự diệt khổ bởi nương sự tu 
tiến Thánh đạo có 8 chi phần, hăn nhận được quả phước 
vững bền, có quả phước nhất định, kiên cố trổ quả cho 
người ấy bước lên một tầm cao mới là Thánh nhân trong 
giáo Pháp của đức Phật theo tuần tự như Thánh quả Thất 
lai... 


Trong thời đức Phật còn tại thế thường thuyết về bốn 
Thánh để sau khi đã nói lên pháp thoại tuần tự 
(anupubbikathä) ... Khi người nghe pháp thoại có tâm sẵn 
sàng nghe (kusalacrfa), có tầm nhu mì (éwđucií4), tâm 
không có pháp cái (vinvaranaciffa), có tâm hoan hỷ 
(udaggactfa) và có tâm tịnh tín (pasannacirfa). Khi người 
nghe tương ưng với những tâm nêu trên thì sự hân hoan 
no vui có sức mạnh hơn, khi như vậy đức Phật cũng sẽ 
thuyết bốn Thánh đề. 

Cuối cùng bài pháp thoại, đại chúng lúc đó cũng có thể 
hiểu đạo lộ thực hành đúng đắn và tu tiến niệm ghi nhận 
biết theo thực tính pháp sinh khởi lúc hiện tại theo đức 
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Phật hướng dẫn cũng có thể chứng được Thánh quả trong 
giáo Pháp đức Phật. Như có những ví dụ Ngài nhắc lại như 
sau: 

Câu chuyện Suppabuddhakufthi 


Có chuyện kề răng tại chùa Trúc Lâm, nơi nuôi dưỡng các 
con sóc, xứ ®47/agaha. Một ngày nọ, có một chàng trai tên 
là Suppabuddha bị bệnh hủi, nghèo nàn, côi cút, nghèo đói. 
Khi đức Phật đang thuyết pháp có hàng tứ chúng vây 
quanh, người ấy thấy nhóm đại chúng đó ngồi hội họp mới 
nghĩ răng “ở đây chắc chắn đang bố thí đồ ăn hay đỗ dùng 
chỉ đây” nên đi vào nơi ấy thấy đức Phật ngự trên pháp tọa 
thuyết pháp nên đổi ý nghe pháp. 


Đức Phật thấy người thanh niên bệnh hủi đó rồi biết rằng 
“người thanh niên này sẽ tỏ ngộ được pháp nên hướng đến 
người thanh niên bệnh hủi tên Suppabuddha, thuyết lên 
tuần tự như pháp bố thí ... đến cuối cùng là xuất gia. 

Khi đã biết người thanh niên bệnh hủi này có tâm đáng 
chứng được pháp, tinh tế không có pháp cái ngăn che, có 
sự hân hoan tịnh tín, nên Ngài nói lên pháp thoại về khổ, 
tập, diệt, đạo; pháp nhãn ly trần vô cầu phát sanh cho thanh 
niên bệnh hủi này thấy răng “bất cứ thực tính pháp nào 
cũng có sự sinh khởi, tất cả các thực tính ấy cũng có sự 
diệt là lẽ tất nhiên", tợ như tắm vải trắng không còn bụi 
bản, có thể nhuộm được dễ dàng. Chàng trai ấy tu tiến 
niệm ghi nhận biết theo pháp thực tính sanh ở sát-na hiện 
tại theo đức Phật hướng dẫn rồi chứng được Thất lai quả. 
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Chuyện nàng Uttara 


Có câu chuyện rằng, thời đức Phật tại thế, Ngài ngự tại 
chùa Trúc Lâm gần thành RZ/agaha, gia đình của đại phú 
Pưnna có niềm tin mãnh liệt nơi giáo Pháp đức Phật, bởi 
vì bản thân ông đại phú Pu„a, vợ của ông và con gái tên 
UHtaräkumarï đều có phước đầy đủ pháp pãramï tròn đủ 
đều đã chứng được quả vị Thánh Thất lai (Nhập lưu). Về 
sau, nàng con gái rã ấy không có sự dễ duôi, luôn nỗ 
lực hành pháp bố thí và lắng nghe pháp. 


Một ngày nọ, nàng được nghe pháp thoại của đức Phật về 
bốn Thánh để nên chứng được Thánh quả Nhất lai 
(sakadagamiphala), thành tựu Thánh nhân trong giáo 
Pháp đức Phật. 


Suy xét câu đại đảnh lễ bằng sự tu tiến trong 37 chỉ 
phần trợ cho sự giác ngộ (Bhãyanãsamãropanahãra) 


Pháp trợ giác ngộ (bodhipakkhiyadhamma) là pháp hỗ trợ 
cho Thánh đạo làm cho biết rõ bỗn Thánh đế, xếp vào 
phương pháp tu tập đầy đủ để diệt khổ. Có 7 nhóm, 37 
điều như bốn niệm xứ... 


Sự cung kính đức Phật bằng câu “Nưno fassa....` gọi là sự 
tu tiễn tín quyền (saddhindriya), khi tu tiễn tín quyền gọi 
là tu tiến cần quyền (viữiyindriya), niệm quyền 
(safindriya), định quyền (samädhindrijya), tuệ quyền 
(paññindriya). 
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Khi tu tiến năm quyền cũng được gọi là tu tiễn bốn niệm 
xứ (safipafthana), tức là thần quán niệm xứ, thọ quán niệm 
xứ, tâm quán niệm xứ, pháp quán niệm xứ. 

Khi tu tiến bốn niệm xứ cũng được gọi là tu tiến bốn chánh 
cần (samưnappadhãna), tức là nỗ lực trừ bỏ pháp bất thiện 
đã sanh, nỗ lực ngăn ngừa pháp bất thiện chưa sanh không 
cho sanh, nỗ lực làm cho pháp thiện chưa sanh được sanh 
và nỗ lực làm cho pháp thiện đã sanh được tăng trưởng. 


Khi tu tiến bốn chánh cần thì gọi là tu tiến bốn như ý túc 
(iddhipäda), tức là dục, cần, tâm, thẩm. Khi tu tiến bốn 
như ý túc xem như là tu tiễn năm lực, tức tín lực, cần lực, 
niệm lực, định lực, tuệ lực. 


Khi tu tiến năm lực cũng gọi là tu tiễn bảy giác chỉ 
(bo77hanga) là niệm, trạch pháp, cần, hỷ, yên tịnh, định, 
xả. Khi tu tiến bảy giác chỉ cũng gọi là tu tiến 8 chi Thánh 
đạo là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, 
chánh mạng, chánh cần, chánh niệm và chánh định. 


Theo như đã nêu trên đây, thấy răng 37 pháp trợ cho sự 
giác ngộ này luôn hội họp nhau. Bởi vì tất cả 37 pháp trợ 
cho sự giác ngộ ấy cần phải tu tập cùng nhau như vậy, khác 
là trong lúc đang tu tập thì chỉ là phần đạo nên tảng (sanh 
bắt định đi riêng) trước chứ chưa phải là pháp đồng sanh. 
Sau đó đạt đến thuận lưu tuệ (zøwulomañãna) rồi tuệ đạo 
thì mới đúng thật là pháp đồng sanh. Khi ấy, tất cả 37 pháp 
trợ cho sự giác ngộ cùng sinh khởi đầy đủ. 
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Có điều đáng chú ý là đạo lộ trình bày cách tu tập để cho 
những pháp ấy tiến hóa lên trong trường hợp là những 
pháp nên tiến hóa này là cách mà đức Phật luôn sử dụng 
trong việc dạy pháp. Có nội dung được đề cập trong bộ 
Netti, phần bhãvanãsamäropanahãra như vầy: 

'Cattsu  safljpafthanesu bhãviyamanesu  caffãro 


sammappadhanesu bhãviyamanesu cattăro tddhipada 
bhãviyamanesu — pañcindriyani bhãvanãparipirim 
gacchaml, caftHlsu iddhipadesu bhãvanãparipirim 


gacchamfl, pañcasu Indruesdu bhãviyamanesu pañca 


bhaãviyamanesu saffa bojhanga bhaãvanaãpdripirim 
gacchamfl, saffasu bojjhangesu bhãviydamanesu dariyo 


“Khi bhikkhu phát triển bốn niệm xứ, bốn chánh cần cũng 
đạt đến sự trọn vẹn bởi tu tiến; khi ông phát triển bốn 
chánh cần, bốn như ý túc cũng đạt đến sự trọn vẹn bởi tu 
tiễn; khi phát triển bốn như ý túc thì năm quyền đạt đến sự 
trọn vẹn bởi sự tu tiễn; Khi phát triển 'năm quyền” thì “năm 
lực) hắn đạt đến sự trọn vẹn bởi sự tu tiến; khi phát triển 
“năm lực" thì “bảy giác chỉ” hắn đạt đến sự trọn vẹn bằng 
tu tiến; khi phát triển “bảy giác chỉ' thì 8 chi Thánh đạo 
hắn đạt đến sự trọn vẹn băng tu tiến. Tất cả pháp trợ giác 
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ngộ được tiến hành đến giác ngộ hắn trọn vẹn bằng sự tu 
tiễn” 

Trong bộ sớ giải 'kinh Chuyển pháp luân' nói rằng “37 
pháp trợ cho sự giác ngộ” này luôn hội họp cùng nhau, như 
có nội dung rằng: 

“Và tất cả “pháp trợ cho sự giác ngộ” là “bốn niệm xứ' ... 
tất cả 37 pháp này được xem là trục của bánh xe pháp ấy 
bởi vì nguyên nhân là nơi hội họp của pháp liên quan 
tương sinh như “vô minh” và “hành” ... thật ra bậc tu tiễn 
phát triển “bốn niệm xứ” và “bốn chánh cần", “bốn như ý 
túc” cũng vậy, phát triển quyên, lực, giác chi và tám chỉ 
đạo cũng vậy không thể nào có chuyện không suy xét 
“hành và “thức°, không suy xét danh sắc và sáu xứ, xúc, 
thọ, ái, thủ. Mà luôn suy xét hành làm cảnh, suy xét danh 
sắc làm cảnh, suy xét sáu xứ, xúc, thọ làm cảnh hết cùng 
nhau; Nguyên nhân này tất cả 37 pháp trợ cho sự giác ngộ 
như bốn niệm xứ ... cũng được xem làm trục của pháp 
luân, là nơi hội họp của nan hoa, có nghĩa là tất cả pháp 
liên quan tương sinh. Các bậc hiền trí nên kết lại rằng: 
Pháp thoại được bậc Đạo sư thuyết ấy có pháp trợ cho sự 
giác ngộ là trục giữa bánh xe, có pháp liên quan tương sinh 
là nan hoa xe, có bốn Thánh đề là vành xe, thuyết bài pháp 
ấy có nghĩa lý uyên chuyên với nhau, chỉ biểu thị trục giữa 
bánh xe cũng làm rúng động suốt đến vành xe, chỉ biểu thị 
vành xe thì làm rúng động suốt đến trục giữa bánh xe, chỉ 
biểu thị nan hoa xe thì cũng làm rúng động đến cả trục 
giữa bánh xe lẫn vành xe ... 
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Suy xét câu đại đảnh lễ bằng cách đối ngược lại 
(parivattanahara) 


Câu “namo fassa...` theo chi pháp là tâm đại thiện phát 
sanh! có nhân gần là như lý tác ý (yoniso manasikãra).... 
Khi tâm đại thiện phát sanh và những nhân gần ấy sinh 
khởi trong dòng tâm của người cung kính đức Phật bởi đức 
tin, gọi là trừ bỏ pháp bất thiện đối nghịch, tức là sự không 
tịnh tín, sự dễ duôi, sự lười biếng, sự tật đô và sự lận sắt 

.. cùng với những nguyên nhân của bắt thiện như là tác ý 
không khéo ... và quả của những bắt thiện ấy trong hiện 
tại và trong vòng luân hồi; và những pháp thiện ấy càng 
tăng trưởng quảng đại theo tuần tự. 


Có điều đáng chú ý là, cách thức bày tỏ cốt lõi hay suy 
nghĩ ngược lại như vậy là cách được đức Phật và chư 
Thinh văn luôn sử dụng trong việc dạy pháp. Trong Trung 
bộ kinh, kinh Mahacattarrisaka, đức Phật phân giải 20 loại 
pháp thiện và 20 loại pháp bất thiện. Cuối cùng Ngài phân 
giải về sự quan trọng của việc hiểu pháp trong hai khía 
cạnh đối ngược nhau đề làm lợi ích trong việc chứng pháp. 
Bởi vì có thể làm cho phân tích ra được rằng “điều nào 
đáng được tán dương, điều nào sai nên bị chỉ trích, không 
như thế thì có thê chấp cái sai như có nội dung trong kinh 
ấy rằng: 

“Yo hị kocl, bhikkhave, samano vã brãhmaụo vã imam 
mahacattlarisaham dhammaparayamn garahiabbam 


1 Có nghĩa là tâm đại thiện đồng sanh cùng sở hữu 8 tâm đại thiện, 38 sở hữu hợp. 
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paRlkkositabbamw maññeyya tassa diftheva dhamme 
dasasahadhammikhä vãdanuvadä gãrayham thanam 
ãgacchami — sammadifthm ce bhavam garahafi, ye ca 
micchadifthT samanabrahmana te bhofo pHỊjA, te bhofo 
pasamsa ` ` 

“*“Này chư bhikkhu, bất cứ sa-môn, bà-la-môn nào nghĩ 
rằng pháp thoại gọi là mahãcaffãrfsaka này đáng phê bình 
chỉ trích, lời nói như thế và lời nói nối tiếp nhau 10 phần 
này của sa-môn, bà-la-môn ấy sẽ là nguyên nhân bị chỉ 
trích phê bình trong hiện tại như thật. Nếu ai chỉ trích 
chánh kiến, thì người đó cũng phải cúng dường tắn dương 
sa-môn, bà-la-môn tà kiến'”. 


Cách suy xét câu đại đảnh lễ bằng cách diệt trừ pháp 
nghịch (0ahãnasamaropanahdra) 


Câu ?œrmno fassa ... ` trình bày sự cung kính đức Phật bằng 
đức tin cũng là sự phát triển 5 quyên như tín quyên ... Do 
đó, cũng gọi là diệt trừ pháp bắt thiện là không có đức tin 
(asaddhiya). sự lười biếng (kosajja). sự dễ duôi (pamãda), 
sự điệu cử (uddhacca), sự mê mờ không rõ biết (avj74) 
thuộc về pháp nghịch của năm quyên ấy và vẫn diệt trừ 4 
pháp điên đảo (via/1ãsa) là pháp nghịch của bốn niệm xứ. 


Điều này thấy rằng như đức Phật thuyết cho trưởng lão 
Sãriputta ở Äpananigama răng: 

“Này Sãripuứía, vị Thánh đệ tử nào có niềm tịnh tín kiên 
cô nơi đức Như Lai, vị Thánh đệ tử ấy không nghi ngờ về 
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đức Như Lai hay giáo Pháp của đức Như Lai thì nhất định 
cũng sẽ đạt đến dứt khô. 





Này Sãrïpufía, khi niềm tin của vị Thánh đệ tử ấy thành 
tín quyên, vị Thánh đệ tử ấy nên kỳ vọng răng sẽ là người 
hướng đến sự nỗ lực đề trừ pháp bắt thiện, sẽ làm cho pháp 
thiện trọn vẹn, như sự nỗ lực chắc chắn không phủ bỏ phận 
sự trong thiện pháp. 


Khi sự nỗ lực của Thánh đệ tử thành cân quyên, vị Thánh 
đệ tử ây nên kỳ vọng răng sẽ là người hợp với niệm nhớ 
tưởng đên được phận sự được làm và lời nói được lâu. 


Khi sự niệm của Thánh đệ tử thành niệm quyền, vị Thánh 
đệ tử ây nên kỳ vọng răng sẽ được sự an tịnh của tâm, sẽ 
được định, được tâm nhât hành. 


Khi sự định của Thánh đệ tử thành định quyền, vị Thánh 
đệ tử ấy nên kỳ vọng rằng sẽ biết rõ ràng đến khởi đầu và 
kết thúc của vòng luân hồi, vị Thánh đệ tử ấy sẽ đạt đến 
sự diệt bằng sự cạo bỏ mà không còn dư sót bóng đêm là 
vô minh và ái ấy bằng tuệ. 

Này Saripufía, khi nào tuệ của vị Thánh đệ tử thành tuệ 
quyền, vị Thánh đệ tử ấy sẽ dứt trừ được tất cả nguồn gốc 
sanh tử, dứt ái dục, cuối cùng là đạt đến Nibbãna. Đây là 
tín hợp với 5 quyền như vậy.” 

Chú ý: Trong câu đại đảnh lễ này, có thể phân tích được 
cả 16 cách suy xét Phật ngôn (hđra), nhưng ở đây chỉ đưa 
ra một vài cách trình bày ví dụ và tóm tắt. 
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Đôi với các cách suy xét còn lại, đó là: 


Phương pháp trong cách phân tích II loại (vicayahara), 
Phương pháp trong cách trình bày trạng thái đồng nhau 
(lakkhanahara), 

Phương pháp trong 4 cách giải thích (cafubyuihahara), 
Phương pháp trong cách phân tích thực tính pháp theo 
cõi ... (vibhaffihara), 

Phương pháp trong cách trình bày từ đồng nghĩa 
(vevacanahara), 

Phương pháp trong cách trình bày chế định 
(paññattihara), 

Phương pháp trong cách kiểm tra câu và ý nghĩa của 
câu (sodhanahara), 

Phương pháp trong cách trình bày bởi thông thường và 
đặc biệt (adhif†hanahara), 

Phương pháp trong cách trình bày nhân và duyên 
(parikkhaärahara), 

Phương pháp trong cách trình bày sự thích hợp từ và ý 
nghĩa (yutihära), 

Phương pháp trong cách xoay vòng vào pháp đồng nhau 
và pháp nghịch (avaƒtahaãra). 


Cả 11 phương pháp này không trình bày hết trong quyền 
sách này. Nếu có cơ hội sẽ viết tiếp về vấn đề này sau. 
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TASSA 
Tassa mùulam mahaãnãno upesi bodhimandale 
Tassa buddhassa pãde ca sabodhayo namãmaham 
Bậc Chánh đẳng giác có đại trí, ngự đến gần cội cây giác 
ngộ. Tôi xin cung kính đảnh lễ dưới chân bậc Chánh giác 
ấy cùng với cây giác ngộ. 


Cách dịch từ “ 7zssz? 





Từ “2ssz' là đại danh từ dùng đề thay thế đức Phật có từ 
được bồ nghĩa (visesaya) là 'bhagavaro` kết hợp trong lời 
nói, gọi là lãnh lực có ý nghĩa rõ ràng V1 234211200012010) 
Nên được dịch là “J⁄j Chánh đẳng giác ấy”, có ý muốn 
nói đến đức Phật Œorzzna là vị từng tu tập pháp thành Phật 
quả hay Pháp pãrzmï tròn đủ thành Phật lúc còn thọ kiếp 
là bodhisafta vậy. 


Chư giác hành giả (bodhisaifa) khi vừa nhận được lời thọ 
ký lần đầu tiên rằng Ngài nhất định sẽ thành Phật ở vị lai 
thì sẽ quán xét về pháp tu tập thành Phật quả của những vị 
bodhisaffa trước đã từng tu tập những gì và sẽ cần phải tu 
tập hay thực hiện từng điều pháp đó ra sao, vẫn còn những 
điều pháp gì khác cần tu tập trao dồi hay không. Như Ngài 
trưởng lão Sãrïpuia hỏi răng: “Bạch Ngài, có bao nhiêu 
pháp làm cho thành tựu Phật vị”, đức Phật đáp rằng: “Này 
Saripuffa, có 10 pháp làm cho thành tựu Phật vị, đó là bố 
thí, trì giới, xuất 1a, trí tuệ, tĩnh tấn, kham nhẫn, chân thật, 
chí nguyện, lòng từ, hành xả; này SZ71z„/a 10 pháp này 
là pháp làm cho thành tụu Phật vị (buddha- 
kaãrakadhamma). 
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Pháp trợ cho tu tập thành Phật quả hay pháp ?aãranr tròn 
đủ để trở thành Phật này khi nói theo chi pháp thật thì có 
10 điều, nhưng chư vị giác hành giả (bodhisarra) đợi đến 
lúc có thể làm cho những pháp pãrzmï tròn đủ này trọn 
vẹn tới khi chứng được quả vị vô thượng Chánh đăng giác 
ấy không phải là tích tạo pháp pãramï tròn đủ một sớm 
một chiều 10 kiếp, 20 kiếp. Thật sự mà nói thì trong một 
khoảng thời gian lâu dài nhiều a-tăng-kỳ, nhiều đại kiếp 
mà không sao đếm nồi. Như vậy, tất cả pháp pãramï tròn 
đủ để thành Phật được tu tập hành trì trong mỗi kiếp cũng 
không giống nhau. Nghĩa là một số kiếp hành trì bình 
thường, nhưng một số kiếp thì trao đồi hành trì một cách 
cao thượng. Do đó, cũng phân chia pháp pãram7 tròn đủ 
thành Phật này mỗi loại ra thành 3 bậc, gọi là ba bậc pháp 
părammi tròn đủ thành Phật bởi chia ra thành bậc thượng 
(paramafthaparami), bậc trung (upaparam?), bậc hạ hay 
thông thường (param7). Nên 10 pháp pãramr tròn đủ nhân 
với 3 bậc thành 30 pháp ãram7 tròn đủ được tách ra thành 
từng phần như sau: 

Bồ thí bậc hạ, trì giới bậc hạ, xuất gia bậc hạ, trí tuệ bậc 
hạ, tỉnh tấn bậc hạ, kham nhẫn bậc hạ, chân thật bậc hạ, 
chí nguyện bậc hạ, lòng từ bậc hạ, hành xả bậc hạ. 


Bồ thí bậc trung, trì giới bậc trung, xuất gia bậc trung, trí 
tuệ bậc trung, tinh tấn bậc trung, kham nhẫn bậc trung, 
chân thật bậc trung, chí nguyện bậc trung, lòng từ bậc 
trung, hành xả bậc trung. 
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Bồ thí bậc thượng, trì giới bậc thượng, xuất gia bậc 
thượng, trí tuệ bậc thượng, tỉnh tắn bậc thượng, kham nhẫn 
bậc thượng, chân thật bậc thượng, chí nguyện bậc thượng, 
lòng từ bậc thượng, hành xả bậc thượng. 


Bồ thí độ bậc hạ hay thông thường là cho đi những vật 
ngoài thân như tài sản ... 


Bồ thí bậc trung như là cho đi những vật nội thân như các 
bộ phân thân thê mắt ... 


Bồ thí bậc thượng như là bố thí sinh mạng. 


30 pháp paramr tròn đủ này đã được đức Phật tu tập trao 
dỗi trọn vẹn phù hợp với mục đích tôi thượng, tức sự cố 
quyết vững chắc để hướng đến quả vị Chánh đắng giác, 
sát trừ tất cả phiền não cùng tiền khiên tật, đạt được tuệ 
giác ngộ vô thượng Chánh đắng giác, tức 4 Thánh đề bằng 
Đạo tuệ tại cội cây giác ngộ. Tổng thời gian đức Phật đã 
từng trao dồi pháp pãrzmï tròn đủ dài lâu đến 4 a-tăng-kỳ 
100 ngàn đại kiếp, tính từ lúc mới vừa nhận được lời thọ 
ký từ đức Phật Dipaikara là vị đầu tiên và đức Phật 
Kassapa là vị cuối cùng. 


Sau khi chứng được quả vị vô thượng Chánh đắng giác, 
Ngài truyền dạy giáo Pháp được giác ngộ đến cho tất cả 
chúng sanh hữu duyên bằng những phương cách của Phật 
trí. Nghĩa là đưa chúng sanh an trú trong lợi ích hiện tại, 
lợi ích vị lai và lợi ích tôi thượng là đạo, quả, Nibbana. Do 
đó, nếu Ngài là vị trời cũng là chúa của các vị trời, là chúa 
trời Szkka cũng tột hơn chúa trời Szkka, là Phạm thiên 
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cũng tột hơn Phạm thiên, Ngài là nơi nương nhờ (đấng bảo 
hộ) của nhân loại và chư thiên, có oaI đức uy danh vang 
lừng khắp trên thế gian cũng như thiên giới. Vì cớ ấy, từ 
assa° (ấy) trong câu đại đảnh lễ này cũng là từ bố nghĩa 
(yisesana) của “bhagavafo” vậy, nên dịch là “Xin cung 
kính đảnh lễ đến đức Thế Tôn ấy” (*ấy' ở đây chỉ cho đức 
Phật có hồng danh Gø/zma). Liên hệ đến vẫn đề này trong 
bộ Sãra/thadipanifikä trình bày rằng: 

“So bhagaval yo so samaftinsa pãramiyo pñrefva 
sabbakilese bhafjiva qnuttaran sammasambodhin 
abhisambuddho devanam dqtidevo sakkãnam qafisakko 
brahmanam datibrahma lokanatho bhãgyavamtatadihi 
kaãranehi bhagavati laddhanamo, so bhagava. ` 'bhagavafi 
netam nãma1mụ\ matara kata ` niadi (mahani. 84).”! 

“Từ “so bhagavä” có nghĩa là đức Thế tôn ấy đã tu tập trao 
dôi đầy đủ 30 pháp pãrzmï tròn đủ, sát trừ tất cả phiền não 
(cùng tiền khiên tật), giác ngộ tuệ vô thượng Chánh đăng 
giác, Ngài là vị thiên cũng là chúa của chư thiên, là chúa 
trời Szkka cũng tột hơn chúa trời Szkka, là Phạm thiên 
cũng tột hơn Phạm thiên, Ngài là nơi nương nhờ (đấng bảo 
hộ) của thế gian. Có hồng danh là “Thế Tôn" (5hagav3) vì 
là bậc có phước thắng lợi (bhãgyadhamưna) ... là vị Thế 
Tôn ấy. Từ “;#agavä' này là từ chỉ đến hồng danh của bậc 


1 Sãratthadipanifikð là sớ giải của tạng Luật, để giảng rộng nội dung bộ Samantapäsädikä, được 
biên soạn bởi trưởng lão Sãrïputta ở Lañkã vào khoảng năm Phật lịch 1700, có nội dung nói đến 3 
nơi nương nhờ trong Verafjakangu, lúc Bà-la-môn Verañja tuyên bố mình là cận sự nam nương 
nhờ Tam bảo. 


ĐẠI ĐẢNH LỄ 135 





Đạo sư, vì cớ ấy tướng quân chánh pháp Sãr7zura nói rằng 
hồng danh “bagava' (Thế Tôn) này mẹ không đặt cho ... 


BHAGAVATO 
Bhagava aggamageena  pafñicqmäare asesafo 
Bhan/inwana sikhapatIAo — sapallankam namđmi tam 
Ganfvã munivaro tamhã animise varãsane 
Gagane puuuacandova  sãninisam namđ1mi tam 
Vantamiso nabhe nãtho  dđassefva pa[†ihãriydm 


Vasado viya cankami sacankamamòm narmnãmitam 
Torana{thitasankaso lokagøo ratanäghare 
Tosesi Janam rarnsthi sagharahan namãmi tam 


Bậc Chánh đăng giác chiến thắng ngũ ma [cùng với đội 
quân| một cách toàn vẹn bằng tuệ đạo Ứng cúng, chứng 
được vô thượng tuệ Chánh đẳng giác. Tôi xin cung kính 
đảnh lễ bậc Chánh đẳng giác cùng với bảo tọa giác ngộ ấy. 
Bậc Đại giác (muni) đã rời khỏi cội giác ngộ ấy rồi đứng 
tại nơi cao thượng với cái nhìn không chớp mắt tợ như mặt 
trăng tròn trên bầu trời. Tôi xin cung kính đảnh lễ bậc Đại 
giác cùng với nơi Ngài đứng nhìn không chớp mắt ấy. 
Đắng Bảo hộ (ø/ha), vị đã từ bỏ vật chất: thị hiện SOng 
thông [tuyệt diệu] ngự đi kinh hành oa1 hùng như sư vương 
[tại nơi kinh hành]. Tôi xin cung kính đảnh lễ Đắng Bảo 
hộ cùng với nơi Ngài kinh hành ấy. 

VỊ trưởng thượng tam giới tợ như trụ cột, bờ kè vững chắc; 
ngự nơi bảo tháp pha lê [ra/anagharal làm cho đại chúng 
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hoan hỷ bởi hào quang. Tôi xin cung kính đảnh lễ bậc 
trưởng thượng tam giới cùng với bảo tháp pha lê ấy. 


Cách dịch từ “bhagavafo” 


Từ “bhagavaío` trong câu đại đảnh lễ này là danh từ hay 
chỉ định đến tên. Câu này, nếu dịch là “Thế Tôn gọi là 
dịch kiểu kevaladabbäpekkha hay agunäpekkha hay 
nãmãpekkha, tức là cách dịch kiểu chỉ đích danh đến 
dabba (người thay thế là đức Phật), nghĩa là sắc pháp được 
từ ngữ đó truyền tải nguyên mẫu chứ không có ý nói đến 
đức hạnh cao đẹp chị cả. Nếu dịch là “Thế Tôn, bậc có 
bhãøyadhamma [tức là thiện đạt đến tính chất là pháp 
pãramï tròn đủ]” gọi là dịch kiểu sagunuadabbapekkha, tức 
là cách dịch nêu rõ đabba (người thay thế là đức Phật), 
nghĩa là sắc pháp cùng với đức hạnh cao đẹp của đabba 
(người thay thế là đức Phật) đó. Giống như từ “ho? 
(đáng bảo hộ, hay nơi nương nhờ), nếu dịch là “đắng bảo 
hộ” gọi là dịch theo kiểu kevaladabbapekkha; nêu dịch là 
'đấng bảo hộ, người muốn lợi ích hạnh phúc cho chúng 
sanh bằng lòng từ gọi là dịch theo kiểu 
sagunadabbapekkha (nêu rõ dabba [người thay thế là đức 
Phật] kèm luôn đức hạnh). 


Từ “bhagavaro? có ý muôn nói đên đại Bi đức 


Hơn nữa, từ 'bhagavato” này được các vị tiền bối giải thích 
răng là từ thê hiện cho thây đại Bi đức là nên tảng hay 
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nguồn gốc của tất cả ân đức!, vì răng Ngài là nơi nương 
tựa của vô lượng chúng sanh ba giới bốn loài trên thế gian, 
không sao nói được thành lời và đo lường được tâm lòng 
đại bi vô lượng muốn dẫn dắt chúng sanh thoát ra khỏi khổ 
hiểm nguy trong luân hồi, có cơ hội tiến vào ranh giới sự 
an vui tuyệt đối [không còn phiền não] là đại Nibbãna bất 
tử, nên mới nỗ lực cô gắng trao dôi tu tập pháp pãramT 
tròn đủ tuệ giác ngộ vững chắc không suy giảm trong một 
thời gian rất dài lâu. 

Thật ra mà nói, lúc Ngài ở kiếp là đạo sĩ Sumedha và nhận 
được lời thọ ký từ đức Phật DIpañkara rằng “nhất định sẽ 
giác ngộ thành Bậc Chánh đăng giác” ấy. Nếu Ngài từ bỏ 
ước nguyện ban đầu trở thành Phật toàn giác rồi chuyển 
tâm hướng đến tuệ giác ngộ Thinh văn, tức mong muốn sẽ 
thành tựu tuệ Ứng cúng và Nibbäna ngay trong kiệp â ẫy, 
ngay lúc đó chỉ mảy may một tí chuyển tâm thôi rồi chú 
tâm lắng nghe pháp thoại trước mặt đức Phật Dipaikara, 
vừa nghe pháp thoại đầu kệ thứ ba chưa dứt thì sẽ chứng 
được Thánh Ứng cúng đệ tử cùng với tứ tuệ phân tích liền 
ngay tức thì. Nhưng lãnh vực mà Ngài có tâm kiên định 
hướng đến tuệ Toàn giác và đức tánh đại bi muốn cứu vớt 


Trường Bộ). 

Sabbabuddhagunäanam karunä ädi... ¡ti sakalabuddhagunänam tannidänabhävato karunäa 
sabbabuddhagunänam ädi ... (Abhidhammävatãra — Puranatikã) 

Thật vậy, ngay tất cả những ân đức có đại bi làm gốc. 

Đại bi làm nền tảng cho tất cả các ân đức Phật ... Như vậy, đại bi làm nền tảng cho tất cả các ân 
đức Phật vì ân đức Phật dù có nhiều thì tất cả cũng có đại bi làm gốc. 
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vô lượng chúng sanh! nên không muốn thành tựu Thinh 
văn giác và Nibbãna ngay trong kiếp ấy. Như có nội dung 
trong bộ Jinãlankãrafä rằng: 

“Nhân ấy, đạo sĩ Sưmedha nói khi ta nằm trên mặt đất có 
dòng suy nghĩ rằng trong ngày hôm nay khi ta muốn sát 
trừ phiền não cũng có thể làm được (chứng quả Ứng cúng) 
[nhưng] sẽ có lợi ích chi cho ta sẽ thấy rõ pháp trong tông 
giáo này bằng vị trí mà không người nào biết, ta sẽ chứng 
đạt tuệ Toàn giác là Phật toàn giác trong hội chúng nhân 
loại và chư thiên; sẽ có lợi ích chi cho ta là một người 
thanh niên có sức lực có thể giải thoát một mình, ta sẽ 
chứng đạt tuệ giác ngộ giúp đỡ chúng sanh thế gian cũng 
như thiên giới cùng giải thoát. 

Bằng thiện pháp quảng đại này mà ta đã làm đến đức Phật 
là vị tối thượng nhân, ta sẽ chứng được tuệ Toàn giác giúp 
đỡ vô lượng chúng sanh giải thoát” 


Nương vào 2 điều này, Ngài cũng phải chiến đấu chịu 
đựng đề thực hành trao dồi pháp pãrzmï tròn đủ thành Phật 
bằng sự nỗ lực cố gắng dài lâu, tính khoảng thời gian 4 a- 
tăng-kỳ 100 ngàn đại kiếp để đợi đến quả vị Toàn giác. 
Ngay cả khi đã giác ngộ cũng vẫn có mục đích tế độ tất cả 
chúng sanh thế gian thoát ra khỏi sự tra tấn và cũng đạt 


†1_Mahäkarunäsañcoditamänaso hi bhagavä samsärapankato sattãnam samuddharanatthäya 
katãbhinhäro anupubbena pãramiyo pũretvã anuttarasammäsambodhiyä adhigamena 
sakalabuddhagune patilabhi. (Abhidhammävatära — Puranatikä). 
Nội dung chỉ tiết là đức Thế Tôn là vị đã có tâm đại bi nhắc nhở, là vị có khát vọng đã làm để cứu 
vớt chúng sanh ra khỏi bùn dơ là vòng luân hồi, hành trì trao dồi pháp độ theo tuần tự được tất cả 
các ân đức vì chứng được tuệ vô thượng Chánh đẳng Chánh giác. 
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đến sự tịch tịnh là Nibbãna, nên mới thực hiện (rải) sự 
thành tựu đại bi trí! (là trí tuệ đức Phật có sự đại bi với tất 
cả chúng sanh) cho đến tất cả chúng sanh, xoay chuyển 
bánh xe pháp bởi sự giảng giải vô số, ước lượng đến 84000 
pháp uấn; tợ như lật lên những vật bị úp xuống bằng tâm 
đại bi cho răng tất cả chúng sanh ít phiền não có thể chứng 
được pháp này mà nỗ lực cố gắng không quảng ngại sự 
mệt mỏi nơi thân một chút nào cả suốt cuộc đời. Như bộ 
Sãratthadipanï có nêu rằng: 

“Mahabhinihharato pafthaãya hỉ yaäva mahaparimnibbana 
lokahitatthameva lokandtha ti†thanfi. `” 

“Thật ra, Đẳng Bảo hộ thế gian [là nơi nương tựa của 
chúng sanh thế gian] duy trì chỉ để giúp đỡ chúng sanh thế 
gian, vôn dĩ chỉ thực hiện đại ước vọng [mong muốn Phật 
giới] cho đến lúc viên tịch Nibbãna.” 


Nguyên nhân từ “8hzgavaro° có ý nói đến đại Bi đức 


Hỏi rằng: Từ “Bhagavato” này, các bậc tiên bối dựa vào 
đâu mà giải thích rằng là lời trình bày đến đại Bi đức? 
Đáp rằng: Dựa vào 3 sự thành tựu của bậc Đạo sư là: 
Thành tựu về nhân (hetusampad23), thành tựu về quả 
(phalasampadä), và thành tựu về tế độ chúng sanh 
(saipakãra). Như bộ Sãratthadipanĩ nói rằng: 

“Sueato bhagavdfi pana imehi hefuphalasaftupakara- 
vasena buddhaguna vibhävitã ” 


† Catũsu pana mahaggatakiriyäcittesu pavattã karuna mahãkarunäsamäpatti nãma. 
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“Còn từ 'sgafo bhagavä' này nên biết rằng Ngài trình bày 
ân đức Phật liên quan đên nhân, quả, và tê độ chúng sanh”. 


Bởi những cớ ấy, từ “bagavaro? cũng có ý nói đến đại Bi 
đức vì trong cả 3 sự thành tựu Ấy, thành tựu về nhân được 
những vị tiền bối giải thích là sự đầy đủ của đức tánh đại 
bi và sự thực hiện trao đồi 30 pháp pãram7 tròn đủ là sở 
sanh của tuệ giác ngộ Chánh đăng giác. 


3 sự thành tựu 


1. Thành tựu về nhân (esampadä) nghĩa là sự trọn vẹn 
bởi đức tánh đại bi! và cách thực hiện trao dồi giác ngộ 
[30 pháp parzmr tròn đủ], ngay cả đại trí tuệ minh sát 
của đấng Toàn tri gọi là đại kim cang tuệ 
(mahãvajirañäna) sô lượng 2 triệu 400 ngàn koti được 
Phật làm cho sinh khởi tại cội cây giác ngộ cũng được 
xếp vào sự thành tựu về nhân này. Đại trí tuệ minh sát 
ấy là nhân gần của tuệ giác ngộ tôi thượng, tức tuệ đạo 
Ứng cúng như thật. Hay nói cách khác thì tuệ ấy được 
xếp vào thành tựu về sự sát trừ. 


2. Thành tựu về quả (phalasampađä) nghĩa là sự thành tựu 
trọn vẹn bởi quả có 4 loại là: 


ề Hetusampadä nãma mahãkarunäsamäyogo bodhisambhärasambhäranañca 
(abhidhammatthavibhävinT ganthãrambha) 

? Mahäkarunäsañcoditamäanaso hi bhagavã samsärapañkato sattãnam samuddharanattham 
katãbhinThãro anupubbena pãramiyo pũretvã anuttaram sammäsambodhimadhigatoti karunä 
sammäsambodhiyä mũlam. 

Nội dung chỉ tiết là đức Thế Tôn đã có tâm đại bi tác động, vị có khát vọng đã làm để cứu vớt chúng 
sanh ra khỏi vũng bùn là vòng luân hồi, thực hành pháp độ trao dồi theo tuần tự, được tất cả các 
ân đức bởi chứng được tuệ vô thượng Chánh đẳng Chánh giác” do đó đức đại bi cũng xếp là nguyên 
nhân của tuệ giác ngộ Chánh đẳng giác. 
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Sự thành tựu về sát trừ (pahãnasampađä) là cách sát trừ 
phiền não cùng với tiền khiên tật, nghĩa là sự trọn vẹn 
tất cả trong sự sát trừ phiền não mà chi pháp là 4 Thánh 
đạo hay tuệ đạo Ứng cúng. 

Thành tựu về trí (ñãnasampaäa2) là tuệ toàn tri và thập 
lực trí Như Lai... 

Thành tựu về oai đức (anubhavasampađ2) là sự trọn 
vẹn bởi giới hạnh và mãnh lực thần thông đại oai lực 
không thể nghĩ bàn. 

Thành tựu về sắc thân (rữpakãyasampađä) là sự trọn 
vẹn bởi sắc thân kết hợp với 32 đại nhân tướng và 80 
tướng phụ. 


. Thành tựu về sự tế độ chúng sanh (sz#ipakãra- 


sampađ2) là sự trọn vẹn bởi cách tế độ tất cả chúng sanh 
có 2 loại là: 

Sự thành tựu về tố chất (đlayasampadä) nghĩa là có đức 
tánh luôn tế độ chúng sanh dù cho đó là người hãm hại 
mình như Devadatta ... 

Sự thành tựu về thực hành (payogasampađä) là sự trong 
sạch trong cách nỗ lực thuyết pháp mà không mong cầu 
danh vọng, địa vị ... của đức Phật, vị thuyết pháp đến 
vua chúa, đại thần, gia chủ, và ngay cả cho người có 
danh tiếng trên thế gian như vua trời $akka ... 
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Hồng danh “bhagavä' là 
Nemittakanäma, Vimokakhantikanäma, 
Sacchikãpaññatti 


Từ “bhagava) này là từ cao thượng, tức là từ kêu gọi người 
tối thượng. Đó là đức Thế Tôn (đức Phật), vị tuyệt diệu 
bởi ân đức tôi thượng hơn tất cả chúng sanh, người là bậc 
đại đạo sư vì kết hợp với đức hạnh của đạo sư một cách 
tối thắng hơn tất cả các đạo sư. Thật vậy, Ngài làm nơi 
nương tựa của thế gian [đẳng bảo hộ] là nơi nương tựa của 
sự cung kính cao thượng của vô lượng chúng sanh trong 
vô lượng thế giới. Bởi vì Ngài là bậc có sự trọn vẹn bởi ân 
đức tuyệt diệu như giới, định, tuệ ... có đại oai lực vô 
lượng không chi sánh băng và là vị có sự tế độ thật sự cho 
tất cả chúng sanh cùng chư thiên và nhân loại bằng sự 
thành tựu trọn vẹn nỗ lực thù thắng, bắt đầu từ việc đưa 
đại chúng thoát khỏi mọi sự bất hạnh hay tai hại (anaffha) 
và tạo nên lợi ích an lạc ở vị lai. Đúng như những gì được 
nói lại trong bộ Saanfapasadika [Chú giải tạng Luật] 
rằng: 

“Bhagavdti vacanaụ se{tham 

Bhagaväfi vacanuttama 

GŒarugaravayuffo so 

Bhagaväa tena vuccaffi ” 

“Từ ##agaväa' [Thế Tôn] là từ ngữ tối thượng, từ 
'bhagavä' là từ ngữ cao nhất bởi vì đức Phật đáng được 
cung kính ở vị trí là bậc Đạo sư, hiền trí, nên mới có hồng 


=9 


danh là '5hagava 
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Do đó, từ '?bagavä' cũng có ý nói đến hồng danh của đức 
Phật có đức hạnh tuyệt diệu làm nhân, thường thì hồng 
danh có 4 loại là: 

1. Awafthikanzma là danh từ được đặt lên bằng cách dựa 
vào khoảng thời gian, như vøccho dịch là con bê, 
dammo dịch là bò tơ, balibaddo dịch là con bò mộng. 

2. Lingikandama là danh từ được đặt lên bằng cách dựa 
vào cái nhận biết như đønđï dịch là người có cây gậy, 
chafí dịch người có lọng. 

3. Nemitfakanđrna là danh từ được đặt lên bằng cách dựa 
vào đức hạnh hay thực chứng làm nhân, như sIlaväa dịch 
là người có giới, /£v¡77o dịch là người có tam minh. 

4. Adhiccasamuppannanama là danh từ được đặt lên một 
cách tự nhiên, đặt theo sở thích là sự chế định thế gian 
gọi tên theo cái muốn không cần quan tâm là cái đó hay 
người đó có thực chứng theo ý nghĩa của từ đó hay 
không, như là dhanavaddhako dịch là người thịnh 
vượng tài sản nhưng người đó cũng có thê là một người 
nghèo. 


Trong cả 4 loại danh từ này, hồng danh “bhagavä' (Thế 
Tôn) là nemittakanama, tức là hồng danh có được bởi dựa 
vào đức hạnh hay thực chứng của tự Ngài làm nguyên 
nhân cho sự định đặt gọi nhau. Không phải là hồng danh 
mà hoàng hậu M⁄ãyã [là thân mẫu Ngài] đặt cho và cũng 
không phải là hồng danh mà đức vua Suđdhodana [là phụ 
thân Ngài], 84000 thân quyến hay vua trời Sakka, vua trời 
Tusita ... đặt cho. Hồng danh này có được đồng thời với 
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việc chứng đạt tuệ toàn tri tại bảo tọa giác ngộ dưới cây 
giác ngộ trong ngày giác ngộ ấy. Điều này đúng như lời 
Ngài tướng quân chánh pháp Sãr7puira nói rằng!: 
“BhagavdfLÐ nefltinô naãmam mãiarä kafam 
Vừnokkhantikametam buddhanam bhagavantãnan 
bodhjyaä mile saha sabbannutananassa paHlabha 
sacchika paññati, yadidamn bhagavafi ” 

“Hồng danh “b#zgavä' [Thế Tôn] này không phải là tên 
được mẹ đặt cho ... Nhưng hồng danh “5hagava`" này là 
có trong tận cùng của sự giải thoát (vưnokkhantikanãma), 
là chế định có hành vi làm cho pháp chân để rõ ràng là 
nhân (sacchikãpaññatfi) của tất cả chư Phật, Thế Tôn sinh 
khởi đồng thời với việc thành tựu tuệ toàn tr1 ở sốc cây 
giác ngộ.” 

Hỏi rằng: Nếu quả thực là tên có trong tận cùng sự giải 
thoát rồi thì như vậy nguyên nhân nào mà tên này không 
phố thông đến những bậc lậu tận khác (bởi vì các bậc lậu 
tận cũng có tận cùng sự giải thoát, tức là quả vị Ứng cúng 
như nhau). 

Đáp rằng: Là tên không phổ thông đến những bậc lậu tận 
khác vì nguyên nhân có được cùng với tuệ toàn tr1 giác. 
Thật ra khi chư Phật ba đời thành tựu Ứng cúng quả (được 
gọi là tận cùng của giải thoát) thì hắn là đồng thời cũng 
thành tựu luôn tất cả ân đức Phật như tuệ toàn tri... Vì thế 


1 Khuddakanikãäya - Cũlaniddesa 
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Ngài tướng quân chánh pháp Sãr7puia nói rằng “gọi là 
'bhagavä' này có trong tận cùng giải thoát” 


Chỉ pháp hay thực tính pháp và đức hạnh của từ 
“bhagavdfo ` 

Từ “bhagava) có chị pháp là tuệ toàn tri duy trì trong đức 
Phật nên gom luôn trí tuệ độ, tuệ minh sát, đạo tuệ, quả tuệ 
sanh trước; gom cả trí biết được khả năng của người khác 
về các quyền (indriyaparopariyattañäna). trí về thiên kiến 
và xu hướng ngủ ngầm (ãsayänusayafñãna), 4 vô sở úy trí 
[sự tự tin] (ca#„vesãrajjañäna) và trí thuyết pháp 
(desanañana) ... sanh sau. 


Cũng đề tuyên bố ân đức của từ 'bagavä' [Thế Tôn] ấy, 
trong lần kết tập Tam tạng lần thứ nhất, các vị thầy kết tập 
như đại trưởng lão Kassa0a, Upalr... đã nói lời tán dương 
đức Phật, như có nội dung xuất hiện trong bộ Đại diễn giải 
(mahaniddesa) rằng: 

“Tất cả bậc hiền trí gọi tên đức Phật là “bagavä'? vì là 
hồng danh được những vị ấy nói lên với sự tôn kính. Đức 
Phật có hồng danh là “bzgayã' [Thế Tôn] vì có những 
đức tánh sau: 

-_ Đã phá vỡ được ái là sự tham luyến. 

-_ Đã phá vỡ được sân là sự giận dữ. 

- - Đã phá vỡ được si mê là sự không thấy thực tính. 

-_ Đã phá vỡ được ngã mạn là sự hống hách. 

-_ Đã phá vỡ được tà kiến là sự thấy sai. 

-- Đã phá vỡ được cây gai là sự ham muốn. 

-_ Đã phá vỡ được phiên não là sự ô nhiễm. 
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-_ Đã phân phát Pháp bảo là đạo quả ... 

-_ Thực hiện sự dứt các hữu. 

-_ VỊ có thân đã được tu tập, giới đã được tu tập, tâm đã 
được tu tập, tuệ đã được tu tập. 

-_ Là vị thân cận những nơi tĩnh lặng như ở trong rừng, 
không có tiếng ồn, không âm ï, văng người, tách biệt 
với dân chúng thích hợp với thiên tịnh. 

-_ Là vị có dự phần tức là sở hữu về y phục, vật thực, chỗ 
năm ngồi nơi trú ngụ, thuốc men dành cho người bệnh. 

-_ Là vị có dự phần tức là sở hữu về vị của mục đích [thành 
tựu về quả], vị của pháp [thành tựu về nhân], vị của giải 
thoát, về thắng giới, thắng tâm, thắng tuệ. 

-_ Là vị có dự phần tức là sở hữu về 4 thiền, 4 vô lượng 
tâm, 4 sự thể nhập vô sắc. 

-_ Là vị có dự phân tức là sở hữu về § giải thoát, 8 thắng 
xứ, 0 sự thê nhập và an trú theo tuần tự [4 thiền sắc, 4 
thiền vô sắc, 1 thiền diệt thọ tưởng]. 

-- Là vị có dự phần tức là sở hữu về 10 sự tu tập về tưởng, 
10 sự thê nhập các đề mục biến xứ kasina, về định niệm 
hơi thở vào-ra, về thể nhập các đề mục tử thi. 

-_ Là vị có dự phần tức là sở hữu về bốn sự thiết lập của 
niệm (bốn niệm xứ), bốn chánh cần, 4 nền tảng của thần 
thông, năm quyền, năm lực, bảy giác chi, 8 chi Thánh 
đạo. 
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- Là vị có dự phân tức là sở hữu về 10 Như Lai lực, 4 
pháp tự tin, 4 tuệ phân tích, về 6 pháp của đức Phật!. 
Trong bộ Chú giải tạng Luật (Smanfapasadika 
atthakathä vinaya), thầy Buddhaghosa đã giải thích ân đức 

của từ “bhagavä'” có 6 điều là: 

1. Có phước thắng lợi (bhãgyavä) 

2. Phá vỡ phiền não (haggavä) 

3. Có dự phần (bhagehi yuffo) 

4. Là vị phân chia pháp (vibhaftava) 

5. Làm tăng trưởng các pháp (bhaffava) 

6. Nôn bỏ nguyên nhân dẫn đi sanh trong hữu (bhavesu 
vanfagamano) 

Phân giải 

1. Có phước thăng lợi (bhãgyav8) 

Đức thế tôn có phước thắng lợi, nghĩa là tu tập trao đồi 
thiện pháp đạt đến tính chất pháp pãrzmrï tròn đủ thù thắng 
như bồ thí, trì giới ... đồng thời làm cho sanh hạnh phúc 
hiệp thế và hạnh phúc siêu thế. Do đó, khi hồng danh đáng 
tôn kính '?hãgavä' dịch là “bậc có thiện pháp đạt đến pháp 
pãramï tròn đủ [đến bờ kia]°, nên biết rằng cách giữ lấy 
tính chất ngôn ngữ học như vậy có cách thêm ký tự mới 
và đối ký tự khác hay giữ lấy trạng thái là gom vào trong 
nhóm từ như từ pisodara (ở bụng có dấu chấm) ... theo 


1 6 pháp của đức Phật như là mọi cái về thân nghiệp diễn tiến theo trí, y phục ... ngài nói bởi khả 
năng pháp phước lợi, nghĩa vị ngài nói bởi khả năng của pháp thành (attharasatika), giới cao thượng 
ngài nói bởi khả năng sự tu tập (adhisilatika), thiền ngài nói bởi khả năng thiền sắc và thiền vô sắc, 
giải thoát ngài nói bởi khả năng sự thể nhập (vimokkhatika), Tưởng ngài nói bởi khả năng cận định 
và kiên cố định (saññäcatukka), niệm xứ ... ngài nói bởi khả năng của 37 pháp trợ bồ đề. 
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cách của từ. Bởi những nguyên nhân trên nên có hồng 
danh là '»;agavä' [Thế Tôn]. 


2. Phá vỡ phiền não (bhaggav8) 

Đức Thế Tôn ấy đã phá vỡ phiền não là nguyên nhân làm 
cho sanh cả trăm ngàn sự sôi nổi và nóng nảy một cách 
hoàn toàn. Tức là tham (/obha), sân (dosa), sĩ (moha) và 
tác ý không khéo [sai lạc], vô tàm (ahirika) và vô úy 
(anoffappa), sân giận (kodha) và oán giận (upanaha), gian 
xảo (makkha) và hiểm độc (paiäsa), đỗ kị (¡ssä) và lận sắt 
(macchariya), xảo trá (mãyã) và giả đôi (sãiheyya), ngu 
dại (hambha) và tranh đua (sãrambha), ngã mạn (mang) 
và quá mạn [so sánh phần hơn] (zimäna), kiêu hãnh 
(mada) và dễ duôi (pamada), ái (fanha) và vô mình 
(avj/a), 3 căn bất thiện (akwsalamiia), 3 ác hạnh 
(ducarifa), 3 phiền não (sankilesa), 3 pháp không đồng 
(visamasafññ2) [sự thực hành không đồng đều là ái, sân, sỉ 
hay thân, khẩu, ý], 3 tầm (wiakka), 3 pháp chướng ngại 
[tham, tà kiến, ngã mạn] (papañcadhamna), 4 pháp điền 
đảo (vipariyesa), 4 lậu (asava), 4 phược (gam?ha), 4 bộc 
(ogha), 4 phối (yoga), 4 pháp thiên vị (agari), 3 ái (ranh). 
4 thủ (upaãääna), Š pháp ương ngạnh hay rác rưởi [không 
có niềm tin nơi Phật, Pháp, Tăng, điều học; sân giận] 
(pañcacetokhila), 5 pháp cột trói tâm [chưa rời bỏ luyến ái 
trong dục, trong thân, trong sắc; dùng vật đến no, thích 
ngủ, thích nằm, thích lim dim; người yêu thích hạng chư 
thiên nào đó, thực hành phạm hạnh với mong cầu thành 
chư thiên hay vị thiên nào đó bằng giới ...] (vinibandha), 
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5 pháp cái („aranna), 5 sự vui thích [sắc, thọ, tưởng, hành, 
thức] (abhinmandana), 6 nguyên nhân gây tranh cãi [người 
thường giận hờn thù oán, xúc phạm đánh ngang hàng, là 
người bỏn sẻn, khoác lác lừa đối, người thích điều xấu là 
tà kiến (vô hữu kiến), chấp cứng tư kiến] (chavivãadamila), 
nhóm ái có 6 [sắc, thinh, khí, vị, xúc, pháp ái] (anhãkãya), 
7 tùy miên (sa/fãnusaya), 8 pháp tà [ngược với bát chánh 
đạo] (aƒthamicchafra), 9 pháp có ái làm sốc [vì ái nên có 
sự tìm kiếm, vì tìm kiếm nên có được, vì có được nên Suy 
xét, vì suy xét nên dục ái sanh, vì dục ái sanh nên đam mê 
sanh, vì đam mê sanh nên lận sắt sanh, vì lận sắt sanh nên 
bón sẻn sanh, bỏn sẻn sanh nên giữ gìn sanh, giữ gìn sanh 
nên nhiều pháp bất thiện sanh như gây gỗ đánh nhau ...] 
(navatanhãmñữlaka), LÔ con đường sanh nghiệp bất thiện 
(dasakusala kammapatha), 62 tà kiến (dväsafthidifthi- 
gaia), 108 ái (tanhãvipariia). 


Khi nói một cách tóm tắt, đức Thế Tôn phá vỡ ngũ ma là: 
I. Phiền não ma (#esamara), 2. Ngũ uân ma 
(khandhamara), 3. Pháp hành ma (abhisankhaãramana), 4. 
Thiên tử ma (đevapufứfamara), 5. Từ thần ma 
(maccumnara). Thật vậy trong nội dung này, những vị thầy 
kết tập đã sáng tác kệ ngôn sau: 
“bhaggarago bhageadoso  bhaggamoho qnãsavo 
bhagøassa pãpakã dhamma bhagavã tena vuccaff ti 
“Đức Thế Tôn ấy đã phá vỡ tham, sân, si; không còn lậu 
hoặc cũng như tất cả pháp tội lỗi Ngài đã phá vỡ; nguyên 


„J 


1 Chú giải đại diễn giải. 
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nhân ấy các bậc hiền trí cũng tôn kính hồng danh 
'bhagava' [Thế Tôn]”. 


Cũng bởi vì đức Thế Tôn là bậc “b#aggavä'" vì phá vỡ 
phiền não và các pháp nguy hiểm ấy. Khi tôn kính hồng 
danh “haggayã? cũng nói lại là 'bagay8? vì sự tỉnh tế 
của ngôn ngữ. 


3. Có dự phần (bhagehi yuffo) 

Đức Thế Tôn ấy có hợp với dự phân, tức là Ngài có sự thù 

thắng tấn hóa hay phước siêu tuyệt 6 điều là: 

- Issariya là quyên hạn siêu tuyệt trong tâm của Ngài (sự 
giám sát tâm) hay quyền hạn được người thế biết được 
nhau đầy đủ bởi tất cả mọi thứ như có được sự tác động 
sắc thân cho vi tế và tác động cho sắc thân nhẹ... [tức 
là sở hữu quyền hạn siêu tuyệt bởi mãnh lực 8 điều đặc 
biệt, đó là: Azữna là biến mất kỳ diệu, /zghữnä là phi 
trên hư không nhanh chóng, mahima là biến hóa thân to 
lớn nhất được, pa/a là ngự đi đến nơi nào đặng theo ý 
muốn không có sự trở ngại, pãkamma là biến hóa thành 
thân sắc khác nhau đặng, 7s7⁄ có mãnh lực điều ngự bản 
thân và chúng sanh thế gian, zs/z có thể nhập thiền và 
hện thông nhanh chóng theo ý muốn, 
yatthakãmävasãyitä là có thể làm các phận sự khác 
nhau còn đang dở dang). 

- Dhamưna là 9 pháp siêu thể, tức 4 đạo, 4 quả và 
Nibbana. 

- _ Yasø là danh vọng hay danh tiếng, có tiếng tăm vang xa 
trong toàn cõi nhân loại, chư thiên, phạm thiên trong 


ĐẠI ĐẢNH LỄ 151 





mười ngàn thế giới như thật mà không cần quảng bá, 
loan báo tán dương chỉ cả. Bởi vì đó là tiếng tăm có 
được bởi sự chứng đạt ân đức theo như thật. 

-_ S#¡ là sự thạnh lợi hay vinh quang nơi sắc thân mọi chỗ 
trong sáng tươi đẹp nhìn hoài không chán, có thể làm 
cho người nhìn phát sanh niềm tin nơi tâm và mắt bởi 
có 32 đại nhân tướng và 80 tướng phụ sinh khởi do 
phước báu pãrzmï mà Ngài đã tu tập trao đồi 20 a-tăng- 
kỳ 100 ngàn đại kiếp. 

-_ Kãma là sự thành tựu theo ý muốn vì bất cứ lợi ích nào 
là lợi ích của bản thân Ngài hay là lợi ích của người 
khác cũng thế, khi đã được Ngài muốn thì lợi ích đó 
cũng trở thành đúng như nguyện vọng theo ý muốn khi 
trao đồi pháp pãrzmï tròn đủ. 

- _ Payaffana là sự nỗ lực là nguyên nhân gốc để đạt thành 
đại đạo sư được diễn tiến vì lợi ích bản thân và người 
khác. Tức là lúc trao đồi thực hành pháp pãrzmï tròn đủ 
ấy chú tâm ước nguyện rằng “buddho bodheyyar - sau 
khi đã giác ngộ cũng sẽ thuyết pháp cho tất cả chúng 
sanh cùng giác ngộ”. Khi đã chú tâm nguyện như thể rồi 
cũng thực hiện pháp pãrzzï tròn đủ và khi đã chứng đạt 
tuệ vô thượng Chánh đăng giác, suốt thời gian 45 năm 
Ngài thuyết pháp tế độ chúng sanh mà không quản ngại 
thân mình mệt mỏi, sử dụng thời gian cả ban ngày lẫn 
ban đêm giúp tất cả chúng sanh có thể nhận được lợi ích 
như vầy: 

+ Thời gian ban ngày, trong khoảng thời gian sau khi đi 
tế độ chúng sanh và trước khi dùng vật thực, Ngài 


152 Chuyển ngữ: Bhikkhu Abhisiddhi — Siêu Thành 





dạy pháp theo sự tương thích; sau khi dùng vật thực 
bhikkhu đến xin thọ trì đề mục nghiệp xứ và giáo giới 
thích hợp theo căn tánh. 

+ Thời gian ban đêm, ở canh đầu, bhikkhu đến hỏi xin 
đề mục nghiệp xứ và hỏi các vẫn đề khác nhau; ở 
canh giữa chư thiên và phạm thiên trong mười ngàn 
thế giới đến hỏi đạo và thỉnh Ngài thuyết pháp, Ngài 
tùy thuận theo cho đến hết canh giữa; ở canh cuối 
chia thành 3 giai đoạn, giai đoạn thứ nhất Ngài đi 
kinh hành, giai đoạn thứ hai Ngài nghỉ ngơi các oal 
nghi, giai đoạn thứ ba Ngài quán xét nhìn thế gian, 
nhân loại, chư thiên và tất cả phạm thiên từng tích tạo 
pháp pãrzmĩ tròn đủ ở tiền kiếp thích hợp để tế độ 
cho chứng đạt đạo quả Nibbana. 

Cũng bởi vì đức Phật có sở hữu 6 dự phân này, nên chư 
hiền trí tôn xưng hồng danh là 'bhagayã? 


4. Là vị phân chia pháp (vibhaffava) 

Đức Phật ấy là vị phân chia, giải rằng: Là vị phân phát, là 
vị vén màn, là vị thuyết tất cả pháp bằng các phần khác 
nhau như pháp thiện, pháp bắt thiện ... hay là thuyết chính 
các phần pháp là thiện, bất thiện, vô ký ấy bởi tính chất 5 
uấn, 12 xứ, 18 giới, 4 đề, 22 quyên và liên quan tương sinh 


Hay thuyết pháp bởi tính chất 4 nơi niệm trú lập 
(satipatthana — niệm xứ) là thân quán niệm xứ (thường 
quán xét thấy thân trong thân), thọ quán niệm xứ (thường 
quán xét thấy thọ [sự dụng nạp cảnh] trong thọ), tầm quán 
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niệm xứ (thường quán xét thấy tâm trong tâm), pháp quán 
niệm xứ (thường quán xét thấy pháp trong pháp). 


Hay trình bày chư pháp bởi tính chất 4 đề, tức là trình bày 
khô Thánh đề vì có ý nghĩa ép uống, bị các duyên trợ tạo, 
nóng nảy và đổi thay; trình bày tập Thánh đề vì nghĩa lý 
tụ hợp lại, là nhân quên tụ lại và cản trở; trình bày diệt 
Thánh đề vì nghĩa lý giữ bỏ ra, yên tịnh, không còn duyên 
trợ tạo và bất tử; thuyết về đạo Thánh đề vì nghĩa lý dẫn 
ra, là nhân thấy rõ và thành trưởng [của tuệ giải thoát]. 


Cũng bởi vì đức Phật là vị phân chia những pháp này, nên 
chư hiền trí tôn xưng hồng danh “b#agavữ? [Thế Tôn]. 


5. Thể nhập các pháp (bhaffavä) 

Đức Thế Tôn ấy thể nhập, dụng nạp, làm cho tấn hóa chư 

pháp như sau: 

- Pháp thiên trú (đibbavihãradhamma) nghĩa là tất cả 
thiền sắc có biến xứ (kasi„a2) ... làm cảnh; pháp phạm 
tú là từ, bị, hỷ, xả và pháp Thánh trú 
(ariyavihäradhamma) là cách nhập thiền quả. 

-_ Thân viễn ly, nghĩa là sự yên tịnh thân, tâm viễn ly là 
sự yên tịnh tâm không có pháp cái và tái sanh viễn ly là 
Nibbana. 

- Không tánh giải thoát (suññatfaviữnokka), phi nội giải 
thoát (apparhiaviữnokkha) và vô tướng giải thoát 
(animiitavimokkha). 

- Những pháp thượng nhân (uarimanussadhamma) 
khác cả hiệp thế lẫn siêu thế. 
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Cũng bởi vì đức Phật thể nhập, dụng nạp làm cho tấn hóa 
chư pháp như đã nêu trên, nên xứng đáng có hồng danh 
*bhatfveã°, chư hiền trí tôn kính lại danh hiệu “bhagaväa) 
[Thế Tôn]. 


6. Nôn bỏ nguyên nhân dẫn dắt đi sanh trong hữu 
(bhavesu vanfagaInano) 

Đức Phật ấy là vị xa ha, tức là nôn bỏ ái, sự hân hoan vui 
thích diễn tiến trong ba cõi, đó là dục ái — sự vui thích 
nhiễm đắm trong cõi dục, sắc ái — sự nhiễm đắm trong 
thiền sắc, vô sắc ái — sự nhiễm đắm trong thiền vô sắc. 
Trong sự nôn bỏ 3 loại ái ấy, Ngài dùng Thánh đạo ví như 
kim khẩu trong việc nôn bỏ ái và ái đã được trừ bỏ ấy một 
cách hoàn toàn không quay trở lại. 

Cũng bởi vì sự đi, tức ái trong 3 cõi đã được đức Phật rời 
bỏ. Do đó, đáng được tôn vinh hồng danh 'bbavesu 
vantagamano ` tồi lại đọc thành 'bhagavä' vì giữ lẫy ký tự 
'bha' trong từ 'bhava `, ký tự (øgaˆ trong từ (øamana ` và ký 
tự %a” trong từ %zø/4ˆ làm cho trường âm (bhagava = 
bhagav3) theo cách của ngôn ngữ (nirurri), giỗng lời nói 
thế gian; khi nên gọi được là ?mehanassa khassa mãlã' 
(chỉnh tê chỗ khuất) cũng nói là ?mekhalä' (dây nị!). 


Trong bộ Sãrafthadiparn7 (sở giải tạng Luật), Ngài trưởng 
lão Saripuffa sau khi đã phân giải ân đức của từ “bhagavd? 
theo quan điểm của thầy Chú giải thì cũng giải thêm ân 
đức theo một cách nữa, như sau: 
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Chư hiển trí tôn xưng hồng danh đức Phật là “bhagavã? 
[Thế Tôn] vì là hồng danh mà chư vị nói với sự tôn kính 
đức Phật vì những ý nghĩa như sau: 

1. Có dự phần đức hạnh (bhãgavä). 

2. Có những pháp được nuôi dưỡng (bhafava). 

3. Hiệp dự phần pháp (bhãge vani). 

4. Phối hợp với pháp thắng lợi (bhage vanì). 

5. Sở hữu người có lòng trước sau như một (bhaffava) 

6. Xả bỏ sở hữu thành tựu pháp thắng lợi (bhage van)). 

7. Xả bỏ dự phần pháp (bhãga van), 

Phân giải 

1. Có dự phần đức hạnh (bhãgav8). 

Đức Thế Tôn ấy sở hữu dự phần đức hạnh tối thượng, 
không phổ thông đến người khác, có vô lượng chủng loại 
khác nhau như giới (si/2), định (sưmađ”›), tuệ (paññna), 
giả thoát (vữmmm), trí kiến về giải thoát 
(vimuttiñanadassand), tàm (hi), úy (offappad), tín 
(saddha), cần (riya), nệm (sat), lương tr1 (saưmpaJañña), 
giới tịnh (s?1avisuddhi), kiến tịnh (đi//hivisuddhi), chỉ tịnh, 
minh sát, 3 căn thiện, 3 thiện hạnh, 3 chánh tâm, 3 loại 
tưởng không sai lỗi (anavajjasañña), 3 giới (dhãm), 4 
niệm xứ, 4 chánh cần, 4 như ý túc, 4 Thánh đạo, 4 Thánh 
quả, 4 tuệ phân tích, 4 tuệ phân định sanh chúng 
(yoniparicchedakañana), 4 Thánh tông (ariyavamsa) [biết 
đủ tứ vật dụng], 4 vô sở úy (vesara7añana) [tuệ tự tin], 5 
pháp chuyên cần (pađhãniyanga) [là người có tín, ít bệnh, 
không khoe khoang, luôn tỉnh cần, có trí tuệ], 5 tuệ chánh 
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định (sammäãsamädhiñãna), 5 quyền, 5 lực, 5 pháp giới 
cần giữ bỏ (øissãraniadhzmu) [không hướng theo dục, 
khuế phẫn, nhiễu hại, các sắc, chấp sắc thân], 5 nguyên 
nhân giải thoát [thính pháp hiểu pháp, thuyết pháp cho 
người khác rồi mình hiểu pháp, đọc tụng pháp hiểu pháp, 
quán xét pháp như đã được nghe hiểu pháp, học một tướng 
định nào, như lý tác ý nhớ rõ xuyên suốt bằng tuệ rôi hiểu 
pháp]!, 5 tưởng tu tập giải thoát 
(vimuttiparipäcaniyasañfñä) [vô thường tưởng, khổ não 
tưởng, võ ngã tưởng, đoạn trừ tưởng, ly ái tưởng], 6 cơ 
bản tùy niệm (anwussafifhäna), 6 sự tôn kính (gaãrava) [tôn 
kính Phật, Pháp, Tăng, điêu học, sự không để duôi, sự tiếp 
rước], 6 pháp giới là đường xuất ly (nissãraniyadhän) [từ 
giải thoát rời bỏ khuể phân, bì giải thoát rời bỏ xâm hại, 
hỷ giải thoát rời bỏ sự ghét, xả giải thoát rời bỏ ái, vô 
tướng giải thoát rời bỏ chư tướng, thực tính rút bỏ ngã 
mạn? là giới rời bỏ sự hoài nghĩ], 6 pháp thường trú của 
bậc lậu tận (sz/aviharadhamma) [khi thấy cảnh sắc, 
thỉnh, khí, vị, xúc, pháp không là người hân hoan hay 
phiên muộn mà có hành xả chánh niệm lương tri], 6 điều 
tối thắng (anuffariyadhammna) [thấy đức Phật, nghe pháp 
đức Phật, có niêm tin nơi đức Phật hay có thất Thánh sản, 
học tập tam học, trao dôi Tam bảo, nhớ tưởng ân đức 
Phậi. 6 phần pháp xuyên suốt phiền não 
(nibbedhabhagiyadhamma) |là tu tập vô thường tưởng, 


1 Tăng chi — 5 chỉ - phẩm 5 phần. 
? Thực tính rút bỏ ngã mạn là Vô sanh đạo, gọi là rút bỏ ngã mạn vì khi thấy Níp-bàn với mãnh lực 
quả sanh từ vô sanh đạo thì ngã mạn không có. 
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khổ não tưởng, vô ngã tưởng, đoạn diệt tưởng, ly ái tưởng, 
tịch diệt tưởng]. 6 thần thông, 6 trí không phổ thông, 7 
pháp bất thôi của bhikkhu (aparihäniyadhamma) [thường 
hội họp, đồng hội họp và đồng giải tán, ...|, 7 tài sản bậc 
Thánh (ariyadhana) [tín, giới, tàm, úy, đa văn, xả thí, tuệ], 
7 giác chi, 7 pháp hiền nhân (sappurisadhamma) [biết 
pháp (nhân), biết nghĩa (quả), biết mình, biết đủ, biết thời, 
biết đại chúng hội họp, biết người], 10 pháp không suy 
giảm (mérajJavafthu), 7 tưởng (sañña) [là tu tập vô thường 
tưởng, vô ngã tưởng, bất tịnh tưởng, tội quá tưởng, đoạn 
diệt tưởng, lÿ ải tưởng, tịch diệt trởng], 7 người đáng cúng 
dường (đakkhineyyapuggala) [bậc giải thoát lưỡng biên, 
bậc tuệ giải thoát, bậc thân chứng, bậc kiến đắc, bậc tín 
giải thoát, bậc tùy pháp hành, bậc tùy tín hành], 7 sức 
mạnh bậc lậu tận (khm„ãsavabala) [fhấy rõ chư hành, thấy 
rõ chư dục, tâm hướng đến viễn ly, thuần thục 4 niệm xứ, 
5 quyên, 7 giác chỉ, 8 Thánh đạo], 8 nhân đắc trí tuệ, 8 
chánh (sammafa), 8 sự vượt khỏi pháp thế gian 
(lokadhammatikkama) 8 nguyên nhân sanh cần 
(ãrambhavatfhu)!, 8 giáo giới về thời điểm không thể hành 
phạm hạnh (thuyết pháp như điển chớp - akkhanadesana), 
8 pháp cân nhắc của hiền nhân (mahãpurisavitakka)?, 8 
thăng xứ (abhibhãyatana) [nghĩa là nguyên nhân chế ngự; 
nhân có iddhiphala là trí tuệ hay thiên là nguyên nhân chế 
ngự pháp nghịch là 5 pháp cái và tất cả các cảnh. ]Š, 8 giải 


1 Tăng chỉ — 8 chi — phẩm song đối. 
? Tăng chi — 8 chi - Gahapativagga. 
3 Tăng chi — 8 chi - Bhũmicälavagga. 
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thoát (vữnokkha)', 9 pháp có như lý tác ý làm căn 
(yonisomanasikära-milakã), 9 pháp thanh tịnh cần 
(pãrisuddhi-padhaniyanga) [tịnh giới, tịnh tâm, tịnh kiến, 
tịnh nghi, tịnh kiến đạo phi đạo, tịnh mãn tuệ, tịnh kiến 
tuệ, tịnh tuệ, tịnh giải thoát. ]”, 9 hữu tình cư (sa#avasa), 9 
pháp trừ hiềm hận (ãghãappafivinayä)3, 9 giáo giới về sự 
khác nhau (nãnzrha), 9 tưởng (saññä), 9 tuần tự an trú 
(anupubbavihara), 9 tuần tự diệt (anupubbanirodha), 10 
pháp thành nơi nương nhờ (nathakaranadhamma) [giới, 
đa văn, thiện bạn hữu, thành người dễ dạy, để tâm đến việc 
chung, ham học, siêng năng, biết đủ, niệm, tuệ|, 10 biến 
xứ (kasinãyafana), 10 con đường đưa đến thiện nghiệp 
(kusalakamnapatha), 10 pháp chánh (sarmmarra), 1Ô pháp 
có ở bậc Thánh (arijyavasa)!, 10 pháp vô học 
(asekkhadhammna)°, 10 Như Lai lực (athagarabala), I1 ân 
đức niệm lòng từ (mefãniszmsa), 12 thể pháp luân 
(dhammacakkäkara), 13 pháp đầu đà (dhuranga), 14 Phật 
trí (buddhañana), 15 pháp làm cho giải thoát chín mùi 
(vimuffiparipacamya)®, l6 vị trí niệm hơi thở 
(anãpaãnasafi)7, 19 tuệ phản khán (paccavekkhana-ñana)Š, 


† Trường bộ kinh — Kinh phúng tụng. 

? D.III.288 

3 Trường bộ kinh — Kinh phúng tụng. 

* Tăng chi — 10 chỉ — Nãthakaranavagga. 

° Kinh phúng tụng 

5 5 pháp tín — cần — niệm — định — tuệ, nhân với 3 chi như tránh xa người không có niềm tin, gần 
gũi người có niềm tin, suy xét nguyên nhân sanh đức tin, suy xét đến chánh cần, suy xét cách sanh 
niệm, suy xét thiền và giải thoát, suy xét tuệ hành sâu sắc. (Chú giải tiểu kinh giáo giới Rãhula) 

7 Trung bộ kinh — Nhập tức xuất tức niệm. 

8 Suy xét làm rõ đạo, quả, Níp-bàn, phiền não đã sát trừ, phiền não còn lại nhân 3 thánh thấp = 15, 
riêng thánh Vô sanh chỉ có 4 là suy xét đạo, quả, Níp-bàn, phiền não đã sát trừ. 
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44 tuệ tông (ñãnavarhu)l 50 tiến thoái tuệ 
(udayabbayañana)“, T7 tuệ tông (ñãnavarihu)°, 2 triệu 400 
ngàn kotI đại trí tuệ kim cang đồng sanh với sự thành tựu, 
tuệ quán xét và thuyết pháp phô bày vô số cách thức và tuệ 
thấy rõ khuynh hướng của vô lượng chúng sanh trong vô 
lượng thế giới. 


Cũng bởi vì đức Phật có sở hữu dự phần đức hạnh như đã 
trình bày, đang được tôn kính với hồng danh “hãga»ã'° thì 
nói lại thành “bzøgayã” bằng cách làm ngắn Z' thành 2” 
theo cách ngôn ngữ. 


2. Có những pháp được nuôi dưỡng (bhatfavđ). 

Đức Phật có pháp được nuôi dưỡng như là tròn đủ 30 pháp 
pärammï như pháp paramï tròn đủ bậc hạ, bậc trung, bậc 
thượng; được gọi là bồ thí pDpãramI, trì g1Ớ1 pãram1, xuất 
gia pãramï, trí tuệ pãramï, tỉnh tấn pãramï, kham nhẫn 
părami, chân thật pãramï, chí nguyện pãramï, lòng từ 
paramri, hành xả pãrđm1. 


Bốn nhiếp pháp (sưigahavarihu) như bố thí, ái ngữ, lợi 
hành, đồng sự; Bốn nguyện (adhi/fhäna) là trí tuệ, chân 
thật, từ bỏ, yên tịnh; 5 pháp đại thí (mahãparicaøa) là thí 
tài sản, bố thí bộ phận thân thể, bố thí sinh mạng, bố thí 
vợ, bô thí con; tu tập chỉ tịnh và minh sát ở đời trước 
(pubbayoga). 


1 Samyuttanikãya — nidãnavagga - ka|ãrakhattiyavagga - dutiyañãänavatthusutta. 
2 Patisambhidãmagga - ñãnakathã - udayabbayañananiddesa. 
3 Samyuttanikãya — nidãnavagga - ka|ãrakhattiyavagga - Avijjãpacayasutta. 
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Đời trước thực hành chân chánh (pubbacariya), cách nói 
pháp (đhammajkhäanzm), lợi ích cho thân quyến 
(ñãtatthacariya), lợi ích cho chúng sanh (/okafthacariya), 
hành cho đặng thành Phật (buaddhaffhacariya); nói gọn là 
pháp tác thành Phật (buddhakarakadhamma) được giác 
hành giả (bodhisarra) nỗ lực vì cứu độ chúng sanh thế gian 
nên hành pháp tinh cần vì tuệ Toàn giác suốt 4 a-tăng-kỳ 
100 ngàn đại kiếp. 


Cũng bởi vì đức Phật có những pháp được nuôi dưỡng như 
vậy nên đáng được tôn kính với hồng danh “bhzfavã? được 
nói lại là 'bagavã° bằng cách đổi 7' thành “ø'. 

3. Hiệp dự phần pháp (bhãge vani). 

Đức Phật luôn có sự kết hợp, dụng nạp, làm cho tăng 
trưởng dự phân thành tựu thể nhập số lượng 2 triệu 400 
ngàn koti mọi thời để tế độ chúng sanh thế gian và đời 
sông an lạc trong giây phút hiện tại của Ngài. Nguyên cớ 
ây đức Phật đáng có hồng danh là 'bhagavä' vì hiệp đặng 
dự phần pháp. 


4. Phối hợp với pháp thắng lợi (bhage vanì). 
Đức Phật có sự kết hợp, dụng nạp những thành tựu, nghĩa 
là có quyền hạn trong lãnh vực vị vua của một quốc gia, 
tài sản của chuyển luân vương và thành tựu là thiên vương 
. ngay cả vẫn kết hợp, dụng nạp pháp thượng nhân như 
thiền, giải thoát, chỉ tịnh, thê nhập, tuệ kiến, tu tiễn đạo và 
cách làm cho quả Ứng cúng rõ ràng ... vì thế Ngài cũng 
có hồng danh là “bagayã? vì có sự kết hợp những pháp 
thắng lợi như vậy. 
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5. Sở hữu người có lòng trước sau nhự một (bhattava) 
Đức Phật có sự nâng đỡ thật sự đến các chúng sanh cùng 
chư thiên và nhân loại bằng hành vi thuận lợi 
(payogasamparri) như sự tránh xa tất cả sự bất lợi là nền 
tảng, có sự nuôi dưỡng lợi ích an lạc bao la tất cả về sau. 
Do đó, Ngài cũng là nơi trú của sự yêu thương và sự trung 
thành tối thượng, không ai có thể gỡ bỏ sự thương yêu sự 
trung thành của tất cả chúng sanh đối với Ngài. 


Cũng bởi vì đức Phật sở hữu người có lòng trước sau như 
một (trung thành) như vậy, nên xứng đáng được tôn kính 
VỚI hồng danh “bhaffava?, được gọi lại là “bhaøgava) vì xóa 
ký tự 2”, đối 7° thành 'ø” theo cách ngôn ngữ học. 


6. Xả bỏ sở hữu thành tựu pháp thắng lợi (bhage vami). 
Đức Phật khi còn là giác hành giả (bodhisafa) tu tập trao 
dồi pháp pãrzmï tròn đủ ở vô số kiếp quá khứ thường xả 
bỏ, tức nôn (nh) ra phần sở hữu, nghĩa là sự vinh quang, 
quyền lực và địa vị Như lúc ở kiếp là hoàng tử 
Somanassa, Hatthipala, hiền trí Ayoghara, Migaphahka, 
Cñ]asutasoma ... Ngay cả ở kiếp hiện tại Ngài cũng không 
có lòng tiếc nuối những sự vinh quang, tức là địa vị chuyển 
luân vương trong lòng bàn tay có quyền lực trong cả 4 
châu thiên hạ giỗng như là quyền tối cao ở thiên giới và 
địa vị chói sáng với 7 thứ báu vật là tài sản của vua Chuyên 
luân là những thứ nương nhờ cũng không quan trọng hơn 
cọng cỏ; đi xuất gia rồi chứng đạt tuệ Chánh đăng giác. Vì 
nhân ấy Ngài cũng đáng được tôn kính bởi hồng danh 
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“bhagavã) vì ý nghĩa từ bỏ những tài sản thắng lợi như 
vinh quang quyên lực ... 


7. Xả bỏ dự phần pháp (bhãga vami). 

Đức Phật có sự từ bỏ, tức nôn bỏ không còn dư sót tất cả 
dự phần pháp sở hữu bằng sự chia chẻ pháp theo câu, có 
ví dụ như vây: Từ bỏ, tức là nôn bỏ đất, nước, lửa, gió có 
ở tất cả mọi nơi; nhãn, nhĩ, tý, thiệt, thân, ý; sắc, thinh, khí, 
vị, xúc, pháp; nhãn thức ... ý thức; nhãn xúc ... ý xúc; thọ 
sanh từ nhãn xúc ... thọ sanh từ ý xúc; tưởng sanh từ nhãn 
xúc ... tưởng sanh từ ý xúc; sắc ái ... pháp ái; sắc tầm ... 
pháp tầm; sắc tứ ... pháp tứ; Điều này hợp với đoạn chánh 
tạng được đức Phật thuyết “Này Ananda, điều được nói 
những thứ nào Như Lai đã từ bỏ, xả bỏ, đã thoát khỏi, đã 
dứt rồi, không thể nào quay lại tìm những thứ đó nữa” 
Hay nói cách khác, đức Phật dùng tuệ đạo được ví như kim 
khẩu nôn ra tất cả dự phần pháp, có những phần pháp so 
sánh nhau cả pháp trắng và pháp đen cũng là pháp thiện 
và bất thiện, có sai lỗi và không sai lỗi, hạ liệt và ưu thắng: 
cũng như thuyết pháp vì lợi ích như thế đến những chúng 
sanh khác. Điều này hợp với lời thuyết rằng “Này chư 
bhikkhu, ngay cả chư pháp ông cũng nên từ bỏ chứ huống 
gì là phi pháp; này chư bhikkhu, ta thuyết pháp ví như 
chiếc bè đến các ông vì lợi ích cho sự vượt qua chứ không 
phải vì lợi ích cho sự chấp giữ như vậy ...”. Đức Phật có 
hồng danh là 'bagavä'" vì ý nghĩa xả bỏ dự phần pháp 
như vậy. 
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Cách thức cung kính 


Tóm lại, từ “bhaøavafo° [đức Thế Tôn] trong câu đại đảnh 
lễ này là phần của đại Bi đức. Do đó, khi đã học thật kỹ để 
hiểu phần ân đức này, lúc thường niệm cũng nên chú tâm 
nhớ tưởng đến ân đức Phật bằng cách níu kéo nghĩ đến ân 
đức Phật làm cảnh rồi thốt ra lời tụng đọc theo tuần tự 
“namo tassa bhagavaro` [cung kính bằng lời] vừa đến từ 
“bhagavaro` thì nhớ nghĩ đến ân đức của đức Phật bởi sự 
cung kính trong tâm rằng “đức Phật có đại Bi đức vô lượng 
như đã trình bày trên” [cung kính bằng tâm]. 


Lợi ích của sự cung kính băng lời 


Trong cách tu tiễn tùy niệm Phật bằng câu Päli “ømo 
fassa ..." này hay câu ân đức khác, không nên chỉ nghỉ 
tưởng ở trong tâm [cung kính bằng tâm] mà phải nên thốt 
ra âm thanh nơi khẩu nữa để cho những hàng chư thiên 
bảo hộ, chăm nom ngôi nhà và chư thiên đến từ những nơi 
khác đến tùy hỷ phước. Như Chú giải của bộ Kinh tập 
(suitanipata) — Dhammikasuffa có trình bày câu chuyện 
của cận sự nữ Wandamđia trong thành Velukandaka đừng 
đọc tụng phân z//hakavagga và pãrãyanavagga của bộ 
Kinh tập ở mé cửa số đang mở, vào lúc đó thiên vương 
Vessuvanna đang giữa đường đến yết kiến đức Phật nghe 
thấy âm thanh tụng đọc thì dừng lại đứng chắp tay nghe 
âm thanh tụng đọc cho đến hết và thốt lên lời tùy hỷ 
“eãđh„ˆ. Nàng nghe âm thanh tùy hỷ “lành thay” nên hỏi 
rằng “ai ở đó”, thiên vương trả lời “ta là thiên vương 
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Vessuvanwna đứng nghe pháp mà nàng đang đọc tụng nên 
hoan hỷ mới nói lời “sưđïu sadhuˆ [lành thay ]). 

Câu chuyện này trình bày cho thấy rằng chư thiên rất thích 
nghe âm thanh tụng đọc kinh điễn, người tụng đọc cũng 
nên thốt ra âm thanh nơi khẩu niệm [cung kính bằng lời] 
để cho người khác tùy hý ở lời tụng đọc ấy. Liên hệ với 
vấn đề này có nội dung trong bộ phân giải (Yojan3) 
Abhidhammatthavibhävinï ganthärambhakathä rằng: 
“Nanu ca tfividho panãmo kãyqpanãmo vacIpanamo 
manopaqdmofiL tesu qäyAmanopanadmadDi qnfaraye 
viddhamsenH kasmãä  vacijpanaimo  katot. sSatipi 
kãyamanoDanämäana1m 
atarãayaviddhamsanasamafhabhave  dvihi panamehi 
Sđ-fisayo vacipanämo kato. So hì aifano ceva imam gatham 
vãceninamg" sotunanca qantaraye viddhamsefli tatha 
rafanaffaydssd MHHqỢ"I jăngHindé qJãnaniãnanca 
Softinamn rafandffaye pasadan janefi fasmä safisayo 
vacipanamo kato ”. 

Hỏi rằng: Sự cung kính có 3 loại là cung kính bằng thân, 
cung kính bằng khẩu và cung kính bằng ý phải chăng? 
Trong 3 loại cung kính ấy, sự cung kính bằng thân và ý 
cũng có thể ngăn trừ tất cả sự rủi ro tai hại, vì sao lại nên 
cung kính bằng khâu nữa? 


Đáp rằng: Dù cho sự cung kính bằng thân và ý cũng có thể 
ngăn trừ tất cả sự rủi ro tai hại cũng phải, nhưng sự cung 
kính bằng khẩu có ân đức nhiều hơn hai sự cung kính kia 
bởi vì sự cung kính bằng khẩu ấy có thể ngăn trừ những 
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sự rủi ro tai hại của cả bản thân và người cùng tụng đọc 
cũng như người nghe âm thanh tụng đọc kệ ngôn này. Hơn 
nữa, sự cung kính nơi khâu này thường gieo niềm tin cho 
tất cả người nghe âm thanh đọc tụng, ngay cả người đó 
không biết hoặc có biết ân đức Tam bảo như thế. Sự cung 
kính bằng khẩu cũng có lợi ích lớn như thế. 


Hơn nữa, sự thốt ra lời niệm nơi khẩu [cung kính bằng 
khẩu] này có lợi ích để cho tâm cảng an trú hơn, là cách 
tăng thêm động lực nơi tâm để không cho biết theo kiểu 
bề mặt tợ như cục đất sét lớn ném vào bức tường bằng một 
lực mạnh phải chạm với bức tường và dính chặt, nếu bị 
ném bằng một lực không vừa đủ thì văng đi không chạm 
tới bức tường được hoặc chạm được cũng không dính chặt. 
Hay giống như cái phao giúp cho người không bơi giỏi có 
thể bơi được đễ dàng, ngay cả trong lúc bắt đầu niệm 
(parikamma) thì tâm sẽ bắt lời niệm luân phiên với tình 
trạng rung động, nhưng khi càng có định tâm thì chỉ bắt 
thực tính mà lời niệm tự động mắt. 

Nên chú ý rằng, ân đức Phật là pháp siêu lý có thật không 
thay đổi, không phải sanh từ chế định của thế gian, sự tu 
tiền “tùy niệm Phật” bắt cảnh siêu lý ấy cần phải nương lời 
niệm [cung kính bằng khẩu] rằng ?i?iso bhagavä... ` hay 
mamo fassa bhagavato arahato sammasambuddhassa 
cũng là thành phân kết hợp như nhau thì mới tu tiến đề 
mục này được. Nếu không nói lời niệm thì cũng không tu 
tiến đề mục này được. Có nội dung liên quan đến vấn đề 
nảy được trình bày lại trong bộ sách như sau: 
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“Manasa sajjhäyo lakkhanapafivedhassa paccayo hot. 
Lakkhanapafivedho  maggaphalapaflvedhassa paccayo 
hoi. ”! 

Sự đọc tụng qua tâm làm duyên trợ cho sự thông suốt tam 
tướng, sự thông suốt tam tướng làm duyên trợ cho chứng 
đắc đạo quả”. 

“NanHu ca  tajãpannativasena  sabhavadhammo 
gayhafiti? Saccam gayhafi pubbabhage, bhãvanäya pana 
vaddhamanäaya pañfiattin samatikkamitva sabhäveyeva 
citam tifthati. ”2 

“Hỏi rằng: Người nhận chân được thực tính pháp bởi liên 
hệ với danh chế định được hay chăng? 

Đáp rằng: Đúng rồi, vào sơ kỳ thì nhận biết bởi liên hệ 
danh chế định (có lời niệm luân phiên nhau), nhưng khi 
càng tu tiến thì tâm vượt qua chế định, chỉ duy trì trong 
thực tính (không có lời niệm cùng sanh). ” 


ARAHATO 
Angraso mahãpuñfio qjapalamupagato 
Anuftaro mahesakkho S-japalam namđ1mi tam. 
Rasmij/alehi Jotanto mucalinde mahãsare 
Ravirajãva yo nãtho safthaänaãham namãmi tam. 
Hatavÿo gunadhãro räjãyatfanapãdape 
Have nisidi lakkhiya safthaänaãham namaãmi tam. 


Tomarena arữn hanwä  migadäyam mahävanam 


† Sammohavinodani, Visuddhimagga. 
? Visuddhimagga tikã (paramatthamañjũsä). 
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Tosetva upakam gañchi mahajinam namđmi tam. 


Bậc Đại giác ngộ, vị tối thượng đại phước có hào quang 
chiếu tỏa, ngự đến hốc cây 4japäia. Tôi xin cung kính 
đảnh lễ bậc Đại giác ngộ cùng với hốc cây 4japäla ấy. 


Đắng Bảo hộ (zđ/ha) là vị nào có hào quang [sáu màu] rực 
rỡ trùm khắp [hưởng vị giải thoát] gần hồ nước lớn 
Mucalinda, tợ như vị vua mặt trời. Tôi xin cung kính đánh 
lễ bậc Bảo hộ cùng với hồ nước lớn ÄMucalinda ấy. 

Bậc Đạo sư diệt trừ vô minh tăm tối giữ ân đức [không gì 
sánh bằng] ngự an tọa với sự vinh quang tại nơi sốc cây 
Rãjãyafana. Tôi xin cung kính đảnh lễ bậc Đạo sư cùng 
với nơi an tọa ấy. 


Bậc Đại chiến thắng (/¡na) diệt trừ kẻ thù phiền não bằng 
ngọn giáo trí tuệ, đã khiến cho Unaka jTvaka hân hoan rồi 
ngự đến rừng cây lớn /si2afana migadäya. Tôi xin cung 
kính đảnh lễ bậc Chiến thắng ấy. 


Chỉ pháp hay thực tính pháp từ “4rahzío? 


Từ “Arahzoˆ [Ứng cúng] này trong bộ Sãra/thadipanï xếp 
vào trong phần đây đủ về đoạn trừ (oahãnasampadä). Do 
đó, từ này có chi pháp chánh là 4 Thánh đạo hay tuệ đạo 
Ứng cúng. Như có nội dung rằng: 

“ArahanH imima padena  pahãnasampadavasena 
bhagavato attahitasampatti vibhavitã ”! 
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“Bởi từ “qraha? này Ngài trình bày sự thành tựu vì lợi 
ích tự thân của đức Phật bởi khả năng đây đủ vê đoạn trừ 
(pahãnasampada)” 


Liên hệ đến vấn đề này, bộ Paramatthadipani trang 122 có 
nội dung đáng chú ý rằng trong bộ Abhidhammattha- 
vibhaävimi và Silakhandhavaggaabhinavafita, 4 Thánh đạo 
Ngài xếp vào phần đây đủ về tuệ (Øãnasampadä). Nhưng 
thầy biên soạn Paramafhadipanr chỉ rõ lý do rằng 4 
Thánh đạo hay tuệ đạo Ứng cúng đáng là sự đầy đủ về 
đoạn trừ vì không phải như thế thì sự đây đủ về đoạn trừ 
sẽ không có bất cứ một tuệ nào cả. 
Cách dịch từ “4rahaío? 


Từ “zraharo? (Tịnh đức) nếu dịch là 'bậc Ứng cúng' thì 
gọi là dịch kiểu Kevaladabbapekkha ..., nêu dịch là “bậc 
xa ha phiền não và tiền khiên tật gọi là dịch kiểu 
sagunadabbapekkha ... (xem lại phần *Bhagavato `). 
Trong bộ Sømamiapäsadikã Chú giải tạng Luật, thầy 
Buddhaghosa đã giải thích ân đức của từ “S4rahanu” có 5 
điều như sau: 

- Là bậc xa lìa phiên não và tiền khiên tật. 

- Là bậc diệt trừ kẻ thù là phiền não. 

- Là bậc bẻ gãy nang hoa vòng luân hỏi là phiền não. 

- Là bậc xứng đáng được cúng dường thù diệu. 

- Là bậc không có chỗ khuất lắp trong việc làm tội lỗi. 


Phân giải: 


ĐẠI ĐẢNH LỄ 169 
* Là bậc xa lìa phiên não và tiên khiên tật. 

Đức Phật gọi là vị cách ha phiền não, tức là an trú ở nơi 
la tất cả phiền não! bằng Thánh đạo, tợ như bầu trời xa lìa 
mặt đất, mặt đất xa lìa bầu trời. Đức Phật cũng như thế ấy, 
an trú xa lìa phiền não như ái ... Phiền não như ái ... cũng 
xa lìa đức Phật. Vì thế Ngài cũng nói rằng: 

“Tato so ãrakã nãma 
Ÿassa yenasamangita 
Asamangi ca dosehi 
Natho tenãrahamù mato Ì 
“Đức Phật là nơi nương nhờ, là bậc có hồng danh xa lìa 
phiền não vì nguyên nhân không còn liên hệ đến phiền 
não, không liên hệ đến tất cả sự sai lỗi. Vì thế bậc Bảo hộ 
cũng có hồng danh là Arahan” 





12 


Có điều đáng chú ý là Quả Ứng cúng của đức Phật và quả 
Ứng cúng của bậc Thánh thinh văn có sự khác nhau, tức 
là quả Ứng cúng của đức Phật sát trừ tất cả phiền não cùng 
tiền khiên tật (những sở hành nơi thân, khẩu thuần quen từ 
quá khú) thuộc về sự sai lỗi một cách hoàn toàn. Còn quả 
Ứng cúng của tất cả chư Thánh thinh văn dù cho đã sát trừ 
hoàn toàn tất cả phiền não, nhưng không thể tiêu trừ hết 


1 Arahanti ãrakakileso, dũrakileso pahinakilesoti attho. Vuttañcetam bhagavatã “kathañca, 
bhikkhave, bhikkhu araham hoti? Ärakãssa honti päpakã akusalãa dhammä samkilesikã 
ponobbhavikã sadarä dukkhavipakã ãyatim jãtijaramaraniyä. Evam kho, bhikkhave, bhikkhU 
araham hotf ti. [Từ “araham' nghĩa là bậc phiền não ở xa. Có sự phân giải rằng bậc cách xa phiền 
não tức phiền não đã được ngài đoạn trừ. Như đức Thế Tôn có thuyết “Này chư Tỳ-khưu, vị tỳ- 
khưu là bậc Vô sanh ra sao? — Tất cả những pháp bất thiện là hạ tiện, sầu muộn là nguyên nhân 
cho sanh đời mới, có sự nóng nảy, có quả khổ, để cho sanh, già và chết tiếp nối của bậc cách xa 
phiền não chắc chắn không xảy ra. Này chư tỳ-khưu, vị tỳ-khưu là bậc Vô sanh như thế vậy] 
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tiền khiên tật được. Một số sở hành nơi thân, khẩu của 
những vị ấy vẫn còn giống sở hành khi người chưa diệt 
được phiền não, những điều này vẫn còn dư sót lại trong 
cơ tánh thành thường cận. Như trưởng lão P¡lindavaccha 
hay gọi người khác là “kẻ hèn mạt” vì Ngài từng là Bà-la- 
môn giàu có và quyền lực lớn cả trăm kiếp hay chí thượng 
Thinh văn trưởng lão SZz7p„ia khi đi qua những chỗ 
mương nước nhỏ thường nhảy qua mương nước đó vì Ngài 
từng là con khi nhiều trăm kiếp. Như có nội dung rằng: 
“Na hỉ thapetva bhagavantam añne saha vãsanaãya kilese 
pahatum sakkonti. Etena añnehi asaãdhãrantan bhagavafo 
arahattanti dassitam hodi. ”! 

“Thật vậy, ngoài ra đức Thế tôn thì không có những bậc 
lậu tận nào khác có thể diệt trừ được phiền não cùng tiền 
khiên tật. Với lời này cũng cho thấy rằng, quả Ứng cúng 
của đức Thế Tôn không phải là phổ thông với những bậc 
lậu tận khác”. 


“PahimakilesassapiL appahimakilesassa payogasadisa- 
payogahetubhito kilesanissifo saãmafthiyaviseso 
ãyasmato pilndavacchassa vasalasarnudacaranimittam 
MJØ (72 

“Sở hành thường quen được tích lũy bởi phiền não là 
nguyên nhân làm cho người dù đã đoạn trừ phiền não có 
sở hành tợ như người chưa đoạn trừ phiên não. Như trưởng 
lão Pilindavaccha thường nói lời “này kẻ hèn mạt”” 
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Vì cớ ấy, tất cả bậc hiền trí khi tôn kính hồng danh đức 
Phật là *Zraka? (người xa lìa) thì nói lại là 'arahaz” bằng 
cách làm ngắn nguyên âm “ä' thành “a' và thay đổi “k° 
thành “h” kèm theo đặt cách nói giọng mũi vần “m' theo 
cách ngữ pháp để cho giữ lấy nội dung theo như đã nói 
một cách dễ dàng. 

v Là bậc diệt trừ kẻ thù là phiên não. 

Đức Phật là bậc diệt trừ kẻ thù, tức phiền não ái, sân, sĩ 
bằng những nguyên nhân như bố thí ... từ lúc phát nguyện, 
ngôi trên bảo tọa giác ngộ chiến thắng năm loại ma bằng 
Thánh đạo. Do đó, Ngài được tôn vinh với hồng danh 
“araham` bởi vì đã diệt trừ được kẻ thù. Vì cớ ây CÓ nội 
dung rằng: 

“Yasma rãgadisankháata, sabbepi arayo hafa,; 
Panfiasatthena nathena, tasmapi arahaụ mato ` Tỉ. 
Bởi vì nguyên nhân đức Phật là bậc Bảo hộ [nơi nương 
tựa] diệt trừ tất cả kẻ thù là phiền não như ái ... bằng vũ 
khí là trí tuệ. Vì thế nên đáng có hồng danh là “zraham? 
[sát tặc]. 


„J 


vé Là bậc bẻ gãy nan hoa vòng luân hồi là phiên não. 
Đức Phật ngự trên bảo tọa giác ngộ an trụ trên đại địa là 
giới băng đôi chân là cần, dùng tay là tín năm búa rìu là 
tuệ (đạo tuệ) mài cho bén trên đá là định rồi làm cho dứt 
nghiệp gọi là phá hủy tất cả nan hoa nghiệp của bánh xe 
luân hồi, đó là: 
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-_ Trục giữa bánh xe là vô minh (sự không biết thực tính 
pháp) và hữu ái (sự vui thích trong hữu kiếp sống) là 
những thành phần kết hợp quan trọng bằng tính chất gốc 
rễ của luân hồi. 

- - Nan hoa bánh xe kết nối trục giữa bánh xe với vành xe 
được ví như là pháp hành (trạng thái đào tạo cho sanh 
ra) như phúc hành (thiện đào tạo cho đi sanh trong cối 
vui) ... ấy là kết nỗi vô minh và hữu ái vào với nhau. 

-_ Vành bánh xe tợ như già và chết bởi có trục xe tợ như 
pháp lậu (bản thể làm cho vòng luân hỏi dài vô tận) như 
tham và kiến (sự thấy sai) ... thân xe tợ như 3 cõi chạy 
đi mọi lúc không có khởi đầu không có kết thúc. Như 
nội dung sau đây: 

“Araã samsãracakRassa 

Hata ñanasina yato 

Lokanathena tenesa 

Arahanti pavuccafi ”! 

“Bởi vì nguyên nhân bậc lãnh đạo thế gian ấy phá hủy nan 

hoa của bánh xe luân hồi bằng khí giới là tuệ, nên Ngài có 

hồng danh là 'Araham'” 

Hay nói cách khác, không thể biết được điểm khởi đầu 

cũng như điểm kết thúc của vòng luân hồi gọi là bánh xe 

luân hồi, như vậy vô minh là trục giữa bánh xe vì là gốc 
tích của bánh xe liên quan tương sinh, già và chết là vành 
xe vì là nhân chót, 10 pháp liên quan tương sinh còn lại là 
hành, thức, danh sắc, sáu xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu và sanh 
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là nan hoa bánh xe vì có vô minh làm gôc-nhân và có già 
chêt là nhân chót. 


v Là bậc xứng đáng được cúng đường thù diệu 

Đức Phật là bậc xứng đáng có tứ vật dụng như y phục ... 
và đáng được sự cúng dường đặc biệt thù thắng vì Ngài là 
bậc xứng đáng cúng dường cao thượng. 


Thật như thế, khi đức Phật có hồng danh là Dï»aikara thọ 
ký cho đạo sĩ Sumedha là người hiễn thân mình nằm trên 
bùn đất rằng sẽ trở thành bậc Đại giác ngộ ở vị lai rồi cúng 
dường § cành hoa nhiễu Phật rồi rời khỏi đó, bậc lậu tận 
và đại chúng, chư thiên và phạm thiên ở trong 10.000 thế 
giới đến cúng dường Ngài không sao kể xiết, vốn dĩ từ đó 
Ngài là bậc xứng đáng được cúng dường như lúc Ngài hạ 
sanh vào bụng thân mẫu, trong lúc giác ngộ và trong lúc 
thuyết chuyên pháp luân, chư thiên và nhân loại gồm 
những người có quyền lực đã cúng dường cao thượng 
không chi sánh băng, về sau có đức vua Kosala làm phước 
bồ thí không ai sánh bằng (zsađisađãna), đại phạm thiên 
Sahampari cũng dường bằng khối châu báu to bằng núi 
Sineru, ngay cả đức vua Bữmbisãra cũng cúng dường theo 
khả năng của mình. Hơn nữa, dù cho đức Phật đã viên tịch 
Nibbana nhưng đức vua Asoka cũng đã hành pháp đại xả 
thí tài sản lên đến 92 koti để xây dựng kiến tạo 84.000 bảo 
tháp khắp Nam-diêm-phù-đề để cúng dường đức Phật. 


Đối với những sự cúng dường đặc biệt nhưng không đến 
mức to lớn mà chư thiên và nhân loại đã làm thì không cần 
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nói đến ở đây. Do đó, Ngài cũng có hồng danh là 'Araharn' 
vì xứng đáng được cúng dường đặc biệt. Như có nội dung 
rằng: 

“PuJavisesam saha paccayehi 
Yasma ayamnụ arahafi lokanatho 
Atthanuripam arahanfi loke 
Tasmã jino arahafi nãma1mnetam ” 
“Bởi vì nguyên nhân đức Thế Tôn là bậc Bảo hộ [nơi 
nương nhờ] của thế gian, đáng nhận sự cúng dường đặc 
biệt cùng với tất cả vật dụng. Do đó, bậc Chiến thắng đáng 
có hồng danh là “Arahzzm này trong thế gian tương thích 
với ý nghĩa”. 


] 


* Là bậc không có chỗ khuất lấp trong việc làm tôi lỗi 
Đức Phật không có nơi khuất lấp trong những hành động 
tội lỗi bất kể thời điểm nào, không giống những hạng 
người tiêu nhân tự nghĩ răng mình là hiền trí ở thế gian rồi 
làm những việc tội lỗi ở nơi khuất lấp vì sợ mất danh dự 
tiếng tăm. 

Phân giải rằng: Lẽ thường, những hạng người tiểu nhân 
khi muốn người khác biết mình là người hiền trí, lúc làm 
tội thì làm nơi khuất lắp vì sợ người khác biết làm nguyên 
nhân cho mình bị mất tiếng tăm danh vọng thành người 
không có danh tiếng trong xã hội. Do đó, khi hạng tiểu 
nhân làm tội hay hành pháp bất thiện mà không cho người 
khác biết thì phải làm nơi khuất lấp. Nhưng đối với Bậc 
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Chánh đẳng giác, tất cả các pháp tội lỗi được đức Phật 
đoạn tuyệt tất cả bằng Thánh đạo tại cội cây giác ngộ nên 
Ngài không có những pháp tội lỗi ở nơi khuất lấp như thế. 
Có nội dung như vầy: 

“Yasma natthi raho nãma 

Papakammesu tãdino 

Rahabhavena tenesa 

Araham ïti vissuto ”! 

“Bởi nguyên nhân gọi là nơi khuất lấp trong pháp tội lỗi 
của đức Phật không có. Nguyên nhân ấy bậc kiên định có 
hồng danh là 'Arahzrnˆ vì không có sự khuất lấp”. 


Cách thức cung kính 

Kết lại: Từ “4raharo'° (bậc xa la phiền não) trong câu đại 
đảnh lễ này là phần của Tịnh đức. Do đó, khi học cho hiểu 
thông suốt phần ân đức này rồi thì trong lúc niệm tưởng 
cũng chú tâm nhắc đến ân đức Phật bằng cách níu kéo 
hướng đến ân đức Phật làm cảnh niệm. Sau đó thốt ra lời 
niệm theo tuần tự “Wưmo fassa bhavagafo arahafo` [sự 
cung kính bằng khẩu]. Vừa đến từ “araharo' thì dừng lại 
nghĩ tưởng nhớ ân đức Phật bằng sự tôn kính chỉ ở trong 
tâm rằng “Ngài có Tịnh đức vô lượng như đã nói trên” [sự 
cung kính bằng tâm]. 
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Samưma paffo mahatejo pañcavaggiyabhikkhunan 
Samưma dhamma1m pavaftesi sa†thãnãha1mụ namami ta. 
Sa1nghissaro mahãpanño datvãmatan mahäjanan 
Sa1mwfhito ciram Jjetamhi savihãram namãmi tam. 
Buddhassa sãlauyyãne nibbufassa ca tãdino 
Buddhassa tassa dhãtuyo — seyyäripam namamiham. 


Bậc Đạo sư có đại oai lực ngự đến rừng /sipafana 
migadãya một cách an lành, thuyết kinh chuyên pháp luân 
- dhammacakkappavafana [đầu tiên] đến nhóm 5 vị 
bhikkhu một cách chân chánh. Tôi xin cung kính đảnh lễ 
bậc Đạo sư cùng với nơi ấy. 

Đức Phật là vị cai quản Tăng đoàn, có đại trí tuệ, trao pháp 
bất tử cho đại chúng. Phần lớn ngự tại chùa Trúc Lâm. Tôi 
xin cung kính đảnh lễ đức Phật cùng với chùa Trúc Lâm 
Ấy. 

Tôi xin cung kính đảnh lễ Xá-lợi của đức Phật, vị chấm 
dứt uân Nibbãna tuyệt đối tại rừng Sãla và xin đảnh lễ hình 
ảnh yên nghỉ của Ngài. 


Chỉ pháp hay thực tính pháp của từ 
“SgammmasambDuddhassa ° 


Từ %ammasambudhassa ` [Bậc Chánh đẳng giác] trong bộ 
Abhidhammatthavibhävinï! được xếp vào phần của sự đầy 


1 Tattha purimã dve phalasampadã sammäsambuddhanti iminã dassitã 
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đủ về đoạn trừ bằng chi pháp là 4 Thánh đạo hay tuệ đạo 
Ứng cúng! và sự đầy đủ về tuệ bởi chi pháp là tuệ toàn tri, 
thập lực tuệ ... Như có nội dung trong bộ ấy rằng: 
“Tattha purima dve phalasampada sammasambuddhanti 
tmỉnã dassitä ” 

“Trong cả 4 sự đây đủ về quả [sự đầy đủ về đoạn trừ, sự 
đây đủ về tuệ, sự đầy đủ về uy lực, sự đầy đủ về sắc thân] 
ấy, 2 sự đầy đủ đầu gom hợp vào cụm từ 
“sarmmasambuddhassa ”) 


Cách dịch từ “Sarmnasambuddhassa° 


Từ “samnãsambuddhassa ` (Trí đức) này nếu dịch là “Bậc 
Chánh đắng giác” gọi là dịch kiểu kevaladabbäpekkha ... 
nếu dịch kiểu “bậc giác ngộ tất cả pháp ứng tri [đáng biết] 
bằng tuệ tự giác ngộ bởi tự Ngài' gọi là dịch theo kiểu 
sagunadabbäpekkha ... (xem lại phần 'Bhagavaio ) 


Phân giải từ “Saưưng - Sam - Buddha) 


Từ “samnäsambuddhassa° chiết tự thành 3 phần là: 
SSamưma) (chân chánh), “sa” (bởi tự Ngài) và “bwddha} 
(giác ngộ) bởi ý nghĩa là giác ngộ bốn Thánh đề băng bốn 
đạo tuệ sát trừ phiền não cùng tiền khiên tật như tuệ toàn 
tri có khả năng biết khắp tất cả pháp ứng tri mà không còn 
dư sót một cách chân chánh bởi tự Ngài. Như trưởng lão 
Sărputa có thuyết lại trong Khuddakanikãäya — 
Mahaniddesa và Khuddakanikaya - Patisambhidä-magsa 
răng: 


1 ParamatthadTpanï 
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“Đức Thế Tôn là bậc tự giác ngộ không có thầy, biết rõ 
khắp tất cả sự thật bởi tự mình trong tất cả các pháp mà 
chưa từng nghe qua và cũng đạt được quả toàn tri trong tất 
cả sự thật, vừa đạt đến sự thuần thục trong thập lực tuệ, 
gọi là Phật [giác ngộ |” 

Từ *sœmzmã? là phân từ đầu diễn tiến với ý nghĩa “chân 
chánh (đúng đắn)' thể hiện cho thấy đức Thế Tôn đã giác 
ngộ, tức biết cùng khắp tất cả những pháp là hữu vi và vô 
vi bởi mãnh lực biết rõ trạng thái cũng như phận sự theo 
thực tính. 

Từ “sư là tiếp đầu ngữ có ý nghĩa giống “sãmam' (tự 
bản thân Ngài) thể hiện cho thấy rằng đức Thế Tôn giác 
ngộ biết rõ pháp cần biết băng sự tự giác đồng sanh từ 
những gì mà Ngài tích lũy trao dồi pháp pãramï tròn đủ 
bởi tự thân mà không có thầy chỉ dạy. Thật vậy, như 
những gì Ngài thuyết răng “Ta đã tự giác ngộ thì cần gì 
phải nói ra ai là thầy ... Có nghĩa là Ngài tự mình thức tỉnh 
đặc biệt chứ không phải nhờ một ai đánh thức Ngài. Đó là 
không còn mê man là sự đắm đuối cùng với tiền khiên tật 
một cách hoàn toàn bởi tự thân Ngài, như đóa hoa đã nở 
rộ theo trình tự một cách chân chánh và tự mình bởi chứng 
đạt được tuệ toàn tri kèm theo sự tô điểm bằng ân đức vô 
lượng không sao kể xiết vì chứng đạt tuệ đạo Ứng cúng. 


Từ “bwddha) hình thành từ căn 'uđha” và vĩ ngữ 7ˆ là 
từ kafusãdhana có sự phân tích rằng “Sabbadhamme 
bujjhatti buddho ” [Phật là bậc giác ngộ tất cả các pháp] 
có chi pháp của căn và vĩ ngữ như sau: 
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Căn 'zđha° nói thắng vào vấn đề là tuệ toàn tri và ý nói 
tâm phát sanh mà sanh trước tuệ toàn tri [tuệ biết khắp tất 
cả] kết hợp với tác ý thiện xảo ... bằng phalñpacära, tức 
văn phong nói đến quả nhưng lại ý nói nhân [quả = tuệ 
toàn tr1, nhân = tâm phát sanh mà sanh trước tuệ toàn tri] 
và nghĩa là tâm phát sanh mà sanh sau tuệ toàn tri bằng 
kãraniipacära, tức văn phong nói đến nhân nhưng ý nói 
quả (nhân = tuệ toàn tri, quả = tâm phát sanh mà sanh sau 
tuệ toàn tri]. 


Vĩ ngữ “4° nghĩa là danh sắc được người thế gian chế định 
thành đức Phật, liên hệ với nội dung trực tiêp băng 
phalipacara và kaãranipacära ây. 


Phân giải: Đức Phật tự mình chứng ngộ tất cả pháp một 
cách chân chánh, tức là giác ngộ tất cả pháp đáng biết. Đó 
là 4 pháp siêu lý như tâm, sở hữu tâm, sắc pháp, Nibbãna 
và xuyên suốt cả những pháp chế định khác nhau làm 
nguyên nhân biết được các ý nghĩa ấy.! Bởi tính chất pháp 
đáng biết bằng tuệ đặc biệt theo tính vô thường, khổ não, 
vô ngã và những điều nhỏ nhặt có trạng thái, phận sự ... 
Biết rõ tất cả các pháp cần ghi nhận xác định biết là khô 
Thánh đề bằng tính chất pháp phải xác định biết, biết rõ 
tất cả các pháp cần diệt trừ là nguyên nhân khô tức ái bằng 
tính chất pháp phải diệt trừ. Biết rõ tất cả các pháp đáng 
làm cho tỏ ngộ là diệt Thánh để tức sự diệt của khổ là 
Nibbãna bằng tính chất pháp phải làm cho tỏ ngộ, biết rõ 


!Ở° Abhiññeyvant aniccaädito lakkhanarasädito ca abhivisitthena ñãnena jãnitabbe 
catusaccedhamme. 
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tất cả các pháp cần phải làm cho tiến hóa là Thánh đạo có 
8 chi phần đưa đến sự dứt khô bằng tính chất pháp phải 
làm cho tiến hóa. Như có Phật ngôn thuyết lại trong 
Majjhimanikäya — Majjhinapannäsaka rằng: 

“Tassa me evam jäna1o evam passato kãmaãsavđpi cittan 
vừữnuccittha, bhaväsaväapi cittam vimuccittha, avi]ãsavapi 
citam vừũnuHccltha. ViHUHIHfaSHIWN VừHuff<amii ñãnam 
ahos. “Khima jatl, vusitama brahmacariyam, katlam 
karaniyam, nãparam itthattäya tỉ abbhaRññasim. ”! 

“Khi ta thấy [4 Thánh đế] như vậy, tâm cũng thoát khỏi cả 
dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu. Khi tâm đã giải thoát, có tuệ 
biết rõ rằng bản thân đã giải thoát, biết rõ rằng sanh đã dứt, 
phạm hạnh đã thành, phận sự đã thành tựu, không có gì 
cho quay lại như vậy nữa” 


Ý nghĩa của “Buddha' [Phật] là thực tính tỏ ngộ (thấy rõ) 
4 Thánh đề này hiện bày rõ ràng trong lời thuyết ở bài kinh 
Selasuia, Tiêu bộ kinh, Kinh tập như vẫy: 

“Abhiñnfñeyyamnu abhinnatam 
Bhãvetabbanca bhãvitam 
Pahatabbam pahinam me 
Tasma buddhosmi brãhmanãti. 
“Này Bả-la-môn, pháp cao thượng đáng biết tường tận Ta 
cũng đã biết, pháp cần tăng trưởng Ta cũng đã làm cho 
tăng trưởng, pháp nên đoạn trừ Ta cũng đã đoạn trừ, vì thế 
Ta cũng là “Phật”.” 


1” 


1 Majjhimanikãya - Mũlapannäsa - Bhayabheravasuttam 
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Từ Phật ngôn này có thể thấy rằng sở dĩ đức Phật tuyên 
bó, khăng định rằng mình là “Phật, tức “người biết rõ' 
[giác ngộ] ấy cũng bởi vì Ngài biết rõ cả 4 Thánh đề là khổ 
đế, tập đế là nguyên nhân cho khổ sinh khởi là ái, diệt để 
là Nibbäna, đạo đề là đạo có 8 chi. Vì những nguyên nhân 
trên Ngài cũng khăng định tuyên bố mình là “Phật” do biết 
tất cả những điều cần phải biết và trạng thái biết đó là cách 
biết không có sự sai lỗi nào cả. 

Hơn nữa, bởi vì đức Phật tỏ ngộ tất cả những pháp một 
cách chánh do tự Ngài, nên Ngài cũng đạt được tuệ gọi là 
“tuệ toàn tr1` [sabbañfñufananal. ấy là nguyên nhân làm 
cho các bậc hiền trí tôn vinh Ngài với hồng danh bậc Toàn 
tri [người biết khắp cả mọi thứ], bậc Biến tri [bậc biết rõ 
tất cả mọi thứ - szbbavi47], Bậc Chánh đăng giác [bậc tự 
mình giác ngộ chân chánh]. Bởi vì tỏ ngộ tất cả các pháp 
som lại hay tách rời, diễn tiễn cùng một lúc hay theo tuần 
tự theo sự tương thích với ý nguyện, diễn tiến chân chánh 
và bởi tự Ngài. Như có nội dung trong bộ sớ giải rằng: 
“Yavataham ñeyydm, tãvatakam nñãnam. Yaãvatakam 
ñanam, tävatakam ñeyyam. Ñeyyapariyantikam nănam, 
ñanapariyamtikam ñeyya ` mỉ (Mahani. 69, 156; cHỈNHH. 
5; paƒi. ma. 3.3). k⁄vamekaJJham, visumn sakm, kamena 
vã icchaãnuripam samma sãmanca sabbadhammanam 
buddhattã sammasambuddho. ”! 

“Đức Thế Tôn có hồng danh “Sammäsambuddha`' (Bậc 
Chánh đẳng giác) vì giác ngộ tất cả pháp một cách chân 


1 Mũlapannäsatikã 
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chánh bởi tự Ngài theo sự tương thích với ý nguyện, có 
gộp chung, có tách rời, có cùng một lúc, có theo tuần tự, 
như vậy là điều cần biết ước lượng bao nhiêu thì tuệ có 
ước lượng bấy nhiêu, tuệ có ước lượng bao nhiêu thì điều 
cần biết có ước lượng bấy nhiêu, tuệ có điều cần biết làm 
giới hạn, điều cần biết có tuệ làm giới hạn.” 

Cách thức cung kính 


Tóm lại, từ “Samnaäsambuddhassa ` (bậc tự mình giác ngộ 
chân chánh) trong câu đại đảnh lễ này là phân thuộc về Trí 
đức. Do đó, khi đã học tập hiểu rõ trong phần ân đức này, 
lúc niệm ân đức thì hãy đặt niệm nhớ tưởng đến ân đức 
bằng cách níu kéo hướng đến ân đức Phật làm cho thành 
cảnh rôi thốt ra lời tụng đọc theo tuần tự rằng 'Namo Tassa 
Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa` [cung kính 
bằng lời] vừa tới từ 'sưmmãsambuddhassa` thì ngưng lại 
nghĩ tưởng đến ân đức của đức Phật bằng sự cung kính ở 
trong tâm rằng “đức Phật có Trí đức vô lượng như đã nêu 
[cung kính bằng tâm]. 

Eko manopasado 

Saranagamanamañfjalipanamo vã 

Utsaãhate tărayafu 

Marabalanisudane buddhe 

(Milindapañha — Buddhavagga) 

Sự tịnh tín từ tâm, đi đến nương nhờ hay sự cung kính 
đảnh lễ chỉ một cái trong đức Phật là bậc diệt trừ ma và 
lực của ma, hắn đưa chúng sanh vượt thoát sự khổ”. 
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CHƯƠNG VII: SUY XÉT CÂU ĐẠI ĐÁẢNH LẺ 


Trong bộ Saraffhasamuccaya đã “phần giải”, tức giải thích 
nội dung câu “Namo Tassa Bhagavafto “ Arahafo 
Sammäsambuddhassa` bằng phương pháp đặt câu hỏi và 
trả lời kèm theo phân giải như sau đây. 


Câu đại đảnh lễ là chủ cách (padhãnanaya)! 


Hỏi rằng: Trong Tam tạng Thánh điển có những đoạn Päli 
tán dương đảnh lễ đức Phật, giáo Pháp, chư Tăng rất nhiều 
được những vị thầy kết tập Tam tạng đưa vào kết tập cũng 
có hiện hữu, nhưng vì sao lại không lấy ra để đặt lên đảnh 
lễ mà chỉ thấy mỗi câu “Namo Tassa Bhagavato Arahato 
Sammasambuddhassa` làm câu đảnh lễ duy nhất, không 
thấy những câu khác làm câu đảnh lễ? 


Đáp rằng: Nguyên nhân mà không lấy những câu khác để 
đặt làm câu đảnh lễ cũng bởi vì câu Pä]i 'Namo Tassa 
Bhagavato  Arahato Sammasambuddhassa` được đại 
chúng biết đến nhiều hơn ngoại trừ những hạng người tiểu 
nhân hay ngoại đạo có tà kiến thì không biết đến ân đức 
Tam bảo soi rọi ánh sáng đến ba cõi. Ví như mặt trời và 
mặt trăng rọi ánh sáng đến bầu trời mà không có mây hay 
sương mù nhiều hơn ánh sáng của các vì sao hắn hiện bày 


1 Padhãna là văn phong nói đến phần chánh, nhưng gom lấy tất cả. Ví dụ: “Rãjã ãgacchati” (đức vua 
đang đi đến). Từ rãjã' là chủ cách bởi vì cũng có hoàng hậu và đại thần tùy tùng ... bằng cách nói 
đến người chánh là duy nhất đức vua. Vì thế khi nói rằng “đức vua đang đi đến thì nên biết rằng ý 
nói có hoàng hậu cùng đại thần tùy tùng ... cùng đến. 
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rõ đến mắt của tất cả những người thế gian trừ ra những 
loài dưới mặt đất và chúng sanh ở địa ngục không gian 
trong 8 đại địa ngục thì không thể nào thấy được mặt trời 
và mặt trăng hiện đến nhãn của mình. 


Đối với những câu đảnh lễ Tam bảo khác chỉ có được biết 
đến trong những bậc Thánh lậu tận hay những ai quan tâm 
chứ không được biết đến phố thông như câu “z„zmo'. Ví 
như núi S7eru là trung tâm của vũ trụ cũng đúng nhưng 
nếu nói thấy thì chỉ có chư thiên hay những vị có thần 
thông mới thấy chứ người thế gian không sao thấy được. 


Hay nói cách khác, câu đại đảnh lễ này là câu đảnh lễ Tam 
bảo chánh yếu, bởi vì gom tất cả ân đức Phật lại, người có 
sự thông tuệ là chánh kiến nhớ tưởng đến ân đức Phật bởi 
dục và cân, lẫy sở hữu tầm và sở hữu trí tuệ suy xét cả 3 
ân đức Phật là 'Bhagavafo Arahafo 
Sammäsambuddhassa' cũng bằng như nhớ tưởng đến ân 
đức của Tam bảo vô lượng vô biên cả thảy. 


Tợ như người đọc tụng “k⁄sal4 dhamma, akusala 
dhammä, abyäkatä dhamma°, chỉ tụng 3 đầu đề này cũng 
như nói lên tất cả tạng Abhidhamma, vì tam đề này là 
chánh yếu lớn rộng hơn tất cả các pháp do tất cả các pháp 
không ngoài ra phước, tội và không phải phước cũng 
không phải tội, tức pháp thiện, pháp bất thiện và pháp vô 
ký. Hay tợ như người có sự thông tuệ tu tiến về Tam bảo 
rằng “buddham dhammam sangham` chỉ bấy nhiêu cũng 
được xem như trình bày tất cả những gì về tông giáo vì là 
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câu chánh yếu làm chủ, tất cả những pháp gì mà đức Phật 
giáo giới đều sanh từ đức Phật, giáo Pháp và chư Tăng. 


Câu PaHI “Nưno Tassa Bhagavao  Arahafo 
Sammäsambuddhassa” này là câu chánh yếu làm chủ gom 
tất cả những ân đức Tam bảo. Vì nguyên nhân ấy nên các 
vị Thánh tăng Ứng cúng cũng lấy làm câu mở đầu trong 
mỗi bộ của Tam tạng và những vị thầy sau đó cũng lấy câu 
đại đảnh lễ này làm mở đầu trong mỗi bộ sách được biên 
soạn (Ganthãrambha = Lời mở đầu). 


Lý do sắp xếp tuần tự ân đức Phật câu đại đảnh lễ 


Hỏi rằng: Vì nguyên nhân nào, trong câu đại đảnh lễ Ngài 
đi theo tuần tự 'bhagavafo ` [Thế Tôn], '2zzzhzo” [Ứng 
cúng hay Ứng cúng] trước từ %sưmmãsambuddhassa' 
[Chánh đăng giác] và nguyên nhân nào lại sắp theo tuần 
tự “Bhagavafo Arahato Sammasambuddhassa ”3 


Đáp răng: Xếp theo tuần tự như vậy là cách trình bày ân 
đức Phật theo tuần tự nhân và quả, bởi vì cả 2 ân đức Phật 
'bhagavafo' và 'arahafo' ây trình bày đến phận sự được 
đức Phật cắt bỏ phiền não và xa lìa phiền não bằng tuệ đạo 
Ứng cúng (Araham). Do đó, 'bhagavaio' [cắt phiền não] 
và 'araharo` [xa lìa phiền não] cũng là nguyên nhân. 


Từ 5samnãsambuddhassa` trình bày đến phận sự được 
đức Phật biết rõ những pháp đáng biết bởi tự Ngài tỏ ngộ, 
phát sanh tuệ toàn tri và tuệ quả Do đó, 
'Sammäsambuddhassa ` cũng là quả sanh nối tiếp từ nhân. 
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Bộ Sãratthasamueccaya trang 12 có giải thích tuần tự nhân 
và quả của câu “Bhagavato  Arahafto  Samma- 
sambuddhassa` một cách rõ ràng hơn bằng việc đưa ra ví 
dụ theo lối thế gian so sánh với lối giáo Pháp như vậy. 


Người có nhiều trí tuệ, nhiều sự tin cần, nhiều sự yêu 

thương, có ý nguyện trở thành vua Chuyên luân vương trải 

rộng quyên lực khắp thế gian cần phải nương sức mạnh 4 

nguyên nhân là: 

1. Sức mạnh sự mong muốn là mong muốn trong vương 
quyên. 

2. Sức mạnh sự tỉnh cần là nỗ lực cố găng để đạt được 
vương quyên. 

3. Sức mạnh của tâm là chú tâm chỉ một mục tiêu đạt được 
vương quyên. 

4. Sức mạnh của thâm xét là tuệ suy xét tư duy tìm lý do 
trong tất cả các phận sự làm nguyên nhân đạt được 
vương quyên ấy. 


Khi có đầy đủ 4 sức mạnh nguyên nhân này cũng sử dụng 
làm công cụ trong cách tìm kiếm tích lũy tài sản thật nhiều. 
Khi đã có tài sản thì lẫy hỗ trợ củng cố chăm sóc quân đội 
bằng cách chia ra thành 10 đội không cho trộn lẫn nhau 
như cho người dũng cảm trộn với người nhút nhát, cho 
người nhút nhát trộn với người dũng cảm là điều kiện cho 
hỗ trợ lẫn nhau. Từ đó đưa quân đội ra chiến trường chiến 
đấu với kẻ thù giành chiến thắng thì xưng vương nhận lấy 
vương quyên, quốc gia bị làm thuộc địa cũng phải dâng 
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công đây đủ, tất cả những tài sản nhận được là kết quả có 
từ nguyên nhân theo trình tự như đã nêu. 


Còn so sánh theo lối đạo pháp thì nương nguyên nhân 
trước đó mới sanh đặng ra quả, giống như giác hành giả 
(bodhisafta) của chúng ta khi còn là đạo sĩ Sumedha nếu 
Ngài chú tâm có ý nguyện chứng đắc tuệ đạo Arahanr 
trong giáo Pháp của đức Phật Di»aøkara thì cũng đạt được 
dễ dàng. Nhưng bởi vì tâm đại bi rộng lớn với chúng sanh 
thế gian nên cũng từ bỏ Nibbãna trong tầm tay ấy mà suy 
xét răng “Nếu chỉ mình ta thoát khỏi luân hồi khổ mà 
không có tâm đại bi đến chúng sanh thế gian thì thật không 
thích hợp, nếu Ta có khả năng vượt khỏi bộc lưu luân hồi 
được thì cũng sẽ cùng đưa chúng sanh thế gian vượt qua”, 
nên Ngài mới có chí nguyện mong muốn Phật quả, như 
vậy cũng giữ lẫy sức mạnh như ý túc là bốn nguyên nhân 
sức mạnh bao gồm: 

1. Dục (chanđa) là sự mong muốn thuộc về thiện trong đại 
trí tuệ giác ngộ ấy. 

2. Cần (viriya) là sự nỗ lực trong việc cô gắng tích tạo pháp 
pärarmï tròn đủ đề đạt được đại trí tuệ giác ngộ ẫy. 

3. Tâm (ca) là sự cỗ quyết kiên định trong việc tích lũy 
trao dôi pháp parzmï tròn đủ cho được đại trí tuệ giác 
ngộ ẫy. 

4. Thâm (vửnaznsä) là tuệ suy xét cho biết rằng có kết quả 
ít nhiều trong việc tích lũy trao dồi pháp pãrzmï tròn đủ 
cho đạt được đại trí tuệ giác ngộ ẫy. 
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Khi đã có bốn nguyên nhân làm sức mạnh này thì Ngài 
cũng lấy để đi tìm tài sản là trao dồi tích tạo thập phúc 
hành tông như bố thí, trì giới ... cho tăng trưởng đem đi 
vun đắp cho quân đội có sức mạnh thành 10 đội tinh binh 
là: Đội binh cố quyết bố thí, đội binh cố quyết trì giới, đội 
binh cô quyết xuất gia, đội binh cô quyết trí tuệ, đội binh 
cô quyết tinh tấn, đội binh cô quyết nhẫn nại, đội binh có 
quyết chân thật, đội binh cố quyết chí nguyện, đội binh có 
quyết lòng từ và đội binh cô quyết hành xả, không cho pha 
trộn với nhau, tức là sự cố quyết bố thí không pha tạp VỚI 
sự cô quyết trì giới, không cho pha tạp với sự cố quyết 
xuất gia xếp thành từng đội làm củng cô trợ giúp lẫn nhau. 
Mỗi đội quân đó lại có 25 đội lính là: Tín, niệm, tàm, úy, 
vô tham, vô sân, trung bình, tịnh thân — tịnh tâm, khinh 
thân — khinh tâm, nhu thân — nhu tâm, thích thân — thích 
tâm, thuần thân — thuần tâm, chánh thân — chánh tâm, 
chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, bị, tùy hỷ, trí tuệ 
gọi là 25 đội lính sở hữu tịnh hảo. 


Mỗi đội quân lại có 13 tiêu đội là: Xúc, thọ, tưởng, tư, nhất 
hành, mạng quyền, tác ý, tầm, tứ, thắng giải, cần, hý, dục 
gọi chung là 13 tiêu đội sở hữu tợ tha. 


Khi Ngài củng cố trao dồi 3 đội quân là 10 đại đội, 25 
trung đội, 13 tiêu đội trong thời gian dài lâu 4 a-tăng-kỳ 
100 ngàn đại kiếp, củng có đến khi nào có sự dũng cảm 
đây đủ trọn vẹn thì đưa đội binh ra chiến trường dưới cội 
cây giác ngộ chiến đấu với kẻ thù là năm loại ma như phiền 
não và ma vương thiên tử ... sắp xếp tất cả các đội binh 
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lính làm duyên hỗ trợ lẫn nhau đồng bộ chiến đấu với ma 
vương thiên tử cho đến khi kẻ thù bại trận tháo chạy, khi 
chiến thắng được phiền não ma là nguyên nhân gốc thì 
thành tựu quả vị Phật toàn tri trong chiếc lọng giải thoát là 
quả vị Ứng cúng [Arahzrr] cùng với lời tán dương tùy hỷ 
'szđJu” của phạm thiên, chư thiên trong mười ngàn thế 
giới, có tiếng nhạc trời và tù và hòa điệu chung vui tùy hỷ 
trong lúc chứng đạt tuệ Chánh đắng giác, trải rộng phạm 
vi ảnh hưởng Phật lực ra khắp trăm ngàn koti thế giới, chư 
thiên đem đến 7 loại báu cúi rạp mình cúng dường dưới 
chân đức Phật rồi đảnh lễ rời đi. Theo những gì đã trình 
bày, có thể thấy rằng câu chuyện về đức Phật có lối nói so 
sánh theo đạo pháp đạt được Phật quả theo tuần tự nhân 
(đạo tuệ) liên quan đến quả (quả tuệ) giống những ví dụ 
theo lối thế gian là đạt được vương quyên theo tuần tự 
nhân liên quan đến quả ấy. 


Trong quyên “Đảnh lễ ba nơi nương nhờ” trang 38-39 có 
nói kết luận về vẫn đề này rằng: 10 đại đội như đại đội cố 
quyết bố thí ... đó là 10 pháp pãrzmï tròn đủ mà chư giác 
hành giả (bodhisarra) phải nỗ lực thực hành trọn vẹn trong 
sạch để đem đến sự chứng đắc tuệ giác ngộ, tức sự biết rõ 
trong sự diệt khô sẽ giúp được chúng sanh thế gian thoát 
được khô trong luân hồi. 


Bằng những cách so sánh theo lối đời là vương quyên và 
đạo là đạt được Phật quả như đã trình bày cho thấy rằng 
phải có nhân trước rồi mới có quả, sự sắp xếp tuần tự ân 
đức Phật trong câu đại đảnh lễ là '»zgavzfo (cắt phiền 
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não), araharo (xa lìa phiền não)” trước vì là nguyên nhân, 
tức tuệ đạo Ứng cúng có Nibbãna làm cảnh rồi đến ân đức 
'sammäsambuddhassa' (tự mình chứng ngộ tất cả pháp 
đáng biết) là quả tuệ sanh theo tuần tự từ nhân là đạo tuệ. 
Do đó, những vị thầy đời trước soạn những bộ sách khác 
nhau ... cũng cung kính đảnh lễ Tam bảo theo cách truyền 
thống từ trước đến giờ được chư Thánh Arahanr đưa vào 
kết tập với Pã|i '®amo tassa bhagavato .... 


Một số vị thầy nói rằng “Cách đặt vị trí Pã|I của từ “namoö” 
ấy Ngài xếp tuần tự đại Bi đức làm chánh vì ân đức của từ 
“bhagavaío` hiện bày đại B1 đức. Do đức Phật là vị có 6 
điều đại phước, về phần của Ngài đã trọn vẹn đây đủ lại 
vừa hành thêm đại Bi đức bởi sự phân chia pháp đến tất cả 
chúng sanh thế gian mà không có sự che đậy dù chỉ là chút 
ít, phô bày ra những điều khó trở nên dễ dàng, những cái 
trong tôi đưa ra ánh sáng, đô vật úp thì lật ngửa trở lại nên 
mới có được hồng danh “b#agavä' (Thế Tôn) được dịch 
thành nhiều cách theo lý pháp như “bậc hữu phước, bậc 
phân chia ...ˆ bởi vì kiểm tra lại lịch sử từ lúc Ngài bắt đầu 
tu tập trao dỗi pháp pãramï tròn đủ cho đến cuối cùng, 
những pháp pãrzmï tròn đủ mà Ngài tu tập đều vì lợi ích 
cho tất cả chúng sanh trong thế gian ba cõi vì một mục 
đích duy nhất là để thoát khỏi khổ trong luân hồi, chứ 
không có một mục đích nào khác cả ...”. 


Mục đích của việc đặt câu “Wzrzø? ở đầu của bộ sách 


Bộ Sãrafthasamuccaya adthakathäbhänavara quyền I 
trang 3 có giải thích mục đích của việc đặt cầu “ramo fassa 
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bhagavato arahato sammäsambuddhassa`' ở đầu bộ sách 
có 4 ý nghĩa! là: 

1. Vì tiến hành theo tông chỉ của bậc Thánh cao thượng. 
2. Vì ngăn ngừa sự rủi ro tai hại. 

3. Vì đê cọ rửa tâm hôn cho trong sạch. 

4. Vì để cho đời sống có giá trị. 

Phân giải: 

1. Vì tiễn hành theo tông chỉ của bậc Thánh cao thượng. 


Theo thế thường của bậc Thánh cao thượng hay thấp hơn 
thế là hiền phàm nhân khi làm bất cứ việc gì cũng không 
bao giờ quên nghĩ tưởng đến ân đức Phật, bởi vì thấy rằng 
những sì là Thế gian giải tức bậc thấu suốt thế gian không 
có ai tối thượng hơn đức Phật cả. Do đó, trước khi làm 
những thiện pháp nào bất kể là thuyết pháp, nghe pháp, 
soạn các bộ sách khác nhau hay thiện pháp nào khác cũng 
cần phải thể hiện sự cung kính đến đức Phật trước rằng 
“namo tassa bhagavato arahato ...` đề cho những bậc 
thông tuệ biết rõ rằng thực hành như vậy được gọi là thực 
hành theo truyền thống tông chỉ của bậc Thánh cao 
thượng. Về sau những ai là tông tín đồ Phật giáo cũng thực 
hiện theo truyền thống và dạy những hàng hậu học nối 
tiếp, ngay cả những người làm cha mẹ cũng dạy bảo con 
mình cho đến ngày hôm nay. 


1 Bộ Säratthasamuccaya atthakathäbhänavära quyển 1 trang 3, ngài Anomadassĩ là người biên 
soạn ở đảo Lăng-ka trong thời vua Parakkamabahu khoảng năm 1700. Bộ này chỉ rõ vai trò của 
mình là chú giải, nhưng thật ra có tính chất đặc biệt là sự giải thích trình bày riêng vẫn đề Paritta 
và có cách trình bày theo mẫu học tập Tam tạng trong thời vua Parakkamabähu. Bộ sách này phân 
giải vẫn đề “namo và ba nơi nương nhờ rất rõ ràng. 
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2. Vì ngăn ngừa sự rủi ro tai hại. 


Những thiện sự khác nhau bất kể là theo thế tục hay trong 
tông giáo như thuyết pháp, tụng kinh hay làm những thiện 
sự khác cũng đều có những sự cản trở, rủi ro không ít thì 
nhiều, việc ấy càng tinh tế rộng rãi làm lợi ích cho số đông 
cho xã hội nhiều bao nhiêu thì cũng sẽ có những trở ngại 
ngăn cản nhiều bấy nhiêu. Để ngăn ngừa những điều rủi 
ro tai hại cản trở từ tật bệnh, sự hoảng hốt lo sợ, phóng dật 
không chú tâm và cho thành tựu thiện pháp mà mình làm 
đó cần phải thể hiện sự cung kính đến đức Phật trước tiên 
bằng lời „mo rassa ...`, như vậy sẽ phát sanh sự ấm áp 
trong tâm trong cách kết hợp với những hành động tốt ấy 
như đức Phật có thuyết răng: 

“Người nghĩ tưởng đến ân đức Tam bảo cho đến khi tâm 
đã vững chắc, khi tai họa đến cũng không hoảng hốt lo sợ, 
lông tóc dựng ngược và phóng dật, suy xét rằng nếu quả 
của nghiệp tiền kiếp không đi theo đến trổ thì ân đức Tam 
bảo cũng có thể ngăn ngừa tất cả mọi sự rủi ro tai hại một 
cách chắc chắn, nhưng nếu có quả của nghiệp quá khứ đến 
trổ thì ân đức định tâm trong Tam bảo cũng giúp ngăn 
ngừa sự rủi ro, năng không để phải thọ khổ trong bốn cõi 
khổ mà sẽ cho hưởng sự an lạc trong cõi vui hơn thế tăng 
lên gấp trăm ngàn lần. Suy xét như vậy cũng có định tâm 
không phóng dật lo sợ hoảng hốt, nếu không lo sợ hoảng 
hốt thì làm bắt cứ việc gì cũng có thể thành tựu theo như 
ước nguyện”. 
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3. Vì để cọ rửa tâm hôn cho {rong sạch. 


Người thường xuyên nhớ tưởng đến ân đức Phật bằng sự 
cung kính rằng “Nưmo Tassa Bhagavato Arahafo 
Sammäsambuddhassa` làm cho phát sanh niềm tin vững 
chắc (okappanasaddhä) là nguyên nhân cho sanh sự no 
vui, hoan hỷ, có nhiều sức mạnh và sự yên tĩnh trong khi 
ấy. Khi tu tiến niệm ghi nhớ biết theo sự no vui, hoan hỷ 
ấy làm cảnh, bằng cách làm cho liên tục cho đến lúc phát 
sanh tuệ minh sát thấy sự sanh diệt, vô thường, khổ, vô 
ngã của chư pháp hành. Khi quán xét như vậy thường lập 
lại thì tuệ minh sát đó dần vững chắc, sắc bén theo tuần tự 
cho đến lúc tuệ thấy sự sai lỗi, sự nguy hiểm, thấy là những 
điều đáng nhàm chán ở chư hành, khi có thể thấy như vậy 
thì ái, sân, si chiếm ngự tâm cũng dần yên tĩnh và cuối 
cùng là chứng đắc đạo quả. 


Trong thời đức Phật, hầu như những người chứng đạo quả 
khi pháp thoại vừa dứt thường chứng đạo bằng sự ghi nhận 
biết sự hoan hỷ no vui sanh từ việc nhớ tưởng đến ân đức 
Phật cũng có, từ sự thấy đại nhân tướng của đức Phật tuyệt 
diệu cũng có, từ cách nghe âm thanh du dương hay sự thấu 
hiểu chánh pháp rành rọt rõ ràng cũng có, nên sanh sự hoan 
hý no vui có nhiều mãnh lực. Những vị ấy ghi nhận biết 
ngay thực tính pháp này làm cảnh, sau đó tuệ minh sát 
sanh thành nhiều cấp bậc khác nhau cho đến chứng đạo 
quả là bậc cuối cùng. Có câu chuyện chứng đạt pháp bằng 
sự ghi nhận, biết ngay sự no vui hoan hý sanh từ cách tu 


194 Chuyển ngữ: Bhikkhu Abhisiddhi — Siêu Thành 





tiến ân đức Phật trong Aägufaranikãäya — Chakkanipäta 
như sau: 

“Này chư bhikkhu, thời nào mà vị Thánh đệ tử nhớ tưởng 
đến Như Lai, thời ấy tâm của vị Thánh đệ tử ấy sẽ không 
bị ái chiếm ngự, không bị sân chiếm ngự, không bị sĩ 
chiếm ngự, là tâm tiến hành chân chánh thoát ra khỏi ái. 
Này chư bhikkhu, ái này là tên của năm cảnh dục, một SỐ 
người ở thế gian này, tu tiến tùy niệm Phật làm cảnh hắn 
trong sạch thanh tịnh” 

4. Vì để cho đời sống có giá trị. 

Đức Phật có lời giải thích tế độ dạy Diệu pháp lại rằng tất 
cả mọi người sanh ra trong vòng luân hồi này, được sanh 
làm người nhân loại cần phải có pháp của người nhân loại 
là 10 con đường thành tựu nghiệp thiện có trong căn tánh 
và cần có trí tuệ biết ân đức Tam bảo thì mới được gọi là 
đời sông có giá trị. Và sở dĩ có được chủng tánh nhân loại, 
có hai giá trị đó ở mỗi kiếp sống, điều đó là điều khó được. 
Ngài có trình bày sự so sánh răng: Tợ như một con rùa mù 
hai mắt bơi dưới đại dương, 100 năm mới trồi lên một lần 
và sẽ phải trồi lên để đưa lọt cái đầu vào cái lỗ trên bọng 
cây trôi dạt trên biển theo lực của gió. Dầu như thế thì con 
rùa mù hai mắt cũng có cơ hội đưa đầu của mình vào được 
cái lỗ ấy được. Nhưng việc mà đề sanh thành người lại có 
đủ hai tánh chất tốt đẹp ấy lại càng khó hơn con rùa mù 
ấy. Bởi vì Tam bảo khó gặp, có một bậc đại giác hành giả 
(bodhisafia) tu tập pháp pãramï tròn đủ nhiều a-tăng-kỳ 
và đại kiếp rồi mới giác ngộ được quả vị Toàn tri giác, sau 
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đó mới thuyết pháp tế độ chúng sanh thì mới có đủ cả Tam 
bảo. Nếu không gặp được ba nơi nương nhờ thì cũng 
không thể có trí tuệ biết được chín pháp siêu thế là 4 đạo, 
4 quả và Nibbãna, không thể biết được pháp Nibbãna mới 
là ân đức thật sự của Tam bảo. 

Như có Phật ngôn rằng: 

“Kiccho manussapafilabho 

Kiccham maccãna JIVita1 

Kiccham saddhamnasavanam 

Kiccho buddhãnanuppado ” 

“Được sanh làm người là điều khó, có được đời sống là 
điều khó, được nghe Diệu pháp là điều khó, có đức Phật 
sanh ra trong đời là điều khó.” 


Trong quyền “đánh lễ ba nơi nương nhờ”, ở trang 25 có nói 

trong văn chương có một câu chuyện tên 7ebhữmikathä 

(trang 169), nội dung của câu kệ trên xuất hiện trong lời 

dạy của nàng 4sandhimirfaä tầu với đức vua Dhammnasoka 

có nội dung rằng: 

“Rồi nàng 4sandhimitiä nói với đức vua Dhamưmmäsoka với 

lời rằng: 

- Muôn tâu đại vương, hàng thiên chúng và nhân loại 
sanh ra trong thế gian này được gặp đức Phật, giáo 
Pháp, chư Tăng thật là điều khó được, người nào có sự 
hiểu biết nỗ lực cố gắng làm phước thì sẽ đến được chín 
pháp siêu thế, dẫn mình đến Nibbãna gần nơi đức Phật. 

-_ Tất cả mọi người đây được sanh làm người nhân loại 
trong đất nước này cũng là một điều khó và người nào 
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sanh làm nhân loại như thế lại thêm có tâm tịnh tín trong 
sạch nơi phước và tội biết như thế cũng vậy hay được 
nghe pháp đức Phật thuyết lại cũng là rất khó, nhớ 
những lời dạy đó rõ ràng rồi thuyết lại cho người khác 
nghe tiếp như vậy cũng là điều khó được ...” 


Nguyên nhân này, những vị thầy khi làm bất cứ việc thiện 
lành nào cũng cần thể hiện sự cung kính nhớ tưởng ân đức 
Tam bảo là điều đầu tiên cần hơn hết với câu Pã|i ?Wamo 
Tassa Bhagavato ... ` để làm cho đời sống có thêm giá trị, 
tức duy trì trong ân đức NIbbana. 


Tóm lại: Đời sống là trí tuệ làm giá trị, tức sự thấy được 
ân đức Nibbãna rằng là pháp bản thể yên tịnh tất cả uân 
phiền não sanh cho người nào thì người ấy làm thiện pháp 
nào dù nhỏ bé, thiện ấy cũng được gọi là thiện diễn tiến đề 
xuất luân hồi trong con đường thực tính pháp và thực hành 
đó là 4 tâm đại thiện tương ưng trí (vivaffagãmikusala) có 
ân đức vô lượng không sao kề hết. 


Trong quyền sách “Đảnh lễ ba nơi nương nhờ" (trang 30) 

nói ở bộ Teblmilokavinicchayakathäa được biên soạn từ 

Bhikkhu Dhammaprja ở thời điềm vương triều thứ nhất, 

nội dung có nói đến lợi ích hay quả phước của câu đảnh lễ 

Tam bảo đặt ở đầu bộ sách có 2 điều: 

-_ Điều thứ nhất, sự cung kính Tam bảo ở đầu mỗi bộ sách 
ngoài ra việc bảo hộ khỏi mọi sự rủi ro tai hại cho người 
làm thì vẫn là bảo hộ khỏi những sự rủi ro tai hại đến 
người học, người đọc, người nghe câu đảnh lễ ấy. Bởi 
vì khi học tập, đọc tụng, nghe câu đảnh lễ Tam bảo thì 
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sẽ phát sanh niềm tin trong sạch, cung kính hướng đến 
Tam bảo giúp cho thoát khổ, nguy hiểm, những sự rủi 
ro, oan trái oán thù bằng mãnh lực của tâm đại thiện có 
tín làm nền tảng, có tuệ là điểm cuối cùng. 

-_ Điều thứ hai, khi người học tập, người đọc, người nghe 
nhận được quả phước như trên thì sự cung kính Tam 
bảo cũng xem như là thí pháp có quả phước cao thượng. 


Bộ Sãrafthasamuccaya adthakathäbhänavara quyền I 
trang 16 kết luận lợi ích của sự cung kính khi đặt lên đầu 
tiên là: 

“Cả ba đại ân đức là phần chánh yếu lớn rộng gom tất cả 
những ân đức Tam bảo vào trong câu Pa] Nưmo Tassa 
Bhagavato Arahatfo Sammasambuddhassa ` này đã quá rõ 
ràng, biết rõ như vậy sẽ có sự nỗ lực thực hành tu tiễn đọc 
tụng dùng tuệ biết theo ý nghĩa mà Ngài đã phân giải, sau 
đó phát sanh pháp hý lạc no vui rồi đến cận định sanh. 


Hơn nữa, như biết răng cả ba ân đức này là chi phần 9 pháp 
siêu thế được tôn trí bởi sự dứt phiền não là nguyên nhân 
của uẫn Nibbãna và giới Nibbãna, biết rõ Nibbãna này có 
được quả phước vô lượng không sì sánh bằng thì dù cho 
làm bắt cứ việc thiện nào thì việc thiện ấy cũng gọi là thiện 
xuất luân hôi, là nguyên nhân để thấy Nibbãna thật sự, 
người ấy đã có rất nhiều pháp pãrzmï tròn đủ. 

Nếu người đó làm việc thiện mà không mong muốn Phật 
trí và Độc giác trí, Thinh văn trí thì người đó gọi là người 
không có chí nguyện pháp Nibbãna. Người ấy vẫn xem là 
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hành sai con đường Diệu pháp của chư Phật. Nên biết rõ 
rằng Phật trí và Độc giác trí, Thinh văn trí, 9 pháp siêu thế 
gồm 4 đạo, 4 quả, Nibbãna là pháp siêu lý được đức Phật 
thuyết giảng lại. 


Lời pháp nào được pháp sư dẫn chứng đơn cử trình bày 
theo pháp tục đề, không có 4 Thánh đề, không có đạo, 
không có quả, không có Nibbãna thuộc về pháp siêu lý 
(chơn để), lời pháp ấy không gọi là có lợi ích. Lời pháp 
nảo là siêu lý (chơn đề) kết hợp với 4 Thánh đề, đạo, quả, 
Nibbäna, những lời pháp ấy có ấp ủ lợi ích cho người nghe 
thì pháp sư đó gọi là thông thạo, là pháp sư chân chánh.” 


Nguyên nhân việc đọc câu đại đảnh lễ ba lần 


Cách đọc tụng câu đại đảnh lễ ba lần ở đây là cách nhắc 
lại nội dung (Zmegira) cũng là truyền thống của người Ấn 
Độ thời trước, giống như cách đọc tam quy 3 lần. 


Sự kết hợp cách đọc nhắc lại nội dung có gặp trong những 
bộ sách khác nhau, như trong bộ 45/idhana kệ 107 nói 
rằng: 

“Bhaye kodhe pasa1sãyam 

Turite kotthalacchare 

Hase soke pasade ca 

Kare ãmeqditan budho ” 

Người hiểu biết nên làm cách nhắc lại nội dung (Zmegia) 
trong lúc sợ, giận dữ, khen ngợi, gấp gáp, ầm ï, ngạc nhiên, 
vui thích, sầu muộn và niềm tin. 
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Một số vị có quan điểm rằng “cách nói câu đại đảnh lễ 3 
lần để có được sự niệm chuẩn bị định (parikamma- 
sưmađhi), cận định (upacãrasamadihi) và an chỉ định 
(appanäsamädhi) tuần tự”. Nhưng dù sao đi nữa, quan 
điểm này không tương ứng với bộ Thanh Tịnh Đạo trình 
bày rằng nghiệp xứ tùy niệm Phật không thể làm cho sanh 
an chỉ định!. 


Một số vị thầy giải thích răng cách nói 3 lần câu đại đảnh 
lễ cũng đề thể hiện sự cung kính chắc chắn như ba sợi dây 
quấn vào một bện hắn chắc chắn bền vững hơn chỉ có một 
sợi thông thường. 


Một số vị thầy phân giải rằng đọc lần thứ nhất là cung kính 
đảnh lễ đức Phật, lần thứ hai là cung kính đảnh lễ giáo 
Pháp, lần thứ ba là cung kính đánh lễ chư Tăng. Một số vị 
thì giải thích rằng đọc lần thứ nhất là cung kính đảnh lễ đại 
Bi đức, đọc lần thứ hai là cung kính đảnh lễ Tịnh đức, đọc 
lần thứ ba là cung kính đảnh lễ Trí đức của đức Phật. 


Hay nói cách khác, để cung kính đánh lễ cả ba hạnh hành 
trì của mỗi vị Phật. Tức là đọc lần thứ nhất cung kính đảnh 
lễ đức Phật hạnh đức tin (sưđhãdh¡ikø)2, đọc lần thứ hai 


1 Upacärappanävaghgtoti thapetvã kãyagatäsotiñca ñnñpñngssatiñca avasesã a††ha anussotiyo, 
ãhãre  patikilasañña, catudhätuvavoatthananti ¡imăãneva  hettha  dasakammotthändni 
upacñravahðni. Sesäni qppanävahðni. Evam upacärappanävadhdto. 

[câu “upacãrappanävahato” nghĩa là trong nghiệp xứ này, 10 loại nghiệp xứ trừ ra thân hành niệm 
và nhập tức xuất tức niệm, 8 nghiệp xứ còn lại và quán vật thực bất tịnh, phân tích bốn giới là loại 
nghiệp xứ chỉ cho đến cận định. Những nghiệp xứ ngoài ra những nghiệp xứ này cho quả đến an 
chỉ định. Nghiệp xứ cho quả cận định và an chỉ định như vậy.] 

2 Đức Phật hành trì hạnh đức tin này là bồ-tát tu tập trao dồi pháp độ pãramï mạnh về đức tin, tức 
thiên về đức tin nhất, nhưng có trí tuệ mức trung bình, nên cũng tu tập pháp độ theo cách trung 
bình. Tính từ thời điểm bắt đầu tu tập pháp độ pãramï cho đến khi chứng đắc quả vị vô thượng bồ 
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là cung kính đảnh lễ đức Phật hạnh trí tuệ (paññãđh¡ka)!, 
đọc lần thứ ba là cung kính đảnh lễ đức Phật hạnh tinh tấn 
(viriyãdhika)?. Do đó, những vị thầy tiền bối cũng định ra 
3 lần đọc câu đại đảnh lễ đối với đảnh lễ đức Phật có 3 
hạnh như trên. 





Trong quyền sách UposathasTlakathä là bài luận của đức 
Vua trang 62,63 có sự suy xét rằng: “Đúng nhất là câu 
đảnh lễ chỉ với việc cung kính đảnh lễ đức Phật, nhưng 
đọc ba lần để lặp lại sự cunh kỉnh và nhất tâm”. 


Câu đại đảnh lễ là nghiệp xứ tìy niệm Phật 


Câu đại đảnh lễ này ngắn gọn và phân tích ba yếu tố quan 
trọng là: 'bhagavaro' (Thế Tôn) [bhagavä = đại Bi đức], 
“Arahafo` (Sát tặc, Ứng cúng, Vô sanh) [araham = Tịnh 
đức] và “sưmmäsambuddhassa` (Chánh đẳng giác) 
[sammäsambuddho = Trí đức] của đức Phật theo tuần tự. 
Do đó, khi đọc hoặc tụng bởi sự cung kính rằng “Nzmo 
Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa` cũng 


đề đến 40 a-tăng-kỳ 100 ngàn đại kiếp. Ngài cũng có một hồng danh là Vipacitaññũbodhisatta = 
Bồ-tát có trí tuệ ở bậc trung có khả năng tỏ ngộ pháp không quá nhanh cũng như quá chậm. 

1 Đức Phật hành trì hạnh trí tuệ này là bồ-tát tu tập trao dồi pháp độ pãramï mạnh về trí tuệ, tức 
thiên về trí tuệ nhất, nhưng có đức tin ít, nên cũng tu tập pháp độ ít hơn đức Phật có hạnh khác. 
Tính từ thời điểm bắt đầu tu tập pháp độ pãramï cho đến khi chứng đắc quả vị vô thượng bồ đề 
đến 20 a-tăng-kỳ 100 ngàn đại kiếp. Ngài cũng có một hồng danh là Ugaghatitaññũbodhisatta = 
Bồ-tát có trí tuệ ở già dặn có khả năng tỏ ngộ pháp nhanh. 

? Đức Phật hành trì hạnh tin tần này là bồ-tát tu tập trao dồi pháp độ pãramï mạnh về siêng năng 
lần lướt, tức thiên về sự siêng năng tin tấn nhất, nhưng có trí tuệ ít, nên cũng tu tập pháp độ rất 
nhiều trong thời gian dài lâu hơn những đức Phật có hạnh khác. Tính từ thời điểm bắt đầu tu tập 
pháp độ pãramï cho đến khi chứng đắc quả vị vô thượng bồ đề đến 80 a-tăng-kỳ 100 ngàn đại kiếp. 
Ngài cũng có một hồng danh là Neyyabodhisatta = Bồ-tát có trí tuệ non nớt có khả năng tỏ ngộ 
pháp chậm hơn những bồ-tát có hạnh khác. 
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xem là sự tu tiễn tùy niệm Phật theo cách phân tích lại 
trong bộ Thanh Tịnh Đạo rằng: 

“Chính “niệm” (sở hữu tâm) gọi là “tùy niệm" (anussafi) vì 
luôn nhớ biết ngay không gián đoạn. Hay nói cách khác 
niệm thích hợp với thiện nam tử xuất gia bằng niềm tin, 
bởi vì diễn tiến ở vị trí đáng phải diễn tiễn, sự siêng năng 
nhớ tưởng ân đức Phật (là bậc xa lìa phiền não ...) gọi là 
tùy niệm Phật (5uadhãnwssaíï). Cụm từ “tùy niệm Phật là 
cách gọi “niệm” có ân đức của Phật làm cảnh như từ 
araham, sammasambuddho, vijãcaranasamDpanno, 
sugato, lokavidH, qnuftaro, purisadammasardthi, sattha 
devamanussanarmn, buddho, bhagavä ` 


Niệm giống như là cọ xát vào cây liên tục, định tợ như sự 
nóng có tỪ sự cọ xát Ấy, tuệ ví như lửa sanh từ sự nóng ẫy. 
Nghĩa là trong cả 5 quyên là tín, tấn, niệm, định và tuệ. 
Tín làm nhân cho sanh tấn, tấn làm nhân cho sanh niệm, 
niệm làm nhân cho sanh định, định làm nhân cho sanh tuệ 
và tuệ làm nhân cho sanh tín ... cả 5 quyền này làm nhân 
quả tương quan. 


Sự tu tiễn niệm cũng có lợi ích làm cho tâm vững chắc có 
định, để làm cho phát triển kế tiếp đến tuệ, ví như nước 
trong thì cặn lắng xuống, có thê thấy được những cái khác 
trong nước. Hay tợ như cách ấp trứng của gà mẹ trong thời 
gian lâu làm cho nước trong trứng là ái khô cạn, làm cho 
chiếc mỏ và móng chân, tợ như tuệ minh sát, của gà con 
cứng hơn và cuối cùng là gà con tức chúng sanh cũng chọt 
vỏ trứng, tợ như vô minh bao bọc mình lại, ra khỏi vỏ 
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trứng, tức là các hữu. Hợp với Phật ngôn được thuyết, tuệ 
sanh từ định trong Dïghanikãya — Mahãvagsa rằng: 
“§Iilaparibhavito saưmadhi mahapphalo hofi 
mahanisamso. Samadhiparibhavia panna mahapphala 
hofi mahãHnisamsa. Panfñaparibhavitam cittam 
sammadeva ãsavehi vimuccdfi, seyydathidamụu — kãmaãsava, 
bhavãsava, avijaãsava ” 

“Định được trao dỗi từ giới có quả lớn, ân đức lớn; tuệ 
được trao dồi từ định có quả lớn, ân đức lớn; tâm được trao 
dồi bởi tuệ cũng thoát khỏi lậu một cách chân chánh là dục 
lậu, hữu lậu, vô minh lậu”. 


Có câu chuyện trong Chú giải Bổn sanh răng, khi Phật giáo 
chưa hiện hữu ở thế gian, có một ông triệu phú ở thành 
Bãrãnasĩ đứng nhìn người qua lại. Ông ta thấy một cặp vợ 
chồng đi ngang qua, khi nhìn thấy sự xinh đẹp của người 
phụ nữ ấy thì sanh sự vừa lòng, vì thiếu niệm, nhưng khi 
biết rằng tâm bất thiện sanh do muốn lấy vợ của người 
khác liền sanh sự động tâm, ghi nhận biết ngay tâm hợp 
với sự vừa lòng ấy thì sanh định, quyết tâm hơn và sanh 
tuệ thấy sanh diệt của tâm, đạt được những tuệ minh sát 
khác, chứng quả độc giác Phật. 

Tùy niệm Phật là nền tảng tu tiến minh sát 
Trong bộ Ji»ãlankãrafkã nói rằng: Người tu tiễn nghiệp 
xứ tùy niệm Phật ấy không nên giống người nhút nhát lười 
biếng, nghĩ rằng “Tất cả ân đức Phật có rất nhiều không 
sao xác định hết được, mà trí tuệ của mình thì chỉ có chút 
ít thì có thể biết được hay sao?”. Phải làm cho bản thân 
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giống người dũng cảm, không sợ hãi tiến sâu vào đại 
dương là ân đức Phật, cọ rửa câu uế có trong cơ tánh mình 
bằng sự no vui hỷ lạc có ân đức Phật làm cảnh, dứt trừ sự 
sôi nổi lo âu là phiền não, rồi nhớ tưởng tuần tự mỗi ân 
đức Phật bằng cách đầu tiên là “4pi so bhagavä arahä° — 
Vì thế, đức Thế Tôn ấy là bậc Arahanr (Sát tặc, Ứng cúng, 
Vô sanh), nhớ tưởng ân đức điều thứ nhất vừa đủ cho trí 
tuệ của mình, khiến cho cận định sanh rồi tu tiễn minh sát 
có định làm nhân sân nên chứng đạt sự thanh tịnh. Một 
phần đại dương được người thấy cũng xem như là thấy đại 
dương ra sao, khi người thường nhớ tưởng đến ân đức Phật 
hiện đến mình dù chỉ chút ít cũng là người có tùy niệm 
Phật, đạt được lợi ích cho bản thân như thế ấy. 
Sự tu tiễn mình sát, tức tu tiễn ở bốn nơi sanh niệm 
(Bốn niệm xứ - Satipaffhãna) 

Từ nội dung được trình bày trong bộ Jinälaikãra ấy cho 
thấy rằng sự tu tiễn minh sát là tu tiễn bốn niệm xứ, đây là 
phân chánh yếu quan trọng trong lời dạy của đức Phật làm 
cho người tu tiễn phát sanh tuệ biết rõ danh sắc, tam tướng 
và bốn Thánh đề như thật. Bởi vì không một ai chứng pháp 
mà không cần tu tiến một trong bốn nơi sanh niệm hay 
“bốn niệm xứ" như thân quán niệm xứ ... 


Sự thật thì, mọi người chứng pháp bởi tu tiễn niệm xứ, đó 
là đạo lộ duy nhất, bởi vì tuệ minh sát và đạo tuệ là tuệ 
sanh từ sự trao đồi, huấn luyện tâm. Khi tâm nhớ biết ngay 
thuần thực tính pháp và có định trụ vững trong thực tính 
pháp, tuệ đồng sanh với niệm và định hắn phát triển tăng 
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trưởng dũng mãnh hơn theo tuân tự. Tuệ như trên gọi là 
tuệ sanh từ sự tu tiễn (bhãvanämayapaññaä). Dù cho đức 
Phật Toàn giác, Phật Độc giác và Thánh đệ tử trong 4 a- 
tăng-kỳ 100 ngàn đại kiếp này và những kiếp khác cũng 
chứng đạt sự thanh thịnh khỏi phiền não bằng đạo lộ duy 
nhất này là bốn niệm xứ như nhau. Liên hệ đến vẫn đề này, 
có nội dung được trình bày trong Dighanikäya atthakatha 
rằng: 

“am panag kãyaVedanaciladhammesH kañnci 
dhamu=mamợụ qnämasifva bhãvanã nãma natthi, tasma teDi 
ñmmmava  maggeena sokaparideve samatikRaniai 
veditabba. ” 

“Hơn nữa, có tên là tu tiến mà không liên hệ với thân, thọ, 
tâm hay bất cứ một thực tính pháp nào hắn không xảy ra. 
Do đó, nên biết răng ngay cả những vị ấy thoát khỏi sự sầu 
và khóc than bằng đạo lộ này.” 

Tùy niệm Phát nên tu tiễn mỗi khi có cơ hội 

Trong sự tu tiến ân đức Phật ẫy, bậc Đạo sư có hướng dẫn 
rằng, nên tu tiễn mỗi khi có cơ hội, có chuyện được đề cập 
trong M4ahãnãmasuffa rằng: 

Một thời, khi đức Phật trú tại pháp đường Migoradha. gần 
thành Kapiavarhu, xứ Sakka Lần đô vương tử 
Mahänäma phục hồi sức khỏe từ cơn bạo bệnh, khỏi bệnh 
không lâu thì đi đến yết kiến đức Thế Tôn, rồi hỏi rằng 
“Bạch Ngài, chúng con có sự an trú với những pháp an trú 
khác nhau, vậy chúng con nên an trú như thế nào? 
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Đức Phật đáp rằng: “Lành thay, lành thay vương tử 
Mahãnãma, này Mahäãnãma việc mà các ông đến hỏi Như 
Lai như vậy xem như là hợp thời với những ai là thiện nam 
tử. Này Mahanama, người thành tựu phận sự là người có 
tín chứ không phải là người không có tín, là người có sự 
siêng năng chứ không phải là người biếng nhát, là người 
có niệm chứ không phải là người thất niệm, là người có 
định chứ không phải là người không có định, là người có 
tuệ chứ không phải là người thiểu trí. Này M⁄ahãnãma. khi 
ông trú trong 5 điều pháp này, rồi cần hành theo 6 pháp để 
cho càng tăng trưởng. 6 pháp đó là: 

Này Mahãnäma, trong dịp này ông nên nhớ tưởng đến 
Như Lai bởi ân đức rằng %?i so bhagavä araham 
sammasambuddho vừjãcaranasampanno sugafo lokavidn 
qnuttaro purisadammasarathi satthä devamanussanam 
buddho bhagavä'”. [Vì đức Thế tôn là bậc Ứng cúng, 
Chánh biến tri, Minh hạnh túc, Thiện thệ, Thế gian giải, 
Vô thượng sĩ, Điều ngự trượng phu, Thiên nhân sư, Phật, 
Thế tôn.] 


Này Mahänäma, thời nào vị Thánh đệ tử nhớ tưởng đến 
Như Lai, thời ấy tâm của vị Thánh đệ tử ấy không bị chiếm 
ngự bởi tham, không bị chiếm ngự bởi sân, không bị chiếm 
ngự bởi s1, tâm của vị Thánh đệ tử trong thời ấy là tâm tiễn 
hành chân chánh. 

Này ÄM⁄ahãnäma, vị Thánh đệ tử có tâm tiến hành chân 
chánh nhớ tưởng đến Như Lai, vị Thánh đệ tử ấy biết được 
nghĩa, biết được pháp, có sự hân hoan hợp với pháp, hỷ 
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sinh khởi cho người hân hoan, thân của vị ây có tâm kêt 
hợp với hỷ cũng an tịnh, người có thân an tịnh cũng hưởng 
lạc, tâm của người có lạc cũng an trú vững chăc là định. 


Này ÄM⁄ahänãma, ngay cả ông đang đi cũng nên tu tiến tùy 
niệm Phật như trên vậy, ngay cả đứng cũng nên tu tiễn, 
ngay cả ngồi cũng nên tu tiến, ngay cả năm cũng nên tu 
tiễn, ngay cả đang làm việc cũng nên tu tiễn, thậm chí sống 
ở nhà đầy con cái cũng nên tu tiến ...” 


Bài kinh được dẫn chứng trên cho thấy răng những điều 
được đức Bồn sư dạy bảo trong việc nghĩ nhớ đến ân đức 
Phật là điều quan trọng, thậm chí là hướng dẫn đến nhớ 
nghĩ mọi thời điểm bất kế là đi đứng nằm ngồi cũng vậy. 
Khi đó, ngay cả người tụng đọc câu đại đảnh lễ cũng như 
nhau, không nên đọc hay tụng nhớ nghĩ đến ân đức Phật 
chỉ trong lúc tụng kinh hay những buổi lễ làm phước, mà 
phải luôn cung kính nhớ nghĩ ở mọi thời điểm có cơ hội 
giống nàng 2janafjanï, bất kế nàng như thế nào, hắt hơi 
hay dâu cho trượt té cũng đều nhớ nghĩ đến ân đức của đức 
Phật rồi thốt ra lời '„ưmo tassa bhagavato arahafto 
sammasambuddhassa` mọi lúc. 


Câu đại đảnh lễ gầm luôn cả giáo Pháp và chư Tăng 


Câu đại đánh lễ này không xuất hiện từ đảnh lễ giáo Pháp 
và chư Tăng mà chỉ có từ cung kính đến đức Phật mà thôi. 
Như vậy bởi vì người cung kính đảnh lễ đức Phật cũng 
chắc chắn cung kính đảnh lễ giáo Pháp và chư Tăng nữa. 
Vì những điều này nên xem như câu đại đảnh lễ nảy cũng 
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thể hiện sự cung kính đến giáo Pháp và chư Tăng gián tiếp. 
Văn phong như vậy gọi là cách không ha nhau 
(avinabhavanaya). Bởi vì Tam bảo là đức Phật, giáo Pháp, 
chư Tăng có sự liên kết nhau không rời. Có nội dung như 
vẫy: 

“Buddho dhammo sangho cati nanaftampi vulthufo 
añnamañna viyogava ekibhutampi atthato dhammassa 
bodhetã dhammo sanghena đhãrito sangho ca sãvako 
buddhassa iccekabuddhamevikam ”' 

“Tam bảo dù có khác bởi vấn đề là Buđdho (Phật), 
Dhammo (Pháp), Sangho (Tăng) cũng phải, nhưng nội 
dung ý nghĩa cùng là một, nhân không rời nhau. Đức Phật 
là người biết rõ Pháp, Pháp được đức Tăng ghi nhớ lại, 
đức Tăng cũng là đệ tử của đức Phật, Tam bảo liên hệ với 
nhau là một như vậy.” 


Đức Phật, giáo Pháp, chư Tăng ấy được những bậc hiền trí 
ví như 3 cái cây đặt dựa vào nhau, nếu lẫy ra mất một cây 
hay một cây nào đó ngã xuống thì 2 cây còn lại cũng không 
vững mà cùng ngã theo, nhưng nếu đặt 3 cây dựa vào nhau 
thì trụ được. Tam bảo cũng như vậy, nương vào nhau, đức 
Phật biết rõ Pháp, Pháp được Tăng ghi nhớ hành trì truyền 
thừa và chư Tăng là đệ tử Phật. Cả 3 có sự liên kết cùng là 
một. Trong bộ Paranatfthajotika Khuddaka atthakatha có 
sự so sánh “Tam bảo" thành nhiều cách khác nhau và một 
số ấn dụ cũng thích hợp đáng để biết, sẽ trình bày vừa đủ 
đề ví dụ như sau: 


1 Tikãnamodesanä tr.26 
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Đức Phật ví như vằng trăng tròn, giáo Pháp được đức Phật 
tuyên thuyết ví như ánh sáng tỏa ra từ mặt trăng, chư Tăng 
tợ như người thế gian là những người có sự hân hoan đón 
nhận ánh sáng của mặt trăng phát ra. 


Đức Phật ví như người điều phục, giáo Pháp ví như 
phương pháp thuân phục ngựa thuần chủng, chư Tăng ví 
như đàn ngựa đã được điều phục. 


Đức Phật ví như người dẫn đường, giáo Pháp ví như đạo 
lộ êm đẹp đi đên vùng đât yên vui, chư Tăng ví như người 
đi theo đạo lộ ây rôi đên điêm cuôi cùng là miên đât yên 
VUI. 


Đức Phật ví như người có trí tuệ, người hướng dẫn cho đi 
sự an toàn, giáo Pháp tợ như sự an toàn, chư Tăng là bậc 
đã đạt được sự an toàn như thật như đại chúng đã đạt được 
sự an toàn. 


Đức Phật ví như người an ủi động viên, giáo Pháp ví như 
sự âm lòng, chư Tăng ví như người đã có sự âm lòng. 


Đức Phật ví như hồ châu báo, giáo Pháp ví như châu báo 
có lợi ích, chư Tăng ví như người sử dụng châu báo làm 
lợi ích. 


Đức Phật ví như cây đàn hương, giáo Pháp ví như mùi của 
cây đàn hương sanh từ cây, chư Tăng là những bậc đã trấn 
tĩnh những pháp sôi nổi như thật bằng cách sử dụng hành 
trì Diệu pháp ví như đại chúng là những người đã an tĩnh 
được sự nóng nảy do sử dụng bột đàn hương. 
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Liên hệ đến vấn đề này, có nội dung cho răng, trong một 
số nơi của văn học Päli, vị thầy biên soạn sách đã soạn câu 
kệ ngôn thể hiện sự cung kính đến Tam bảo bằng cách sử 
dụng Pháp bảo làm chánh như: 

“Munindavadanambhoja 
GŒabbhasambhavasundarT 
Saraamn pãnnđ1) vãnT 
Mayha pĩiayatfan‹ manan ” 
“Xin Diệu pháp toàn hảo phát sanh trong phòng hoa sen là 
kim khẩu của bậc Đại giác, là nơi nương tựa của tất cả 
muôn loài hãy làm cho tâm của chúng tôi được rạng rỡ.” 


] 


Trong kệ ngôn này, dù cho người biên soạn chỉ cung kính 
đảnh lễ đến Pháp bảo, nhưng sự kính tin nơi Pháp bảo hăn 
thành tựu trong cả Phật bảo và Tăng bảo, bởi vì không tách 
rời nhau được. Do đó, kệ ngôn này cũng là sự cung kính 
Tam bảo gián tiếp. Như lời phân giải trong bộ 
Subodhälankãrafikã răng: 

“Tathä  hỉ  lokuttaradhammamissitapariyatisankhafa- 
sabbafñnubharatiya Imanosampinanasisanapadesena 
afano nissesadharnmmaratane pasado pakasito. So pana 
dhammappasado tadavinabhavato  buddhasanghesupi 
siddholi rafanafftayavisayamụ panãmam vankavuttiya 
dasseti. ” 

“Như nói chỉ tiết, đức tin của mình trong tất cả Pháp bảo, 
Ngài thuyết lại bởi trình bày sự mong muốn trong cách 
khiến cho tâm rạng rỡ của Phật ngôn, nghĩa là pháp học đã 


1 Subodhälankãra. Panämakathä 
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được pháp siêu thế nương. Hơn nữa, đức tin trong pháp ấy 
thành tựu ngay cả trong đức Phật và chư Tăng vì không 
rời nhau với giáo Pháp. Do đó, Ngài cũng trình bày sự 
cung kính có Tam bảo là lãnh vực gián tiếp.” 


Trong bộ V/odaya được biên soạn bởi Bhikkhu 
Sangharakkhra, là vị trưởng lão người Tích Lan. Lúc nói 
lời mở đầu Ganthãrambha, thầy biên soạn bộ sách thê hiện 
sự cung kính Tam bảo bằng cách đảnh lễ Phật bảo là 
chánh, như sau: 

“Namafthu janasantaãna 

Tamasantaänabhedino 

DhammuJJalantarucino 

Munindodatarocino ”! 

Sự cung kính của tôi có đến bậc Đại giác, người tợ như 
mặt trăng có hào quang trắng rực rỡ hay người có Diệu 
pháp tợ như hào quang sáng tỏ của mặt trăng, là người xóa 
tan khối si mê tợ màn đêm ngủ ngầm trong đại chúng như 
thường lệ. 

“11lokatlakam buddham 

Vande suddhagunakaram 

Karunasrtalibhmta 

Hadaydn mahitodayam ”? 
Tôi xin đảnh lễ đức Phật, người tợ như vết phấn thơm của 
ba giới, là nguồn sanh của ân đức thanh tịnh, có tâm mát 
mẻ bởi sự bi mẫn, có từ tâm đáng ca ngợi. 


1 Vuttodaya. 
? Kañkhävitarani-abhinavatIkã, Ganthãrambhakathä. 
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Hai kệ ngôn này không có xuất hiện lời cung kính giáo 
Pháp và chư Tăng mà chỉ có lời cung kính đức Phật. Như 
vậy bởi vì người cung kính tôn trọng đức Phật thì cũng tôn 
kính giáo Pháp và chư Tăng, vì những nguyên nhân trên 
cũng xem như những vị thầy biên soạn đảnh lễ trực tiếp 
đến đức Phật và đánh lễ gián tiếp đến giáo Pháp và chư 
Tăng. Văn phong ngôn ngữ này gọi là cách không rời nhau 
(avinabhavanaya). 


Vì những nguyên nhân trên, trong câu đại đảnh lễ này dù 
cho chỉ trình bày cung kính đến đức Phật, nhưng sự kính 
tin trong sạch với đức Phật hăn thành tựu dù đó giáo Pháp 
và chư Tăng. Do đó, người cung kính bằng câu kệ đại đảnh 
lễ này cũng băng như cung kính đảnh lễ gián tiếp đến Tam 
bảo. 

SaccitIabhinidahitarn janatãya tuyham 
Kalyanavan—naratanam navajätibhinnam 
Dukkhaggicorajalupaddutajatigehe 

Tassa sukham bhavafu jTvitumapadaya. 

(Pajjamadhu gathã 65) 

Xin 9 loại ngọc báu là ân đức toàn hảo của Ngài, mà đại 
chúng chôn lấp trong tâm địa của mình, hãy làm cho đời 
sống của họ được hạnh phúc, những sự rủi ro là đời sống 
khổ cực, lửa, nước, cướp bóc đã được loại trừ. 


=.... 
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CHƯƠNG VI: 
QUÁ PHƯỚC CỦA CÂU ĐẠI ĐÁNH LẺ 


Cách thể hiện sự cung kính đức Phật bằng câu PA]I “mo 
fassa bhagavafo ...` được xem như là tùy niệm Phật bởi 
tâm hợp với sự tịnh tín cho đến lúc sanh sự hân hoan, hỷ 
lạc với sự thắm thía trong ân đức Phật. Đây được coi như 
là dòng phước lớn rộng làm do hành động cung kính được 
thành tựu mỗi dòng tâm đồng lực có 7 sát-na, suốt cả trăm 
ngàn koti lần. Dòng phước báu này là phước quảng đại có 
mãnh lực dồi dào có quả phước lớn vì tu tiễn trong ruộng 
phước tôi thượng là đức Phật, hắn trổ quả cho người cung 
kính đảnh lễ ấy nhận được trong thời hiện tại lẫn vị lai về 
hiệp thế và siêu thế. Như có Phật ngôn trong 
Khuddakanikäya — Dhammapada rằng: 

“Ngay cả nhân loại, chư thiên, phạm thiên trong thế gian 
này cũng không thẻ tính được quả phước của người cung 
kính cúng dường đức Phật, Phật độc giác và Thánh đệ tử 
là bậc thanh tịnh không còn sợ hãi bằng bất cứ cách nào” 
(196) 

“Ông nên tu tiến tùy niệm Phật là cao thượng trong pháp 
tu tiễn vì người tu tiễn tùy niệm Phật này sẽ thành tựu như 


sở nguyện”!. 


1 Khuddakanikãya — Apadäna. 
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Trong bộ Thanh Tịnh Đạo, thầy Chú giải trình bày quả 

phước của sự tu tiễn tùy niệm Phật có 9 điều như sau: 

1. Làm cho sanh sự cung kính nề phục đức Phật. 

. Làm cho sanh tín, niệm, tuệ và thiện cao thượng. 

. Làm cho sanh pháp hỷ no vui, hân hoan. 

. Làm cho kham nhẫn trước sự sợ hãi, hoảng sợ và khổ. 

. Làm cho sanh sự cảm nhận như được ở cận kề đức Phật. 

. Thân giống như tòa tháp đáng cúng dường. 

. Tâm hướng về Phật giới. 

. Khi thấy những điều đáng ra phải phạm lỗi thì lại sanh 
tàm, úy tợ như có đức Phật trước mặt. 

9. Sẽ sanh về nhàn cảnh khi chưa chứng được Thánh pháp. 


œ® ~¬\I" Œ—A Ca +> C2) 


Quả thuộc về hiệp thế 


Quả phước trong phần này làm cho thoát khỏi những điều 
rủi ro tai hại, ngăn trừ những nguy hiểm và sự sợ hãi, 
hoảng sợ, lông tóc dựng ngược, gặp những điều tốt đẹp, 
sự tân hóa lợi ích, sự chiến thắng huy hoàng, sức khỏe tốt, 
trường thọ, đầy đủ tài sản, dẫn đi sanh nhàn cảnh, như có 
một vị thiên nói kệ rằng: 

“Ye keci buddha1n saranan gafã se 

Na te gamissanfi qpäyabhinim 

Pahaya mãnusam deham 

Devatäyan paripiressanfifi ` 

Những người nào đến nương nhờ đức Phật, những người 
ấy sẽ không rơi vào địa ngục, khi rời bỏ đời sống nhân loại 
sẽ thành chư thiên trọn vẹn”. 
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Trong Míoggallanasufa - Salãyatanavagøa, trưởng lão 
Moggalläna đã nói với vua trời $akka rằng: 

“Việc đến nương nhờ nơi đức Phật là tốt đẹp thật sự, vì 
đến nương nhờ nơi đức Phật là nguyên nhân làm cho một 
số chúng sanh ở thế giới này khi chết rồi sẽ sanh trong cõi 
an vui và những chúng sanh ấy (khi đã sanh làm chư thiên) 
hắn tiến hóa hơn những chư thiên khác bởi 10 điều là tuôi 
thọ, sắc tốt, an lạc, địa vị, quyền lực, sắc, thinh, khí, vị, 
xúc. Việc đến nương nhờ nơi giáo Pháp và chư Tăng cũng 
như thế.” 


Trong bộ Sãrafhasamuccaya  afthakhathabhanavara 
quyền 1 “Phân tích về quy y” có trình bày về quả phước là 
hiệp thế như sau: 

Sự tôn kính (thể hiện sự cung kính) Tam bảo bằng thân 
cung kính, khẩu cung kính, ý cung kính có thể làm cho 
thành tựu trong hiện tại, thấy rõ trong kiếp hiện tại, ngăn 
ngừa tất cả mọi sự khổ, nguy hiểm, rủi ro từ kiếp hiện tại 
này. 

Người hành pháp thiện như thuyết pháp, nghe pháp, tụng 
kinh hay chú tâm nhớ nghĩ đến Tam bảo trước sẽ có thê 
ngăn ngừa những rủi ro nguy hiểm hiện tại để thành tựu 
thiện pháp ấy. Bởi vì nguyên nhân có Phật ngôn thuyết 
rằng người nhớ nghĩ đến ân đức Tam bảo thì tâm có định 
vững chắc không có sự phóng tâm, sợ hãi hoảng hốt lông 
tóc dựng ngược, khi có sự nguy hiểm thì suy xét rằng: 
“Nếu ta chưa từng làm ác pháp nào từ trước thì ân đức 
Tam bảo cũng ngăn ngừa tất cả mọi sự nguy hiểm chắc 
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chắn. Còn nếu chúng ta đã từng làm ác pháp từ trước thì 
mãnh lực định vững chắc trong ân đức Tam bảo cũng sẽ 
giúp ngăn ngừa nguy hiểm không cho chịu khổ trong 4 
đường khổ là địa ngục, ngạ quỷ, bàng sanh, a-tu-la và sẽ 
giúp cho hưởng thọ an lạc trong cõi an vui nhiều hơn nữa.” 


Do đó, việc nhớ nghĩ đến Tam bảo làm cho tâm có định, 
khi tâm yên tịnh trú vững, không phóng tâm hoảng hốt thì 
làm điều gì cũng thành tựu điều đó. Như có nhiều ví dụ 
trong những bộ sách khác nhau sau đây. 


Thoát khỏi những sự cản trở nguy hiểm 


Có chuyện kể răng!: Khi Bậc Đạo sư trú tại Vejuyana, 
Ngài đê cập đên con trai ông Darusakatike, thuyêt lên kệ 
ngôn này. 


Tương truyền rằng: Có hai đứa trẻ cùng nhau trú ngụ 
chung một kinh thành, một đứa là con nhà chánh kiến, đứa 
kia thì con nhà tà kiến. Đứa có chánh kiến trước khi chơi 
môn nào, thường tưởng niệm ân đức Phật: “Namo 
buddhassa”. Còn đứa kia niệm tưởng tà giáo: “Nqmo 
araharfänain”. Và trẻ chánh kiến thường thắng bạn trong 
những môn chơi. Trẻ tà kiến thấy bạn mình hằng niệm như 
thế mà thắng nó, nên nó cũng lần lần niệm tưởng theo cách 
của bạn mình. Một hôm, hai cha con vào rừng kiếm củi, 
trên đường trở về kinh thành, dừng chân tạm nghĩ gần mộ 
địa để ăn tối, và cho bò nghỉ ngơi uống nước. Chẳng may 
bò của ông lại nhập đàn với bầy bò khác, đi vào thành. 


1 Dhammapadatthakathã - Dãrusãkatikavatthu. 
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Ông rượt theo bắt được nhưng khi ấy đã xế chiều, cửa 
thành đã đóng không vê được. Khi ây chỉ còn có con trai 
ông đang ngủ dưới xe. 


Thành RZ/agaha rất nhiều phi nhơn. Hai phi nhơn thấy 
đứa bé đang ngủ gần đó, một phi nhơn tà kiến đối nghịch 
với Đức Phật, còn phi nhơn kia là hạng chánh kiến luôn có 
lòng tin Tam bảo. Phi nhơn tà kiến bảo bạn rằng: 

- Ta sẽ ăn thịt đứa bé. 

Nhưng phi nhơn chánh kiến cản lại, không đồng ý với sát 
niệm ấy. Dù bị ngăn cản, nhưng phi nhơn này vẫn hành 
động, lôi chân đứa bé. Lúc đó, đứa bé giật mình niệm: 
“Namo buddhassa” vì trong đời sông thường ngày quen 
niệm, phi nhơn ấy khiếp sợ biến mất. Khi phi nhơn chánh 
kiến nói với phi nhơn tà kiến: 

- Chúng ta không nên hành động như vậy. Vậy hãy vào 
thành vua, đem vật thực về cho đứa bé nây mong chuộc 
lỗi. 

Hai phi nhơn như cha mẹ đứa bé, lúc thức dậy đứa bé thấy 
thực phẩm đầy mâm mà phi nhơn mang về. Rồi với 
nguyện lực của mình, hai phi nhơn nguyện răng: “Chỉ có 
đức vua mới nhìn thấy chúng ta thôi”. Sáng hôm sau, quân 
lính báo động: “Bọn cướp đã vào hoàng cung đánh cắp 
mâm vàng”. Các cổng thành đóng kín, chúng lùng sục 
khắp nơi, thấy mâm vàng ở trong xe củi, chúng cho rằng: 
“Đứa bé này đánh cắp mâm vàng”. Nên bắt đem về trình 
với Đức vua. Đức vua nhìn thấy phán hỏi rằng: 

- Nầy em bé, chuyện nây là thế nào? 
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- Tâu Hoàng thượng! Con không rõ, cha mẹ của con đem 
cho con hồi hôm và bảo vệ cho con, cho nên yên tâm ngủ, 
con chỉ biết có bấy nhiêu. 

Khi cho đòi cha mẹ của đứa bé đến, rồi thì hai phi nhơn 
hiện rõ cho đức vua biết sự kiện này. Cả ba người là cha 
mẹ đứa bé cùng đến Tịnh xá yết kiến Đức Bồn Sư, bạch 
trình tự sự và hỏi rằng: 

- Bạch Thế Tôn! Chỉ có niệm tưởng ân đức Phật, ân đức 
Pháp, ân đức Tăng... mà được bảo vệ sao? 


- Nầy đại vương! Chắng phải chỉ có niệm Phật mới bảo 
hộ, người nào tâm khéo tu tập sáu đặc điểm, người ấy 
không bị bùa chú hay tật bệnh. Rồi Ngài thuyết kệ ngôn tu 
tiến nhớ nghĩ về tùy niệm Phật, tùy niệm Pháp, tùy niệm 
Tăng... 


Khi dứt pháp thoại, đứa trẻ ấy chứng quả Nhập lưu cùng 
với cha mẹ. Từ đó về sau xuất gia trong tông giáo, chứng 
quả Ứng cúng. Đây là ân đức của sự thường cung kính ân 
đức Phật bởi sự tu tiến “2Wørmmo buddhassa° (xin cung kính 
đảnh lễ đức Phật). 


Diệt trừ hiểm nguy và sự sợ hãi 


Có chuyện kề rằng: Khi đến mùa cây C¡/apäi¡ nở hoa (là 
cây đại diện ở cõi 4s/z42) thì quân đội 4szra lại đi đánh 
nhau với chư thiên của vua trời $akka. Đây là chiến tranh 
thường xảy ra khi đến mùa và thắng thua luân phiên nhau. 
Vì thế vua trời Søkka là chúa của chư thiên đã nói và 
hướng dẫn cho nhóm chư thiên tham gia chiến tranh răng 
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nếu phát sanh sự hoảng sợ thì nên nhìn lên ngọn cờ của 
ông cắm trên thiên xa để không còn sợ hãi, không còn rung 
sợ, không còn hãi hùng trước kẻ thù. Nếu không nhìn ngọn 
cờ của Ngài thì nhìn ngọn cờ của 3 vị thiên tử có trong 
quân đội chư thiên là: Thiên tử P47apaứi, thiên tử Varuna 
và thiên tử Jszna. Được những vị thầy Chú giải phân giải 
rằng thiên tử Pa/ãpaii ấy có màu da tươi sáng và tuổi thọ 
bằng với vua trời Szkka và ngự tại bảo tọa vị trí thứ 2, còn 
thiên tử Varuna và lsãna ở vị trí thứ 3 và thứ 4. 


Đức Phật lẫy chủ đề chiến tranh giữa chư thiên với 4sữra 
và lời hướng dẫn của vua trời Sakka cho chư thiên để so 
sánh thuyết pháp cho chư bhikkhu là những vị đang thực 
hành thiền định hay thọ trì đầu đà ở trong rừng hay gốc 
cây hay ngôi nhà trông nên thường nhớ nghĩ đến ân đức 
của đức Phật, của giáo Pháp, của chư Tăng đề ngăn trừ sự 
lo sợ, run rây hay sự hoảng hốt lông tóc dựng ngược, như 
lời thuyết pháp của đức Phật trong hajaggasuifa ... rằng: 
“Evam buddham sarantãnam 

Dhammam sanghañca bhikkhavo 

Bhayam va chambhitattam vã 

Lomaharnso na hessafi. `” 

Này chư bhikkhu, khi các ông nhớ nghĩ đến đức Phật, giáo 
Pháp, chư Tăng thì sự sợ hãi, hoảng hốt lông tóc dựng 
ngược sẽ không xảy ra. 


Đầy đủ tài sản, thành tựu trong kiếp hiện tại 


Câu chuyện này xảy ra khi ở chùa Jefavana, bậc Đạo sư 
kê vê một cận sự nam có lòng tin. Một Thánh đệ tử có lòng 
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tin, một hôm, trên đường đi đến chùa /ezvana, xuống con 
sông Aciravari vào buổi chiều, chứng kiến dân chài kéo 
thuyền lên bờ đề nghe thuyết pháp. Không thấy thuyền nào 
đậu tại bến, vị cư sĩ ấy sanh hoan hỷ tu tiễn tùy niệm Phật 
nên khi bước xuống sông, chân không chìm xuống nước. 
Vị ấy đi như trên đất liền, nhưng khi đến giữa sông, thấy 
sóng dập dờn, nên nghiệp xứ tùy niệm Phật trở thành yếu 
và chân dần chìm xuống. Vị ấy liền kiên trì gìn giữ định 
tâm hoan hỷ tiếp tục tu tiến tùy niệm Phật, nên vẫn đi trên 
mặt nước. Vào đến chùa Je/avana, đảnh lễ bậc Đạo sư, vị 
ấy ngồi xuống một bên. Bậc Đạo sư hỏi rằng: 

-- Này cận sự nam, mong răng trên con đường đi đến đây, 
ông không mệt mỏi. 

Vị ấy trả lời: 

- . Bạch Thế Tôn, nhờ tâm hoan hỷ với nghiệp xứ tùy niệm 
Phật, con đi trên mặt nước như đặt chân trên đất liền, và 
đến đây. 

Bậc Đạo Sư nói rằng: 

-- Này cư sĩ, ông không phải là người đầu tiên nhờ niệm 
các ân đức Phật mà được an toàn. Thuở trước, có những 
nam cư sĩ, khi tàu bị chìm, nhờ niệm các ân đức Phật 
mà được an toàn. 

Rồi theo lời yêu cầu của vị này, bậc Đạo Sư kể câu chuyện 
quá khứ. Có chuyện kể răng: Trong thời quá khứ vào thời 
điểm giáo Pháp của đức Phật Kassapa, có một cận sự nam 
là vị Thánh đệ tử đã chứng quả Dự lưu lên tàu đi cùng với 
một thợ hớt tóc giàu có. Vào ngày lên tàu, người vợ của 
ông thợ hớt tóc nói với cận sự nam rằng: 
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-- Này ông, vui buôn của người thợ hớt tóc này, xin cũng 
làm gánh nặng của ông vậy. 

Sau đó, tàu của vị cận sự nam di chuyền đi trong đại dương 

đến ngày thứ bảy, thuyền bị đắm giữa biển. Cả hai người 

năm trên một tắm ván và trôi đến được một hòn đảo. Tại 

đấy, người thợ hớt tóc bắt giết các con chim nấu ăn một 

phần và đem một phần cho vị cận sự nam. Nhưng vị cận 

sự nam không ăn và nghĩ rằng: “Ở tình cảnh hiện tại, ngoài 

ra việc nghĩ nhớ đến Tam bảo, thì mình không có nơi nào 

nương tựa cả”, nên vị ấy thường nhớ nghĩ đến ân đức Phật. 

Trong khi người ấy niệm như vậy, một con rồng chúa đã 

sanh ở đảo ấy biến hóa thành một chiếc thuyền lớn, có một 

vị thần biển làm thuyền trưởng. Chiếc thuyền chứa đây 

bảy báu: Ba cột buồm làm bằng ngọc xanh, cái neo làm 

bằng vàng, sợi dây làm băng bạc và các tắm ván bằng 

vàng. Vị thần biển đứng trên thuyền gọi lớn: 

-_ Có ai đi đến Diêm-phù-đề (Ấn Ðộ) không? 

VỊ cận sự nam đáp: 

-_ Có chúng tôi về đó. 

- Vậy hãy leo lên tàu. 

VỊ cận sự nam lên tàu và gọi người thợ hớt tóc. VỊ thần 

biển nói: 

-_ Ngài thì được, nhưng người kia thì không. 

-_ Vì sao? 

-_ Người ấy không có công đức. Vì vậy tôi đưa Ngài lên 
tàu nhưng không đưa người này. 
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-_ Thôi được, các công đức bồ thí ta đã làm, các giới ta đã 
giữ, các sức mạnh ta đã tu tập, ta xin chia đến người này 
kết quả tất cả các hạnh ấy của ta. 

Người hớt tóc nói: 

-_ Thưa ông chủ, con rất hèn. 

Vị thần biển nói: 

- Nay ta nhận thêm người này lên tàu. 

Rồi vị thần đưa cả hai người vượt biên và ngược dòng sông 

đi đến Bãrãnasr. Sau đó, với thần lực của mình, vị thần tạo 

ra tài sản trong nhà của hai người ấy và nói: 

- - Hãy thân cận những bậc hiền trí. Nếu người thợ hớt tóc 
không thân cận với vị cận sự nam nảy, người ấy chắc 
chắn đã chết giữa biển rồi. 

Đề tán thán công đức thân cận của người hiền trí, vị thần 

nói lên những bài kệ này: 

“Passa saddhaya silassa, cãgassa ca ayarn phaÌq1; 
Nãgo nãvaãya vannena, saddham vahatupäsakqn. 
Sabbhireva samasetha, sabbhi kubbetha santhavam; 
Satanhi sannivasena, sotthim gacchafi nhãpï1to ” 

Hãy nhìn, đây là quả của niềm tin [trong sạch nơi Tam 
bảo], quả của giới và của xả thí, chúa rồng dẫn người 
cận sự nam là người có niềm tin bằng chiếc thuyền là 
mình, tất cả các Ngài chỉ nên thân cận hiền nhân vì 
người thợ hớt tóc được an toàn cũng nhờ ở cùng hiển 
nhân vậy. 
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Vị thần biển đứng trên hư không, sau khi thuyết pháp 
xong, liền cùng với chúa rồng bay về cung điện của mình. 


Sau khi bậc Đạo Sư thuyết xong Pháp thoại này, Ngài 
giảng các sự thật. Cuôi bài giảng ây, vị nam cư sĩ có lòng 
tin đắc quả Nhất lai và Ngài nhận diện Tiền thân: 


Lúc bây giờ, vị cận sự nam chứng quả vị giải thoát, chúa 
rông là Sãr1?ufa và vị thân biên là ta vậy. 


Thành tựu trọn vẹn hữu ở cõi an vui như cối trời ... 


1. Chuyện trưởng lão Subhuri 

Có chuyện kể răng: Khi đức Phật có hồng danh là 
Padumuriara đến tễ độ đạo sĩ Kosiya ở núi Nilabha, đạo 
sĩ ấy khi đã được gặp Ngài rồi phát sanh tâm hoan hý, lấy 
bông hoa tôn trí bảo tọa đề đức Phật an ngự trên đó nhập 
quả định suốt bảy ngày. Đạo sĩ Kosiya cũng đứng chắp tay 
hầu Phật suốt bảy ngày như vậy, nghĩ tưởng đến ân đức 
Phật. 


Thiện pháp phát sanh từ việc nghĩ nhớ đến ân đức Phật 
nảy làm cho đạo sĩ Kosiya sanh là một vị thiên tử ở cõi trời 
Đạo Lợi 30 ngàn kiếp, là chúa trời $akkø 80 kiếp, làm vua 
Chuyền luân 1000 kiếp, làm vua vô số kiếp không sao kể 
được. Trong lúc đó nếu sanh làm người thì là triệu phú có 
tài sản và không bao giờ sanh ở địa ngục. Trong kiếp cuối 
cùng được xuất gia trong giáo Pháp có tên là Swbhii và 
chứng được quả Ứng cúng cùng với tuệ phân tích và được 
tán dương là đại đệ tử bậc nhất về tu tiến thiền hợp với 
lòng từ và bậc xứng đáng được cúng dường. 


ĐẠI ĐẢNH LỄ 223 





2. Chuyện trưởng lão NipannafJahi 

Trong thời kỳ giáo Pháp của đức Phật 7¡ssz, có một vị 
trưởng lão Bhikkhu đã xuất gia ở tuổi trưởng thành rồi 
hành pháp đầu đà ngồi dưới gốc cây (rukkhamilikanga- 
dhufanga)!. Thời ấy bệnh tật phát sanh, Ngài bị căn bệnh 
hành hạ rất tội nghiệp. Trong thời điểm đó, đức Phật ngự 
đi đến nơi ấy băng tắm lòng bi mẫn với Ngài, lúc đó Ngài 
đang nằm thì thấy đức Bồn sư mà không thể ngôi dậy để 
đảnh lễ, nên chắp tay lên trán cung kính đảnh lễ đức Phật. 
Sau khi rời bỏ mạng sống được sanh làm chư thiên ở cõi 
trời 7sia, hưởng thọ thiên sản ở kiếp ấy rồi lại được 
hưởng thọ thiên sản trong 6 cõi trời dục giới với phương 
cách như vậy. Vào thời có đức Phật xuất hiện trong thế 
gian, ngài sanh ra trong một gia đình nọ, khi đến tuổi 
trưởng thành thì xuất gia, không lâu sau, ngài chứng được 
quả vị Ứng cúng bằng mãnh lực của nghiệp làm ở tiền kiếp 
nên có tên là Mipannañ7al¡i như vậy. 


3. Chuyện trưởng lão Sagafathera 

Trong thời giáo Pháp của đức Phật Padumuffara, trưởng 
lão Sãgafathera này sanh trong một gia đình Bà-la-môn, 
đên tuôi trưởng thành thì hoàn tât các môn học kỹ nghệ có 
tên là Sobhia, thông thuộc ba bộ Veda, học vê ngôn ngữ 
ngữ pháp, lý luận, văn học ... lịch sử là thứ 5, người thông 
thạo thê học (/okãya/a) và đại nhân tướng. Một ngày nọ, 
† Vis.M. _ II mô tả 13 dhutangas, gồm trong những lời nguyện: 

1. wearing patched-up robes: pamsukilikanga; 2. wearing only three robes: tecIvarikanga; 3. going for alms: pindapätikanga; 4. not 
omitting any house whilst going for alms: sapadänikanga; 5. eating at one sitting: ekãsanikanga; 6. eating only from the alms-bowl: 
pattapindikanga; 7. refusing all further food: khalu-pacchã-bhattikanga; 8. living in the forest: äraññikanga; 9. living under a tree: 


rukkha-milikanga; 10. living in the open air: abbhokãsikanga; 11. living in a cemetery: susãnikanga; 12. being satisfied with 
whatever dwelling: yathã-santhatikanga; 13. sleeping in the sitting position_ (and never lying down): nesajjikanga. 
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ông thấy đức Phật Padumuffara toàn hảo, bởi có 32 tướng 
đại nhân đang ngự đi nên phát sanh tâm tịnh tín, nói lời 
tán dương ân đức vô lượng của Ngài. 


Trong thời ấy, đức Phật nghe như vậy nên thọ ký rằng 
trong thời vị lai ông sẽ là thính văn đệ tử có tên là Szøafa 
trong giáo Pháp của đức Phật Gozma. Từ đó về sau ông 
luôn tích tạo nhiều phước thiện duy trì suốt đời, đứt mạng 
sông thì sanh về thiên giới hưởng thụ thiên sản suốt 100 
ngàn kiếp và hưởng thọ nhân sản trong cõi nhân loại. 


Trong thời đức Phật này được sanh vào một gia đình, cha 
mẹ của Ngài đặt tên cho Ngài là SZgz/a, vì Ngài có sự 
hoan hý lúc sanh ra đời, Ngài có niềm tin nơi giáo Pháp 
xin được xuất gia và chứng quả Ứng cúng sau đó. 

4. Chuyện trưởng lão Parappasadaka 

Trong thời giáo Pháp của đức Phật Siddhafrha, vị Bhikkhu 
này sanh trong gia đình của một Bà-la-môn thông thuộc 
ba bộ Veda, người thuần thục trong ngôn ngữ học có lịch 
sử là thứ 5, người khéo rành về đại nhân tướng là một môn 
học thuật thế gian, vị ấy có tên là Bà-la-môn đa. Khi vị 
ấy thấy đức Phật $iddhafrha toàn hảo bởi 32 tướng đại 
nhân nên phát sanh tâm tịnh tín và nói lời tán dương bằng 
nhiều cách ví dụ so sánh. Với thiện phước ấy, nên Ngài 
hưởng thụ được tài sản trong 6 cõi trời dục giới, có lúc làm 
vua trời Sakka có lúc làm ma vương thiên tử trong thiên 
giới, có kiếp hưởng nhân sản như vua Chuyển luân ở cõi 
nhân loại. Sanh ra trong một gia đình đầy đủ tài sản, đến 
tuôi trưởng thành có niềm tin trong giáo Pháp nên xuất gia, 
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không lâu sau thì đạt được tứ tuệ phân tích, lục thông, là 
bậc lậu tận vì đã tán dương đức Phật làm nguyên nhân làm 
tâm phát sanh niềm tin của tất cả chúng sanh, Ngài cũng 
có tên là trưởng lão Parappasada như vậy. 


53. Câu chuyện trưởng lão Dutiyardmsisaiiaka 

Trong thời giáo Pháp của đức Phật có hồng danh Phussa, 
trưởng lão này sanh ra trong một gia đình, đến tuổi trưởng 
thành ở đời sống thế gia thấy sự tội lỗi của đời sống thế 
tục ấy nên rời bỏ để xuất gia làm đạo sĩ nơi núi rừng Hy- 
mã. Quấn y vỏ cây sống đời thanh đạm an lạc. Thời ấy, 
đức Phật có hồng danh PJssa ngự đến quốc độ ấy, đạo sĩ 
thấy hào quang sáu màu tươi sáng phát ra từ nơi đức Phật 
chiếu khắp nơi như ngọn lửa rực cháy. Đạo sĩ phát sanh 
niềm tin nơi Ngài, chắp tay lên trán, gieo mình xuống đất 
cúng dường sự cung kính làm cho tâm tịnh tín câu hành 
với hỷ lạc no vui. Khi dứt sanh mạng thì lần lượt sanh lên 
cối Tusita ... hưởng thiên sản trong sấu cõi vui dục giới 
trong những kiếp ấy. Sau đó thì hưởng nhân sản trong thời 
đức Phật này, sanh trong một gia đình, đến tuổi trưởng 
thành thì xuất gia, bởi mãnh lực của thiện nghiệp tiền kiếp, 
không lâu sau đó Ngài chứng quả Ứng cúng trong giáo 
Pháp. 


6. Câu chuyện trưởng lão Atthasandassaka 

Trong thời kỳ giáo Pháp của đức Phật có hồng danh là 
Padutmnuffara, trưởng lão này sanh trong một gia đình Bà- 
la-môn, đến tuổi trưởng thành đã hoàn tất những học thuật, 
kỹ nghệ bản thân, nhưng lại không thấy những lợi ích từ 
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các môn học nghệ thuật ấy, nên rời bỏ gia đình, vào rừng 
Hy-mã xây dựng liêu cốc nương nhờ, thật là đời sống an 
lạc. Trong lần đó đạo sĩ thấy đức Phật Padumuffara ngự 
đến trú xứ Hy-mã để tế độ chúng sanh khu vực này, ông 
phát sanh niềm tin gieo 5 vóc xuống đất đảnh lễ và tán 
dương băng nhiều lời khác nhau. Bởi những phước thiện 
ấy, ông ta sống đến hết tuổi thọ, sau khi đã dứt sanh mạng 
thì sanh về Phạm thiên giới. Kiếp kế tiếp là đức Phật sanh 
ở đời này, ông sanh trong một gia đình, đến tuổi trưởng 
thành có tâm tịnh tín khi nghe pháp thoại từ đức Phật, nên 
xuất gia, không lâu sau thì chứng được quả Ứng cúng 
trong giáo Pháp. 


7. Câu chuyện thanh niên Mlaffhakundalr 

Có chuyện kê rằng: Thanh niên Mfaƒffhakundal là con của 
một gia đình Bà-la-môn ở thành Savz//hï, một gia đình keo 
kiệt bỏn xẻn. Vừa đến 16 tuổi thì bị bệnh vàng da, ốm o 
gây mòn. Người Ba-la-môn là cha không dám dẫn đi đến 
thầy lang vì sợ tốn kém, càng ngày bệnh càng trầm trọng 
đến mức người cha thấy không thể qua khỏi nên để cho 
con mình năm ngoài mái hiên nhà, vì sợ người khác đến 
thăm viếng thì thấy tài sản của mình. 


Một buổi sáng, đức Phật cùng Tăng chúng đi khất thực ở 
trong thành Sava//hï, vừa đến trước cửa nhà Bà-la-môn thì 
hào quang chiếu tỏa đến mái hiên nhà. Thanh niên 
Matthakundalï nằm bệnh quay mặt vô tường nhà, khi thấy 
có hào quang của đức Phật nên rở mình quay lại suy ngẫm 
rằng “Bây giờ không thể đến gần yết kiến đức Phật đề hành 
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những phận sự bằng thân hay cúng dường, nghe bất cứ 
pháp thoại nào, ngay cả chắp tay cũng không nổi” chỉ có 
tâm lực kính tin đến đức Phật thôi. Khi đức Phật vừa đi 
khỏi tầm mắt, ngay lúc tâm còn niềm tin ấy, thanh niên dứt 
sinh mạng rồi sanh làm thiên tử trên cõi trời Đao-lợi có lâu 
đài dài rộng 30 do-tuần. 


Quả thuộc về Siêu thê 


Người nghĩ nhớ đến ân đức Phật băng sự cung kính rằng 
'Namo tfassa bhagavato arahato sammasambuddhassa 
được xem như là tu tiến tùy niệm Phật. Do đó, kết quả 
trong phần nảy cũng trưởng dưỡng làm cho chứng bốn 
Thánh quả, đó là Thất lai quả, Nhất lai quả, Bất lai quả và 
Ứng cúng quả tương ứng với sự chứng đắc Thánh đạo. 
Như Phật ngôn thuyết trong Aguffaranikãäya — Ekanipäta 
rằng: 

“Này chư bhikkhu, có một pháp đã làm cho sanh, làm cho 
tăng trưởng, chỉ đưa đến nhàm chán duy nhất, không còn 
tham ái, đoạn diệt, thắng trí, để giác ngộ, Nibbãna. Một 
pháp ấy là tùy niệm Phật.” 


Người nhớ nghĩ đến ân đức Phật băng cách thường cung 
kính là '„amo fassa bhagavaro ... ` hắn làm cho phát sanh 
niềm tin vững chắc, đó là nguyên nhân sanh hỷ lạc và yên 
tịnh trong khi ấy. Khi định vững chắc đã sanh theo ân đức 
Phật ấy thì pháp cái ví như bèo lấp mặt nước cũng từ từ 
dạt ra, người ấy sẽ có tâm trong sáng tợ như hồ sen trong 
sạch không có bèo dạt. 
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Khi đã có định vững chắc, ông tu tiến minh sát bằng cách 
nhớ biết sự an vui hỷ lạc sanh từ sự nhớ nghĩ đến ân đức 
Phật ấy làm cảnh cũng có thể chứng được Thánh pháp trở 
thành Thánh nhân Như trưởng lão P„ssa ở 
Kafaandhakãara trở thành bậc Ứng cúng và nàng 
Asandhimitä là hoàng hậu của vua Asoka chứng quả Thất 
lai. 
Câu chuyện trưởng lão Pussadeva 


Có chuyện kể răng: Trưởng lão Pussadeva thấy hình ảnh 
đức Phật được ma vương thiên tử biến hóa thành, phát 
sanh tâm hoan hÿ có đức Phật làm cảnh nói rằng “Đức Phật 
đã được hóa hiện ra này vẫn còn có tham sân si mà còn 
đẹp như thế này thì đức Phật lại không đẹp hay sao, bởi vì 
đức Phật đã không còn tham sân si, sau đó tu tiễn minh sát 
chứng quả Ứng cúng. 


Chuyện nàng Asandhinutta 


Có chuyện kể rằng: Trong thời đức vua Asoka, có người 
tâu với đức vua rằng âm giọng của đức Phật tợ như âm 
thanh của chim Karavika (Ca-lăng-tần-già) hay âm thanh 
đại phạm thiên vì hội đủ 8 chi phần là: Vissz//ha (du 
dương), 7añju (ngọt ngào), vi7eyya (rõ ràng), savaniya 
(dễ nghe), avisãrino (không rè), bindu (êm ái), eambhira 
(sâu xa tinh tế), øizđãđï (ngân vang). Điều này tương ứng 
với dẫn chứng trong Diehanikãya — Silakkhandhavagga 
răng: 
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“Samano khai, bho, gotamo  kalyãnaväco 
kalyvanavahiaranio poryä väcäya samannagdfo 
vissafthãaya anelagalaya atthassa viññãpaniyä ” 

“Sa-môn Gørzmna có lời nói du dương, giọng êm ái kết hợp 
với lời nói của người dịu dàng, không có sự sai lỗi, trình 
bày ý nghĩa rõ ràng.” 

đức vua và hoàng hậu là nàng 4sznđhimi/ã muôn nghe 
âm thanh của chim Karavika ấy nên ra lệnh đi bắt chim 
Karavika về thành Pãfalipuffa, khi chim ấy cất lên tiếng 
hót ngân vang khắp nơi làm cho người dân trong kinh 
thành mạnh ai nấy ngưng làm việc của mình như người 
đang vung tay giơ búa rèn kiếm thì ngưng tay, người đang 
đi thì dừng lại, người đang ăn thì ngừng ăn... 


Trong khi ấy, nàng 1szndhimiữa suy nghĩ răng chim 
Karavia này là loài bàng sanh mà lại có âm thanh du 
dương dễ nghe như thế này, nếu là đức Phật là một vị vô 
thượng Chánh đắng giác thì âm thanh lại du dương dễ nghe 
đến chừng nào, bởi vì đức Phật là bậc đã dứt trừ tất cả 
phiền não là tham, sân, si. Khi suy nghĩ như vậy thì cũng 
nghĩ nhớ tới đức hạnh của Phật rồi phát sanh tâm hoan hỷ, 
làm cho niệm tăng trưởng nhớ biết ngay sự hoan hý ấy làm 
cảnh, đạt được các tầng tuệ minh sát khác nhau cho đến 
lúc chứng Thánh pháp trở thành bậc Thất lai. Có chuyện 
nói về sự chứng pháp bằng cách ghi nhận biết ngay sự 
hoan hỷ sanh từ việc tu tiễn tùy niệm Phật rằng: 

“Yasmim, bhikkhave, samaye ariyasavako tathaãgatam 
đHMSSardfl, neVassa fasminụ samaye rãgapariyu{thiam 
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ciủtamụ hoi, na dosapariyHfhlam cũủtamn hoi, na 
mohapariyu†thtam cữtam hofl; uJugafamevassa fasmimn 
samaye cilam hot, mikkhanam muftamn vufthiam 
gcdhamha._ “'Gedho ti kho, bhikkhave, pañcannetam 
kãmagunanamé adhivacanam. ldampiL kho, bhikkhave, 
arammanarn karitva evamidhekacce saHã visujjhanti. "1 
“Này chư bhikkhu, thời nào vị Thánh đệ tử tùy niệm (nhớ 
nghĩ) đến Như Lai, thời đó tâm của vị Thánh đệ tử ấy sẽ 
không bị tham, sân, sĩ chiếm ngự, là tâm tiến hành chân 
chánh, thoát ra khỏi ái. Này chư bhikkhu, từ “ái” này là tên 
gọi của 5 cảnh dục, một SỐ người trên thế ølan này tu tiến 
tùy niệm Phật làm cảnh hắn thanh tịnh được bởi những 
cách trên”. 

Từ Phật ngôn này trình bày cho thấy rằng: Cách tu tiễn tùy 
niệm Phật này có lợi ích vì làm cho tâm trú vững có định 
đề làm nên tảng phát triển tuệ tiếp tục. Như có Phật ngôn 
thuyết về tuệ sanh từ định rằng: 

“Samadhim, bhikkhave, bhaãvetha; samahito, bhikRkhave, 
bhikkhu yz/haãbhữfamw pajãanđH. Kiñca yathabhitam 
pajãnati? Rñpassa samudayanca  atthangamañca, 
Vedandya samudayañca dithangamafca  sañnaya 


1 Anguttaranikãya — Chakkanipäta — Anuttariyavaggo - Anussatitthãnasuttam. 

Trong sách “đảnh lễ ba nơi nương nhờ trang 102 nói rằng “chú giải nói rằng nương nhờ Tam bảo 
thuộc về siêu thế thường có bốn quả chánh là Thất lai quả, Nhất lai quả, Bắt lai quả, Vô sanh quả 
là quả dị thục. Có quả phước là sự dứt tất cả khổ. 

Sớ giải nói rằng: Chỉ có thánh đạo là đến nương nhờ Tam bảo thuộc về siêu thế, nên có bốn quả 
chánh là quả dị thục. Từ %ipäka” (quả dị thục) ở đây có nghĩa là quả đặc biệt. Thật sự thì kết quả 
của thiện hay bất thiện gọi là “quả dị thục”, nhưng kết quả thuộc về quả dị thục thật sự của nơi đến 
nương nhờ Tam bảo thuộc về siêu thế hay thánh đạo ấy là sự diệt tất cả khổ, sự diệt cả luân hồi 
khổ. Do đó vị giáo thọ sư chú giải cũng nhẫn mạnh quả của đến nương nhờ Tam bảo thuộc về sự 
dứt tất cả khổ là quả phước, tức quả thuộc về ân đức phước báu như thật. 
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samudayañca aithangamañca, sankharanam 
samudayañca atthanseamafca, viññãnassa samudayañca 
atthangamañca ”! 

“Này chư bhikkhu, các ông nên làm cho định tăng trưởng, 
vị bhikkhu có tâm vững chắc hắn biết rõ thực tính pháp, 
ông biết rõ cái gì là thực tính pháp? Ông biết rõ sự sanh và 
diệt của sắc, sự sanh và diệt của thọ, sự sanh và diệt của 
tưởng, sự sanh và diệt của hành, sự sanh và diệt của thức 
(theo thực tính).” 


Từ những mẫu chuyện đơn cử như trưởng lão Pussadeva 
và Asandhimiirã trình bày cho thấy rằng, quả của việc sử 
dụng niệm ghi nhận biết ngay sự hoan hỷ vui sướng sanh 
từ cách nhớ tưởng đến ân đức Phật ấy là nhân chánh yếu 
trong sự chứng Thánh pháp, là quả có từ việc tỏ ngộ bốn 
Thánh đé. Như có Phật ngôn rằng: 

“190. Yo ca buddhañca dhammañca, sanghañca saranarn 
gaflo; 

Caffäri qriyasacCäHI, samémaDpannaya passdfi. 

19I_ Dukkham dukkhasamuppadam, dukkhassa ca 
atikkaman; 

Ariyam ca{thangikam maggam, dukkhipasammagaminam. 
192. Etam kho saranam khemư1m, efa1! saranamuftamam; 
Etam saranamagamma, sabbadukkhãä pamuccati. ”2 


† Samyuttanikãya — Khandhavagga - Khandhasamyuttam 
? Dhammapada 
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“190. Người nảo đi đến nương nhờ đức Phật, giáo Pháp, 
và Tăng chúng, (người ấy) thấy được bốn chân lý cao 
thượng bằng trí tuệ chân chánh. 

191. (Người ấy) thấy được khổ, sự sanh lên của khổ, sự 
vượt qua khỏi khổ, và 8 chi Thánh Đạo đưa đến sự dứt 
khổ. 

192. Nơi nương nhờ ấy quả nhiên là an toàn, nơi nương 
nhờ ấy là tối thượng. Sau khi đi đến nơi nương nhờ ấy 
được thoát khỏi mọi khổ đau.”! 


Ngoài ra sự nhớ nghĩ đến ân đức Phật như trên làm nguyên 
nhân cho chứng đắc Thánh pháp, ngay cả những nguyên 
nhân khác như nhớ nghĩ đến giới thanh tịnh ... rồi sanh 
pháp hỷ lạc cũng làm cho chứng pháp như nhau. Có câu 
chuyện rằng: 


Câu chuyện con triệu phú tên Tissa 


Nghe kể rằng: Con triệu phú tên 7¡ssz đã cho em trai mình 
40 koti đồng tiền vàng rồi đi xuất gia thực hành pháp trong 
một khu rừng, người vợ của em trai lo ngại rằng Ngài sẽ 
hoàn tục đến chia tài sản. Nên thuê bọn cướp đi giết, khi 
bọn cướp thấy Ngài thì bắt lại, Ngài van xin bọn cướp cho 
sống thêm một đêm để có cơ hội thực hành pháp rồi lấy 
tảng đá đập gãy hai chân, bọn cướp thấy Ngài không thể 
trốn được nên đốt một đống lửa ngồi canh. Ngài dùng niệm 
ghi nhận biết ngay thọ khổ mãnh liệt rồi suy xét về giới 
thanh tịnh phát sanh hý lạc cho đến mức có thê đẻ nén khô 


1 Dhammapada - Tk. Indacanda dịch Việt. 
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thọ, không cảm thấy quần quại. Từ đó tu tiến phát triển 
niệm biết ngay danh sắc cho đến chứng được quả Ứng 
cúng lúc rạng sáng. 


Câu chuyện 30 vị Bhikkhu 


Nghe kể răng: 30 vị Bhikkhu thọ pháp về đề mục nghiệp 
xứ từ đức Phật rồi đảnh lễ lui vào rừng thực hành đề mục 
nghiệp xứ ấy. Sau đó có một con hồ mỗi ngày bắt một vị 
Bhikkhu ăn thịt vào buổi sáng sớm. Vị bhikkhu bị hỗ bắt 
ăn thịt không dám kêu cứu vì sợ làm phiền sự tu tập của 
những vị khác. Vừa đến ngày bố-tát (wuposarha) thì mới 
thấy mất đi 10 vị, nên mới đề ra luật là vị nào bị hỗ bắt ăn 
thịt phải kêu lên để vị khác đến giúp. Sau đó có một vị 
bhikkhu bị hồ bắt ăn thịt nên kêu lên nhờ sự giúp đỡ, 
những vị khác nghe tiếng kêu cứu liền cầm cây gỗ và lửa 
đến rồi lần theo dấu vết con cọp. Con hồ tha vị ấy đến một 
vực sâu mà người khác không thể theo được nữa rồi bắt 
đầu ăn lên dần từ chân của vị bhikkhu ấy. Khi ấy, những 
vị bhikkhu khác than rằng “chúng tôi không thể giúp gì 
nữa rồi, Ngài hãy thực hành pháp thích hợp đi”. Vị 
bhikkhu trẻ nghe thấy nên dùng niệm ghi nhận biết ngay 
khổ thọ rồi đè nén được khổ thọ bằng pháp hỷ lạc do suy 
xét về giới trong sạch của bản thân. Từ đó tu tiến niệm biết 
ngay danh sắc cho đến chứng đạt pháp, thành bậc Thánh 
Thất lai khi hỗ ăn đến mắt cá chân, chứng được Thánh 
Nhất lai khi bị ăn đầu gối, chứng được Thánh Bất lai khi 
bị ăn đến bụng và trước khi bị ăn đến tim thì chứng quả 
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Ứng cúng, trở thành Thánh nhân cao thượng trong tông 
giáo rồi nói lên cảm hứng ngữ rằng: 

“Bản thân ta đây hợp với giới hạnh và tương ưng với tuệ 
sắc bén, có tâm trụ vững trong một cảnh nhất định ở Diệu 
pháp, là lời dạy của đức Phật như vậy. Nhưng do sự dễ 
duôi của bản thân nên bị hồ ăn thịt, chỉ mình dễ duôi cũng 
đã rồi. Bây giờ ta có nghiệp xứ sanh được trong phân của 
khổ thọ, nên hưởng được quả phước to lớn cuỗi cùng trong 
giáo Pháp”. 

Ngay cả đức Phật cũng thuyết bốn Thánh để cho người 
nghe pháp có tâm vi tế không còn pháp cái ngăn che, có 
sự hoan hỷ no vui. Trong khi ấy, pháp hỷ lạc sinh khởi 
trong tâm của những vị ấy, lúc tu tiễn niệm biết ngay pháp 
hỷ lạc đó rồi cũng có thể chứng pháp trở thành Thánh nhân 
như nhau. Như trưởng lão Vakkaii, có chuyện kề như sau. 


Câu chuyện BhikkhUu Vakkali 


Có chuyện kể rằng: Bhikkhu Vakkali là người có phước 
báu tích lũy ở kiếp quá khứ, là vị có niềm tin mãnh liệt. Là 
người có sự cô gắng trong việc chiêm ngưỡng tôn nhan 
bậc Đạo sư không nguôi. Ngoại trừ lúc ăn uống và tắm 
rửa, Bhikkhu Vakkali dành hết thời gian để chiêm ngưỡng 
đức Phật. Bậc Đạo sư chờ đợi duyên lành của tôn giả đến 
khi chín muồi, trải qua một thời gian dài mặc cho Bhikkhu 
Vakkali ngăm nhìn thoả thích, Ngài không lên tiếng. Đến 
một ngày nọ, bậc Đạo sư dạy rằng: 
-_ Này Vakkali! Lợi ích gì cho ngươi với việc ngắm nhìn 
tắm thân bất tịnh này? Này Vakkaii, người nào thấy 
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pháp người ấy thấy Như Lai, người nào thấy Như Lai 
người ấy thấy pháp. 
Mặc dầu bậc Đạo sư nói như thế, nhưng Bhikkhu Vakkalh 
cũng không thể từ bỏ việc chiêm ngưỡng tôn nhan Ngài. 
Bậc Đạo sư nghĩ rằng: “VỊ bhikkhu này nếu không làm 
động tâm mãnh liệt thì sẽ không thức tỉnh”. 


Vào ngày an cư mùa mưa, bậc Đạo sư dạy Bhikkhu Vakkali 

rằng: 

- Này Vakkal! Hãy đi đi. 
Bhikkhu Vakkali bị bậc Đạo sư đuổi không thể tiếp tục 
ở kể cận Ngài, nên suy nghĩ rằng: “Đời ta có ý nghĩa gì 
nếu không được gặp Thế Tôn”. Bhikkhu leo lên núi 
Gijjhakifa, định gieo mình xuống vực, bậc Đạo sư biết 
được ý định của Bhikkhu Vakkali, Ngài nghĩ rằng: 
“Bhikkhu Vakkali khi không được nhìn thấy Như Lai sẽ 
tự phá hoại duyên lành đạo quả của mình, Như Lai sẽ tế 
độ cho vị ấy.” 


Ngài phóng hào quang hiện thân ra trước mặt Bhikkhu 

Vakkali và nói lên bài kệ rằng: 

-_ “Vị bhikkhu có nhiều sự hân hoan, có niềm tin trong 
giáo Pháp của đức Phật, có mong ước chứng được sự 
an lạc tịch tịnh tất cả pháp hành. 


Ngài đưa cánh tay ra nói răng: 
- Hãy đến, này Vakkar! 


Bhikkhu Vakkali nghĩ rằng: 
- _ Ta đã thấy bậc Đạo sư rồi và Ngài gọi ta đến. 
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Ngài phát sanh hỷ lạc, bất kế việc đi đến ra sao, cứ từ trên 
hư không hướng về bậc Đạo sư đi xuống, do hý lạc phát 
sanh sung mãn từ tâm tịnh tín nên thân Ngài nhẹ nhàng 
như chiếc lá rơi, khi bước chân vừa chạm lên mặt đất, 
[nhưng Ngài không thể quán minh sát vì có tín trội quá 
mức, đức Phật biết như vậy nên hướng dẫn giúp Ngài hành 
pháp cho năm quyền đồng đều, hướng dẫn đề mục nghiệp 
xứ cho Ngài, sau đó trưởng lão tu tiến theo tuần tự] cùng 
lúc đó Ngài ngẫm lại bài kệ của bậc Đạo sư, tự mình ngăn 
phỉ lạc, tu tiễn minh sát rồi chứng quả Ứng cúng. 


Kết lại quả phước 


Ngay cả đức Phật và thầy Chú giải cũng sẽ trình bày hay 
thuyết về quả phước của sự tu tiễn ân đức Phật như đã trình 
bày trên, nhưng sự nhớ nghĩ đến ân đức Phật là điều cho 
quả báu nhiều vô lượng không thê nào phân giải hết, vì 
đức Phật là bậc không thể nghĩ bàn, cả giáo Pháp cũng 
không thể nghĩ bàn. Có Phật ngôn như vây: 


“Đức Phật và giáo Pháp là những điều không thê nghĩ bàn, 
khi người có niềm tin nơi đức Phật và giáo Pháp là những 
điều không thể nghĩ bàn thì quả phước không ai lường 
được phát sanh như thật” 


Bởi quả phước theo quan điểm của chánh tạng và chú giải, 
sớ giải cùng với những ví dụ điển hình đã trình bày, chỉ 
cho thấy rằng những ai là tông tín đồ Phật giáo có nhiều 
trí tuệ suy xét, thuần thục trong sự suy xét nên nhớ nghĩ, 
nên cung kính trong ân đức của Bậc Chánh đẳng giác, là 
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vị tôi thượng trong ba giới, là vị bảo hộ ba giới, là nơi 
nương nhờ của chúng sanh trong ba giới rằng: Tất cả 
chúng sanh sanh tử trong vòng luân hồi không có điểm 
khởi đầu cũng như điểm kết thúc, nếu không có đức Phật 
là vị đã nỗ lực cố gắng tu tập thì khó có ai làm được, là vị 
có khả năng làm thuyên giảm, tháo dở, đưa chúng sanh 
vượt qua đại dương luân hồi. Người nào có khả năng đưa 
bản thân vượt thoát cõi luân hồi mà vẫn phải luân chuyển 
sanh tử, chưa hoàn thành, ngâm mình trong bốn khổ như 
sanh khổ ... phải chịu đựng dụng nạp thọ khổ vô số, Ngài 
cô gắng nỗ lực chịu đựng để tu tập trao dồi pháp pãramT 
tròn đủ trong khoảng thời gian lâu dài 20 a-tăng-kỳ 100 
ngàn đại kiếp mới trở thành sở sanh của ân đức vô lượng 
cao thượng. 

Đối với cách ai thấy ân đức của đức Phật nhiều ít bao nhiêu 
cũng tùy thuộc vào tuệ của người đó. Có nghĩa là ai có tuệ 
nhãn mạnh, có cơ tánh ít bụi trần thì có thể thấy được ân 
đức Phật nhiều. Nhưng nếu ai có tuệ nhãn yếu, cơ tánh 
nhiều bụi trần thì thấy được ít ân đức hơn. Kém hơn nữa, 
là những người vô phần không có cơ hội gặp được Phật 
pháp hay dù có gặp được Phật pháp nhưng lại là người có 
kiến điêu tàn không có tuệ nhãn, những người này dù cho 
nghĩ đến mức nào thì càng tối tắm mù mịt không thể thấy 
được ân đức bậc Đạo sư. 

Vì thế, những ai là bậc hiễn triết nên gấp rút tu tập, hành 
trì những phước thiện như bố thí, Ø1ữ giới, tu tiến như sự 
tùy niệm, tắn dương, cúng dường và cách cung kính trong 
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ân đức Bậc Chánh đăng giác; những phần phước thiện ấy 
có quả phước quảng đại như vậy. 

“Tejobalena mahafã ratanaftayassa 

Lokaftayam samadhieacchafi yena mokkhamm 

Rakkha na catthi ca sama ratanaffayassa 

Tasma sada bhaJatha tam ratanaftayam bho ” 
(Telakatahagatha 9) 

Không có sự bảo hộ nào như sự bảo hộ của Tam bảo, là 
nơi làm cho chúng sanh trong thế gian (/oka) chứng được 
giải thoát, bởi năng lực vĩ đại của Tam bảo ẫy. Do nhân 
ấy, mong chư vị thường xuyên hội họp với Tam bảo. 


=—=.== 
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CHƯƠNG IX: CÁCH ĐỌC TỤNG 
CÂU NAMO TRONG CỘNG ĐÒNG PHẬT GIÁO 


Cách đọc “Namo ...' là thể hiện sự cung kính với những 
gì mình cung kính tôn trọng cúng dường. Vì thế khi hành 
những phận sự nghi thức khác nhau cũng luôn có đọc tụng 
câu “Namo ...ˆ trước. Cách thức tụng “Namo ...ˆ trong các 
buổi lễ có phần khác nhau, có sự phân chia khác nhau tùy 
theo sự ưa chuộng . Điều cần xác định trong cách đọc 
“Namo ...` hay tụng “Namo ...” ấy, có đoạn ngưng giọng 
theo từng bậc, khác nhau trong những dịp lễ, gọi theo bậc 
ấy như sau: 

“Namo' 1 bậc. 

“Namo' 3 bậc. 

“Namo' 5 bậc. 

“Namo' 9 bậc. 

Phân giải: 

“Namo° một bậc thường được dùng trong những buổi lễ 
buồn không may mắn như tang lễ, ma chay, dùng đề tụng 
đầu vào đầu đề (maiikã), trước khi rút y pansukula. Người 
dẫn kinh dẫn “Nzzno' trước rồi những vị sau bắt “Tzssa 
Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa....` liên tục 
dừng khi hết ba câu. Nếu viết ra thì có dạng như: 

Vị dẫn kinh đầu 'Namo'. 

Những vị sau bắt '74ssa bhagavatoarahato- 
sammasambud, dhas, sa namoftas, sabhagavafo arahato 
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sammasambud, dhas, sa na1m0of4S, 
sabhagavatoarahatosamnasambud, dhas, sa. 


“Namo' ba bậc thường được sử dụng trong những buổi lễ 
cầu phúc, làm phước và lễ tang cũng có. Sử dụng trong lúc 
truyền giới, tụng kinh sáng, tụng kinh chiều. Khi thí chủ 
đã xin quy y và thọ giới, vị truyền giới đọc “Nưno' thành 
từng đoạn như vầy: 

Namo fassa bhagavafo arahato sammasambuddhassa 
Namo fassa bhagavato arahato sammasambuddhassa 
Namo fassa bhagavafo arahato sammaãsambuddhassa 


“Namo` 5 bậc hay “Namo' đôi thường được sử dụng trong 
những buổi lễ cầu phúc phố thông, nhưng Tăng sự lễ dâng 
y Kathina, Tăng sự thọ cụ túc giới, Tăng sự nhị bạch tuyên 
ngôn, Tăng sự triệu hồi vị Bhikkhu sau 6 đêm mãnafa, 
Tăng sự tụng chế định s7zã và lúc thuyết pháp. Khi vị 
thuyết pháp cần đọc “Nzmo', tụng theo cách ngắt từng 
đoạn như sau: 
Namotassabhagavatoarahatosammasambuddhassa 
nanofassa. 

Bhagavafoarahatosammasambuddhassa 
Namotassabhagavafo 

Arahatosamma 

Sambuddhassa 


“Namo' 9 bậc thường được sử dụng trong những buổi lễ 
cầu phúc, lễ tụng kinh Pariia, khi bắt đầu tụng, chư Tăng 
tụng “Namo ...” trước, cách tụng ngắt từng đoạn như sau: 
Vị dẫn kinh tụng: 
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Namo fassa bhagavafo 
Những vị sau bắt theo: 
Arahafo 
Samma 
Sambuddhassa namo tassa bhagavafo 
Arahafo 
Samma 
Sambuddhassa namo tassa bhagavafo 
Arahafo 
Samma 
Sambuddhassa. 


Phân cuối 

Hiện tại câu “Nưmo Tassa Bhagavato Arahafo 
Sammäsambuddhassa` là câu tụng quan trọng chánh yếu 
trong những buổi lễ quan trọng của hoàng gia hay những 
nghi lễ khác nhau trong Phật giáo như những buổi lễ làm 
phước, tụng kinh Paritta, thuyết pháp, truyền giới ... nghỉ 
lễ thuộc cấp chính phủ, hoảng gia cho đến trở thành câu 
tụng hằng ngày của bậc xuất gia lẫn tại gia. 


Năng lực của câu “đại đảnh lễ” tương ưng với ba ân đức 
Phật, được người tụng hay đọc bởi tâm có định vững chắc, 
nhớ nghĩ đến ân đức Phật làm cảnh bằng cả ba môn, sẽ trải 
ra rộng khắp đến trăm ngàn koti thế giới. Làm cho người 
đọc hay tụng nhận được quả phước vô lượng. Người chưa 
từng đọc hay tụng sẽ không thể nhận được quả phước 
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giống như người không ăn thì không thể biết được mùi vị 
thức ăn và kết quả của việc ăn uống. 


Vật thực như cỏ và lá cây vàng ... bất cứ một loại nào 
được đưa vào bụng voi mà có mùi thơm như thế nào thì 
vẫn có mùi thơm như thế ấy, thì ngay cả bất cứ một phàm 
phu nào cũng thế. Đi vào đến bụng voi có mùi thơm là ví 
như đức Phật có mùi thơm đức hạnh tỏa khắp dù chỉ là nhớ 
nghĩ đến hắn là người có mùi thơm vậy. Người thế gian 
cùng với cả chư thiên có cúng dường được xem làm người 
hầu cận Tam bảo chân chánh như thật. Như Phật ngôn 
thuyết lại trong Sañghãfisutta răng: 


“Này chư bhikkhu, cho dầu vị bhikkhu có thể năm lẫy 
chéo y hai lớp rồi theo sát phía sau, trong khi đặt xuống 
dưới chân theo từng vết chân. Và vị ấy bị tham đắm, có sự 
luyến ái sắc nét ở các dục, có tâm bị sái quấy, có ý suy tư 
bị đôi bại, có niệm bị quên lãng, không có sự nhận biết rõ, 
không định tĩnh, có tâm bị tán loạn, có giác quan bị buông 
lơi. Khi ấy, vị ấy vẫn xa cách Ta, và Ta xa cách vị ấy. Điều 
ấy có nguyên nhân là gì? Này chư bhikkhu, bởi vì vị 
bhikkhu ấy không nhìn thấy pháp, trong khi không nhìn 
thấy pháp thì không nhìn thấy Ta. 


Này chư bhikkhu, cho dù vị bhikkhu ấy có thể sống xa một 
trăm do-tuần, và vị ấy không bị tham đắm, không có sự 
luyến ái sắc nét ở các dục, có tâm không bị sái quấy, có ý 
suy tư không bị đồi bại, có niệm được thiết lập, có sự nhận 
biết rõ, được định tĩnh, có tâm được chuyên nhất, có giác 
quan đã được thu thúc. Khi ấy, vị ấy rất gần Ta, và Ta rất 
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sân vị ấy. Điều ấy có nguyên nhân là gì? Này chư bhikkhu, 
bởi vì vị bhikkhu ấy nhìn thấy pháp, trong khi nhìn thấy 
pháp thì nhìn thấy Ta.”1 


Do đó, mong các tông tín đồ Phật giáo nên siêng năng đọc 
tụng câu đại đảnh lễ hay những câu tụng kinh khác bằng 
sự cung kính, thường nhớ nghĩ đến ân đức Phật. 
Abodhipunnami padifthadinadito te 
Sambharakhalasitapakkhakamabhivuddho 
S4-mDMIIaDãrdaInigunainalardmst va 
Sabbangikundakumudani pabodhayeyya. 

(Pajjamadhu gathä 72) 

Mặt trăng chiếu rọi chạm đến thân người thế gian cho mát 
đẫm, lộng lẫy trong ngày [trăng rằm] giữa tháng sáng, theo 
tuần tự ngày âm từ ngày gặp cho đến ngày trăng tròn, 
khiến cho hoa kunda và kumnuda chớm nở như thế nào thì 
mong pháp pãramï tròn đủ có ân đức trọn đầy trợ cho tuệ 
Toàn giác ngay từ đầu lúc gặp đức DIpaikara cho đến 
ngày trăng tròn giác ngộ hãy tế độ tất cả chúng sanh hữu 
duyên được chớm nở như thế ấy. 

Pattuttaruttaradasa pamidhaãnab17a 

Cetodharaya karunajalasekavuddha 
Sabbafñnunanaphalada sativaifagutta 

Tam samphalam disatu pãramitälatä te. 

(Pajjamadhu gathä 7]) 


1 Jtivuttaka (Phật thuyết như vậy) - Sanghätikannasuttam (Kinh Chéo Y Hai Lớp) — TK. Indacanda 
dịch Việt. 
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Dây leo tợ như pháp øärzznï tròn đủ của đức Phật, tuyệt 
đẹp bởi sự tưới nước là tâm bi cho đến trưởng thành trải 
rộng rãi, tính từ ngày gieo hạt của sự quyết định trong tâm 
địa, nhận được sự bảo bọc tốt đẹp bằng hàng rào là niệm, 
trồ quả thành tuệ toàn tri, vừa tế độ trao quả của mình đến 
người thế gian vậy. 


Kệ ngôn “Sugafo° vì sự lợi ích tân hoá trong đời sông 


Ở thời đức vua Cansiddhi cai trị Phú cam ở thế kỷ Phật 
giáo thứ 1ó. Có một g1a đình giàu có ở xứ Pyong Pya kinh 
đô Yamapin, gia đình này có người chị và một đứa em trai. 
Người chị không có gia đình, còn người em thì có gia đình 
tách ra ở riêng một nhà khác. 


Một ngày nọ, người nữ ấy năm mộng thấy có hai người nữ 
mặt mũi xinh đẹp đến tìm, trang điểm như những người 
trong hoàng cung vàng bạc đầy người. Người em nói rằng 
muốn đi du hành cõi nhân loại nên xin đến ở cùng rồi cho 
nàng ta uống thuốc, vừa uống thuốc xong thì mang thai mà 
không cần cưới chồng như những người khác. Kết quả là 
người em của nàng ta không hài lòng vì nàng đã làm cho 
gia đình mất mặt, mang thai không cha nên cắt đứt mối 
quan hệ không qua lại với nàng nữa. 


Đứa con gái ra đời có mặt mày sáng sủa xinh đẹp, làng da 
trong sáng nên được mẹ đặt tên là Mephyu (Màu trắng 
ngà). Thời gian qua đổi, đứa con gái bé nhỏ lớn lên trở thành 
một thiếu nữ xinh đẹp nhất làng, người cậu biết danh tiếng 
xinh đẹp của nàng nên đến làm lành với người chị của 
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mình. Sau đó nói răng muốn cho nàng Mephyu kết hôn với 
đứa con trai duy nhất của mình, nhưng mẹ của nàng 
Mephyu không chấp thuận nói rằng “Tôi rất yêu thương 
đứa con này nên không muốn nó ở cùng người khác". 
Chuyện này làm cho người cậu của nàng giận dữ rồi có ác 
tâm răng “Ta không được thì người khác cũng không 
được" rồi gửi thư tấu đến đức vua Cansiddhi rằng “Có 
người nữ ngọc ngà sanh ra ở xứ Pyong Pya kinh đô 
'Yamapmn, người nữ này không thích hợp với những chàng 
trai bình thường mà lại thích hợp làm phi tần hầu hạ đức 


9 


vua.. 


Khi đức vua biết được chuyện này cũng cho người đến 
xem tướng mạo có thích hợp làm phi tần hay không, nhưng 
mẹ của nàng không muốn chia xa với đứa con duy nhất 
của mình nên căn đứt ngón tay út của nàng để cho trở 
thành khuyết tật. Vì theo luật lệ cổ xưa không chấp nhận 
người nữ có tật làm phi tần, nhưng vị quan hầu thấy được 
vẻ đẹp của nàng nên quyết bắt đi cho bằng được, nàng phải 
theo vị quan hâu đi Phú Cam. Trong khi ấy, mẹ của nàng 
khóc đến nồi nước mắt thành máu vì không muốn chia tay 
với đứa con gái của mình, đứa con gái cũng khóc đến ưu 
sầu nhưng không sao chống lại lệnh vua được. 


Khi nàng đến Phú Cam bị kiểm tra tướng mạo phát hiện 
khuyết tật nên không thể làm phi tần của vua theo luật lệ. 
Trong khi ấy đức vua Cansiddhi cũng đã 70 tuổi, chỉ quan 
tâm đến việc xây dựng bảo tháp là chánh hơn những việc 
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khác nên ra lệnh gửi nàng ra làm tỳ nữ làm những việc 
bình thường chứ không sắc phong phi tần. 

Sau đó nàng gần gũi với một thị vệ là người cùng xứ tên 
là Ngong, từ đó phát sanh tình cảm trai gái. Cả hai trỗn 
khỏi kinh đô Phú Cam trở về quê gặp mẹ mình nhờ chỉ bảo 
xem trốn được nơi nào. Mẹ của nàng nói răng có khu rừng 
rậm trên núi Pya Pong ở phía nam ngôi làng. Khu rừng 
này có nhiều loại quả nên không sợ đói chết rồi chỉ đường 
cho nàng đi đến ngọn núi ấy. 


Về phía quân lính từ kinh đô Phú Cam đi theo truy bắt đến 
vừa lúc nàng vừa rời khỏi ngôi làng, dân làng thấy nàng 
trồn chạy thay vì che dấu nhưng ngược lại chỉ điểm hướng 
mà nàng bỏ chạy. Nàng và chồng mình chạy đến đỉnh núi 
Pya Pong thấy rất nhiền quân lính đến vây bắt, nên sở hãi 
phủ phục xuống, nhưng quân lính lại không thấy cả hai 
người vì có thọ thần che mắt không cho thấy. Khi quân 
lính quay về thì người chồng hỏi rằng “Hai quả núi này có 
tên là gì??, khi nghe chồng hỏi như vậy thì mặt mày tái 
nhạt nói rằng “Em không muốn trả lời, người chồng thấy 
kì lạ nên thúc giục bắt vợ trả lời vì muốn biết tên hai quả 
núi này, nàng trả lời rằng ngọn núi bên trái gọi là “núi 
không cần chồng”, ngọn núi bên phải có tên là “núi không 
có chồng”, khi nàng vừa nói xong thì người chồng của 
nàng ngã xuống vật vã ngưng tim chết ngay trước mặt. 
Bản thân nàng thì khóc lóc thê thảm và sợ hãi khi ở một 
mình trên núi cho đến nỗi ngất xỉu và chết ngay tại đó. 
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Trong đêm ấy, sau khi chết đi thì báo mộng cho mẹ của 
mình nói hết sự việc rằng thọ thần canh giữ núi cũng là chị 
của mình trong kiếp quá khứ. Ở kiếp trước nàng sanh làm 
thọ thần canh giữ núi, mỗi người một quả núi cùng chị 
mình. Sau đó xin phép chị đến du hành ở nhân loại một 
thời gian ngắn. Người chị cho phép nhưng với một điều 
kiện là nàng không được có chông, nàng có chấp nhận. 
Nhưng trong kiếp này nàng lại có chông làm cho chị mình 
giận dữ nên bẻ cổ người chồng rồi làm cho nàng chết. 
Đồng thời giao phó cho nàng canh giữ núi tiếp tục, còn 
người chị của nàng thì tử rồi sanh đến một nơi khác theo 
nghiệp lực vì đã giết cả hai sinh mạng. 


Sau khi nàng chết đi vẫn cảm thấy căm thù dân làng Pyong 
Pya chỉ đường cho quân lính theo kịp nên nguyễn rủa rằng 
“Cầu cho dân làng có đời sông nghèo khổ túng thiếu, cầu 
cho người nữ có mặt mũi xinh đẹp lớn thành thiếu nữ trong 
làng thì phát sanh tai nạn cụt tay cụt ngón đến khuyết tật”. 
Lời nguyễn của nàng tồn tại 200 năm thì cũng nhạt đi. 
Ngoài ra đó trong làng có đêm đột nhiên trời đất biến đổi 
mưa xôi xả kèm theo tiếng khóc than thảm thiết “Anh Ngo, 
anh đang ở đâu, em nhớ anh lắm. Âm thanh thảm thiết 
này đồn xa ở làng trong thời gian mấy trăm năm. 


Thời gian trôi qua 900 năm, vào thứ hai ngày 16 âm lịch 
tháng 2 năm Phật lịch 2497 có một trưởng lão ty-khưu tên 
là ayamabhivamsa, cố trụ trì đời thứ 7 của chùa 
Choongchantha. kinh đô Amarapiữra đi đầu đà ngang qua 
ngọn núi mà nàng canh giữ. Ngài đến nơi đây để đảnh lễ 
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phân xá lợi của đại trưởng lão Kassapa (vị trưởng lão này 
có tiếng ở thời vua Narapatjjïri trị vì Phú Cam vào thế kỷ 
Phật giáo thứ I7, khi Ngài đã viên tịch nhưng thân xá lợi 
vẫn nguyên vẹn không thối rữa). Ngài đến ngôi làng 
Pyong Pya lúc 3 giờ trưa. 


Theo ghi chép hành trình đi của Ngài thuật lại rằng Ngài 
gặp một cận sự nữ độ khoảng 35 tuôi đi ra từ khu rừng hỏi 
rằng Ngài đi đầu đà đến đây làm gì? Ngài trả lời rằng đến 
đây đảnh lễ động Ngài trưởng lão Kassapa, cận sự nữ nói 
rằng sẽ tự dẫn Ngài đi. Ngài trưởng lão đi đầu còn cận sự 
nữ đi theo sau suốt khoảng thời gian 2 giờ đồng hỗ Ngài 
để ý rằng người nữ này không nháy mắt, tay đỏ chân đỏ 
nên biết rằng đây là nàng Mephyu. Sau đây là cuộc hội 
thoại giữa hai người: 

Trưởng lão: Nàng là \/ephyu phải chăng? 

Nàng Mephyu: Bạch Ngài, thưa phải. 


Trưởng lão: Ta có từng nghe tên của nàng trước đó, nghe 
đồn răng nếu có người đeo dây chuyền hay vòng tay vàng 
lên núi, họ thường bị say xâm mặt mày hay chóng mặt, đôi 
lúc đột nhiên gió thối mưa trú dữ dội phải chăng? 

Nàng Mephyu: Bạch Ngài, thưa phải. Tôi từng làm trước 
đó, nhưng bây giờ đã cho phép đến hơn 50 năm rồi. 
Trưởng lão: Nghe đồn rằng người nữ có sắc đẹp trong làng 
Pyong Pya phải bị phát sanh tai nạn cụt tay cụt ngón, cứ 3 
năm một lần. Người trong làng dù cho ươm mầm trồng 
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cây được cùng nghèo khổ túng thiếu cũng vì lời nguyên 
của cô phải chăng? 

Nàng Mephyu: Bạch Ngài, thưa phải. Tôi căm giận dân 
làng Pyong Pya đã báo tin cho quân lính truy sát tôi chạy 
hướng nào, đồng thời cũng không hài lòng đức vua thích 
ép người khác thành phi tần nên mới nguyên rủa như thật, 
nhưng bây giờ lời nguyền đã chấm dứt rồi. 

Trưởng lão: Ta rất hoan hỷ khi cô có tâm dịu dàng hơn, 
xin cho hỏi một điều cô từng lần chuỗi hạt! bao giờ chưa? 


Nàng Mephyu: Bạch Ngài, chưa từng. Lúc ở cùng mẹ từng 
thấy bà tụng kinh lần chuỗi hạt. 


Trưởng lão: Ta muốn hướng dẫn cô lần chuỗi hạt mỗi ngày 
để làm cho đời sống tấn hóa, có năng lực ân đức hơn. Ta 
sẽ chỉ cho một câu kệ, đọc một lần kệ thì lần một hạt chuỗi. 
Mong cô hãy làm như vậy không ngừng suốt 3 tuần lễ sẽ 
thấy quả trước mắt. 


Kệ ngôn Ngài dạy đề lần chuỗi là: 
“Suøafo suøatam thanam 

Sugafo sundarampD! ca 

Sugato yafi nibbana1 

Sugdfo te namo mamd `. 


! "Chúng tôi không ủng hộ cũng như không bài bác phương pháp lần chuỗi 
đã có từ xưa ở Myanmar. Ở đây chúng tôi chỉ đề cập đên oai lực của ân đức 
Phật vậy." 
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“Bậc Thiện Thệ ngự vào nơi thiện lành, bậc Thiện Thệ ngự 
vào nơi tốt đẹp. bậc Thiện Thệ Nibbana. Đức Ngài là bậc 
ngự đi thiện lành, tôi xin thành kính đảnh lễ Ngài”. 


Sau đó trưởng lão dạy rằng, ta sẽ thực hành pháp trong 
động này trong thời gian 45 ngày, nếu cô thấy kết quả rồi 
thì đến báo vậy. 


Sau đó trải qua 26 ngày, trong ngày l1 âm lịch tháng 3, 
nàng Ä⁄ephyu đến tìm Ngài ở hang động báo tin rằng “Con 
đọc tụng theo như Ngài hướng dẫn lại, thật ngạc nhiên 
thay, khi chỉ tụng kệ ngôn này trong vòng 7 ngày thì lại 
thay đổi đời sông khốn khó túng thiếu cực khổ trở thành 
thọ thần sống an lạc hơn trước nhiều. Những bài kinh mẹ 
từng dạy lúc còn làm người nhân loại thì nhớ lại được. Bây 
giờ con có niềm tin vững chắc nơi Tam bảo nhiều lắm và 
muốn nói cho Ngài biết nên mới đến tự mình nói ra vậy'. 
Câu chuyện này được tóm lược tử chuyện “Lời nguyền từ 
đống tro tàn, in trong sách Myanmar tên là “Paraloka đáng 
kinh ngạc) (trang 120-40) có đại ý muốn tông tín đồ Phật 
giáo tụng kệ ngôn này kèm theo lần chuỗi hạt để tắn hóa 
may mắn trong đời sống thế tục cũng như đạo pháp. 


Chú ý: Kệ ngôn trên đây có lời dịch theo từ như sau: 

I.  Sugato = Bậc Thiện Thệ, yäti = ngự đi, thanam = vào 
nơi, sugatam = nơi thiện lành. 

2. Sugato = Bậc Thiện Thệ, yäti = ngự đi, thanam = vào 
nơi, sundaram = nơi tốt đẹp. 

3. Sugato = Bậc Thiện Thệ, yäati = ngự đi, nibbänam = 
vào NIbbana. 
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4. Sugato = Ngài là bậc ngự đi thiện lành, namo = sự 
đảnh lễ, mama = của tôi, te — đến Ngài, (atthu = hãy 
có). 

(Gandhasarabhivamsa) 


... 


Idarmi me pufñfiaima asavakkhayä”vahatụ hoíu. 
Idarh me puÑñffñatn0n nibbãnassa paccayo hoífu. 
Mama puññabhaägam sabbasaffanaim bhaJemi; 
Te sabbe me saman puññabhagam labhanu. 


Sadhu Sadhu Säãdhu! 


Hoàn thành tại Châu Đốc — An Giang 
Ngày 29 tháng 2 năm Canh Tý 
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